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Chương I

ĐỐI TƯỢNG VÀ Ý NGHĨA CỦA LOGIC HỌC
Thuật ngữ "lôgic" bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp "logos", có ý 

nghĩa là "tư tưởng", "từ", "trí tuệ". Thuật ngữ đó được sử dụng 

để biểu thị tập hợp các quy luật bắt buộc quá trình tư duy phải 

tuân theo, nhằm phản ánh đúng đắn hiện thực, cũng như để 

biểu thị các quy tắc lập luận khoa học và những hình thức trong 

đó lập luận tồn tại. Ngoài ra, thuật ngữ "lôgic" còn được sử dụng 

để biểu thị tính quy luật của thể giới khách quan như "lôgic của 

các sự vật", "lôgic của các sự kiện", "lôgic của sự phát triển xã 

hội..." Trong cuốn sách này, chúng ta sẽ không xem xét những 

nghĩa đó của thuật ngữ "lôgic".

Lôgic học nghiên cứu vê' tư duy vối tư cách là một khoa học. 

Các khoa học khác cùng nghiên cứu về tư duy như tâm lý học, 

sư phạm học, điều khiển học V.V.. Mỗi khoa học nghiên cứu tư 

duy ở một khía cạnh xác đị.nh. Lôg;c học là khoa học nghiên cứu 

vê' các quy luật và hình thức của tư duy hưống vào việc nhận 

thức đúng đắn hiện thực khách quan. Nhiệm vụ cơ bản của lôgic 

học là làm sáng tỏ những điều kiện nhằm đạt tới tri thức chân 
thực, phân tích kết cấu của quá trình tư tưởng, vạch ra các thao 
tác lôgic và phương pháp lập luận chuẩn xác.
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Lôgiạ hình thức là khoa học nghiên cứu về các quy luật VỀ 

hình thức của tư đuv nhàm nhận thức đúng đắn hiện thực 

khách quan ở không gian, thời gian nhất định.

Nhưng để nắm vũng lôgic học phải hiểu được đối tương của 

nó. nắm chắc quá trình tư duy, các hình thức và quy luật của tư 

duy cũng như ý nghĩa của lôgic học.

I. NHẬN THỨC VÀ TƯ DUY
*N hân  thức
Chủ nghĩa duy vật biện chứng xem xét nhận thức là quá trình 

ý thức con người phản ánh hiện thực khách quan tồn tại bên ngoài 

không phụ thuộc vào ý thức. Thừa nhận thế giới bên ngoài và 

phản ánh thế giới đó vào đầu óc con người là cơ sở của lý luận 

nhận thức của triết học duy vật biện chứng, Quá trình đó xuất 

hiện và phát triển trên cơ sỏ của thực tiễn lịch sử - xã hội.

Nhận thức bát đầu từ sự phản ánh thế giới xung quanh 

bàng các cơ quan thụ cảm. Chính sự thụ cảm đem lại tri thức 

trực tiếp về hiện thực và là nguồn gốc của mọi tri thức. Nhận 

thức được thực hiện qua các giai đoạn: nhận thức cảm tính và 

nhận thức lý tính. Nhận thức cảm tính là sự phản ánh thê giới 

khách quan vào đầu óc con người do tác động trực tiếp của thê 

giới đó tới các cơ quan thụ cảm và được diễn ra dưới ba hình 

thức cơ bản: cảm giác, tri giác và biểu tượng.

Cảm giác là sự phản ánh các thuộc tính riêng lẻ của các sự 

vật và hiện tượng của thế giới khách quan tác động trực tiếp tới 

các cơ quan thụ cảm. Chang hạn. sự phản ánh các thuộc tính 

cay. đắng. ngọt. bùi. mặn. nhạt. nóng, lạnh, trắng, đen v.v...
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Tri giác là sự phàn ánh hoàn chinh tạo nón hình fililí sụ vặt 
và hiện tượng của thê giới bên ngoài một oách trực liếp. Thí dụ. 
hình ánh của cánh đỗnịỉ lúa chín vàng, hình ánh Iron vọri vế hồ 
Hoàn Kiếm. .

Hình thức cao nhất của nhận lliíic cám tính là biểu 
tượng. Biếu tượng là hình ánh cảm tính về sự vậl và hiện 
tượng được giữ lại trong ý thức dã cảm thụ được từ trước và 
có thê được tái hiện khi có tác động nào đó. Nếu tri giár chỉ 

xuất hiện do tác động trực tiếp của sự vật tới cơ quan thụ 
cảm thì biểu tượng chi diễn ra sau khi tác dộng dó không cùn 

nữa. Chang hạn. hình ảnh quẽ hương, hinh Ành nơi ta làm 
việc, hình ảnh của những ngưòi thân và nhũng nơi người dã 
quen biêt trước đây... Những hình ánh đó hiện ihòi chúng ta 

không nhin thấy nữa. Biểu tượng không chi là hình anh tái 
hiện mà còn là hình ảnh dược con người sáng tạo ra. trong dó 
có cả những hình ảnh hoang tưởng. Biêu tượng được con 

người sáng tạo ra có thể mô tả bàng ngôn ngữ.

Nhò nhận thức cảm tính con người thu nhận được tri thức 
về các sự vật riêng lẻ và các thuộc tinh cúa chúng. Nhung con 

ngưòi không giới hạn tri thức của mình ỏ dó. Con người luôn 
luôn muôn khám phá. đi sâu vào bán chât của sự vật và hiện 

tượng, nhận thức các quy luật của tự nhiên và xã hội. Đé có thê 

thực hiện dược diều này con người phải dựa vào tư duy. Chi có 

tư duy mới phản ánh sâu sác, đầy đủ. chinh xác hơn thê giới 

khách quan luôn vận động và bien đôi.

* Tư duy
Tư duv là thuộc tính đặc biệt của vật chất có tô chứr cao - 

tộ  nảo người. Tư duy phản ánh thê giói vật (ệhât dưới dụng cát'
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hình anh lý tường. Tư duy vừa là sản phẩm của sự tiến hoá sinB'- 
vật. vừa là sàn phàm của sự phát triên xã hội. Nó xuất hiện 
và phát Iriên trong hoạt động lao dộng và ngôn ngữ gắn bó 
chặt chẽ với nhau - những hoạt động chỉ vôn có trong xã hội 
loài người.

Tư duy có những đặc điểm cơ bản sau dây:
1. Tư duy phản ánh hiện thực dưới dạng khái quát. Khác 

vói nhận thức cảm tính, con người tư duy về cái dơn nhất, tách 
ra cái chung, cái cơ bản được lặp đi lặp lại trong các sự vật và 
hiện tượng. Chẳng hạn. chúng ta quan sát thấy nhiều ngưòi 
thuộc các lứa tuổi khác nhau, giới tính khác nhau, nghề nghiệp 
và dân tộc khác nhau. Tách ra cái chung vốn có của mọi người - 
khả năng lao động, suy nghĩ. Lrao dối tư iưdng với nhau nhờ 
ngôn ngữ, chúng ta khái quát các thuộc tính này và tạo ra khái 
niệm: con ngưòi. Như vậy. chúng ta dã chuyển từ sự nhận thức 
những con người riêng lẻ tới khái niệm khoa học vê con người, 
tới sự nhận thức cái chung. Tương tự như vậv, các khái niệm 
khoa học như vật chất, vận động, xã hội. nhà nước, giai cấp, 
công nhân, nông dân, trí thức, sinh vật. giá trị.... đượn tạo ra. 

Nhờ khái quát tư duy trừu tượng đi sâu vào hiện ihực khách 
quan, vạch ra các quy luật vôn có của nó.

2. Tư duy là quá trình phản ánh một cách trung gian hiện 
thực. Nhờ trực quan sinh động chúng la chỉ nhận thức được 

những cái tác động trực tiếp tới cơ quan thụ cảm của chúng ta 
như: nhìn tháy luỹ tre xanh, nghe tháy tiếng chim hót. ngửi 

thấy hương thdm rủa hoa. Còn tư duy trừu tượng giúp chúng ta 
thu nhận tri thức mới không phải bãng con đường trực tiêp mà 
trôn cơ sỏ của những tri thức đã biết lừ trước, tức là bằng con
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đường trung gian. Trong tư duy, chúng ta thoát khỏi kinh 

nghiệm cảm tính và nhò sự suy luận mà hiểu được cối không thê 
tri giác và biểu tượng. Chảng hạn, không cần nhìn thấy hành động 
phạm tội của tội phạm, nhưng bằng những chứng cứ trực tiếp và 
gián tiếp có thể tìm ra thủ phạm gây ra tội ác.

3. Tư duy liên hệ m ật thiết với ngôn ngữ. Mỗi tư tưỏng chỉ 
có thế xuất hiện và tồn tại trên cơ sở của các chất liệu ngôn ngữ, 

biểu thị trong các từ và câu. Ngôn ngữ, như C.Mác đã nói, là 
hiện thực trực tiếp của tư tưởng. Nhờ ngôn ngữ, con người biểu 
thị, diễn đạt, củng cố các kết quả tư duy của mình, trao đổi, 
chuyên giao tư tưởng với những người khác, bổ' sung sự hiểu 
biết lẫn nhau, kê thừa tri thức của thế hệ trước.

4. Tư duy là sự phản  ánh và tham g ia tích cực vào quá trình 
cải biến th ế  giới khách  quan. Trong hoạt động thực tiễn biến đổi 

thê giới bên ngoài, con người nhận thức các quy luật và sử dụng 
chúng vì lợi ích cúa mình. Tính tích cực của tư duy biểu hiện ỏ 
chỗ con người thực hiện khái quát vê mặt lý luận, tạo ra các 
khái niệm và phán đoán, xây dựng các suy luận và giả thuyết. 

Dựa trên ca sở của các tri thức đã biết, con người có khả năng 
tiên đoán, vạch ra kê hoạch phát triển kinh tế, xã hội, khoa học, 
giáo dục, v.v... Tính tích cực của tư duy còn biểu hiện ở hoạt 

động sáng tạo của con người, ở khả năng tưởng tượng. Tư duy 

định hướng, xác định, điều hoà mục đích, phương pháp và đặc 

trưng hoạt động thực tiễn của con người. Tư duy giúp con ngưòi 
cải biến tri thức về các sự vật và hiện tượng của hiện thục, 
biếu thị các tri thức đó dưới dạng cốc phương tiện của ngôn 
ngữ tự nhiên và bằng các ký hiệu của ngôn ngữ nhân tạo. 

Ngôn ngữ này giữ vai trò rấ t quan trọng trong khoa học
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hiện đại.
Tư duy có các hình thức cơ bản là: khái niệm, phán đoán và 

suy luận.
Khái niệm  là hình thức của tư duy phản ánh các dấu hiệu 

bản chất, khác biệt của sự vật riêng lẻ hay lổp sự vật đồng nhất. 
Trong ngôn ngữ, khái niệm được biểu thị bằng từ hay cụm từ. 
Thí dụ, các khái niệm "hình học", "năng lượng'1, "điện", "sông", 

"núi", "bác sĩ", "nữ giáo viên", "chiến lược con người", "thành phố 
Hoa phượng đỏ",... Khái niệm có thê chân thực hoặc giả dối.

Phán đoán  là hình thức của tư duy trong đó nêu lên sự 
khẳng định hay phủ định về sự vật, các thuộc tính hoặc các 
quan hệ của chúng. Phán đoán được biểu thị bằng "câu". Chúng 
có thể là phán đoán đơn hay phán đoán phức. Thí dụ. "Hà Nội là 
thủ đô của nước CHXHCN Việt Nam" - phán đoán đơn, "Bồi 

dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc làm rất quan 
trọng và rất cần thiết" (Hồ Chí Minh) - phán đoán phức, bao 
gồm hai phán đoán đơn nôi vổi nhau nhò liên từ lôgic "và". Phán 
đoán cố thể hoặc chân thực, hoặc giả dối.

Suy luận là hình thức của tư duy nhờ đó từ một hav nhiều 
phán đoán gọi là tiền đê có thế rút ra kết luận theo các quy tắc 
xác định. Có nhiều loại suy luận. Thí dụ:

Tất cả giáo viên đều tà tri thức (1)

Một sô’ tri thức là giáo viên (2)

• Mọi công dân đều phải tuân thủ theo pháp luật của Nhà 

nước (3).

Anh Ban là công dân (4)

Anh Ban phủi tuân theo pháp luật của Nhà nước (5).
Các phán đoán (1). (3), (4) ìà các tiền đề, các phán đoán (2),
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(5) - các kết luận.
Quá trình nhận thức bao gồm cả nhận thức cảm tính và tư 

duy trừu tượng. Nêu xem xét tư duy tách khói nhận thức cám 

tính thì sẽ là không đúng đán. Quá trình nhận thức hiện thực, 

nhận thức cảm tính và tư duy nằm trong sự thông nhất biện 

chứng không tách rời nhau. Chúng tạo ra nhũng mặt. những 
vếu tô của một quá trình nhận thức thông nhất. Trong quá 

trình nhặn thức, thực tiễn chiếm địa vị đặc biệt quan trọng. Xó 
là cơ sở và động lực của nhận thức, là mục đích của nhận thức 

và là tiêu chuẩn xác định tính chân thực của các tri thức mà con 
người thu nhập. được. Thực tiễn xuyên suốt toàn bộ quá trình 

nhận thức từ bước khởi đầu cho tới chỗ kết thúc.

II. CÁC HỈNH THỨC LỒGIC VÀ QUY LUẬT LÔGIC CỦA Tự DUY. 
TÍNH CHÂN THỰC CỦA TƯ TƯỞNG VÀ TÍNH ĐÚNG ĐẮN VỀ HÌNH 
THỨC CỦA LẬP LUẬN

Lôgic hình thúc là khoa học nghiên cứu về các hình thức kết 

câu và các quy luật của tư duv nhằm đạt tới tri thức chân thực ở 
không gian và thời gian xác định.

1. C ác h ìn h  thứ c lô g ic  củ a  tư duy
Trong thực tế  tư duy. các tư tưởng . sự phản ánh hiện thực 

và ý thức, có nội dung khác nhau, song lại có hình thức lôgic 

như nhau. Hình thức lôgic là phương thức liên kết các thành 

phần của tư tường với nhau. Hình thức lôgic cúa một tư tướng 

xác định là sự phán ánh cấu trúc của các mối liên hộ. các quan 

hệ giữa các sự vật và hiện tượng hay giữa chúng với các thuộc 

tính của chúng. Nhưng đó không phải là sự phản ánh toàn hộ 

nội dung của thế giới tồn tại bên ngoài chúnK ta. mà chỉ là sự
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phản ánh cấc mối liên hệ. các quan hệ chung cua thế giâi. 

Chảng hạn, hai phán đoán "Lôgic học là khoa học về tư duy" vi 

"Một số trí thức là giáo viên" có nội dung tư tưởng khác nhau 

nhưng lại có cấu trúc như nhau.

Cấu trúc của tư tưởng, tức là hình thức lôgic, có thê biểu thị 

bàng các ký hiệu. Hai phán đoán trên có thể biểu thị như sau: 

"Tất cả s  là P" và "Một sô s  là P". Chúng ổhứa s  gọi là chủ ngữ, 

p - vị ngữ, "là" - từ nôi, "tất cả" và "một sô" - lượng từ. s  (chủ 

ngữ) - khái niệm về đối tượng của tư tưởng được phản ánh; p (vị 

ngữ) - khái niệm về dấu hiệu của đối tượng, "là" (từ nối) - thê 

hiện sự liên kết giữa đối tượng và dấu hiệu của nó; lượng từ - 

nêu lên sô lượpg đôi tượng mà tư tưởng cần nói tới. Hai phán 

đoán sau cũng có cùng một hình thức lôgic: "Nếu một vật rắn bị 

đôt nóng thì nó nở ra" và ""Nếu ai nghiên cứu lôgic học thì ngưòi 

đó nâng cao được trình độ tư duy lôgic của mình". Hình thức 

lôgic của chúng là: "Nếu s  là p thì s  là p,".

Trong quá trình tư duv. nội dung và hình thức của tư tưởng 

liên kết chặt chẽ vói nhau. Không có nội dung thuần tuý tách 

khỏi hình thức và cũng không có hình thức lôgic thiếu nội dung. 

Song, với mục đích nghiên cứu riêng chúng ta có quyền tách nội 

dang cụ thê của tư tưởng ra khỏi hình thức. Nghiên cứu hình 

thức lôgic của tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng của khoa học 

lôgic hình thức.

2. C ác quy  lu ậ t  lo g ic  củ a  tư duy
Quy luật lôgic của tư duy là mối liên hệ bản chất, tất yếu 

cúa lư tưởng trong quá trình lập luận. Tuân theo các quy luật 

lôgic là điểu kiện tất vếu để đạt tới chân lý trong quá trình lập
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luận. Các quy luật của lôgic hình thức được gọi là các quy luật 
cơ bản gồm có: 1) quy luật đồng nhất; 2) quy luật không mâu 
thuàn (còn được gọi là quy luật mâu thuẫn); 3) quy luặt loại trừ 
cái thứ ba; 4) quy luật lý do đầy đủ. Các quy luật này sẽ được 
nghiên cứu trong một chương trình riêng. Chúng biểu thị tính 

xác định, tính không mâu thuẫn, tính liên tục và tính có căn cứ 
của tư duy.

Các quy luật lôgic tác động độc lập với ý chí cúa con người. 
Chúng không do ý chí và nguyện vọng của con ngưòi tạo ra. 

Chúng là sự phán ánh các mối liên hệ và các quan hệ của các sự 
vật, hiện tượng của thế giới khách quan. Đặc trưng mang tính 
nhản loại chung của các quy luật của lôgic hình thức là ở chỗ 
trong bất kỳ thời đại lịch sử nào, thuộc dân tộc nào đều suy nghĩ 
theo cùng các quy luật lôgic. Ngoài các quy luật của lôgic hình 

thức tư duy đúng đắn còn phụ thuộc vào các quy luật của phép 
biện chứng duy vật, quy luật thông nhât và đâu tranh của các 

mặt đối lập, quy luật chuyến hóa từ những thay đối về lượng 
thành những thay đôi vê chất và ngược lại, quy luật phủ định 

cúa phủ định....
Các quy luật và các hình thức của tư duy là sự phản ánh 

vào ý thức con người các thuộc tính, các môi liên hệ và quan hệ 
của các sự vật. hiện tượng, V.I.Lê-nin nhấn mạnh: "... những 
hình thức lôgic và những quy luật lôgic không phải là cái vỏ 

trông rỗng, mà là phản ánh của thê giổi khách quan"1. Chúng 

hình thành do kết quá hoạt động thực tiên và là kẽt quá cúa 

hoạt động nhận thức con ngưòi qua nhiều thê hệ. Các môi liên

1 v.l.Lê-nin. Toàn tập. T.29.NXB T iên Bộ.M: I^HI .Tr. 191.
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hệ và quan hệ của các sự vật được lặp đi lặp lại. phản ánh vào 

tư duv con người, được củng cố dưới dạng các quy luật và các 
hình thức của tư duy. "Thực tiễn của con người lặp đi lặp lại 

hàng nghìn triệu lần được in vào ý thức của con người bằng 

những hình tượng lôgic. Những hình tượng này có tính vững 
chác của một thiên kiến, có một tính chất công lý, chính vì (và 

chỉ vì) sự lặp đi lặp lại hàng nghìn triệu lần ấy”Ế*.
3. T ính c h â n  thự c củ a  tư  tưởng và tín h  đú n g  đắn  về 

h ìn h  thứ c củ a  lậ p  lu ậ n
Tư tưởng của con ngưòi biểu thị dưới dạng phán đoán có thể 

chân thực hoặc giả dôi. Tính chân thực và giả dối của phán 

đoán có liên quan trực tiếp với nội dung cụ thể của phán đoán 

đó. Nếu nội dung của phán đoán phản ánh chính xác hiện thực 

thì phán đoán là chấn thực. Nếu phán đoán phản ánh không 

đúng hiện thực thì nó là giả dối. Thí dụ, "Một sô hình bình hành 

là hình vuông" - phán đoán chân thực, còn phán đoán "Tất cả 

kim loại đều là chất rắn" là giả dối.

Tính chân thực của nội dung tư tưởng là điều kiện cần đê 

đạt tới các kết quả chán thực trong quá trình lập luận. Nhưng 

nếu lập luận chỉ tuân theo các điều kiện đó thì chưa đủ; lập 

luận còn phải tuân theo tính đúng đắn vê hình thửc hay tính 

đúng đán lôgic.

Tính đúng đắn lôgic của lập luận do các quy luật và các quy 

tắc của tư duy (quy luật không cơ bản) quy định. Trong quá 

trình lập luận, nếu chỉ vi phạm một trong những yêu cầu của 

chúng sẽ dẫn đến những sai lầm lôgic và kết quả thu được sẽ

: Như trên: Tr.234.
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không phù hợp với hịện thực.

Đê rút ra kêt luận đúng đắn trong quá trình lập luận, cần 

phải tuân theo hai điều kiện: 1) Các tiền đề dùng đế xâv dựng 

lập luận phải chân thực và 2) Sử dụng chính xác các quv luật 

(và các quy tắc) của tư duy.

Thí dụ:

1) Tất cả các kim loại là chất rắn.

Thuỷ ngân không phải là chất rắn.

Nên. thuỷ ngân không phải là kim loại.

Rõ ràng kết luận là giả dối, vỉ tiền đề thứ nhất không chân thực.

2) Tất cả động vật ăn cỏ là động vật.

Kết luận không chân thực, mặc dù cả hai vê tiền đê đểu 

chân thực. Trong lập luận đã vi phạm quy luật lôgic học.

3) Những số tận cùng bằng chữ số chẵn đểu chia hết cho hai.

Số 128 tận cùng bàng chữ số chẵn.

Suy ra. số 128 chia hết cho 2

Kết luận là chân thực, vì hai tiền để dểu chán thực và kết 

luận được rút ra theo đúng quy luật logic.

Như vậy. về mặt nội dung tư duy có thể phản ánh chân 

thực hoặc giả dối thế giới khách quan, về mặt hình thức nó có 

thể là đúng đắn hoặc không đúng đắn. Tính chân thực của tư 

duy là sự phù hợp cua nó với hiện thực, còn tính đúng đắn của 

tư duy là sự tuân theo các quy luật và các quy tắc của lôgic học. 

Chúng ta không được lẫn lộn các khái niệm "tính giả dôi" và 

"tính không đúng đắn".

1.1

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN                 http://www.lrc-tnu.edu.vn



Illễ Tư DUY VÀ NGÔN NGỮ
Các quv luật và hình thức của tư duy là đối tượng nghiên 

cứu của lôgic học. Tư duy là chức năng của bộ não con người. 

Nhờ lao dộng con người tách khỏi giới động vật, hình thành ý 

thức (trong đó có tư duy) và ngôn ngữ.

Ngôn ngữ là phương tiện hình thành, gìn giữ và chuvển 

giao thông tin từ thế hệ này sang thế hệ khác; là phương tiện 

giao tiếp giữa mọi người. Ngôn ngữ là cầu nối cho sự hiểu biết 

lẫn nhau giữa mọi người và giữa các dân tộc trên thê giới. Nó 

còn là bộ phận quan trọng tạo nên nền văn hoá của mỗi dân tộc. 

Dân tộc càng văn minh thì ngôn ngữ càng phong phú, nhất là 

ngôn ngữ khoa học. Ngôn ngữ lôgic học cũng dựa vào ngôn ngữ 

đê hình thành, củng cố và phát triển. Ngôn ngữ là hình thức vật 

chát của các quy luật và hình thức của tư duy.

0  nghĩa rộng, người ta gọi ngôn ngữ là hệ thống thông tin 

ký hiệu bảo đảm chức nâng hình thành, giữ gìn và chuyển giao 

thông tin, là phương tiện giao tiếp giữa mọi người. Ngôn ngữ 

được chia thành ngôn ngữ tự nhiên và ngôn ngữ nhân tạo.

Ngôn ngữ tự nhiên  là hệ thông thông tin ký hiệu, âm thanh 

và sau đó là chữ viết được hình thành trong lịch sử xã hội. Nó 

xuất hiện do nhu cầu xã hội của con người, nhằm củng cô và 
chuyên giao thông tin tích luỹ được trong quá trình hoạt động 

thực tiễn và do nhu cầu giao tiếp giữa mọi ngưòi. Nó có khả 

năng biểu thị phong phú và rộng rãi các lĩnh vực khác nhau của 
đời sông xã hội.

Ngôn ngữ nhân tạo  là hệ thông ký hiệu bổ trợ được tạo ra 

bằng cách riêng trên cơ sở ngôn ngữ tự nhiên nhằm chuvển giao
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chính xác và kinh tế  các thông tin khoa học và kỹ thuật hiện đại 
như toán học, hoá học, vật lý lý thuyết, kỹ thuật tính toán, điều 
khiển học, máy tính điện tử,...Lôgic học sử dụng ngôn ngữ nhân 
tạo để phân tích về mặt lý thuyết kết cấu của tư tưởng.

Trong lôgic học hiện đại người ta sử dụng phổ biến ngôn 
ngữ lôgịc vị từ.

Đặc trưng ngữ nghĩa của biểu thức ngôn ngữ có ý nghĩa 

quan trọng trong việc làm sáng tỏ hình thức lôgic của tư tưởng, 
khi phân tích ngôn ngũ tự nhiên.

Tên gọi đối tượng là từ hay tổ hợp từ (cụm từ) biểu thị đối 

tượng xác định nào đó. Đối tượng (hay đối tượng của tư tưởng) 

được hiểu là sự vật, hiện tượng, cốc thuộc tính, cốc mối liên hệ, 
các quan hệ, các quá trình, ... của tự nhiên, đời sông xã hội, hoạt 
động tâm lý của con người, sản phẩm của trí tưỏng tượng và các 
kết quả của tư duy trừu tượng. Tuy các sự vật luôn luôn biến 

đổi, nhưng chúng vẫn giữ được tính xác định chất lượng, bản 

chất bền vững tương đối, quyết định sự vật là nó, chứ không 

phải là sự vật khác.
Mỗi tên gọi bao gid cũng có nghĩa thực và ngữ nghĩa. Đối 

tượng hay tập hợp đôi tượng được biểu thị bằng tên gọi nào đó 

tạo thành nghĩa thực của tên gọi ấy.
Ngữ nghĩa của tên gọi là phương thức tìm ra thông tin về 

đôi tượng chứa trong tên gọi. Thí dụ, các biểu thức ngôn ngữ 

"nhà thơ lớn Nguyễn Du”, "Tác giả: "Truyện Kiều"", "Nhà thơ 
lớn V iệt Nam cuôi thê kỷ X V III đầu thê kỷ XIX". "Nhà thơ 

rigười làng Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tình , Tác 

giả của tác phẩm lớn nhất trong văn học cổ V iệt Nam” có 

củng một nghĩa thực (biêu thị nhà thơ Nguyên Du), nhưng có
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ngữ nghĩa khác nhau, nêu lên những thuộc tính khác lihair'

cúa nhà thờ.
Tên gọi được chia thành tên đơn (Hà Nội, khoa học, thực 

vật), tên phức (núi cao nhất Việt Nam, vệ tinh của Trái Đất).

Tên gọi còn có tên riêng ("Sông Hồng", "Nguyễn Trãi", "Huế”) 
và tên chưng ("cá", "vận động viên", "thư viện"). Tên riêng biểu thị 
một đối tượng, còn tên chung biểu thị tập hợp đối tượng. Tên riêng 

và tên chung có thề là tên mô tả "con sông dài nhất thế giới" (sông 
Nin), "hồ sâu nhất thế giới"(hồ Baican).

Vị tứ lằ  biểu thức ngôn ngữ nêu lên thuộc tính hay quan hệ 
vôn có của đôi tượng.

Trong phán đoán, các thuộc tính và quan hệ được khẳng 
định hay bị phủ định tương ứng với đôi tượng tư tưỏng. Vị từ 
thường có vị từ một ngôi và nhiều ngôi. Vị từ một ngôi biểu 

thị thuộc tính ("gừng cay", "muối mặn", "biệt thự đẹp"...]. Vị 
từ nhiều ngôi biểu thị các quan hệ ("nhỏ hơn", "bằng nhau", 
"yêu", "tặng", "nhớ",...). Thi dụ. "diện tích tam giác ABC bằng 

diện tích tam giác MNP". "Bà Mai là mẹ của anh Xuân", "Anh 
Phúc luôn nhớ tới người yêu" đểu biểu thị quan hệ hai ngôi. 

"Hải Dương nằm ở giữa Hà Nội và Hải Phòng" - quan hệ ba 
ngôi (vị từ ba ngôi).

Mệnh để là biểu thức ngôn ngữ trong đó khẳng định hay 

phù định cái gì dó của hiện thực khách quan. Vê ý nghĩa lôgic 
câu tường thuật biểu thị chân lý sai lầm.

Trong lôgic học người ta sử dụng các thuật ngữ lôgic (các 
hang lôgic). Chúng gồm các từ và tổ hợp từ trong tiếng Việt: 

"và",'"hay", "hoặc", "Nêu ... thì", "tương đương", "khi và chỉ khi", 
"nếu và chỉ nếu",...
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Trong lôgic ký hiệu (lôgic toán) các hàng lôgic dược biểu thị 
như S3U:

1) a.b.c,... - mệnh đề tuỳ ý (còn gọi là các biên của mệnh đề), 
biểu thị các phán đoán đơn.

A.B.C,... - biếu thị tên đôì tượng (khái niệm).
2) Các liên từ lôgic học:

A- Phép hội. tương ứng với liên từ "và", được biểu thị: a /\b . 
Thí dụ: "Kim loại là chất đẫn điện (a) và chất dẫn nhiệt (b)” 

được biêu thị: a/\b . Ngoài liên từ "và" còn có các liên từ khác 
tương ứng vối nó.

V- Phép tuyển, tương ứng với liên từ "hoặc".... phép tuyển 
được chia ra thành phép tuyển tuyệt đối và phép tuyển liên kết.

Phép tuyèn tuyệt đối là phép tuven trong đó phán đoán 
phức là chân thực, khi một phán đoán thànli phần là chân thực. 

Ký hiệu V. Thí dụ: "Sáng mai tôi sẽ đi họp. hoặc lên lớp giảng 
bài" được biếu thị a V b.

Phéo tuyển liên kết là phép tnvến trong dó phAn doán phức 

là giả dối chỉ trong trường hợp tất cả các phán đoán thành phần 
là giả dối. Ký hiệu V. Thí dụ: "khái niệm được biêu thị bằng từ 

hoặo tổ hợp từ" có ký  hiệu  biêu thị:  a V b.

- Phép kéo theo (phép tấl suy), tương ứng với liên từ 
"nếu... thì".... Thí dụ: "Nếu dốt nóng thanh sắt thì nó sẽ nỏ ra" 

được biểu thị a -> b.
<->. s  - Phép tương đươntí. tương ứng vói liên từ "nếu và chỉ

• nếu", "khi và chỉ khi", "tương dương”... Thí dụ: "Một sô chia hết 

cho 2 khi và chỉ khi nó là sô i’han". được biêu thị a «-» h.
-,1- 'Phép phu dịnh. t ươn tí ứng với từ "không", "không phải", 

-không đúng”... Thí dụ: "Trong khoa học mọi con đường đều
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bằng phảng" (a) ''không đúng, trong khoa học mọi con đường 

đều bằng phẳng" (a )  hay (la).

3) Các lượng từ:
V - Lượng từ phô dụng, tương ứng vâi "tất cả", "mọi".... dược 

biểu thị Vx P(x). Thí dụ: "Mọi người sinh ra đều bình đảng".

3 - Lượng từ tồn tại, tương ứng vối "một số", "phần lớn", "có 

những", "hầu hết",... được biểu thị: 3x P(x). Thí dụ: "Có những 

nhà triết học là nhà triết học duy vật".

4) Các dấu kỹ thuật: (,) - Mở và đóng ngoặc.

IV. s ự  HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA LÔGIC HỌC.
Lôgic học đã được hình thành vào thế kỷ IV trước Công 

Nguyên. Nhà triết học vĩ đại cổ Hy Lạp Arixtốt được coi là người 

sáng lập ra lôgic học. Ông là người đầu tiên nghiên cứu tỉ mì 

khái niệm và phán đoán, lý thuyết về suy luận và chứng minh. 
Ông đã trình bay hàng loạt thao tác lôgic đối với khái niệm, 

phán đoán, nêu ra các quy luật cơ bản của tư duy. quy luật đồng 

nhất, quy luật không mâu thuẫn, quy luật loại trừ cái thứ ba 

trong tác phẩm "Siêu hình học".

Những tác phẩm chủ yếu về lôgic học của Arixtốt là "Phăn 
tích thứ nhất" và "Phăn tích thứ hai", trong đó, ông trình bày lý 

thuyết vê luận ba đoạn, định nghĩa và phân chia khái niệm, về 

chứng minh. Luận văn về lôgic học của Arixtốt bao gồm: 

"Tôpic", "Các phạm trù", "Về sự bác bỏ các luận chứng nguy 

biện", "Về sự giải thích". Toàn bộ các tác phẩm của ông sau này 
được hợp thành "Organôn" (Công cụ nhận thức).

Lôgic học của Arixtốt được tiếp tục phát triển  ở thòi kỳ 

trung thế kỷ, thời đại Phục hưng và các thế kỷ sau này. Cống
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hiến to lớn vào sự phát triển của lôgic học thuộc về nhà triết học 
duy vật Anh Ph. Bêeưn (1561 - 1626). nhà triết học và lôgic học 
Anh Mill (1806-1873), nhà triết học Pháp Đêcáctơ (1596-1650), 

nhà triết học cố’ diển Đức Cant (1724-1804), các nhà triết học 
duy vật Nga Lômônôxốp (1711-1765), Rađisép (1749-1802) sáng 

tạo ra phép biện chứng duy vật và các nhà lôgic họe Carinxki 
(1840-1917). Rutcôpxki (1859-1920). Lôgic học do Arixtốt sáng 
lập có tên gọi là lôgic hình thức hay lôgic truyền thống, vì nó 

xuất hiện và phát triên với tư cách là một khoa học về các hình 

thức của tư duy.

Vào nửa cuốỉ thê kỳ XIX các phương pháp tính toán của 

toán học dược áp dụng rộng rãi trong lôgic học. Nhà bác học Đức 

Phrêghê (1848-1925) có công lao to lón trong việc phát triển các 

phương pháp đó. Phân tích lý thuyết về các lập luận lôgic bằng 

phương pháp tính toán kết hợp vối việc sử dụng ngôn ngữ hình 

thức hoá đã tạo ra lôgic ký hiệu hay lôgic tính toán. Nhà triết 

học Đức Lepnitx (1646-1716) được coi là người sáng lập lôgic ký 

hiệu. Lôgic toán phát triển mạnh mẽ cùng với tên tuổi của nhà 

bác học Bul, Sriôđerơ. Pôrexki, Pirxơ, ...

Lôê c toán hay lôgic ký hiệu nghiên cứu các mối liên hệ và 

các mối liên hệ lôgic trong kết luận của suy luận. Đồng thời, đê 

làm sáng tỏ kết cấu của kết luậẵi, lôgic toán đã xây dựng các 

phẻp toán khác nhau, trước hết là phép toán mệnh đề và phép 

toán vị từ vói rất nhiều dạng. Lôgic toán có ảnh hưởng lớn đên 

sự phát triển của lôgic hình thức. Nhưng nó không bao hàm hết 

các vấn đề của lôgic hình thức và là một hướng phát triển tương 

đối độc lập trong sự phát triển của lôgic hình thức.
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Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN                 http://www.lrc-tnu.edu.vn



Đặc điếm quan trọng của lôgic hình thức là ở chỗ nó xem 

xét các hình thức của tư đuv bỏ qua sự xuất hiện, biến đôi và 
phát triển của chúng, mà chỉ xem xét chúng ở một thời điếm xác 
định. Mệt này của tư duy do lôgic biện chứng nghiên cứu. Lần 

đầu tiên lôgic biện chứng được nhà triết học duy tám khách 

quan Hêghen (1770-1831) trình bày. Nghiên cứu theo quan 

điểm duy vật học thuyết của Hêghen, khái quát các thành tựu 

của triết học Mác và Ảngghen đã sáng tạo ra phép biện chứng 

duv vặt và được V.I.Lênin phát triển tiếp tục.

Là một bộ phận của triết học Mác Lênin, lôgic biện chứng 
nghiên cứu các quy luật của tư duy cũng như những nguyên lý 

phương pháp luận và các yêu cầu được hình thành trên cớ sờ 
của các quy luật đó. Đó là tính khách quan và toàn diện của 

việc xem xét sự vật, nguyên lý lịch sử, sự phân đôi cái thống 

nhất thành các mặt đối lập. nguyên lý đi từ trừu tượng đến cụ 
thể, sự thống nhất lịch sử và lôgic, tính cụ thể của chân lý.v.v... 

Lôgic bỉện chứng cũng nghiên cứu sự hình thành, biến đổi và 

phát triển của các hình thức tư duy từ các hình thức khác, thiết 

lập quan hệ phụ thuộc lẫn nhau chứ không phải là sự phối hợp, 

nó pbát triển các hình thức cao từ các hình thức thấp.

Lôgic học hiện đại bao gồm: hai khoa học độc lập tương đối 

vối nhau: lôgic hình thức và lôgic biện chứng. Chúng cùng 

nghiên cứu một đối tượng là tư duy con người, nhưng mỗi khoa 

học lại có đối tượng nghiên cứu riêng của mình. Lôgic biện 
chứng không làm biến đổi và không thủ tiêu lôgic hình thức, mà 

trái lại, nó cho phép xác định vị trí quan trọng của lôgic hình 

thức trong việc nghiên cứu các quy luật và hình thức của tư
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duv. chính xác hoá đôi tượng và vai trò của lôgie hình thức 
trong nhận thức. Lôgic biện chứng và lôgic hình thức phát triển 

trong sự tác động qua lại chặt chẽ với nhau, bô’ sung lần nhau. 

Sự tác động này thế hiện rò trong tư duy lý luận khoa học.

Các phương pháp của lôgic hình thức là cần. nhung chưa 

phải là đủ đế nhận thức chân lý. Các hình thức của tư duy do 
lôgic hình thức nghiên cứu là phô biến. Chung phản ánh đặc 

trưng của tư duy như tính bền vững, tính xác định, và quy cho 
cùng, là sự phản ánh đúng đắn các trạng thái, thuộc tính xác 

định, của các hiện tượng khách quan tồn tại bên ngoài chúng ta. 

Cho nên. việc tuân theo các quy luật và hình thức của tư duy do 

lôgic hình thức nghiên cứu là điều kiện cần để hiểu, nám vững 
và vận dụng lôgic biện chứng. Nếu không nắm vững lôgic hình 

thức không thể hiểu và nắm vững lôgic biện chứng.

V. Ý NGHĨA CỦA LÔGIC HỌC
Tư duy của con người phụ thuộc vào các quy luật lôgic và 

diễn ra dưới các hình thức lôgic không phụ thuộc vào khoa học 

lôgic. Con người suy nghĩ một cách lôgic ngay cả khi không biết 
ràng tư duy của minh phụ thuộc vào các quv luật lôgic. Điều đó 

không có nghĩa là nghiên cứu lôgic học không có lợi gi. Tri thức 

lôgic học nâng cao trình độ tư duy, tạo ra thói quen suy nghĩ 

"thông minh" hơn. góp phần vào việc nâng cao tính chính xác. 

tính liên tục và triệt để, tính chứng minh được của lập luận, 

tăng cưòng hiệu quả và niềm tin của lời nói

Tri thức cơ bản của lôgic học đặc biệt quan trọng trong quá 

trình nắm vững tri thức mới, trong nghiên cứu khoa học. trong 
giảng dạy và học tập, viết luận vãn và bài phát biểu. Nó giúp
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cho việc p h á t  hiện sai lầm lôgic của bản thân và của người khác. 
Um ra con dưòng ngắn nhất và đúng đắn để nâng cao trình độ 
tư duy của mình cùng như để tránh khỏi sai lầm lôgic do vô tình 
hay hữu ý phạm phải.

Tư duy lôgic là tư duy chính xác, theo các quy luật, không 

phạm phải những sai lẫm trong lập luận, biết phát hiện ra 

những mâu thuẫn. Phẩm chất đó của tư duy có giá trị lớn trong 

bất kỳ lĩnh vực hoạt động khoa học và thực tiễn nào. Nhưng tư 

duy lôgic của con người không phải là bẩm sinh. Nó phải được 

hình thành, rèn luyện, củng cố và phát triển thường xuyên. 

Trong điều kiện của cách mạng khoa học và công nghệ, thông 

tin khoa học bùng nổ mạnh mẽ. những biến động lớn lao đang 

diễn ra trên thê giới, thì tư duy lôgic lại càng cần thiết hơn bao 

giờ hết nhằm nhận thức đúng đắn hiện thực khách quan và xác 

định đúng dắn con đưòng đi lên của đất nước. Điều đó buộc 

chúng ta phài có tư duy lôgic đê "dổi mới tư duy".

Khoa học lôgic có lợi và cần thiết với mọi người. Nhưng tùy 

theo nghề nghiệp của mỗi người mà lôgic học có giá trị đặc biệt 

nhất dịnh. Đỗi vói giáo viên, một trong những nhiệm vụ quan 

trọng là phát triển được tư duy lôgic, sáng tạo cho học sinh. 

Cùng với tri thức chuyên môn. tri thức lôgic học cũng hết sức 

cần thiết. Dạy cách tư duy cho người học, nhúng bản thân giáo 

viên không hiểu các quy luật và hình thức của tư duy thì không 

thê đạt hiệu quả cao trong giáo dục và giáo dưỡng. Mặt khác, 

nghề nghiệp cùa giáo viên đòi hỏi phải có nghệ thuật giảng dạy. 

phải sáng tạo. phải tạ  hoàn thiện và náng cao trình độ nhận 

thức của bản Ihân. Đồng thòi, cùng với sự phát triển của xà hội.
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trình dộ nhận thức của mọi ngưòi đã được nâng lên. Nhiệm vụ 

xây dựng quá trình giảng dạy hợp lý trong nhà trường đang là 
đòi hỏi cấp thiết. Nhủng phương pháp thông dụng cô truyền 

nhằm md rộng thông tin không còn phù hợp hoàn toàn. Chúng 
phải nhường lại vị trí cho những phương pháp mới có hiệu quả 

hơn. Sự phát triển trình độ tư duy lôgic của các nhà sư phạm, 

của giáo viên và của người học - những người xây dựng đất nước 

trong tương lai. việc nắm vững phương pháp luận và phương 

pháp tư duy khoa học, nắm vững phương pháp và thủ thuật lập 
luận, chứng minh hợp lý. hình thành tư duy sáng tạo ở họ là 

điều kiện rất cần thiết để đi sâu vào các phương pháp giảng dạy 

và học tập. nghiên cứu đạt hiệu quả cao nhất.

Nghiên cứu lôgic học và nắm vững các tri thức của nó giúp 

cho còn người có khả năng sử dụng tự giác chúng vào cuộc sống 

hàng ngàv, vào hoạt động thực tiễn, rút ngắn con đường nhận 

thức chân lý và là yếu tố quan trọng để nâng cao trình độ tư 

duy lôgic của mỗi cá nhân.

CÂU HỎI VÀ BÀ I TẬ P

1. Thế nào là lôgic học?

2. Hãy nêu đặc trưng của tư duy và vai trò của tư duy trong 

nhận thức.
3. Phán tích khái niệm hình thức lôgic và quy luật lôgic của 

tư duy.
4. Phân biệt tính chân thực của tư tưởng và tính đúng dắn 

về hình thức của tư duy.
5. Phân tích ngôn ngữ lôgic vị từ và lôgic ngôn ngữ nhân tạo.
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Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN                 http://www.lrc-tnu.edu.vn



6. Hãy biểu thị các tư.tưởng sau đâv dưới dạng ký hiệu:
a. Lao động là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi công dân.
b. Nếu là chim, tôi sẽ là loài bồ câu trắng, nếu là hoa. tôi sẽ là 

một đoá hướng dương, nếu là mây, tôi sẽ là một vầng mây ấm.

c. Em có tuổi hay không có tuổi

Mái tóc em đây hay là mây, là suối 
Đôi mắt em nhìn hay chớp lửa đêm giông.

d. Ví phỏng đường đòi bằng phảng cả,

Anh hùng, hào kiệt có hơn ai.
đ. Chẳng thơm cũng thể hoa nhài.

Dầu không thanh lịch cũng người Tràng An.

e. Dù ai nói ngả. nói nghiêng,
Lòng ta vần vững như kiềng ba chân.
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Chương II

KHÁI NIỆM
I. ĐẶC TRUNG CHUNG CỦA KHÁI NIỆM

Khái niệm là một hình thức của tư duy trừu tượng, là hình 

ảnh của thế giới khách quan. Bất kỳ hành động tư duy nào cũng 

mang đặc trưng tư duy bằng khái niệmễ Tư duy thiếu khái niệm 

không thể tư duy được.

Trong tư duy, con người phản ánh các sự vật, hiện tượng, 

các quá trình của thê giới khách quan. Tất cả những cái gì được 

con người suy nghĩ tới gọi là đối tượng của tư duy. Mỗi đôi tượng 

có các dấu hiệu. Dấu hiệu của đôi tượng là những cái tồn tại 

trong đối tượng được dùng để so sánh nó vói các đối tượng khác. 

Tất cả các thuộc tính, các quan hệ, các đặc điểm, các trạng thái 

đặc trưng cho sự vật giúp con người nhận thức đúng đắn, tách 

sự vặt ra khỏi tập hợp các sự vật tạo thành các dấu hiệu của sự 

vật. Thí dụ, các vật thể vật lý có các dấu hiệu: khối lượng, thể 

tích, hình dạng, màu sắc. dộ bền. v.v...

Các dấu hiệu dược chia thành dấu hiệu cơ bản và không cơ 

bán. Nhũng dấu hiệu quy định bản chất bên trong, đặc trưng 

chất lượng của sự vật gọi là dấu hiệu cơ bản. Những dấu hiệu
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không biểu thị bản chất và không quy định đặc trưng chất 

lượng của sự vật là dấu hiệu không cơ bản. Thí dụ. dấu hiệu cơ 

bàn của "hình vuông" là hình bình hành có các góc vuông, có các 
cạnh bàng nhau: dấu hiệu cơ bản của "hàng hóa" là thoả mãn 

nhu cầu nào đó của con người, dùng để trao đổi. Các dấu hiệu 

không cơ bản của "hình vuông" là sự tồn tại các cạnh và các góc: 

của "hàng hóa" là màu sắc, hình dáng, khối lượng...

Sự phân biệt dấu hiệu cơ bản và không cơ bản có mang tính 

tương đôi. Cần phải xem xét các dâu hiệu đó ở quan hệ xác 

định. Dấu hiệu cơ bản ở quan hệ này có thể là dấu hiệu không 

cơ bản ở quan hệ khác và ngược lại.

Các dấu hiệu cơ bản có thể tồn tại trong nhiều đối tượng, 

tồn tại trong một sự vật hay một lớp sự vật xác định. Các dấu 

hiệu cơ bản phản ánh tập hợp sự vật gọi là dấu hiệu cơ bản 

chung. Thí dụ. dấu hiệu cơ bân chung của "con người" là khả 

năng chế tạo và sử dụng công cụ Ịao động, khả năng tư duy. Các 

dâu hiệu cơ bản chỉ tồn tại trong một sự vật. hiện tượng gọi là 

dấu hiệu cơ bản đơn nhất. Thí dụ. Arixtốt là ngưòi sáng lập ra 

lôgic học hình thức, tác giả "Các phạm  trù". ... Nguyễn Ái Quốc 

là người tìm ra con đường đúng đắn nhất đế giải quvết dân tộc 

và đất nước khỏi ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc và bọn 

phong kiến, tác giả "Bản án c h ế  độ thực dãn Pháp"....
Các dấu hiệu chung và đơn nhất còn gọi là dấu hiệu cơ bản 

khác biệt đê phân biệt với dấu hiệu cơ bản không khác biệt. Các 

dấu hiệu cơ bản khốc biệt chi' tồn tại trong một sự vật hav trong 

một lớp sự vật. Các dấu hiệu cơ bản không khác biệt không chỉ 

tồn tại ở các sự vật của một lớp nào đó. Chang hạn. các dấu hiệu
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cơ bản không khác biệt của kim loại là tính dẫn điện, tính dẫn 

nhiệt; của cá là có xương sống, sống dưới nước....

Cá dấu hiệu cơ bản khác biệt của sự vật được nhận thức của 
con ngưòi phản ánh một cách xác định, tạo thành các dấu hiệu 

của khái niệm biểu thị sự vật đó. Vì thế có thê nói rằng, dấu hiệu 

của khái niệm biểu thị sự vật chính là dấu hiệu của sự vật.

Như vậy. khái niệm là hình thức của tư duy, trong đó phản 

ánh các dấu hiệu cơ bản khác biệt của một sự vật đồng nhất. 

Trong khái niệm, thứ nhất, biểu thị bản chất của các sự vật 

được phản ánh; thứ hai, sự vật hay lớp sự vật nổi bật trên cơ sở 

của các dấu hiệu cơ bản khác biệt.

Trong thực tế, có khái niệm phản ánh đúng đắn, có khái 

niệm phản ánh không đúng đắn hiện thực khách quan. Các 

khái niệm phản ánh không đúng đắn hiện thực khách quan là 

các khái niệm phản ánh sự vật, hiện tượng do trí tưởng tượng 

của con người nêu ra hay thần thánh hoả chúng, chứ chúng 

không tồn tại hiện thực. Thí dụ. các khái niệm "nàng tiên cá", 

"con rồng", "dộng cơ vĩnh cửu"....
Khái niệm phản ánh đúng đắn hiện thực gọi là khái niệm 

chân thực: ngược lại, khái niệm không phản ánh đúng đắn 

hiện thực gọi là khái niệm giả dối. Tính chân thực và tính giả 

dối của khái niệm gọi là giá trị logic của khối niệm. Đối với 

lôgic hình thức đang nghiên cứu chỉ có hai giá trị (lưõng trị) 

tương ứng với khái niệm.

Tính chân thực và tính giả dối của khái niệm có thể chuyển 

hoá cho nhau. Điều nàv tuỳ thuộc vào sự phản ánh hiện thực 

của con người ở mỗi giai doạn lịch sử. Chang hạn, trước đây giá
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K

trị logic của khái niệm "người bay vào không trung" là giả dối. 
thì ngày nay. giá trị lôgic của khái niệm đó lại là chân thực.

II. HÌNH THỨC NGÔN NGỮ BIỂU THỊ KHÁI NIỆM
Tư duy và ngôn ngữ liên hệ mật thiết với nhau: Là hình 

thức của tư duy, khái niệm không thể không gắn bó hữu cơ với 

từ. Mọi khái niệm đều được biểu thị bằng từ hay cụm từ (tổ hợp 
từ). Từ là cơ sở vật chất của khái niệm, không có từ không thể 
hình thành, phát triên và sử dụng khái niệm.

Từ. khái niệm và đối tướng được chúng phản ánh có mối 
liên hệ qua lại, gán bó hữu cơ với nhau. Mối liên hệ đó có thể 

biểu thị bằng sơ đồ tam giác (hl).
Trong tam giác đó mỗi 

đỉnh liên hệ tất yếu với hai 

đỉnh kia. Đối tượng (Đ) được 

biểu thị bằng khái niệm (K) 
trong tư duy và từ (T) tfong 
ngôn ngữ. Khái niệm, một 

mặt. là hình ảnh của đối 

tượng: mặt khác, là cơ sở để 
hình thành và thiết lập từ. Từ

biểu thị giá trị tương ứng với Hình 1. Mối liên hệ giữa dối 

khái niệm và biểu thị đối tượng D khái niệm (K) và từ (T) 

tượng tư tưởng.

Con người phản ánh đối tượng bằng khái niệm. Khái niệm 

được biểu đạt bằng từ. Quá trình này được biểu thị bằng sơ đồ 

h.2 nhờ các mũi tên. Sự biểu thị đó được thế hiện từ đối tượng 

(D) tới khái niệm (K) và từ khái niệm (K) tới từ (T).
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Thông tin về đối 
tượng tư tưởng được thực 
hiện theo quá trình ngược 
lại: từ (T) đến khái'niệm  

(K) và từ khái niệm (K) 
đến đôi tượng (D) (h.3) đạt tư tưởng về đôi tượng 

K

T

Hình 2. Sự săn sinh ra 

tư tưởng về đỏi tượng tượng tư tưởng

Quá trình sản sinh ra tư tưởng về đôi tượng và quá trình 

thông tin vê đối tượng tư tưởng là hai quá trình trái ngược vối 

nhau và là cơ sở của sự diễn đạt về đối tượng qua từ ngữ. Chúng 

thường có mối liên hệ qua lại trực tiếp với nhau. Điều này liên 

quan chặt chẽ đến vấn đề lựa chọn từ và vấn đê biêu đạt tư 

tưởng giông nhau. Khi lựa chọn từ biểu đạt tư tưởng vê đối 

tượng không thể cho rằng mỗi từ chi biểu thị một khái niệm và 

mỗi khái niệm chỉ được biểu thị bằng một từ. Đồng thời, sự 

thống nhất giữa ngôn ngữ và tư duy không phải lúc nào cũng có 

nghĩa là tư tưởng do nhận thức sản sinh ra sẽ được biếu đạt 

dưới hinh thức ngôn ngữ hoàn thiện ngay. Trước hết. tư tưởng 

được hình thành trên cơ sỏ mã hoố hình ảnh cụ thể đa dạng và 

sau đó được chuvển thành ngôn ngữ tự nhiên.
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Quá trình đó đưa tới sự lựa chọn từ ngữ thích hợp biếu đạt 
cư tường về đối tượng (h.4). Tuy nhiên, không phái lúc nào sự 
lựa chọn này cũng đạt được hiệu quả ngay.

Đôi khi từ đã lựa chọn không biểu đạt đầy đú. đúng đắn, 

thực sự đối tượng tư tưởng. Trong trường hợp này phải lựa chọn 

lại từ biêu thị khái niệm. #íhông ít trường hợp chúng ta mắc 

phải sai lầm trong việc lựa chọn từ biểu thị khái niệm. Nói cách 

khác, từ được lựa chọn không phù hợp vói khái niệm do từ đó 

biểu thị.
Từ và khái niệm có sự thống nhất với nhau. Song, sự thống 

nhất giữa từ và khái niệm không có nghĩa là đồng nhất với 

nhau. Từ là phạm trù của ngôn ngữ, là sự thông nhất hũu cơ 

giữa âm và nghĩa. Khái niệm là hình thức của tư duy, có hai 

mặt liên kết chặt chẽ với nhau là nội hàm và ngoại diên.

Không thể thay nội hàm và ngoại diên bằng giá trị âm và 

nghĩa của từ. Trong các ngôn ngữ khác nhau, từ biểu thị khái 

niệm cũng khác nhau. Ngay trong một ngôn ngũ. từ đồng nghĩa 

và từ đồng âm cùng tồn tại. Cùng một khái niệm có thể có nhiều 

cách biêu thị bằng tên gọi khác nhau (từ đồng nghĩa), như "tổ 

quốc", "đất nước", "non sông", "chết", "hy sinh", "về chầu tiên 

tổ", "về dưới suối vàng", "ngoẻo rồi", "củ rồi", "ngủ vói giun",... có 

trường hợp nhiều khái niệm được biểu thị bằng một tên gọi (từ 

đồng âm) như vải. mây. khuyên....

Trong tiếng Việt, ngay cả khi các từ như nhau được sáp xếp 

theo thứ tự khác nhau cũng biểu thị các khái niệm khác nhau 

như "vôi tôi" và "tôi vôi", "tội phạm" và "phạm tội", "làm việc"và 

“việc làm", "ngôn ngũ" và "ngữ ngôn", "nhà nước" và "nưỏc nhà",

30
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ngưòi tôi vêu" và "người yêu tôi", v.v... Khi nói và viết, nếu 

chúng ta sử dụng dấu không đúng và vi phạm lỗi chính tả, cũng 

sẽ dán đên thay dổi khái niệm. Thí dụ. lang, lảng, lãng, lạng, 

làng, láng; hay lang, lâng, lăng: nom, nôm. nơm; le, lê; du, dư; 

làng, nàng: rì, dì. gì; sa, xa; trang, chang;... Có những khi cùng 

một sự vật, hiện tượng, nhưng chúng ta lại sử dụng những khái 

niệm khác nhau để biểu thị chúng ỏ nhũng thời điểm khác 

nhau, như sao Hôm và sao Mai,... Chúng ta còn sử dụng các từ 

địa phương như chén, ly, bát và chén, từ cổ như thiếp và chàng, 

từ Hán Việt như trai, gái, nữ, nam,...để biểu thị khái niệm.

Qua đó chúng ta thấy ràng, khả năng biểu thị khái niệm của 

từ rất đa dạng, phong phú (đô'i vối tiếng Việt, sự biểu thị khái 

niệm của nó lại càng phức tạp). Nếu không nắm chắc khái niệm 

và sự biểu thị khái niệm của từ (hay tổ hợp từ) trong những hoàn 

cảnh cụ thể sẽ có thể dẫn đến sự phản ánh đối tượng tư tưởng 

không rõ ràng, hoặc lập luận về đối tượng tư tưởng không chuẩn 

xác. Chảng hạn, nếu chúng ta không hiểu hoàn cảnh ra đời bài 

thơ Tây tiến của Quang Dũng, không hiểu về "binh đoàn Tây 

tiến", nơi đã để lại bao kỷ niệm sâu đậm và tình đồng đội lón lao 

đối với Quang Dũng, thì chúng ta không thể hiểu hoặc hiểu 

không đúng tư tưởng được nêu ra trong bài thơ:

Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc 
Quân xanh màu lá dữ oai hừm 
Mắt trừng gửi mộng qua biên giới 
Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm 
R ải rác biên cương mổ viễn xứ 
Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh
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Ao bào thay chiêu anh nằm đất
Sông Mã gầm lên khúc độc hành.
Đê tránh sự lầm lẫn về khái niệm, trong các khoa học. kỹ 

thuật, công nghệ khác nhau người ta phải sử dụng các hệ thông 

thuật ngữ riêng biệt để biểu thị chính xác khái niệm.

III. CÁC PHUDNG PHÁP LÕGIC CỦA TƯ DUY TRONG s ự  HỈNH THÀNH 
KHÁI NIỆM

Việc thành lập khái niệm có quan hệ hữu cơ với hoạt động 

tư duv sáng tạo khi con ngưòi tác động tích cực vào thế giới 

khách quan. Đâv là quá trình phức tạp. bao gồm nhiều thủ 
thuật và phương pháp khác nhau. Hoạt động thực tiễn, nắm 
vững đối tượng của th ế  giới bên ngoài là những nhân tố  cơ bản 
quyết định quá trình thành lập khái niệm con người.

Trong quá trình này, các phương pháp so sánh, phân tích, 
tổng hợp. trừu tượng hoá và khái quát giữ vai trò rất quan trọng.

Phương pháp lôgic nhờ đó thiết lập được sự giông nhau và 

khác nhau của các đối tượng hiện thực gọi là so sánh. So sánh 

hàng loạt đối tượng chúng ta tìm ra được các dấu hiệu cơ bản 
chung vôn có tồn tại một nhóm đổi tượng xác định, do đó. phân 

biệt được các nhóm đó.
Phân tích là sự phân chia trong tư tường đối tượng nào đó 

thành các bộ phận hợp thành nó. Có thê tách ra các dấu hiệu để 

nghiên cứu riêng rẽ từng dấu hiệu.

Sự kết hợp trong tư tưởng các bộ phận thành đối tượng 

hoàn chỉnh do phân tích tách ra gọi là tổng hợp. Tổng hợp và 

phân tích là hai thao tác ngược nhau, chúng quy định và bổ 

sung lẫn cho nhau.

32
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Nhờ phân tích các dấu hiệu của đôi tượng, con ngưòi tách ra 
được cốc dấu hiệu cơ bản và không cơ bản của chúng. Con ngưòi 
chi tập trung đế ý tới các dấu hiệu cơ bản khác biệt và bỏ qua 
các dấu hiệu không cơ bản. Việc tách ra các dấu hiệu cơ bản 
khác biệt và bỏ qua các dấu hiệu khác của đối tượng gọi là trừu 
tượng hoá.

Trên cơ sở các dấu hiệu đã được tách ra, con người có thế 
đưa các đôi tượng có các dâu hiệu chung thành nhóm. Thao tác 
nhò đó kết hợp các đối tượng riêng biệt có các dấu hiệu chung 

vôn có thành nhóm gọi là khái quát hoá. Nhò khái quát hóa các 

dấu hiệu cơ bản trong các đối tương riêng lẻ được xem như là các 
dấu hiệu cơ bản của tất cả các đối tượng và được biếu thị bằng 

một khối niệm.
Như vậy, phát hiện sự giống nhau giữa các đối tượng, phân 

chia chúng thành các thành phần, tách ra cốc dấu hiệu cơ bản 

và bỏ qua các dấu hiệu không cơ bản, kết hợp các dấu hiệu cd 

bản, đưa các đối tượng có các dấu hiệu cơ bản như nhau đó 
thành một nhóm (hay lớp) và biểu thị nó bằng tên gọi, con ngưòi 
đã tạo ra một trong các hình thức của tư duy trừu tượng - khái 
niệm. Nhò khối quát hóa, con người bỏ qua các chi tiết vụn vặt, 

không quan trọng, hiểu sâu cái C0 bản, cái quan trọng nhất, đi 

sâu vào bản chất của các sự vật.

IV. KẾT CẤU LÔGIC CỦA KHÁI NIỆM
Mỗi khái niệm bao giò cũng có nội hàm và ngoại diên.
Nội hàm của khái niệm là tập hợp các dấu hiệu ca bản của đối 

tượng hay lớp đối tượng được phản ánh trong khái niệm đó. Thí 
dụ nội hàm của khái niệm "hình chũ nhật" là "hình bình hành"
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Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN                 http://www.lrc-tnu.edu.vn



"có một góc vuông"; nội hàm của khái niệm con ngưòi là "có khi 
năng chê' tạo và sử dụng công cụ lao động", "có khả năng tư duy 
trừu tượng"; nội hàm của khái niệm "sự truyền nhiệt" là "quá 
trình biến đổi nội nặng của một vật" và "không thực hiện công“.

Ngoại diên của khái niệm là đối tượng hay tập hợp đối tượng 
được khái quát trong khái niệm. Thí dụ, ngoại diên của khái 
niệm "thực vật" là tấ t cả thực vật đã sống, đang sống và sẽ sống 

trong tương lai; ngoại diên của khái niệm "màu vàng" là tất cà 

các sự vật tồn tại thuộc tính màu vàng.

Một số khái niệm có ngoại diên rất rộng (vô hạn) như "động 

vật", "thực vật", "nguyên tử", "số tự nhiên",... Một số khái niệm 

lại có ngoại diên hẹp (hữu hạn) như "Việt Nam", "Tác giả "Bình 
Ngô đại cáo'"', "cán bộ, công nhân viên trường ĐHSP Hà Nội II", 
"danh từ", "nguyên tô' hoá học", "sách giáo khoa phổ thông",... 

Thậm chí có khái niệm ngoại diên rỗng (không có đôi tượng nào) 

như "rồng", "nàng tiên cá"...
Một tập hợp đỗỉ tượng xác định có dấu hiệu chung nào đó gọi 

là lớp. Thí dụ, lớp các trường cao đẳng, lớp sinh viên, lớp nhà 
thơ, kỹ sư cơ khí, nông dân, trí thức...

Đôi tượng riêng biệt nằm trong lớp gọi là phần tử của lớp. 

Cản cứ vào sô' lượng phần tử của lớp ngưòi ta chia lớp thành lớp 

hữu hạn ("Hệ Mặt Trời") và lớp vô hạn ("nguyên tử"). Những 

nhóm khác nhau được tạo thành từ nhũng phân tử của lốp theo 

các dấu hiệu riêng xác định gọi là lớp con của lớp ấy. Thí dụ, các 

lớp "danh từ", "động từ", "tính từ"... là lớp con của lớp từ; các lớp 

"động vật", "thực vật" là lớp con của lớp "giới hữu cơ".

Nếu biểu thị lớp con là A, lớp là B, phần tử của lốp là a ta có
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thê diên đạt như sau: mỗi phần tử a của A là một phần tử của 
. B. Quan hệ giữa A và B gọi là quan hệ bao hàm: A c B ( A  chứa 

trong B hay B chứa A). a- là phần tử của A, viết a € A. Nếu A và 

B đồng nhât với nhau, ta viết: A c  B và B c  A, nếu A = B, hay A 
o B .

Khái niệm có ngoại diên phân chia được thành các lớp con gọi 
là khái niệm giống của các khái niệm có ngoại diên là các lớp 

con đó. Khái niệm có ngoại diên là lốp con gọi là khái niệm loài 

của khái niệm có ngoại diên là lóp A- khái niệm loài, B- khái 
niệm giống. Chang hạn, cốc khái niệm "từ" - khái niệm giống; 

"danh từ", "tính từ", "động từ" - các khái niệm loài. Sự phân chia 

thành cốc khái niệm giống và loài chỉ là tương đôi: một khái 

niệm có thể là khái niệm loài của khái niệm này, nhưng lại là 

khái niệm giống đối với khái niệm khác. Thí dụ, trong động vật 

học khái niệm "bộ" là khái niệm loài của khái niệm lớp, nhưng 

lại là khái niệm giống của khái niệm “họ”.

Nội hàm và ngoại diên của khái niệm liên hệ chặt chẽ với 

nhau, biểu thị tư tưởng thống nhất phản ánh tập hợp đối tượng 

có dấu hiệu cơ bản chung. Nội hàm của khái niệm giống có ít 

dấu hiệu cơ bản hơn nội hàm của khái niệm phụ thuộc vào nó. 

Nội hàm của khái niệm giống chỉ là một phần nội hàm của khái 

niệm loài nhưng ngoại diên của khái niệm giông lại bao hàm 

ngoại diên của khối niệm loài. Thí dụ, nội hàm của khái niệm 

"hình bình hành" giàu hơn nội hàm của khái niệm "tứ giác 

phảng lồi" nhưng ngoại diên'của khái niệm thứ hai bao hàm cả 

ngoại diên của khái niệm thứ nhất.
Trên cơ sở khái quát quan hệ giữa nội hàm và ngoại diên
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của các khái niệm có quan hệ giống - loài, người ta đã nêu ra 
quy luật vê' quan hệ ngược giữa nội hàm và ngoại diên của, 
chúng: ngoại diên của khái niệm càng rộng thì nội hàm của nó 
càng hẹp và ngược lại. Quy luật này cho thấy, lượng thông tin về 

dâu hiệu cơ bản và khác biệt của sự vật chứa trong khái niệm 
càng ít thì số lượng sự vật càng nhiều và thành phần của nó 
càng khó xác định, và ngược lại, lượng thông tin trong khái 
niệm càng nhiêu thì sô” lượng sự vật càng ít và cũng dễ xác định.

V. CÁC LOẠI KHÁI NIỆM
Căn cứ vào nội hàm và ngoại diên có thể chia khái niệm 

thành các loại như sau:
1. K h á i n iệm  cụ t h ể  và k h á i  n iệm  trừu tượng
Khái niệm phản ánh đốì tượng hay lớp đối tượng thực tế  gọi 

là khái niệm cụ thê. Thí dụ, "toà nhà", "mặt trăng", "bút chì”, 
"cây hoa nhài",...

Khái niệm phản ánh các thuộc tính hay các quan hê của các 
đối tượng gọi là khái niệm trừu tượng. Thí dụ. các khái niệm 
"tích cực", "dùng cảm", "trắng xoá", "lễ phép", "lịch sự", "bằng 
nhau", "già hơn", "yêu",...

2. K h á i n iệm  k h ẳ n g  đ ịn h  và k h á i  n iệm  p h ủ  đ ịn h
Khái niệm khảng định là khái niệm phản ánh sự tồn tại thực 

tế  của đối tượng, các thuộc tính hay các quan hệ của đốì tượng. 
Thí dụ, các khái niệm "có văn hoố", "quyển vở này", "văn minh" 
"giống nhau"

Khái niệm phản ánh sự không tổn tại dấu hiệu khẳng định ở 
đôi tượng là khái niệm phủ định. Thí dụ, các khái niệm phủ định 

"vô văn hoá", "không lịch thiệp", "thiếu gương mẫu", "vô kỷ luật" ...

36

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN                 http://www.lrc-tnu.edu.vn



Giữa khái niệm kháng định và khái niệm phú định tồn tại 
quan hệ tương ứng. Mỗi khái niệm kháng định có một khái 
niệm phú định tương ứng và ngược lại. Chẩng hạn. "chính 
nghĩa" - "phi nghĩa", "gương mẫu" - "không gương mẫu", "có ván 
hoấ' - "vô vãn hoá", "màu đỏ" - "không phái màu đỏ"....

3. K h á i n iệm  qu a n  h ệ  và k h á i  n iệm  kh ô n g  q u a n  hệ
Khái niệm quan hệ là các khái niệm phản ánh các đối tượng

mà sự tồn tại của chúng quy định sự tồn tại của khái niệm khác, 

như "giáo viên" - "học sinh", "thực từ" - "hư từ", "tử số" - "mẫu 

số", "cực Bắc" - "cực Nam",...
Khái niệm không quan hệ là các khái niệm phan ánh đối 

tượng tồn tại độc lập, không phụ thuộc- vào khái niệm khác. Thí 

dụ. "bác sỉ", "cái bàn", "cây", "ngòi sao"....
4. K h á i n iệm  ch u n g  và k h á i  n iệm  đưn n liất

Khái niệm đơn nhất là khái niệm có ngoại diên chỉ chứa 
một đối tượng duy nhất. Thí dụ, các khái niệm "Nguyễn Ái 

Quốc". "Hải Phòng", "m ặt tròi"...
Khái niệm có ngoại diên chứa từ hai đòi tượng trở lên gọi là 

khái niệm chung. Thí dụ, "phân tử”, "sông", "sô*", "thủ đô", 

"thành phố",...
Khái niệm mà ngoại cliên không chứa đối tượng náo gọi là 

khái niệm rỗng. Chảng hạn, "ngưòi sống 300 tuổi", "động cơ 

vĩnh cứu"...
Khái niệm phán ánh lớp đối tượng dồng nhất được suy nghĩ 

như một chinh thế duy nhất gọi là khái niệm tập hợp. Thí dụ, 

"rừng", "hạm đội", "sao Bắc cực", "tập hợp"... Các khái niêm này 

giống như khái niệm chung, phan ánh tập hợp đối tượng, nhưng
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cũng như khái niệm đơn nhất, tập hợp đó được suy nghĩ như 
một chỉnh thể duy nhất. Nội hàm của khái niệm tập hợp không 

được quy về cho mỗi đôi tượng thuôc ngoại diên của nó. Nội hàm 
đó liên quan đến toàn bộ tập hợp đôi tượng. Thí dụ, các dấu hiệu 
cơ bản của khái niệm "tập thể" (một nhóm người liên kết với 

nhau vì công việc chung và quyền lợi chung) không thể quy vê' 

cho mồi thành viên của tập thể. Khái niệm tập hợp có thể là 

khái niệm chung ("tập thể", "trung đoàn", "sao") và khái niệm 

đơn nhất ("tập thể cán bộ công nhân viên nhà máy dệt 8-3", "sao 

Bắc cực", "rừng Cúc Phương").
Khái niệm trong đó mỗi đối tượng riêng biệt được suy nghĩ 

tới một cách độc lập gọi là khái niệin phân biệt. Nội hàm của 

khái niệm phân biệt có thể quy về cho mỗi đôi tượng nằm trong 

ngoại diên của khối niệm ấy. Thí dụ, "ẩinh viên trường ĐHSP 
Hà Nội II nghiên cứu triết học". Trong quá trình lập luận cần 

lưu ý tới việc xốc định loại của các khái niệm này. Nếu mệnh đề 

liên quan tới mỗi phần tử của lớp thì khái niệm sử dụng trong là 

khái niệm phân biệt. Nếu mệnh đề liên quan tới toàn bộ phần 

tử của lớp thì đó là khái niệm tập hợp. Thường ngưòi ta căn cứ 

vào ngữ cảnh của mệnh đề đê phân biệt nghĩa tập hỡp hay 

nghĩa phân biệt của khái niệm. Chẳng hạn, có mệnh đề "sinh 

viên trường ĐHSP Hà Nội II tổ chức hoạt động nhân ngày Nhà 

giáo Việt Nam" và "sinh viên trường ĐHSP Hà Nội II nghiên 

cứu triết học". Cá hai khái niệm đều là "sinh viên trường ĐHSP 

Hà Nội II", nhưng ở trưdng hợp thứ nhất nó là khái niệm tập 

hợp. trong trường hợp thứ hai nó là khái niệm phân biệt.

Khái niệm chung CÒT1 được phân ra thành khái niệm xác
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định và khái niệm không xác định. Khái niệm xác định là khái 

niệm có ngoại diên chứa một số phần tử nhất định ("các con 
sông ở Việt Nam", "người Mông"), khối niệm không xác định là 

khái niệm có ngoại diên chứa số lượng phần tử không tính được 
("điện tử", "hành tinh"...).

Việc xác định chính xác loại khối niệm có tác dụng to lón 
trong lập luận. Nó giúp chúng ta tránh khỏi các sai lầm lôgic, có 
thói quen sử dụng chính xác các khái niệm trong tư duy.

VI. QUAN HỆ GIỮA CÁC KHÁI NIỆM
Các sự vật của thế giới khách quan nằm trong mối liên hệ 

qua lại, tác động lẫn nhau. Các khái niệm phản ánh các sự vật 

cũng nằm trong mối quan hệ xác định. Chúng ta sẽ xem xét các 

mối quan hệ đó.
1. Q u an  h ệ  so  s á n h  đư ợc và k h ô n g  so  sá n h  được
Quan hệ giữa các khái niệm có chung một số dấu hiệu gọi là

quan hệ so sánh được. Thí dụ, "người", và "động vật", "vận động 

viên" và "sinh viên", "nhà văn" và "giáo viên" .
Quan hệ giữa các khái niệm không có dấu hiệu chung nào 

gọi là quan hệ không so sánh được. Thí dụ, "nguyệt thực'' và 

"bút chì", "công suất" và "lịch sự".
2. Q u an  h ệ  hợp  vả
*  Q u a n  h ệ  h ợ p

Các khái niệm có

ngoại diên trùng nhau 
hoàn toàn hay trùng 

nhau một phần gọi là 

các khái niệm có quan H ìn h  5 H ìn h 6
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Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN                 http://www.lrc-tnu.edu.vn



hệ hợp hav các khái niệm hợp. Thí dụ. "người lao động tri óc" và 
"nhà thơ", "động từ" và "từ chỉ hành động của sự vật".

Các khái niệm không có phần ngoại diẽn nào trùng nhau 
gọi là các khái niệm có quan hệ không hợp hav các khái niệm 
không hợp. Thi dụ. "tốt" và "xấu", "sô chẵn" và "sô lẻ", "kim 

loại" và "á kim".
Chúng ta không được lẫn lộn các khái niệm không so sánh 

được với các khái niệm không hợp. Nội hàm của các khối niệm 
không so sánh được hoàn toàn khác nhau; nội hàm của khái 
niệm không hợp, ngoài các dấu hiệu loại trừ nhau, còn chửa một 
số dấu hiệu như nhau. Điểu này thế hiện rõ ở các khái niệm 
không hợp này trong quan hệ giống - loài. Thí dụ, "ngưòi da 
đen" và "người da tráng" là các khái niệm không hợp, chứ không 
phải là các khái niệm không so sánh được.

Các khái niệm hợp có quan hệ: đồng nhất, bao hàm, giao 
nhau. Tương ứng vối chúng ta là các khái niệm đồng nhất, bao 
hàm. giao nhau.

a) C ác k h á i  n iệm  đ ồn g  n h ấ t
Các khái niệm có nội hàm tương ứng với nhau và có ngoại 

diên hoàn toàn trùng nhau gọi là các khối niệm đồng nhất. Nội 
hàm của các khái niệm đồng nhất có thể trùng nhau. Mỗi nội 
hàm phản ánh một mặt nào đó cúa đối tượng. Thí dụ: "Tác 
giả"Truyện Kiều"" (A) và'"Nhà thơ lớn của Việt Nam cuối thế kỷ 
XVIII đầu thế ky XIX" (B).

Người ta biêu thị quan hệ đồng nhất giữa hai khái niệm bất 
kỳ bằng hình tròn Âylerơ (hình 5).

b) C ác k h á i  n iêm  b a o  ỉii-t ' 1

Hai khai r ;*n; goi là bao i-ìnn . .. r.Kn nội hàm của khái
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niệm thứ nhất tạo thành một phần nội hàm của khái niệm thứ 
hai và ngoại diên cúa khái niệm thứ hai nằm gọn trong ngoại 
diên của khái niệm thứ nhất. Thí dụ. "Sô" (A) và sô tự nhiên (B) 
"người lao động chân tay" (A) và nông dân (B). Khái niệm có 
ngoại diên chứa ngoại diên của khái niệm khác gọi là khái niệm 

chi phôi. Khái niệm có ngoại diên nằm gọn trong ngoại diên của 

khái niệm khác gọi là khái niệm phụ thuộc của khái niệm ấy 
(hình 6). Trong thí dụ trên, các khái niệm "số tự nhiên" và "nông 
dân" - các khối niệm phụ thuộc; các khái niệm "sô" và "người lao 
động chân tay" - các khái niệm chị phối. 

c) C ác k h á i  n iệm  g ia o  n h a u  
Hai khái niệm gọi là giao nhau 

nêu nội hàm cua chúng không loại trừ 
nhau và ngoại diên của chúng có một 

phần trùng nhau. Ví dụ, các khái 

niêm "hoc sinh" (A) và "vân đông viên"
H ìn h  7

(B), "người lao động tiến tiến” “A”và 
"công nhân" (B) (hình 7).

*C á c  k h á i  n iệm  k h ô n g  hợp  được chia thành các khái 
niệm tách rời, đối lập và mâu thuẫn,

a) C ác k h á i  n iệm  tách  rời
Hai khái niệm gọi là tách rời nếu nội hàm của chúng loại 

trừ nhau và ngoại diên của chúng 

không có phần nào trùng nhau.

Thí dụ. các khái niệm "cái bàn"
(A) và "bút bi" (B); "cố sấu" (A) và 
"cây thông'' (B) hình 8. H ìn h 8
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H ìn h 9

(B), "người cao" (A)

b) C ác k h á i  n iệm  đ ố i lậ p  
Hai khái niệm gọi là đối lập nhau,

nếu nội hàm của mọt khái niệm không 
những loại trừ các dấu hiệu của khái 
niệm kia, mà còn thay thể chúng bằng 
các dấu hiệu ngược lại và tổng ngoại 
diên của hai khái niệm nhỏ hơn ngoại 
diên của khái niệm giống chung. Thí dụ, 
các khái niệm "màu trắng" (A) và "màu đen'1 
và "ngưòi thấp" (B) (hình 9).

c) C ác k h á i  n iệm  m âu  th u ẫ n  
Hai khái niệm gọi là mâu thuẫn nếu nội

hàm của chúng phủ định lẫn nhau và không 

khẳng định dấu hiệu nào khác, còn tổng 

ngoại diên của chúng bằng ngoậi diên của 

khái niệm giống chung.

Thí dụ, "thực từ" (A) và hư từ (B); "chiến Hình 10 
tranh chính nghĩa" (A) và "chiến tranh phi nghĩa" (B) (hình 10).

Ngoài các quan hệ đã nêu ở trên, giữa các khái niệm còn tồn 
tại quan hệ đồng thuộc. Quan hệ giữa các 
khái niệm được gọi là đồng thuộc, nếu 

chúng cùng phụ thuộc vào khái niệm 
giống chung. Các khái niệm này có 

chung các dấu hiệu giống, nhưng có các 

dấu hiệu loài riêng. Các khái niệm đồng 

thuộc có thể là khái niệm hợp và các 

khái niệm không hợp. Thí dụ, "ngưòi lao H ìn h  11
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động trí óc" (A), "giáo viên" (B), "nhà văn" (C), "kỹ sư" (D), 

"nhạc sĩ" (E) (hình 11).

VII. MỞ RỘNG VÀ THU HẸP KHÁI NIỆM
Quan hệ giống - loài là cơ sở của thao tác mở rộng và thu 

hẹp khái niệm.

Thao tác nhò đó chuyển khái niệm có ngoại diên rộng với nội 

hàm hẹp sang khái niệm có ngoại diên hẹp hơn với nội hàm rộng 

hơn gọi là thu hẹp khái niệm. Để thu hẹp khái niệm chỉ cần 

thêm các dâu hiệu vào nội hàm của khái niệm đó, chúng ta sẽ có 

khái niệm loài của khái niệm giông ấy. Thí dụ, thu hẹp khái 

niệm "nhà văn", chúng ta sẽ có các khái niệm "nhà văn Việt 

Nam", "nhà vãn Việt Nam thế kỷ XVI", "Nguyễn Trãi". Giới hạn 

của thao -tác lôgic này là khái niệm đơn nhất, vì nội hàm của 

khái niệm đơn nhất là phong phú nhất và ngoại diên chỉ có một 

đô'i tượng duy nhất. Trong quá trình thực hiện thao tác này cần 

phải chuyến liên tiếp từ giống tới loài.
Thao tác lôgic nhò đó chuyển khái niệm có ngoại diên hẹp với 

nội hàm phong phú sang khái niệm có ngoại diên rộng với nội 
hàm nghèo hơn gọi là mở rộng khái niệm. Để thực hiện thao tác 
này chỉ cần bỏ bớt dấu hiệu tạo thành 
loài, chúng ta sẽ có khái niệm giống của 
khái niệm đó. Khi thực hiện thao tác 
cần chuyền liên tiếp từ loài tới giống.
Thí dụ, mở rộng khái niệm “con người" 
chúng ta sẽ có các khái niệm “động vật",
"giới hữu cơ". Quá trình mở rộng khái 
niệm kết thúc khi chúng ta thu được
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phạm trù. Phạm trù là khái niệm có ngoại diên rộng nhất, 
nhưng nội hàm hẹp nhất. Mỗi khoa học có một hệ thống phạm 
trù riêng, xác định.

Thao tác thu hẹp và mỏ rộng khái niệm là hai thao tác 
ngược nhau. Chúng ta có thể mô hình hoá chúng như ỏ hình 
trên (hình 12).

Trong thực tế  khi thực hiện cốc thao tốc thu hẹp và mở rộng 
khái niệm, có những trường hợp, chúng ta chỉ việc thêm và bớt 
vào từ biểu thị khái niệm đã nêu ra. Bởi vì thêm và bớt từ chính 
là làm cho nội hàm của khái niệm tăng hoặc giảm và ngoại diên 
của khái niệm giảm hoặc tăng theo quy luật quan hệ giữa nội 
hàm và ngoại diên cúa khái niệm.

Vlllễ ĐỊNH NGHĨA KHÁI NIỆM
1. B ản  c h ấ t  củ a  đ ịn h  n g h ĩa  k h á i  n iệm
Trong hoạt động thực tiễn của mình, con ngưòi tất yếu phải giải 

thích ý nghĩa của các từ (thuật ngữ), phát hiện nội hàm của các 
khái niệm, từ đó phân biệt đối tượng này với đối tượng khác. Nội 
hàm của các khái niệm không trực tiếp bộc lộ trong các từ biếu thị 
khái niệm. Phát hiện nội hàm của khái niệm là xác định các dấu 
hiệu bản chất hoặc ý nghĩa của từ (thuật ngữ) biểu thị khái niệm. 
Điều này sẽ thực hiện được nhò định nghĩa khái niệm.

Định nghĩa khái niệm là thao tác lôgic nhờ đó phát hiện nội 
hàm của các khái niệm hoặc xác lập ý nghĩa của các thuật ngữ. 
Ví dụ. định nghĩa "danh từ là từ dùng để chỉ tên sự vật" không 
những chi ra dâu hiệu bán chất của danh từ, mà còn phân biệt 
nó với các từ khác nằm trong lớp "thực từ".

Trong mỗi định nghĩa bao giờ cũng có hai thành phần: khái 

niệm cần phát hiện nội hàm gọi là khối niệm được định nghĩa 

(viết tắt: Dfd - deíìniendum); khái niệm nhờ đó phát hiện nội
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hàm của khái niệm được định nghĩa gọi là khái niệm đế định 
nghĩa (viêt tắt: Dfn - diíĩnience). Khái niệm được định nghĩa 
liên kêt với nhau bởi từ "là". Công thức: Dfd =  Dfn

2. C ác lo ạ i  và c á c  h ìn h  thứ c đ ịn h  n g h ĩa  k h á i  n iệm
Định nghĩa khối niệm phân thành định nghĩa thực tế  và 

định nghĩa duy danh tùy theo đối tượng cần định nghĩa.

a)  Đ ịn h  n g h ĩa  thự c t ế  và đ ịn h  n g h ĩa  duy d a n h
* Định nghĩa thực t ế  là định nghĩa nhò đó đối tượng được 

định nghĩa được tách ra từ lớp các đôi tượng giông nhau theo các 
dấu hiệu khác biệt của nó. Thí dụ, "hình vuông là hình chữ nhật 

có các cạnh bằng nhau".

*Định nghĩa duy danh  là định nghĩa xác định thuật ngữ 

biểu thị đối tượng tư tưởng. Thí dụ, "thời kỳ quá độ là thời kỳ 

chuyến tiếp từ giai đoạn này sang giai đoạn khác trong sự phát 

triển của xã hội". Nhờ định nghĩa duy danh các thuật ngữ mới 

được nêu ra, những mô tả phức tạp nhất của các đối tượng được 

thay bằng tên gọi ngắn gọn, các ký hiệu thay thế cho cốc thuật 

ngữ. Ví dụ, "thói quen là hành động trong đó các thao tác riêng 

lẻ trở thành các thao tác trao đổi do tập luyện thường xuyên", “C

- vận tốc của ánh sáng".
Định nghĩa duy danh và định nghĩa thực tế  có cấu tạo như 

nhau. Muốn phân biệt chúng cần chú ý định nghĩa trả lời câu 

hỏi nào. Nếu định nghĩa trả lời câu hỏi: thuật ngữ ấy có nghĩa là 

gì thì đó là định nghĩa duy danh, còn nếu trả lòi câu hỏi: đối 

tương được biểu thị bằng thuật ngữ đó là gì, thì đó là định nghĩa 

thực tế.
b) Đ ịn h  n g h ĩa  rỏ  r à n g  và đ ịn h  n g h ĩa  k h ô n g  rõ rà n g
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* Định nghĩa rõ ràng là định nghĩa trong đó xác lập được 

quan hệ bằng nhau của Dfd và Dfn. Định nghĩa rõ ràng có nhiều 

loại, trong đó phổ biến nhất là định nghĩa qua giống gần gũi vì 

khác biệt về loài.
Định nghĩa qua giông gần gũi và khác biệt về loài là địnl 

nghĩa trong đó chỉ ra lớp đối tượng và các dấu hiệu nhò đó đổi 

tượng được định nghĩa được tách ra từ lớp đô'i tượng ấy. Bản 

chất của định nghĩa này là ở chỗ: chỉ ra khái niệm giông gần gũi 

chứa khái niệm được định nghĩa là loài của nó và chỉ ra dấu 

hiệu khốc biệt để phân biệt khái niệm loài cần định nghĩa vối 

các khái niệm loài khác của khái niệm giông ấy. Thí dụ, "từ 

đồng âm và từ giống nhau về hình thức ngữ âm và khác nhau về 

ý nghĩa". Ớ đây, khái niệm "từ" là giống gần gũi của khái niệm 

"từ đồng âm"; dấu hiệu khác biệt về loài là các từ "giống nhau về 

hình thức ngữ âm" và "khác nhau về ý nghĩa".

Nếu ký hiệu giống gần gũi qua b và dấu hiệu khác biệt về 

loài qua A có thể biểu thị định nghĩa này: a =  A (b), trong đó a- 

Dfd; A (b) - Dfn. Trong khi sử dụng định nghĩa này cần lưu ý 

giống gần gũi và giống xa. Thí dụ, "hình vuông" có giống gần gũi 

là "hình chữ nhật" và giống xa là "hình bình hành",...

+  Định nghĩa theo nguồn gốc là định nghĩa vạch ra nguồn 

gốc tạo thành đối tượng được định nghĩa. Trong định nghĩa này 

nguồn gốc tạo thành đối tượng là dấu hiệu khác biệt về loài. Cấu 

tạo của định nghĩa này giống như cấu tạo của định nghĩa qua 

giống gần gũi và khác biệt về loài. Thí dụ, "Hình cầu (a) là hình 

học (b) được tạo thành bằng cách quay nửa hình tròn xung 

quanh đường kính a của nó (A) và biểu thị: a=A(b)'\
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Định nghĩa qua giông gần gũi và khác biệt về loài được sứ 

dụng rộng rãi trong đòi sống. Tuy nhiên, có những khi không sử 

dụng được nhất là khi định nghĩa các phạm trù. Đồng thời, đây 

cũng là khái niệm rất khó tìm và biểu thị dấu hiệu khác biệt vê' 

loài của nó bằng từ. Chẳng hạn, đối vối các loại màu, chúng ta 

có thể tìm ra giống gần gũi của chúng là "màu sắc", nhưng 

không thê phát hiện dấu hiệụ khác biệt về loài, nếu không dựa 

vào sóng điện từ. Vì thế, người ta phải sử dụng các hình thức 
định nghĩa khác.

+  Định nghĩa qua việc chỉ ra quan hệ của đôi tượng vói các 

mặt đôi lập của nó được sử dụng để định nghĩa các khối niệm có 

ngoại diên cực kỳ rộng - các phạm trù. Các phạm trù của triết 

học được định nghĩa nhò hình thức này. Thí dụ, "Bản chất là cơ 

sở bên trong của hiện tượng, còn hiện tượng là hình thức biểu 

thị của bản chất".

+  Miêu tả là liệt kê các dấu hiệu khác biệt bên ngoài của đối 

tượng nhằm phân biệt đối tượng ấy với các đối tượng khác giông 

nó. Miêu tả thường được sử dụng trong văn học, nghệ thuật, 

trong khoa học địa lý, trong lịch sử,... Thí dụ, Nam Cao miêu tả 

Hoàng trong "Đôi mắt": "Anh vẫn bước khệnh khạng, thong thả, 

bởi vì người khí to béo quá, vừa bước vừa giơ hai cánh tay kềnh 

kệnh ra hai bên, nỊiững khối thịt ở hai bên nách kềnh ra và 

trông tủn ngủn như ngắn quá".
+ Nêu đặc trưng là chỉ ra đặc trưng quan trọng nhất của đôiì 

tương. Nguyễn Khải viết về bà già khóc: "Những giọt nước mắt vừa 

nhỏ xuống vừa quánh đặc chắt ra từ hai màng mắt khô đục".

+ So sánh là thao tác lôgic, nhờ đó nêu lên được dấu hiệu
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của đối tượng bằng cách chỉ ra dấu hiệu tương tự với dấu hiệu 
ấy trong đô'i tượng khác đã biết là dấu hiệu đặc trưng nhất. Thí 
dụ, trong ca dao:

"Gái thương chồng đang đông buổi chợ  
Trai thương vợ nắng quái chiều hôm".

Thao tác này cũng được sử dụng trong khoa học, như "thận là 

cơ quan bài tiết gồm hai quả có hình bầu dục như hạt đậu".

+ Thao tác lôgic đưa lại định nghĩa đối tượng nhà chỉ ra các 

dấu hiệu không tồn tại ở đối tượng ấy gọi là phân biệt. Ví dụ, 

trong hóa học: "Khí trơ là nguyên tố hóa học không tham gia vào 

các phản ứng hoá học với các nguyên tố khác".

* Định nghĩa khống rõ ràng
Khác với định nghĩa rõ ràng có kết cấu Dfd =  Dfn, định 

nghĩa không rõ ràng là định nghĩa trong đó khái niệm để định 

nghĩa (Dfn) được thay bằng việc giải thích, nhò văn cảnh bằng 

quy nạp hay tiên đề.

- Định nghĩa qua văn cảnh  được sử dụng khi giải nghĩa một 

từ chưa biết biểu thị khái niệm mà không dùng tới từ điển (với 

tiếng nước ngoài) hay từ điển giải thích (với tiếng mẹ đẻ).

Chẳng hạn, định nghĩa phương trình. Chúng ta đưa ra 

những đại lượng phải tìm mang tên gọi riêng và ký hiệu bằng 

chữ cái (thường là những chữ cối cuối cùng trong bảng chữ cái 

La-tin u, V, X, y. z). Trên cơ sở các ký hiệu và dấu của các phép 

tính (+, X...) mà điều kiện của bài toán được dịch sang "ngôn 

ngữ toán học", tức là chúng ta biểu diễn những quan hệ giữa các 

đại lượng đã biết và các đại lượng phải tìm không phải bàng câu 

trong ngôn ngữ mà bằng những ký hiệu toán học. Mỗi một
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"câu toán học" như vậy là một phương trình, như 2x - 5 =  13; 
X' - 3x +  2 =  0.

- Định nghĩa theo quy nạp  là định nghĩa trong đó khái niệm 

được định nghĩa biểu thị khái niệm dựa vào chính ý nghĩa của 

khái niệm. Thí dụ. định nghĩa "sô tự nhiên" dựa vào ý nghĩa của 

chính số tự nhiên:

+  1 là sô tự nhiên.

+  Nếu n là số tự nhiên, thì n+1 là số tự nhiên.

+  Không số nào là sô’ tự nhiên, ngoài các số đã nêu ra ở điểm 
1 và 2.

Nhờ định nghĩa trên chúng ta có dãy số tự nhiên vô hạn 1, 2 

.3 .4....

- Định nghĩa qua tiên đề cũng được sử dụng rộng rãi, nhất 

là trong toán học. Thí dụ, giả sử cho hệ phần từ X, y, z và giữa 

chúng thiết lập mối liên hệ biểu thị bằng thuật ngữ "quan hệ", 

ta không cần xác định cụ thế đối tượng "quan hệ" nào đó mà vẫn 

khẳng định được chúng theo hai tiên đề:

+  Không có đối tượng nào quan hệ vối chính bản thân.

+  Nếu X quan hệ với y, còn y quan hệ vâi z, thì X quan hệ với z.

Nhò hai tiên đề đó có thể xác định quan hệ các đối tượng có 

dạng "x quan hệ với y". Chẳng hạn, giả sử X, y. z,... biêu thị cho 

những người nào đó, còn quan hệ giũa chúng là "x trẻ hơn y", 

khi đó tiên đề 1 và tiên đề 2 sẽ được thực hiện. Hoặc là, giả sử X. 

y z .. là các số tự nhiên, còn quan hệ giữa chúng là "x lổn hơn 

y" thì cũng thực hiện đúng tiên đề 1 và tiên đề 2 nêu trên.

3. C ác quy tắ c  củ a  đ ịn h  n g h ĩa
+ Định nghĩa phải cân đối, tức là ngoại diên của khái niệm
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dược định nghĩa (a) trùng vối ngoại diên của khái niệm để định 

nghĩa (A(b)). Hay, khái niệm được định nghĩa và khái niệm để 

định nghĩa là các khái niệm đồng nhất. Vi phạm quy tắc cân đôì 
sẽ dẫn đến định nghĩa quá rộng hoặc định nghĩa quá hẹp.

Nếu ngoại diên của khái niệm được định nghĩa lớn hơn 

ngoại diên của khái niệm đê định nghĩa, tửc là: (a) >  (A(b)), thì 

định nghĩa là quá hẹp ("Hình bình hành là tứ giác phảng có các 

cạnh bằng nhau"). Nếu ngoại diên của khái niệm được định 

nghĩa nhỏ hơn ngoại diên của khái niệm để định nghĩa (a) <  

(A(b)), thì định nghĩa là quá rộng ("Hình vuông là hình bình 

hành có các cạnh bằng nhau").
+ Định nghĩa không được luân quán. Khi định nghĩa khái 

niệm để định nghĩa lại được giải thích qua khái niệm được định 

nghĩa thì gọi là định nghĩa luẩn quẩn. Thí dụ, "lôgic học là khoa 

học về tư duy đúng đắn", còn "tư duy đúng đắn" được hiểu là tư 

duy theo các quy luật và hình thức của lôgic học nghiên cứu. Vi 

phạm quy tắc này dẫn đến trùng lặp trong định nghĩa.

+  Định nghĩa p h ả i rõ ràng, chính xác, ngắn gọn. Muốn định 

nghĩa đưa lại lượng thông tin đầy đủ, chính xác nhất và giúp 

mọi ngưòi hiểu đốì tượng cần định nghĩa thì phải diễn đạt định 

nghĩa bằng các từ (thuật ngữ) chuẩn xác, rõ ràng. Trong định 

nghĩa không được dùng các hình tượng nghệ thuật, hình ảnh 

văn học. Thí dụ, "tuổi trẻ là mùa xuân của cuộc đòi".

Nói đến "sự ngắn gọn" trong định nghĩa không có nghĩa là 

nói đến số lượng từ ngữ mà nói đến hình thức diễn đạt. Trong 

khi nêu định nghĩa cần sắp xếp các thuật ngữ sao cho các dấu 

hiệu khác biệt của đối tượng cần định nghĩa nổi bật lên. ở  đây
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đòi hỏi trình độ khoa học chuyên sâu, kiên thức lôgìc học và 
trình độ sử dụng tri thức ngôn ngữ.

+ Định nghĩa không được phủ định. Định nghĩa phủ định 
không vạch ra nội hàm của khái niệm. Do đó, không thể phát 
hiện bản chất của đối tượng. Trong tiếng Việt, sự phủ định được 

biểu thị bằng từ "không phải là", "không là". Chúng liên kết 
khái niệm được định nghĩa và khái niệm để định nghĩa. Định 

nghĩa "Nước nguyên chất là chất lỏng không màu, không mùi, 
không vị" không phải là định nghĩa phủ định.

IXằ PHÂN CHIA KHÁI NIỆM
1. B ả n  c h ấ t  và c á c  lo ạ i  p h ả n  c h ia  k h á i  n iệm
Khi nghiên cứu khái niệm nào đó, chúng ta không chỉ vạch 

ra nội hàm, mà còn phát hiện ngoại diên của chúng.
Thao tác lôgic vạch ra ngoại diên của khái niệm gọi là phân 

chia khái niệm. Khi phân chia khái niệm chúng ta liệt kê các 

khái niệm loài của khái niệm giống. Khái niệm giống bị phân 
chia gọi là khái niệm bị phân chia. Các khái niệm loài được liệt 

kê gọi là khái niệm phân chia hay các thành phần phân chia. 
Dấu hiệu dùng để phản chia khái niệm gọi là cơ sở phân chia.

Cổ hai loại phân  chia:
a) Phăn chia theo sự biến đổi dấu hiệu. Đó là sự phân chia 

khái niệm giống thành các loài sc.o cho mỗi loài vẫn giữ được 
dấu hiệu nào đó của giống, nhưng dấu hiệu ấy lại có chất lượng 

mới trong các loài. Thí dụ, các "hình thái kinh tê - xã hội" có 

dấu hiệu chung vốn có (cơ sở phân chia) là "tồn tại một phương 

thức sản xuất nhất định". Nhưng mỗi hình thái kinh tế  - xã hội 
dấu hiệu này có chất lượng mởi. Sự biến đổi của phương thức
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sán xuất dẫn đến sự ra đời kiểu hình thái kinh tế  - xã hội 
tương ứng".

Cơ sỏ phân chia có thẽ là dấu hiệu bản chất, bên trong hay 

dấu hiệu không bản chất, bên ngoài. Chẳng hạn, có thế phản chia 

khái niệm "người" theo màu da, theo độ tuổi, theo màu măt theo 

vị trí địa lý,... Phân chia khái niệm rất cần thiết trong hoạt động 

thực tiễn. Nhưng không phải mọi sự phân chia đều có giá trị 

khoa học và giá trị thực tiễn. Vì thế, khi lựa chọn cơ sở phàn chia 

cần hướng vào mục đích khoa học và giá trị thực tiễn.

Chúng ta không được lẫn lộn thao tác phân chia với chia 

nhỏ đối tượng, với chia cái toàn thê thành các bộ phận. 

Thí dụ. chia cây thành rễ, thân, lá, hoa, quả là chia nhỏ cây 

thành các bộ phận. Trong phân chia, khối niệm bị phân chia và 

các thành phần phân chia nằm trong quan hệ giống - loài.

b) Phăn đôi khái niệm
Thao tác lôgic phân chia khái niệm bị phân chia thành hai 

khái niệm mâu thuần với nhau gọi là phân đôi khái niệm. Nếu 

A- khối niệm bị phân chia, thì các thành phần phân chia sẽ là B 

và không B ( B ). Thí dụ, phản đôi khái niệm "từ" được "thực từ" 

và "hư từ" (không phải thực từ). Đôi khi khái niệm không B 

được chia thành c  và không c  ( c  ), không c  lại được chia 

thành D và không D (£>),... Thí dụ, phân đôi "axit" thành "axit 

hữu cơ" và "axit vô cơ", "axit vô cơ" phân thành "axit chứa ôxy" 
và "axit không chứa ôxy".

Phân đôi khái niệm luôn luôn là cân đối và được tiến hành 

theo một cơ sở nhất định. Nhưng nó chí giúp hiểu khái niệm 

khảng định và sau khi thực hiện một sô' bưốc có thê trở lại khái

52
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niệm ban đầu.

2. C ác quy tắ c  p h â n  c h ia  k h á i  n iệm  
+ Phăn chia phái cân đôi, có nghĩa là ngoại diên của các 

thành phần phân chia bằng ngoại diên của khái niệm bị phân 

chia. Nếu vi phạm quy tắc sẽ dẫn đèn sai lầm:

- Phân chia thiếu thành phần, tức là ngoại dién cua khái 

niệm bị phân chia lón hơn tống ngoại diên của các thành phần 
phân chia. Nếu "câu" được phân chia thành "câu tường thuật", 
"câu cầu khiến", "câu nghi vấn" thì phạm sai lầm trên.

Phân chia thừa thành phần, khi ngoại diên cùa khái niệm 

bị phân chia nhỏ hơn tông ngoại diên của các thành phần phân 

chia. Phán chia "nguyên tố hoá học" thành "kim loại", "á kim" 

và "hợp kim" là phân chia thừa thành phần và chứng tỏ không 

nắm vừng tri thức hóa học.

+ Phán chia phải theo một cơ sở nhái định và giữ nguyên 
trong quá trinh phân  chia. Trong quá trình phân chia có thể 

theo nhiều cách khác nhau tùy theo dấu hiệu lựa chọn. Nhưng 

trong một cách phán chia chỉ được căn cử vào dấu hiệu xác định 

nào đó và phái giữ nguyên dâu hiệu ây trong suốt quá trình 

phân chia. Nếu phân chia khái niệm "người" thành "người châu 

Mỹ", "ngưòi tóc vàng", "người tóc náu”, "người tóc bạch kim" thi 

sẽ vi phạm quy tắc trên.

+ Các thành phần phàn  chia phải loại trừ nhau, có nghĩa là 

chúng nằm trong quan hệ không hợp. Thí dụ. "chiến tranh 
thường là chiến tranh  chinh nghĩa, chién tranh phi nghĩa, chiến 

tranh giải phóng, chiến tranh xâm lược, chiến tranh thê giới". 

Đây là sự phân chia mà các thành pbần phàn chia không loại

53
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trừ nhau.

+ Phăn chia phải liên tục, nghĩa là khái niệm giống bị phân 

chia phải chuyển tới các loài gần gũi, chứ không được chuyên 
sang các loài xa. Nếu phân chia "nguyên tố hoá học" thành ngay 
"kim loại kiềm" và "kim loại kiềm thô" thì sẽ vi phạm quy tắc 

nàv và mắc sai lầm gọi là phân chia nhảy vọt.

3. P h ả n  lo ạ i
Phản loại là sự sắp xếp có hệ thống các đối tượng theo lâp 

sao cho mỗi lớp chiếm một vị trí xác định. Chẳng hạn, trong 

động vật và thực vật người ta phân loại thành: ngành, lớp, bộ, 

họ, giống, loài...

Phân loại là phân chia liên tiếp khái niệm, nên nó tuân 

theo tất cả các quy tắc phân chia khái niệm. Có hai loại phân 

loại: phân loại bô’ trợ và phân loại tự nhiên.

Phân loại bô trợ được thực hiện nhằm  phát hiện nhanh 

nhất đối tượng cố biệt nào đó trong các đối tượng được phân loại. 

Cơ sở của phân loại bô trợ thường là dấu hiệu bên ngoài, không 

bản chất, nhưng lại có lợi cho việc tìm kiếm đối tượng. Thí dụ, 

phân loại học sinh trong một lớp theo vần chữ cái của tên gọi. 

Chúng ta cần lưu ý, trong phản loại bô trợ, vị trí của đối tượng 

không có khả năng khang định về thuộc tính của đối tượng ấy.
Phản lof i tự nhiên là sự sắp xếp các đối tượng theo lớp xác 

đinh dựa trên cơ sỏ các dấu hiệu bản chất nhất của chúng. Phân 
loại tự nhiên được sử dụng nhiểu trong khoa học. Thí dụ. trong 
sinh vặt học. trong ngôn ngủ học, trong hoá học... Khác với phân 
ioại bổ trợ, phân loại tự nhiên cho phép xác định thuộc tính của  

đối tượnẹ m.t không cần kiêm tra bằng thực nghiệm. Nhiêu khi
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nó giúp phát hiện tính quy luật của sự biến đôi các thuộc tính 
cúa cốc đôi tượng chưa được biết tới cùng vâi các thuộc tính của 
chúng. Thí dụ, dựa vào "Hệ tuần hoàn các nguvên tô hoá học" 
Đ.I.Menđêlêép đã tiên đoán được sự tồn tại của các nguyên tô 
hoá học mà sau này mối phát hiện như xcandi, gali, giecmani và 
các nguyên tô' khác.

Được xây dựng trên cơ sỏ khoa học vững chắc, phân loại có 
giá trị quan trọng trong sự phát triển của tri thức. Nó giúp con 
người có khả năng nhìn thấy sự phát sinh của các môn khoa học 
mới, do đó. góp phần giúp con ngưòi nhận thức đúng đắn sự 
phát triển của các sự vật và hiện tượng, nhận thức đúng hướng 

phát triển của chúng.

X. CÁC PHÉP TOÁN ĐỐI VỚI CÁC LỚP (NGOẠI DIÊN CỦA KHÁI NIỆM)
Các phép toán đối với lớp là các thao tác lôgic đưa tới việc 

thành lập lớp mới từ hai lốp hay một sô' lớp.
1. P h ép  hợp  (cộn g) c á c  lớp
Hợp (hay tống) của hai hay một số lớp là lốp mới gồm tất cả 

các phần tử của chúng. Thí dụ, hợp lớp "ngưòi lao động trí óc" 
với lớp "người lao động chân tay" được lớp "người lao động". 

Phép hợp được biểu thị: A u B  hay A+B.
Có thể gặp 6 trường hợp sau:

,__— --------- -f  >\ /  MV y) (Q) CiL
A + B = A = B A + B = A A + B

Hình 13 Hình 14 Hình 15
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A + B 
Hình 16

A + B 
Hình 17

A + B 
Hình 18

2. P h ép  g ia o  (n hân ) củ a  c á c  lớp (tập  hợp)
Giao của hai hay một số lớp là lớp mới gồm các phần tử 

chung cho các lớp đó. Thí dụ. giao của lớp "sinh viên" và lớp "vận 

động viên" là lốp người vừa là sinh viên, vừa là vận động viên. 

Phép giao được biêu thị: A n B  hay A.B; (ị) - lóp rỗng. Các trường

hợp có thê xây ra:

A.B = A = B 
Hình 19

A.B = B 
Hình 20

QO
A.B 

Hinh 21

o
A.B — ộ 
Hình 22

A.B = Ộ 
Hình 23

A.B = ộ 
Hình 24

3. P h ép  trừ c á c  lớp (tậ p  hợp)

Kết quá cua phép trừ các ìưp A và B là lớp gồm các phần tử
cua A không thuộc B. Phép trư đư<Ịc biếu thị: A - B.
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Nếu các lớp A 
thê có 5 trường hợp

0
Trường hợp 1 
H ìn h 25

Trường hợp 4 
H ìn h 28 H ìn h  29

Trường hợp 5 
H ìn h 30 H ình 31

Hình 32

4. P hép  bù (bó sung) vào lớp A
Bù của lớp a là lớp không A sao 

cho khi cộng với A tạo thành lớp 

phổ dụng. Người ta biểu thị lớp 
không A là A' hay A và lốp phổ 
dụng là 1. Như vậy, hợp của hai lỏp 
A và không A sẽ là lớp phố dụng 

(1). còn giao của chúng sẽ là lớp 
rỗng. Chúng ta biêu thị:

A + A' =  1; A.A' =  ộ; Từ đó có: A' = 1 - A.
Thí dụ. trong lớp "số nguyên bỏ đi lớp "số chẵn" (A) sẽ có lớp 

"số le" (A1).

Xlằ VẬN DỤNG KHÁI NIỆM TRONG GlẲNG DẠY VÀ NHẬN THỨC
Giảng dạy trong bất cứ nhà trường nào cũng là sự truyền 

đạt thòng tin khoa học cho người nghe, giúp họ thu nhận, xử lý

và B không rỗng và không phô dụng thì có

xảv ra:

Trường hợp 2 Trường hợp 3 
H ìn h 26 H ình 27
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và vận dụng thông tin đó vào hoạt động của mình. Các thông tin 
khoa học bao giò cũng được khái quát hoá trong các khái niệm. 
Do đó, ngưòi giảng dạy phải nắm chắc, hiểu sâu và chính xác 
các khái niệm thông qua nội hàm và ngoại diên của khái niệm, 
qua định nghĩa khái niệm, quan hệ giữa các khái niệm, mỏ rộng 
và thu hẹp khái niệm,...

Vận dụng khái niệm trong giảng dạy là một điều không dễ 
dàng, ơ  đây, đòi hỏi người giảng, một mặt, nắm rất vững khái 
niệm; mặt khác, phải biết sử dụng ngôn ngữ (từ hay cụm từ) 
biểu thị khái niệm đó. Bởi vì, một khái niệm được biêu thị bàng 
nhiều từ 'và, ngược lại một từ có thể biểu thị nhiều khái niệm. 
Khi thêm, bớt từ vào khái niệm sẽ làm cho khái niệm bị thu hẹp 
lại hoặc mở rộng ra. Nghĩa là làm cho khái niệm biến đổi. 
Chẳng hạn, người giảng dạy cần xác định rõ khi nào nên đưa ra 
khái niệm "vật chất", khi nào nên diễn đạt bàng khái niệm 
"thực tại khách quan"; khi nào nói tới khối niệm "hiện thực hoạt 
động", khi nào đưa ra khái niệm "hiện thực khách quan" và 
"hiện thực chủ quan", "hoạt động nhận thức" và "hoạt động thực 
tiễn"... Đối với các bộ môn khoa học mang tính khái quát cao, 
như triết học chẳng hạn, việc sử dụng các khái niệm càng đòi 
hỏi ngưòi giảng dạy phải lựa chọn thận trọng các từ hay cụm từ 
biểu thị khái niệm. Cùng một từ biểu thị khái niệm "sự vật" , 
song trong những lĩnh vực khác nhau của thế giới khách quan, 
nội hàm và ngoại diên nhât là về mặt ngoại diên của khái niệm 
lại có thê hoàn toàn khác nhau. Khái niệm "sự vật" có thế biểu 
thị sự vật cụ thể trong đó chỉ có một đối tượng duy nhất, như 
một cái bút, một quyển sách, một cái cây,... và. cũng có thế’ biểu 
thị sự vật trọng đó bao gồm nhiều đối tượng có mối liên hệ hữu 
cơ với nhau như xã hội,... Thông qua việc sử dụng các khái niệm
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trong giảng dạy, chính người giảng dạy đã cung cấp cho người 
học phương pháp sử dụng khái niệm trong tư duy một cách 
chính xác, khoa học.

Để giúp cho người sử dụng đúng khái niệm, đương nhiên 
người giảng dạy phải vận dụng chính xác khái niệm đế giảng 
dạy khái niệm. Trong giảng dạy khái niệm, ngưòi giảng dạy 
phải nắm thật chắc khái niệm thông qua định nghĩa khái niệm, 
vì định nghĩa khái niệm vạch ra những dấu hiệu cơ bản khốc 
biệt của khái niệm biểu thị sự vật hay lớp sự vật. Không vạch rõ 
dấu hiệu cơ bản khác biệt trong định nghĩa khái niệm không thê 
làm cho người học nắm được bản chất của khái niệm, tức là bản 
chất của sự vật, phân biệt sự vật này với sự vật khác. Chang 
hạn, khi giảng dạy về phạm trù "vật chất" phải làm rõ các dấu 
hiệu cơ bản khác biệt:

- Khái niệm "vật chất" là khái niệm rộng nhất, khái quát 
nhất (phạm trù), không thể quy vật chất về bất kỳ dạng biểu 
hiện cụ thê nào của vật chất.

- Vật chất là toàn bộ thực tại khách quan tồn tại không lệ 
thuộc vào cảm giác (ý thức con của ngưòi).

- Thực tại khách quan "vật chất" được đem lại cho con ngưòi 
trong cảm giác (ý thức) khẳng định vật chất có trước, ý thức có sau:

- Thực tại khách quan được cảm giác của con ngyòi chụp 
lại, chép lại. phản ánh là dấu hiệu khẳng định vật chất biếu 
hiện thông qua các dạng cụ thể nhò đó con người có thể nhận 
thức được về bán chất và tính quy luật của chúng.

Đương nhiên, để phân tích các dấu hiệu cơ bản khác biệt 
trong định nghĩa khái niệm cần phải nắm chắc cả các hình thức 
định nghĩa khái niệm. Mỗi hình thức định nghĩa khái niệm đặc 
trưng riêng của nó, nên trong giảng dạy cũng phải có phương
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pháp phân tích riêng.
Ngoài những điều đã nêu trên khòng thế không quan tâm 

sâu sốc tới những thao tác khác của khái niệm trong khi giảng 
dạy như mở rộng và thu hẹp khái niệm, phân chia khái niệm.

Thao tác mở rộng và thu hẹp khái niệm giúp cho người học 
hiếu cơ sở của việc bốt và thêm từ biểu thị khái niệm sẽ làm 
khái niệm được mỏ rộng hoặc bị thu hẹp, tức là làm cho khái 
niệm biến đổi. Khi chúng ta thêm và bớt từ biểu thị khái niệm 
có nghĩa là thêm và bớt dấu hiệu cơ bản khác biệt vào khái 
niệm. Theo quy luật quan hệ ngược giữa nội hàm và ngoại diên 
của khái niệm sẽ làm cho nội hàm khái niệm tàng lên, ngoại 
dièn khái niệm giảm đi (thêm từ biểu thị khái niệm) hoặc sẽ 
làm cho nội hà;n làm giảm đi. ngoại diên tăng lên (bớt từ biểu 
thị khái niệm). Do đó. ngav trong quá trình giảng dạv. dù chỉ vô 
tinh thêm hay bớt từ biểu thị khái niệm sẽ làm cho người học 
không hiểu kỹ khái niệm, nội dung tư tương được biểu thị trong 
khái niệm, thậm chí có trường hợp hiểu sai nội dung tư tưởng. 
Chẳng hạn, nếu chúng ta nêu ra tư tưởng "phản ánh bao giò 
cũng mang tính sáng tạo" thì tư tưởng đó sẽ là hoàn toàn không 
đúng. 0  đây chỉ thiếu từ "của ý thức" biếu thị khái niệm "phản 
ánh của ý thức" đã dẫn đến sai lầm. Điều đó là do khái niệm ấy 
đã được mở rộng không đúng. Hoặc có khi muốn nói tới "hiện 
thực" - cái tồn tại thực tế, chúng ta lại néu ra "hiện thực khách 
quan", thì chính chúng ta đã thu hẹp khái niệm đó và đã làm 
khái niệm bị biến đổi. Đôi khi. do thói quen, chúng ta sử dụng 
khái niệm biểu thị bằng từ không cắn thiết, như khái niệm "ý 
thức" và "ý thức con người".

Định nghĩa khái niệm giữ vai trò quan trọng trong hoạt 
động nhận thức và thực tiễn của con nguòi được diễn đạt dưới
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dạng cô đọng trí thức về đối tượng nhận thức lù nhân tô cơ ban 
trong nhận thức hiện thực. Trong bất kỳ khoa học nào đinh 
nghĩa khái niệm cũng đưa lại toàn bộ những hiêu biêt cơ ban vê 
sự vật được biêu thị bằng khái niệm. Trong giảng dạy các bộ 
môn khoa học ỏ trường phố thông, định nghĩa khái niệm không 
chỉ có giá trị lý luận, mà còn có giá trị thực tiễn. Chẳng hạn, nếu 
định nghĩa không chính xác các khái niệm "tất yếu", "tự do", 
"tất yếu xã hội", "tự do xã hội", "tự do ý chí", "pháp luật", "tự do 
cá nhân",-... thì sẽ dẫn đến sự hiểu biết không đúng những hiện 
tượng xã hội được phản ánh trong các khái niệm đó, sẽ dẫn đến 
giải thích không đúng những hiện tưởng diễn ra trong xã hội, 
trong nhà trường, trong gia đình. Do đó, có thể, học sinh sẽ 
hành động không đúng trong gia đình, trong nhà trường và 
ngoài xả hội.

Nhưng cũng cần chú ý rằng, thông tin về đối tượng được 
"thu gọn" trong định nghĩa khái niệm biểu thị chúng chưa thể 
đưa tri thức hoàn toàn đầy đủ về đối tượng. Nghiên cứu bất kỳ 
đối tượng nào của hiện thực không thể chỉ dựa vào định nghĩa 
khái niệm biểu thị chúng.

Chỉ ra tính không đầy đủ của tri' thức chứa trong định 
nghĩa sự sống, Ph.Ảngghen đã viết: "Định nghĩa của chúng tôi 
về sự sông tất nhiên còn thiếu sót, vì nó còn xa mói có thế’ bao 
gồm được tấ t cả những hiện tượng của sự sống, mà trái lại chỉ 
bó hẹp ở những hiện tượng chung nhất và đơn giản nhất. Đứng 
về mặt khoa học mà nói. thì mọi định nghĩa đều chỉ có một giá 
trị nhỏ thôi. Muốn hiếu biết một cách thực sự thấu đáo sự sống 
là gì, chúng ta phải khảo sát tấ t cả các hình thức cao nhất. 
Nhưng sử dụng trong đời sống thường ngày thì những định 
nghĩa như trên lại rất tiện lợi và đôi khi không có thì không thể
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được; những định nghĩa ấy không thế’ có hại, miễn là người ta 
không quên những thiếu sót không sao tránh khỏi của chúng"3.

Vạch ra cái cơ bản trong đối tượng, định nghĩa cho phép tách 
ròi đôi tượng, đê phân biệt nó với các đối tượng khác, tránh lẫn lộn 
giữa các khái niệm, tránh sai lầm trong lập luận. Điều đó nói lên 
giá trị lớn lao của định nghĩa trong nhận thức và thực tiễn.

Phân chia khái niệm và phân loại cũng có giá trị không nhò 
trong nhận thức. Phân chia khái niệm giúp cho việc tách các đổi 
tượng theo lốp, nghiên cứu chúng, và do đó, hiếu sâu sắc toàn bộ 
lớp đối tượng. Kiến thức về các loại và các quy tắc phân chia có ý 
nghĩa lớn trong việc giáo dục và giáo dưõng của giáo viên, trong 
việc lập kế hoạch giảng dạy, giáo dục học sinh và các công tác 
khác, thấy rõ mối liên hệ tác động qua lại giữa các tri thức cần 
truyền thụ, giữa các phương pháp giảng dạy...

Phân loại khái niệm cho phép xem xét sự đa dạng, phong 
phú của các sự vật, hiện tượng trong một hệ thống xác định. 
Nhưng khi tách ròi toàn bộ đối tượng thành các nhóm biệt lập 
với nhau lại dễ dàng đưa đến khái niệm bất đồng, tách rời nhau 
giữa các nhóm đôi tượng. Trong khi đó, các sự vật, hiện tượng 
của hiện thực khách quan lại liên hệ qua lại, giữa chúng không 
có hố ngăn cách nào. Ranh giới tuyệt đối của sự phân chia, phân 
loại không phù hợp với lý luận phát triển.

Từ đó cho chúng ta thấy, sự phân chia và nhất là phân loại 
chỉ mang tính tương đối. Nhiều hiện tượng của tự nhiên và xã 
hội không thể quy về một nhóm hiện tượng xác định. Chẳng 
hạn, gia đình vói tư cách là hiện tượng lịch sử - xã hội không thể 
đưa vào một lĩnh vực nào đó trong đòi sống xã hội. Gia đình

1 Mác, Ăngghen. Tuyển lập. Tập V. NXB Sự ihật. Hà Nội. 1903.Tr.120.

62
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được đặc trưng bởi các quá trình vật chất và cả quá trình tinh 
thân. Ngoài ra, cùng với sự phát triển của tri thức sự phân loại 
cũng biên đôi, được bố sung, đôi khi được thay đổi bằng phân 
loại mới đúng đắn hơn. Cho nên, không có một phân loại nào là 
hoàn thiện. Chúng ta cần lưu ý tói bản chất biện chứng của bản 
thân hiện thực cũng như các tri thức phản ánh hiện thực luôn 
luôn vận động và phát triển.

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

1. Thê nào là khái niệm? Dấu hiệu cơ bản và khác biệt của 
khái niệm là gì?

2. Khái niệm và từ có quan hệ như thế nào?
3. Phân tích kết cấu lôgic của khái niệm.
4. Nội hàm và ngoại biên có khái niệm của quan hệ với 

nhau như thê nào?
5. Thế nào là lốp lôgic, lốp lôgic nhỏ, phần tử của lớp, khái 

niệm giông và khái niệm loài?
6. Hãy nêu lên quan hệ giữa các khái niệm.
7. Phân biệt thao tác lôgic thu hẹp khối niệm với thao tác 

mở rộng khái niệm.
8. Hãy phân tích bản chất của định nghĩa khái niệm và kết 

cấu của định nghĩa khái niệm.
9. Nêu rõ quy tắc định nghĩa khái niệm.
10. Phân tích bản chất và kết cấu của phân chia khái niệm.

■ 11. Thao tác phân chia khái niệm bao gồm các quy tắc nào?
12. Cơ sỏ của các loại phân loại là gì?
13. Xác định nội hàm và ngoại diên của các khái niệm sau: 

"học sinh", "sinh viên", "vật chất", "ý thức", "lôgic học", "triết 
học" "khoa học", "nhân cách", "xã hội", "quan hệ xã hội".
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14. Xác định quan hệ và mô hình hoá quan hệ giữa các khái 
niệm sau:

a. "học sinh" và "sinh viên".
b. "học sinh", "giáo viên", "giảng viên".
c. "công nhân", "nông dân", "ngưòi lao động chân tay"
d. "Nguyễn Trải" và "Tác giả "Bình Ngô đại cáo"".
đ. "Thanh niên", "sinh viên", "vận động viên".

e. "Triết học duy vật", "Triết học duy vật biện chứng" và 
"Triết học duy tâm”.

g. "Từ", "động từ", "tính từ" và "trạng từ".
h. "Số tự nhiên", "số chẵn" và "số lẻ".
15. Thực hiện các thao tác lôgic mở rộng và thu hẹp các khái 

niệm sau: "câu", "ngưòi lao động chân tay", "kỹ sư", "nhà giáo", 
"lôgic học", "khái niệm", "đưòng".

16. Phân tích các định nghĩa khái niệm sau về kết cấu, 
hình thức của định nghĩa, vạch ra sai lầm, nếu có, và sửa lại 
định nghĩa sao cho đúng.

a. Tự do là sự nhận thức được cái tất yếu và hành động theo 
cái tất yếu đó.

b. Số từ là từ chỉ sô lượng của sự vật.
c. Hiện tượng là cái biêu hiện ra bên ngoài của bản chất.
d. Khái niệm là sự đúc kết những hiểu biết về một loại sự 

vật, hiện tượng nhất định và được thê hiện bằng một từ.
đ. Nhân cách là một con người cụ thể đang sống trong xã hội.
e. Pháp luật là các quy tắc xử sự có tính bắt buộc chùng 

được Nhà nưốc quy định và bảo đảm thi hành bằng sức mạnh 
của Nhà nước.

g. Nước nguyên chất là chất không màu, không mùi, không vị.
h. Hình bình hành là tứ giác phang, lồi có các cạnh song
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song với nhau.
i. Khái niệm có ngoại diên chứa một số đối tượng là khái 

niệm chung.
17. Phân chia các khái niệm sau:
"câu", "khái niệm", "từ", "người lao động", "sản xuất", 

"đường", "văn hoá".
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Chương III 

PHÁN ĐOÁN

L  OẶC TRUNG CHUNG CỦA PHÁN ĐOÁN
Nhận thức th ế  giới khách quan, con người phát hiện các 

môi liên hệ giữa các đôi tượng và các thuộc tính của chúng, 
thiết lập các quan hệ giữa các đối tượng. Các mối liên hệ và 
quan hệ đó được phản ánh vào tư duy dưới hình thức phán 
đoán. Các mối liên hệ và quan hệ biểu thị trong phán đoán 
nhò sự khảng định hay sự phủ định. Thí dụ, "Phép biện 

chứng là lý luận về sự thống nhất của các m ặt đối lập", "Ngôn 
ngữ không phải là sản phẩm của cá nhân".

Phán đoán là hình thức của tư duy nhờ kết hợp các khái 

niệm có thể khẳng định hai phủ định về sự tồn tại của đối tượng 

nào đó, về mối liên hệ giữa các đối tượng vói dấu hiệu của nó 
hay về quan hệ giữa các đối tượng.

Phán đoán có thế chân thạc hay giả dôi tuỳ theo sự phản 
ánh đúng hoặc không đúng hiện thực khách quan của nó. Thí 
dụ, "Hà Nội là Thủ đô nước CHXHCN Việt Nam" - phán đoán 

chân thực. "Lôgic học không phải là học thuyết về nhận thức” 
(Hê-gel) - phán đoán giả dối. Do phán đoán tiếp nhận một trong
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hai giá trị chân thực, hoặc giả dối. nên lôgic học mà chúng ta 
nghiên cứu gọi là lôgic ìưỡng trị. Trong lôgic tam trị phán đoán 
tiêp nhận một trong ba giá trị: hoặc chân thực, hoặc giả dối, 
hoặc không xác định. Thí dụ: hiện thời chúng ta chưa rõ trên 
sao Hoả có sự sống haỹ không, nên phán đoán "Trên sao Hoả có 
sự sống" là không xác định.

II. HỈNH THÚC NGỒN NGỮ BIỂU THỊ PHÁN DOÃN
Hình thức ngôn ngữ biểu thị phán đoán là câu. Cũng như 

khái niệm không thê xuất hiện và tồn tại bên ngoài từ và cụm 
từ, phán đoán không xuất hiện và tồn tại bên ngoài câu. Phán 
đoán được biểu thị bằng câu tường thuật có chứa một lượng 
thông tin nhất định. Sự thống nhất của phán đoán và câu là ở 
chỗ các thành phần cơ bản của chúng đều biếu thị đối tượng của 
tư tưởng về hiện thực khách quan. Nhưng điểu đó không có 
nghĩa là chúng đồng nhất. Phán đoán thuộc phạm trù của lôgic 
học, còn câu thuộc phạm trù của ngôn ngữ học. Thành phần của 
phán đoán và câu không giống nhau, kết cấu lôgic của tư tưởng 
và kết cấu ngữ pháp của câu không trùng nhau. Kết cấu lôgic 
của phán đoán ờ mọi người là như nhau, song kết cấu ngu pháp 
của câu lại phụ thuộc vào ngôn ngữ của từng dân tộc. Một phán 
đoán có thể biểu thị bằng những câu khác nhau ("Lợi ích của cá 
nhân gắn liền với lợi ích của tập thể" và "Lợi ích của cá nhân và 
của tập thể gắn liền vói nhau").

Câu hỏi, nói chung, không biểu thị phán đoán, vì chúng 
không khẳng định, cũng không phủ định dấu hiệu của đối tượng 
tư tưởng và không xác định chúng chân thực hay giả dôì. Nhưng 
nếu đó là câu hỏi tu từ ("Ai không muốn hạnh phúc?") thì phán 
đoán lại chứa trong nó, vì tồn tại sự khẳng định, niềm tin nào 
đó ("Mỗi người đều muốn hạnh phúc").
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Củng như câu hỏi. câu cảm thán và câu cầu khiến, nói 

chung không biểu thị phán đoán. Chúng thê hiện cảm xúc, ý 
nguyện, hướng tới việc thực hiện hành động xác định. Trong 
những trường hợp cụ thế chúng lại biểu thị phán đoán. Thí 
dụ: "Đẹp quá!" (nêu lên cảm xúc của con người trước một đôi 

tượng cụ thề nào đó), "Một tấc không đi, một ly không ròi". 

"Cấm hút thuôc".
Như vảv. phán đoán là câu, nhưng không phải câu nào cũng 

là phán đoán. Căn cứ để xác định câu biểu thị phán đoán:
a) Trong câu thể hiện sự khảng định hay sự phủ định dấu 

hiệu nào đó của đối tượng tư tưởng:
b) Phải xác định được giá trị chân thực hoặc giả dôì của câu.

Hiện thời trong các tài liệu về lôgic học. ngoài thuật ngữ
''phán đoán", người ta còn sử dụng thuật ngữ "mệnh đề". Hai 
thuật ngữ này được coi là đồng nhất. Do đó, chúng ta sẽ sử dụng 
chúng như nhau.

Illể PHÁN ĐOÁN ĐƠN
Phán đoán được chia thành phán đoán đơn và phán đoán phức..

Phán đoán đơn là phán đoán được tạo thành mối liên hệ 

giữa hai khái niệm. Phán đoán phức là phán .đoán được tạo 

thành từ nhiều phán đoán đơn.

Tùy thuộc vào sự khẳng định hay phủ định dấu hiệu của đối 

tượng tư tường, phán đoán đơn chia ra thành phán doán quan 

hệ, phán đoán đặc tính, phán đoán hiện thực, phán đoán nhất 
quyết đơn.

Mỗi phán đoán đơn. ngoại trừ phán đoán quan hệ bao gồm 
chủ ngữ. vị ngữ. từ nối và lượng từ.
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Chủ ngữ là khái niệm về đôi tượng của tư tưởng và được 
ký hiệu là s  (Nguyên âm đầu của từ La-tinh: Subiectum - chủ 
thế). VỊ ngữ là khái niệm vể dấu hiệu của đốì tượng được nói 
tới trong phán đoán và được ký hiệu là p (nguvên âm dầu của 

từ La-tinh: Praedicatum  - sự hiếu biết vê cái gì đó). Chủ ngữ 
(S) và vị ngữ (P) gọi là thuật ngữ của phán đoán đơn. Từ nối 
là khối niệm nêu lên mốì liên hệ giũa chủ ngữ và vị ngữ. 

Trong tiêng Việt từ nối được biểu thị bàng cốc từ: "là", "thực 
chất là", "không là", "không thể là", "không phải là". (gạch 
ngang), v.v... Đôi khi phán đoán không có từ nối ("Mưa rơi"). 

Lượng từ là khái niệm chỉ ra sô lượng đôi tượng mà chủ ngữ của 
phán đoán nêu lên. Trong tiếng Việt lượng từ được biểu thị 
bằng các từ: "tất cả", "mọi", "mỗi", "một sô", "có những'', "da sô", 
"phần lớn", "một vài".v.v...

Như vậy, mỗi phán đoán đơn. tính từ trái sang phải sẽ bao 
gồm: lượng từ, chủ ngũ, từ nôi. vị ngữ.

1. P h á n  đ o á n  q u a n  h ệ
Đó là phán đoán phản ánh quan hệ giữa cốc đôi tượng. Thí 

dụ, "Sắt nặng hơn gỗ". "Đoạn thang a dài hờn đoạn thẳng b", 
"Anh Xuân cao hơn anh Tiến". Công thức phán đoán quan hệ: 

aRb hay R (a.b). trong đó a.b - tên các đọi tượng: R - tên quan 

hệ. Phán đoán quan hệ có biểu thị quan hệ của nhiều đối tượng. 
Thí dụ. "Huế nằm giữa Hà Nệi và thành phố Hồ Chí Minh". 

Công thức dược đọc "a có quan hệ R với b".

2. P h á n  đ o á n  đ ặ c  tín h
Đó là phán đoán vê dấu hiệu của đối tượng. Phán doán 

đặc tính phản ánh sự khẳng định hay phủ định mối liên hệ của 
đôi tượng với dấu hiệu của nó. Thí dụ: "Hoa nhài có mùi rhơm".
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"8 là số chẵn". Sơ đồ (hay công thức) của phán đoán: "S là P" và 
"S không là P": S-P.

3. P h án  đ o á n  h iên  thưc
Phán đoán hiện thực khảng định hay phủ định sự tồn 

tại của các đối tượng trong thực tại. Thí dụ, "trên thế giới 
dang tồn tại các nhà máy điện nguyên tử", "không tồn tại 
hiện tượng nào thiếu nguyên nhân". Công thức biểu thị của 

nó: "S là (không là) P".
4. P h á n  đ o á n  n h ấ t  quyết
Trong lôgic học truyền thông phán đoán đặc tính còn gọi 

là phán đoán nhất quyết, tức là phán đoán biểu thị dấu hiệu 
thuộc hay không thuộc về đối tượng. Thí dụ: "Mọi công dân phải 
tuân theo pháp luật", "Một sô động vật không sống trên cạn'1.

Phán đoán nhất quyết được phân chia theo chất lượng của 

từ nối và số lượng của chủ ngữ. Phân chia theo chất lượng của 
từ nối dựa trên cơ sở đặc trưng của từ nôi. Nếu từ nối chỉ ra dấu 

hiệu thuộc về đối tượng thì đó là phán đoán khẳng định. Nếu từ 
nối chỉ ra dấu hiệu không thuộc về đối tượng thì đó là phán 
đoán phủ định. Thí dụ, "Lôgic học là học thuyết về nhận thức" - 
phán đoán khẳng định và "Lôgic học không là học thuyết về 

nhận thức" - phán đoán phủ định. Công thức của chúng: "S  là P" 
và "S không là P". Phán đoán khẳng định và phán đoán phủ 
định có thuật ngữ như nhau tồn Jtại mối liên hệ qua lại xác định. 

Mỗi phán đoán khẳng định có một phán đoán phủ định tương 
ứng và ngược lại, như hai phán đoán đã nêu trên.

Chủ ngữ của phán đoán có thể nêu lên một đôì tượng duy 
nhất, một phần đối tượng hav toàn bộ đối tượng của một lớp xác 
định. Càn cứ vào đó phán doán nhất quyết được chia thành
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phán đoán đơn nhất, phán đoán riêng và phán đoán chung.
+  Phán đoán mà chủ ngữ chỉ nêu lên một đối tượng duy 

nhất, gọi là phán đoán đơn nhất. Thí dụ, "7 - số nguyên tố", "Hải 
Phòng là thành phố cảng", "từ này không là hư từ". Công thức 
của phán đoán dơn nhất: "S này là P", "S này không là P".

+  Phán đoán riêng là phán đoán trong dó ngoại diên của 
chủ ngữ bao gồm một phần đối tượng của lớp. Trong phán đoán 
có các lượng từ: "một số*', "có những", "phần lớn", "đa số'',... 
Tương tự, "một sô’ số nguyên là số chẵn", "Một số nguyên tố hoá 
học không phải là kim loại". Công thức của phán đoán riêng là: 
"Một số s là P" và "Một số s không là P".

Phán đoán riêng được chia thành phán đoán riêng xác định 
và phán đoán riêng không xác định.

Phán đoán riêng xác định là phán đoán riêng trong đó có thể 

biết cụ thể số lượng đối tượng do chủ ngữ nêu lên. Thí dụ, ''Một số 
học sinh của trường ta là học sinh giỏi", "Một số kim loại không 
phải là kim loại kiềm". Phán đoán riêng không xác định là phán 
đoán riêng trong đó không biết rô số lượng đối tượng do chủ ngũ 
nêu ra. Thí dụ, "Một số phân tử nước bay khỏi mặt hồ Gươm", 
"Đại đa số ngưòi trên thế giới không nhiễm virut HrV".

+  Phán đoán chung là phán đoán trong đó chủ ngữ nêu lên 
toàn bộ đối tượng của một lớp. Thí dụ, "Tất cả các nhà khoa học 

đều là những người lao động trí óc", "Mọi cuộc chiến tranh xâm 
lược đều không phải là chiến tranh chính nghĩa". Công thức của 
phán đoán chung là: 'T ấ t cả s là P” và "Tất cả s  không là P".

Trong cốc phán đoán chúng ta có thể gặp phán đoán nhấn 
mạnh và phán đoán loại trừ. Phán đoán nhấn mạnh phản ánh 
dấu hiệu nào đó thuộc (hay không thuộc) chỉ về đối tượng này.
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chứ không thuộc vế đối tượng khác. Thí dụ, "Chỉ có chủ nghĩa 
xã hội mói giải phóng người lao động khỏi áp bức bóc lột". Phán 
đoán, trong đó phản ánh dấu hiệu thuộc (hay không thuộc) về 
tất cả các đối tượng của lớp, trừ một phần lớp đối tượng đó, gọi 
là phán đoán loại trừ. Thí dụ: "Mọi người trong lớp ta đi lao 
động, trừ nhùng ai bị ốm", "Mọi người Việt Nam đều yêu Tổ 
quốc, không kê những kẻ làm tay sai cho bọn ngoại xâm".

5. P hản  ch ia  p h á n  đoán  n hất quyết theo  ch ất lương vả số  
lượng (Bốn d ạn g  chung ca  bản  củ a p h á n  đoán  n hất quyết)

Mọi phán đoán đều mang đặc trưng chất lượng và sô lượng. 
Dựa vào các đặc trưng đó các phán đoán nhất quyết được chia 
ra thành bôn dạng cơ bản.

a) Phán đoán khăng định chung. Đó là phán đoán vừa là 
khẳng định về chất lượng vừa là chung về số  lượng. Thí dụ. "Tất 
cả khí Lrơ là nguyên tố hoá học". Công thức của phán đoán 
khẳng định chung: "Tất cả s  là P". trong đó: "tất cả" - lượng từ.

Phán đoán khảng định chung được biểu thị: a (nguvên âm 
đầu của từ La-tin affirmo - khẳng định).

b) Phán đoán phủ định chung. Đó là phán đoán vừa là phủ 

định về chất lượng, vừa là chung về sô lượng. Thí dụ, "Không 
người Việt Nam nào thích chiến tranh". "Tất cả nhà thơ không 
là người lao động chân tay". Công thức chung của phán đoán 

phủ định chung: "Không s  nào là P" hay "Mọi s  không là P". 
Phán đoán phủ định chung được biểu thị: e (nguyên âm dầu của 
từ La-tin nego-phú dịr^h).

c) Phán đoán khắng định riêng. Đó là phán đoán vừa là 
khảng định về chất lượng, vừa là riêng về số lượng. Thí dụ. "Một 
sô hình hoe phang là hình tam giác". Công thức của phán đoan
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này là: "Một số s  là p. Phán đoán được biểu thị: i (nguyên âm 
thứ hai của từ affirmo).

d) Phán đoán phủ định riêng. Đó là phán đoán vừa là phủ 
định về chất lượng, vừa là riêng về sô’ lượng. Thí dụ. "Một sô 
động vật không là động vật có xương sông". Công thức của phán 
đoán này: "Một sô' s  không là P". Phán đoán được biểu thị: 0 

(nguyên âm thứ hai của từ nego).
Trong ngôn ngữ lôgic vị từ các phán đoán a. e. i. o được viết 

như sau:
a: "Tất cả s  là P": Vx (S(x)->P(x)). Đọc là: Với mọi X, nếu X 

có thuộc tính s  thì X có thuộc tính p.
e: "Mọi s  không là P": Vx (S(x)-> P (x)). Đọc là: Với mọi X, 

nếu X có thuộc tính s  thì X không có thuộc tính p.

i: "Một số s là P": 3x (S(x) A  P(x)). Đọc là: Tồn tại X có thuộc 
tính s  và có thuộc tính p.

o: "Một số s  không là P": 3x (S(x)-> P (x)). Đọc là: Tồn tại X 
có thuộc tính s  và không có thuộc tính'P.

Đối với phán đoán đơn nhất, ngưòi ta quy nó về phán đoán 
chung (khảng định hay phủ định), vì ngoại diên của chủ ngữ có 
một đối tượng duy nhất và phụ thuộc vào chất lượng của từ nối. 
Việc quy về phán đoán khẳng định chung hay phán đoán phủ 
định chung phụ thuộc vào chất lượng của từ nối.

6. T ín h  ch u  d iên  c ủ a  c á c  th u ậ t ngữ tron g  p h á n  đ oá n  
n h ấ t  qu yết

Khi tiến hành các thao tác lôgic đối với các phán đoán, 
chúng ta rất cần tính chu diên của các thuật ngữ (chủ ngữ và vị 

ngủ). Thuật ngữ là chu diên, nếu nó nói lên toàn bộ ngoại diên. 
Thuật ngữ không là chu diên, nếu nó nói lên một phần ngoại
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Hình 33

diên. Chúng ta nghiên cứu các phán đoán a,e,i,o.

a) Phán đoán khẳng định chung (a): "Tất cả s  là  P".
Chủ ngữ của phán đoán luôn là chu diên, vì nó nói lên’ toàn 

bộ ngoại diên ("Tất cả s  là P"). Đối với vị ngủ có hai trường hợp:

+  Nếu ngoại diên của vị ngữ bao hàm ngoại diên của chủ 

ngữ thì vị ngữ không chu diên, vì trong 

phán đoán chỉ nêu lên một phần ngoại 

diên của vị ngữ là ngoại diên của chủ 

ngữ. Thí dụ, trong phán đoán "Tất cả 

động vật có vú là động vật" nêu lên toàn 

bộ ngoại diên của "động vật có vú" nên 
nó chu diên, nhưng chỉ nêu lên một phần 

"động vật" là "động vật có vú", nên động 

vật không chu diên. Tính chu diên của 

các thuật ngữ đó được biểu diễn bằng 

hình tròn Ây-ler (hình 33)

+  Nếu ngoại diên của chủ ngữ và vị 

ngữ như nhau (S và p nằm trong quan 

hệ đồng nhất) thì chúng đều chu diên.

Thí dụ, các thuật ngữ trong phán đoán 

‘Tam giác đều là tam giác có ba cạnh bằng nhau" đều chu diên 

(Hình 34).

b) Phán đoán phủ định 
chung (e). "Không s  nào là P" 
hay "Mọi s  không là  P".

Trong phán đoán e các thuật 

ngữ đều chu diên vì chủ ngữ nói ----- . ỊỊỊnh 3 5

Hình 34
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lên toàn bộ ngoại diên ("Không s nào" hay "Mọi S"); còn ngoại 
diên của vị ngữ bị loại trừ hoàn toàn khỏi ngoại diên của chủ 
ngữ. Thí dụ, cốc thuật ngữ trong phán đoán "Sư tử không phải 
là động vật ăn cỏ" đều chu diên. Tính chu diên của thuật ngữ 
được minh hoạ như hình 35.

c) Phán đoán khẳng định riêng (i): "Một s ổ s  là P"
Chủ ngữ của phán đoán không chu diên, vì nó nêu lên một 

phần ngoại diên ("Một số S").
Vị ngữ nằm trong hai quan hệ khác 

nhau đối với chủ ngữ.
+  Nếu vị ngữ và chủ ngữ là các khái 

niệm giao nhau thì vị hgữ không chu 
diên, vì nó chỉ nêu lên phần ngoại diên 
trùng với phẩn ngoại diên của chủ ngữ. Ví dụ, vị ngữ trong phán 
đoán "Một sô' giáo viên là anh hùng lao động" nêu lên ngoại diên 
của "anh hùng lao động" trùng với ngoại diên của "giáo viên", 
nên nó không chu diên (Hình 36).

+  Nếu vị ngủ và chủ ngữ nằm trong quan 
hệ bao hàm, ngoại diên của vị ngữ nằm trọn 
trong ngoại diên của chủ ngữ thì vị ngữ chu 
diên, vì nó nói đến toàn bộ ngoại diên là 
phần ngoại diên của chủ ngữ. Thí dụ, vị ngữ 
của phán đoán "Một sô' cuộc chiến tranh là 
chiến tranh chính nghĩa" nói đến tất cả các 
cuộc chiến tranh chính nghĩa (Hình 37).

d) Phán đoán phủ  định riêng  fa)Ệề "Một sô s không là  P".
Chủ ngữ của phán đoán luôn không chu diên, vì nói đên một

phần ngoại diên ("Một số S"); vị ngữ chu diên, vì nêu lên toàn bộ 
ngoại diên không thuộc về ngoại diên của chủ ngữ. Thí dụ, "Một

Hình 37
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sô sinh viên không là vận _____
động viên" và "Một số [  s  ỵ K  \  

hình bình hành không Ị 1 ) *** 1
phải là hình vuông" có chủ V V J  J  
ngử không chu diên và vị \ .
ngữ chu diên (hình 38). Hình 38

Như vậy, chủ ngữ (S) chu diên trong phán đoán chung và 
không chu diên trong phán đoán riêng; vị ngữ (P) chu diên trong 
phán đoán phủ định; trong phán đoán khẳng định nó chu diên 
khi ngoại diên của nó nằm trọn trong ngoại diên của chủ ngữ 
hoặc ngoại diên của vị ngữ vói ngoại diên của chủ ngữ và không 
chu diên khi chủ ngữ và vị ngủ giao nhau hay vị ngữ bao hàm 
chủ ngữ. Chúní' ta biểu diễn chúng trong bảng sau, trong đó (+)- 
chu diên; (-)-không chu diên (hình 39).

Phán
đoán

Ký
hiệu

Công thức trong Tính
chu
điên

1
Quan hệ giữa

s & pLôgíc
truyền
thống

Lôgíc toán s p

Khăng
định

chung

a Mọi s là p 
( S a P ) Vx (S(x)->P(x))

+

+

Phủ
định

chung
e

+  K h ô n g  s 
nào lù p 

S e P

Vx(S(x)-»P(x)) + +

o0

Khẳng
định
riêng

i Một số s là p 
(SiP)

3 x ( S x )a P ( x ))
+
+

Phủ
định
riêng

.

0 Một sô s
không là p

(S o  p)
3 x ( S x )a P ( x ))

+ 0 ©
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IV. QUAN HỆ GIỮA CÁC PHÁN ĐOÁN ĐƠN
A. Quan hệ so sánh được và quan hệ không so sánh được
Giữa các phán đoán tồn tại cốc quan hệ vối nhau. Đó là các 

quan hệ so sánh đươc và
ĐỐỈ lập

không so -sánh được.
Các phán đoán đơn so sánh 

được là các phán đoán có cùng 
các thuật ngữ (chủ ngữ và vị ■§ 
ngữ), nhưng khác nhau về sô' g 
lượng hoặc chất lượng. Thí dụ,
"Tất cả kim loại là chất rắn" và 
"Một số  kim loại không là chất 
rắn".

Các phán đoán đơn không so sánh được là các phán đoán có 
chủ ngữ hay vị ngữ khác nhau. Thí dụ, "Có những thực vật 
sống dưới nước" và "Một số động vật sống dưới nước" là các phán 

đoán không so sánh được, hay hoàn toàn không thể so sánh hai 
phán đoán "Kim loại là chất dẫn điện" và "Khí trơ không tham 

gia phản ứng hoá học".
Quan hệ giữa các phán đoán đơn được biểu diễn bằng sớ đồ 

gọi là "hình vuông lôgic" (hình 40). Các đỉnh của nó biểu thị các 
phán đoán khẳng định chung (a), phán đoán phủ định chung 
(e) phán đoán khảng định riêng (i) và phán đoán phủ định 

riêng (o)- các cạnh và đường chéo biểu thị các quan hệ lôgic giữa 
các phán đoán đó. Cạnh trên là quan hệ giữa a và e - quan hệ 
đối lập chung; cạnh dưới là quan hệ giữa o và i - quan hệ đối lập 
riêng- các cạnh bên là quan hệ giữa a và i (bên trái), e và 0 (bên 
phải) - quan hệ phụ thuộc; các đường chéo là quan hệ giữa a và
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o. e và i - quan hệ mâu thuẫn.
Quan hệ so sánh được 

giữa các phán đoán đơn 
(ngoại trừ phán đoán quan 
hệ) chia ra thành quan hệ 
hợp và quan hệ không hợp. Hình 39

1. Q uan  h ệ  h ợ p : c á c  
p h á n  đ o á n  hợp  ¡à  c á c  p h á n  đ o á n  có  cù n g  g iá  trị

a) Các phán  đoán tương đương (hợp hoàn toàn). Các phán 
đoán tương đương là các phán đoán có cùng giá trị chân thực 
hoặc giả dối. Trong các phán đoán tương đương ý nghĩa của tư 
tưởng là như nhau được biểu thị dưối hình thức khác nhau. Thí 
dụ, "Nguyễn Trãi - anh hùng dân tộc" và "Tác giả "Bình Ngô đại 
cáo" - anh hùng dân tộc" là hai phán đoán tương đương. Người 
ta thường sử dụng các phán đoán tương đương trong văn viết 
văn nói, trorig phiên dịch,... để trình bày tư tưởng. Các phán 
đoán tương đương không cần trình bày trong "hình vuông lôgic”.

b) Quan hệ phụ thuộc. Đó là quan hệ giữa các cặp phán 
đoán a và i, e và ò. Các phán đoán a và e - phán đoán chi phối, 
các phán đoán i và o - phán đoán phụ thuộc. Trong quan hệ phụ 
thuộc, từ tính chân thực của phán đoán chi phối có thể suy ra 
tính chân thực của phán đoán phụ thuộc và từ tính giả dối của 
phán đoán phụ thuộc có thể suy ra tính giả dối của phán đoán 
chi phốỉ. Thí dụ, "Mọi phán đoán là câu" (a) - chân thực, suy ra 
"Một số phán đoán là câu" - chân thực; "Một số kim loại không 
dẫn nhiệt" - giả dối, suy ra "Tất cả kim loại không dẫn nhiệt" • 
giả dối. Giá trị của a và e, i và o sẽ là không xác định (có thể 
chân thục và cũng có thể giả dối), nếu giá trị của a và e được suy 
ra từ tính chân thực của i và o, giá trị của i và o được suy ra
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từ tính giả dối của a và e. Biểu diễn bằng công thức: 
i —> (av r t ) , o - » ( e - » v e ) , a - » ( i v i ) , e - >  (ov o  ))
c) Quan hệ đối lập  riêng (hợp một phần)
Quan hệ đối lập đối lập riêng là quan hệ giữa các phán đoán 

i và o có đặc trưng: các phán đoán cùng chân thực, nhưng không 
cùng giả dối. Thí dụ, "Một số từ là thực từ" và "Một số từ không 
là thực từ" đểu chân thục. Nếu một trong hai phán đoán là giả 
dôĩ thì có thể suy ra tính chân thực của phán đoán kia, nhưng 
từ tính chân thực của một trong hai phán đoán không thể suy ra 
tính giả dối của phán đoán kia; nói cách khác, phán đoán kia có 
hể có giá trị không xác định (có thể là chân thực hay giả dối). 

Công thức được biểu diễn như sau: i —> (ovo); o -»  (iv i), Thí dụ, 
"Một sô' nưóc trên thế giới là nước phát triển" - chân thực thì 
"Một số nước trên th ế  giới không phải là nước phát triển" - 
không xác định.

2. Q u an  h ệ  k h ô n g  h ạ p
Các phán đoán không hợp là các phán đoán không thể đồng 

thòi chân thực.
a) Quan hệ đôi lập chung là quan hệ giữa các phán đoán có 

thể cùng giả dối, nhưng không thể cùng chân thực. Đó là quan hệ 
giữa a và e. Thí dụ, hai phán đoán đối lặp chung "kim loại là chất 
rắn" và "Không kim loại nào là chất rắn" đểu là giả dối. Từ tính 
chân thực của một trong hai phán đoán đối lập chung có thể xác 
định được tính giả dôi của phán đoán kia. Nhưng nếu một trong 
hai phán đoán là giả dối thì giá trị của phán đoán kia là không 
xác định (có thể chân thực và cũng có thể giả dối). Công thức biểu 
thị: a ->  (e v e ): e -»  (a v a ). Thí dụ. "Rắn không là loài bò sát”: - 
giả dối; "Rắn là loài bò sát”: chân thực.

b) Quan hệ mâu thuẫn: Quan hệ mâu thuẫn là quan hệ giũa
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các phán đoán không thê cùng chân thực và cùng giả dôì. Một 
trong hai phán đoán mâu thuẫn là chân thực thì phán đoán kia 
là giả dối và ngược lại. một trong hai phán đoán là giả dối thì 
phán đoán kia là chân thực. Đó là quan hệ giữa các cặp phán 
đoán a và o, e và i. Thí dụ, "Một số câu là phán đoán" - chân 
thực, "Không câu nào là phán đoán" - giả dối.

Cần chú ý, phán đoán đơn nhất chỉ có thể nằm trong quan 
hệ mâu thuẫn, chứ không thế nằm trong quan hệ đối lập, vì mỗi 
đối tượng riêng biệt chỉ có hay không có dấu hiệu xác định.

B. Q uan h ệ  p h ủ  đ ịn h  g iữ a  c á c  p h á n  đ o á n  đơn  
Phán đoán đơn được gọi là phán đoán phủ định của phán 

đoán cho trước, nếu nó là giả dối khi phán đoán cho trước là 
chân thực và chân thực khi phán đoán cho trước là giả dối.

Như vậy, hai phán đoán đơn gọi là phủ 
định lẫn nhau hay có quan hệ phủ định lẫn 
nhau, nếu giá trị của một trong hai phán đoán 
là chân thực và giá trị của phán đoán kia là giả 
dối (hình 41)

Phán đoán phủ định của phán đoán nhất 
quvết được biểu thị như sau:

+ a - o: "Tất cả s là P" và "Một số s không là P";
+  e - i: "không s nào là P" và "Một số s là P";
+  "S này là P" và "S này không là P".
Phủ định hai lần các phán đoán đớn chúng ta sẽ thu được 

chính phán đoán đó: a s  a.

V. PHÁN ĐOÁN PHÚC
Phán đoán phức là phán đoán được tạo thành từ các phán 

đoán đơn nhò liên từ lôgic (các hằng lôgic). Các phán đoán đơn

_
a a

c g

g c

Hình 41
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gọi là các phán đoán thành phần.
Phán đoán phức, khác với phán đoán đơn. bao gồm không 

phải một, mà một số (ít nhất là hai) sự khẳng định và sự phủ 
định. Chúng được xem như là phán đoán được tạo thành từ một 
số phán đoán xuất phát. Nhờ liên từ lôgie chúng liên kết với 
nhau đê tạo thành phán đoán phức. Chúng phụ thuộc vào đặc 
điểm lôgic của các phán đoán xuất phát (phán đoán thành 
phần). Cho nên. một trong những vấn đề về cơ bản khi nghiên 
cứu phán đoán phức là vấn đề vê thuộc tính cúa các lièn từ lôgic 

nhò đó tạo nên các phán đoán phức.
Các liên từ khác nhau được sử dụng trong ngôn ngữ tự nhiên. 

Các liên từ đó cho phép liên kết các phán đoán thành phần thành 
một phán đoán phức. Theo quan điểm lôgic học mỗi liên từ đem lại 
một ý nghĩa xốc định. Với tư cách là các liên từ như vậy, chúng ta 
có các liên từ Ịôgic: "và", "hoặc", "nếu...thì", "nếu và chỉ nếu"; và các 
liên từ khác đồng nhất vối chúng trong 
tiếng Việt.

Căn cứ vào ý nghĩa của liên từ lôgic. 
phán đoán phức được chia ra thành 
phán đoán liên kết (phép hội), phán 
đoán phân liệt (phép tuyển), phán đoán 

có điều kiện (phép tất suy hay phép kéo 
theo), phán đoán tương đương (phép 
tương đương), phủ định phán đoán phức (phép phủ định).

1. P h á n  đ o á n  liê n  k ế t  (p h ép  h ộ i)
Phán đoán phức được tạo thành từ các phán đoán đơn nhờ 

liên kết tự lôgic "và" (a ) gọi là phán đoán liên kết.

a, b -  các phán đoán đơn, công thức của phán đoán liên kết:

a b a A  b

c c c

c g

g c g

g g g

Hình 42
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"a và b" hay "a A b". Thí dụ. "Danh từ và động từ là từ“ 
Lao động là quyển lợi và nghĩa vụ của mọi ngưòi".

Gọi c - chân thực; g - giả dôi. Giá trị lôgic của phán đoán liên 
kết được xác định như bảng bên (hình 42). Phán đoán liên kết 
chân thực khi và chi khi các phán đoán thành phần chân thực 
và giả dôi khi một trong hai phán đoán 
thành phần hay cả hai phán đoán thành  

phần giả dối.
Nếu a. b. c, d là các phán đoán thành 

phần thì phán đoán liên kết sẽ là: (((a A

b )  A  c )  A  d )  h a y  a  A  b  A  c  A  d .

Phán đoán liên kết có thể có các 
trường hợp sau:

a) s , và Sọ là P: b) s  là p, và p2: s , và Hinh 43
So là  p ,  v à  p „

2. P h á n  đ o á n  p h ă n  liệ t  (p h ép  tuyển)
Phán đoán phức được tạo thành từ các phán đoán đơn 

(thành phần) nhờ liên từ lôgic "hoặc", "hay" ("v") gọi là phán 
đoán phân liệt, Liên từ lôgic có hai nghĩa: liên kết và tuyệt đối. 
nên tương ứng vối chúng có phán đoán phân Hệt liên kết và 
phán đoán phân liệt tuyệt đôi.

a) Phán đoán phân liệt liên kết
Trong phán đoán này liên từ lôgic "hoặc" mang nghĩa liên 

kết. Th í dụ. "Lợi nhuận tãng  nhò nâng cao năng su ất lao 
động hoặc nhờ giám giá thành sàn phâm Công thức chung: 
"a V b Giá trị lôgic cua phán đoán được xác đinh 
như báng bên (hình 43). Phán đoán chân thực khi ít nhất một 
trong các thành phần là chân thực và giả dôi khi các phán

a b a V  b

c c c

c g c

g c c

g g g
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như bảng bên (hình 43). Phán đoán chân thực khi ít nhất một 
trong các thành phần là chân thực và giả dối khi các phán 
đoán thành phần là giả dối.

b) Phán đoán phán liệt tuyệt đối 
Liên từ lôgic "hoặc" trong phán đoán mang nghĩa tuyệt 

đôi. Ví dụ, "Chó đâu chó sủa trông không,
Chẳng thằng ăn cắp cũng ông đi đưòng".
Công thức chung V b " .  Giá trị lôgic của 
phán đoán được xác định như trong bảng 
(hình 44). Phán đoán chân thực khi một 
trong các phán đoán thành phần là chân 

thực và giả dối khi các phán đoán thành 
phần cùng chân thực hay cùng giả dôi.

Nếu các thành phần là a, b, e, d... thì phán đoán phân liệt có 
dạng (((a y b )  í c ) v d )  ỵ ... hay a ĩ b ĩ c ĩ d  

Các phán đoán phân Hệt có thế thuộc vào 
a) s, hoặc là P: b) s là p, hoặc pa; c)

S| hoặc S 2 là p, hoặc p2.
3. P h á n  d o á n  có  đ iê u  k iệ n  (p h ép  

tấ t suy)
Phán đoán có điều kiện là phán đoán 

phức được tạo thành từ các phán đoán đơn 
(thành phần) nhờ Hên từ lôgic "nếu... thì",

Thí dụ "Nếu một số chia hết cho 9 thì nó chia hết cho 3". 
Công thức của phán đoán có điều kiện: "a->b". Giá trị lôgic của 
phán đoán được xác định như bảng bên (Hình 45).

Trong phán đoán có điểu kiện: a - cơ sỏ; b- hệ quả. Phán 
đoán chân thực khi cơ sớ và hệ quả cùng chân thực hay cùng giả

các dạng sau:

a b a—>b
c c c
c g g
ể c c

g o& c

l lin lễ 45
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dối, hoặc cơ só giả dối còn hệ quả chân thực: nó giả dối khi cơ sò 
chân thực còn hệ quả giả dối.

Trong ngôn ngữ tự nhiên còn sử dụng 
các liên từ "giá như... thì", "hễ còn... thì", ...
Cũng cần lưu ý từ là một cơ sở có thể rút 
ra nhiều hệ qua: « a -» (b  A c A d)) và nhiều 

từ cơ sớ dẫn đến một hệ quả ((a A b A

c)-»d).
Trong khoa học còn sử dụng các khái niệm "điều kiện cần" 

và "điểu kiện đú". Điểu kiện gọi là cần, nếu nó rút ra từ hệ quả. 
Điếu kiện gọi là đủ, nếu hệ quả rút ra từ nó. Khi sử dụng các 
khái niệm này cần phán biệt: có những điều kiện là cần chứ 
không phải là điểu kiện đủ, có nhũng điều kiện là đủ chứ không 
phải điều kiện cần và có những điểu kiện là cần và đủ (gọi là 
điều kiện cần và đủ). Thí dụ. tính chất chia hết của một số cho 2 
và 3 là điều kiện cần và đủ đê số đó chia hết cho 6. Trong phán 
đoán "Nếu một số chia hết cho 2 và 3 thì nó chia hết cho 6”.

4. P h án  đ o á n  tương đư ơng (p h ép  tương đương)

Phán đoán phức được tạo ra th àn h  từ  nhiều phán đoán 
đơn nhò liên  từ "nếu và chỉ nếu" hay
"khi và chí khi" (ký h iệu : <-»). Công a b a-»b
thức chung: a = b. T h í dụ, "M ột số  chia c c c
hết cho 3 khi và chi khi tổng các chữ sô 
của nó chia hết cho 3". Hoặc có thê sử

c g g

dụng ký hiệu g c g

Phán đoán tương đương "a nếu và * g c

chi nếu b" là sự kết hợp của hai phắn Hình 46
đoán có điều kiện "nêu a th ì b" và "nếu
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b th ì a". (a ->  b) A  (b ->a).

Giá trị lôgic của phán đoán tương đương được xác định như 

bảng bên (Hình 46). Phán đoán tương đương chân thực khi các 

phán đoán thành phẩn cùng chân thực hay cùng giả dối và giả 
dôi khi một trong các phán đoán thành phần giả dôi.

Chúng ta  biểu diễn giá trị lôgic của các phán đoán 
phức bằng báng sau (bảng giá trị, Hình 47).

a b a A  b a V b a í b a->b a<->b
c c c c g c c

c g g c c g g
g c g c c c g

e g g g g c c

H ình 47
Ố báng trên chúng tư thấy có hai phán đoán thành phần 

(hai biến số), mỗi phán đoán có hai giá trị lôgic (chân thực và 

giả dối) nên báng có 4 dòng. Nếu có ba phán đoán thì có 2 ’ =  8 
dòng: 4 phán đoán (4 biên số) có 2 ' =  16 dòng.... Với n biên sô có 

2" dòng: neN : n =  I.2 .3 .4 ....; trong đó 2-chỉ giá trị (chân thực và 

giá dối), n- sô lượng phán đoán đơn.
Công thức luôn có giá trị "chân thực" với bât kỳ tập hợp giá 

trị nào cua các biến sô trong công thức đó gọi là công thức đồng 
nhát, chân thực hay quy luật lôgic. Công thức đó là đông nhát giá 

dối. khi nó chi thu được các giá trị "giá dối". CũnK có trường hợp 
sau khi chứng minh công thức có giá trị "chân thực" và các giá 

tri "giá dối", khi đó giá trị của công thức là không xác định.
Thí dụ. chứng minh còng thức: (a-> (b A  c) A  (/) A  (■)-> a), 

là quy luật logic.

S5
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a b c a b c b A  c a->
(ỒAC) b AC (a-t(b/\c) A

(b AC))
(ạ-(bAc) A _ 

(b AC))->a
c c c 9 g 9 c c 9 9 c
c c g g g c g g c g c
c 9 c g c 3 g 9 c g c
c 9 g g c g 9 9 c g c
9 c c c g c c c g 9 c
9 c g c c g 9 c p

1 c c
9 9 c c 9 9 9 r 1 c c 1 c9 9 g c c 9 g c I * c c

Hình 48
Chúng ta thấy ràng cột cuỏi cùng của bảng (Hình 48) chỉ có 

giá trị "chân thực", nên công tliức là quy luật lôgic.
5. P liủ  đ ịn h  p h á n  đ o á n  p h ứ c  (p h ép  p h ủ  đ ịn h )
Phù định phán đoán được thực hiện trên sơ sở của môi liên 

hệ giữa các phán đoán phức. Nói cách khốc, các phán đoán phức 
có thê biêu thị qua lại lẫn nnau. Giá trị của các phán đoán 
không thay đổi trong phép phu định.

Cụ thế như sau: 

a A Ò = ã v b ;  a A b = a v b ;  

a v b s a A b ;  a v b = a A b ;

(aV b )A(cvd) =  av b vcvd B a AbvcAd 

a - > b s a v b =  a Ab;  

a — > ( b v c )  s a  V  ( b v c )  s a  A  ( I Ĩ a c )  

a - > ( b A c ) = ă v (b A c ) s a A (b v c ) ;

Đối với phu định phán đoán tương đương chúng ta sú dụng 
phép phu định của phán đoán có điều kiện.

VI. QUAN HỆ GIỮA CÁC PHÁN ĐOÁN PHỨC
Cùng như phán đoán đơn. phán đoán phức có quan hệ so 

sánh được và quan hệ không so sánh được.

X6
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Các phán đoán phức có quan hệ so sánh được là các phán 
đoán phức có các thành phần như nhau và khác nhau về liên từ 
lôgic kê cá sự phủ định. Thí dụ. các phán đoán phức so sánh 
được "Việt Nam hoặc Trung Quốc là thành viên của khôi 
ASEAN" (a V b) và ''Không đúng. Việt Nam và Trung Quốc là 
thành viên cua khối ASEAN" (aA b ). Các phán đoán phức này 
so sánh được vì các phán đoán thành phần a và b là như nhau, 
chúng khác nhau về liên từ lôgic: phán đoán thứ nhất là phán 
đoán phân biệt liên kết, phán đoán thứ hai là phủ định cúa 
phán đoán liên kết. Các phán đoán phức so sánh được còn gọi là 

các cặp phán đoán sau:
- a —»b và a V  b:

- c A d và cv d ;
- e v f  và e V  f:

Các phán đoán phức có quan hệ không so sánh được là các 
phán đoán phức có một phần hoặc tấ t cả các phán đoán thành  

phần khác nhau. Thí dụ. không thê so sánh hai phán đoán sau: 
"sông Hồng và sông Thái Bình ở miền Bác Việt Nam" (p A q) và 
"sông Hồng ở miền Bắc Việt Nam. còn sông Hương miền Trung 

Việt Nam" (p A  r). Hoặc thí dụ khác: "Khái ______ ______
niệm này là khái niệm đơn nhất hoặc là khái a b

niệm chung" "i V  m" và "Quyển sách này là tác c 0

phấm vãn học hoặc là sách giáo khoa" (s V  t). c g

Các phán đoán phức có quan hệ so sánh g c

được còn bao gồm các phán đoán hợp và phán fc> g !

đoán khóng hợp. Hình 49
l ỗ Q uan hệ hợp: Các phán đoán phức có quan hệ hợp là các 

phán đoán có cùng giá trị

«7
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chân thực.

Có ba loại quan hệ hợp:

a) Quan hệ tương đương: Các phán đoán phức là tương 

đương nếu chúng có cùng giá trị lôgic, nghĩa là chúng cùng chân 
thực hoặc cùng giả dối.

0  hình bên (Hình 49) dòng thứ nhất và dòng thứ tư a và b 

có cùng giá trị lôgic chân thực hay giả giả dối. Còn dòng thứ 
hai và dòng thứ ba không có cùng giá trị lôgic. nên a và bi 

không tương đương với nhau (Hình 49).

Các phán đoán sau đây có quan hệ tương đương:

(a) a A b = a V b - phép hội biêu thị qua phép tuyên. Đọc là: phủ 

định phép hội tương đương với phép tuyên của các phủ định.

(b) a V b H a A b - phép tuyển biêu thị qua phép hội. Đọc là: phủ 

định của phép tuyển tương đương với phép hội của các phủ định.

Các biểu thức (a) và (b) trong lôgic học gọi là quy luật De 

Mooc-gãng. ____

* a->b = aAb - phép tất suy biểu thị quạ phép hội. Đọc là: 

phép kéo theo tương đương phủ định của phép hội giữa cơ sỏ vói 

phủ định của hệ quả.

* a-»b  = a V b - phép tấ t suy biểu thị qua phép tuyên. Đọc là 

phép tất suy tương đương với phép tuyên của phú định cơ sở và 

hệ quả.

b) Quan hệ hợp một phần

Quan hệ hợp một phán giữa các phán đoán

phừc là quan hệ trong đó các phán đoán cùng 

chân thực, nhưng không cùng gia dối (Hình 50).

c) Quan he phu thuộc giữa các ph án  đoán

a i b
c c

c ; s
g ! c
Hình 50
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phức là quan hệ trong đó phán đoán chi phối là 

chân thực thì phán đoán phụ thuộc là chân thực 
(Hình 51).

2. Q uan h ê  k h ô n g  h ợ p .
Quan hệ không hợp giữa các phán đoán 

phức cũng giống như trong phán đoán đơn.
Quan hệ không hợp có quan hệ đôi lập và quan 
hệ mâu thuẫn.

a) Quan hệ đỏi lập
Quan hệ đối lập giữa các phán đoán phức là 

quan hệ trong đó các phán đoán không thề cùng 
chán thực, nhưng có thê cùng giả dối (Hình 52).

b) Quan hệ mâu thuẫn
Quan hệ mâu thuần giữa các phán đoán phức 

là quan hệ trong đó một phán đoán chân thực, 
phán đoán kia giá dối và ngược lại (Hình 53).

VIIỄ TÍNH ĐẲNG TRỊ CỦA CÂC PHÁN ĐOÁN PHỨC
Các phán đoán có cùng giá trị lôgic gọi là các phán đoán 

đẳng trị. Trên cơ sở của những tri thức đã xem xét những phần 
trên chúng ta có thể rút ra các phán đoán phức đang trị. Cụ thể

nhu sau: _____ _____
+  a A b = a —> b; a A b = b —» a;

a /■ b 3 a V b 

+  a v b  =  a —»b:a V b = b —»a;

a  V  b  =  a  A  b  

+  a-»b — b -> a  :a—>b = a v b :  
a —»b s  a A b:

Dựa vào bang giá trị logic của các phán đoán phức chúng

a b
c c

g c

g g
Hinh 51

1
a b
c g
g c

g g
Hình 52

a b
c B
s c
Hình 53
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ta  có th ể chứng minh tính đẳng trị của chúng. Chảng hạn:

0 b a b aAb a-»b a —»b b->a b->a a vb a vb
c c 9 9 c 9 c 9 c 9 c
c 9 9 c 9 c 9 . c 9 c 9
« c c 9 9 c 9 c 9 c 9
9 9 c c 9 c g c I 9 c 9 ỉ

Hình 54

a b a b a V  b a ->b b V  a a A  b a A  b
c c B B c c c g c
c g g c c c c g c

g c c B c c c g c

g g c c g g g c g

Hình 55

a b a b a->b b ->a a V  b a A  b a Ab

c c s g c c c g c
c g g c c g g c g
g c c g c c c g c

g g c c c c c g c

Hình 56
Tính đắng trị của các phán đoán phức sẽ được vặn dụng vào 

suy luận trực tiếp, do đó chúng ta cần nắm vững các công thức 
đang trị của chúng.

VIII. CÁC PHÁN OOÁN TÌNH THÁI (DẠNG THỨC)
Là hình thức tư duy: phán đoán chứa hai loại thông tin: cơ 

bản và bô trợ. Thông tin cơ bản là thông tin về các đối tượng và 

dấu hiệu của chúng, vê sự tồn tại và không tồn tại mô’i liên hệ 

giữa chúng, vể đặc trưng sô lượng của chúng. Thông tin đó được
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biểu thị rõ ràng trong chủ ngừ và vị ngử của phán đoán, trong 
các liên từ lôgic và lượng từ. Thông tin bô trợ liên quan tới 
những đặc điêm của đôi tượng vối dấu hiệu của chúng (tất 
yêu hay ngầu nhiên), vể mức độ tin cậy của phán đoán (tin 
cậy hay xác suất), liên quan tói những đặc trưng khác của nó 
như đánh giá. điểu chinh, thòi giạn... Thông tin như thê gọi là 
tình thái của phán đoán. Nó được biểu thị bàng các từ riêng, 
như "có thể", "nhất th iết", " tấ t yếu", "ngẫu nhiên", "chứng 
minh được", "cấm ".... Thí dụ, "Có khá năng trẽn sao Hoả có sự 

sống". "Thực tế  chứng minh rằng, không thế có chiến tranh 

hạt nhân hạn chế trong điều kiện hiện nay". "Muốn chuyền từ 

hình thái kinh tế  - xã hội này sang hình thái kinh tế  - xã hội 

khác tất yếu phái tiến  hành cách mạng xả hội", "Cấm hút 

thuốc ò đáy". "Ngẫu nhiên hôm qua tôi gặp anh ấy",... Đó là 

các phán đoán tình thái. Đê biểu thị các phán đoán tình thái, 
chúng ra sứ dụng các "toán tử tình thái (các khái niệm tình 

thối)" như đã nêu trên.

Kết cấu của các phán đoán tình thái đơn:
M (S là P) hoặc M (S không là P). trong đó M - toán tử tình 

thái (khái niệm tình thái).
Các phán đoán tình thái phức có kết cấu:

M(a A  b): M(a V  b); M(aV-b): M (a-»b); M(a<-»b).
Phán đoán tình thái đơn là phán đoán đơn biếu thị môì liên 

hệ giữa chủ nựữ và vị ngữ nhờ toán tử tình thái (khái niệm tình 

thái). Phán đoán tinh thái phức là phán đoán phức biéu thị mối 
liên hệ giữa các phán đoán thành phần nhò toán tử tình thái 

(khái niệm tình thái).
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Tình thái của phán đoán được các bộ phận khác nhau của 
lôgic học nghiên cứu một cách hệ thống. Tương ứng vối mỗi bộ 
phận đó có một tên gọi. như lôgic thực tại, lôgic tiêu chuẩn, lôgic 
đánh giá, lôgic thời gian,... Một trong những hệ thống tình thái 
cơ bản là tình thái thực tại. Lôgic học nghiên cứu tình thái thực 
tại gọi là lôgic tình thái thực tại hay lôgic thực tại.

Tình thái thực tại chứa các toán từ tình thái: tất yếu và 
ngẫu nhiên, khả nâng và không khả năng. Lôgic hình thức 
nghiên cứu sự phụ thuộc tồn tại giữa chúng vê' mặt hình thức. 

Các tình thái thực tại được biểu thị như sau:
" A” - "Tất yếu A"; "VA" - "Ngẫu nhiên A"; "OA" - "Khả nàng 

A"; "'OA" - "Không có khả năng A": (dấu - phủ định). Đôi khi 
người ta biểu tỉiị: "Lp" - "Tất yếu p"; "Mp" - "khả năng p".

Về mặt nội dung, các tình thái thực tại được giải thích 
như sau: Tất cả các quy luật của các khoa học và các hệ quả 
rút ra từ chúng được coi là tình thái tất yếu. Các luận điểm 
không mâu thuẫn với các quy luật và hệ quả của chúng được 
coi là khả năng. Các phán đoán không là quy lu ật hay hệ quả 

của chúng nhưng không mâu thuẫn vối quy luật hay hệ quả 
của chúng được coi là tình thái ngẫu nhiên. Các phán đoán 

mâu thuẫn với quy luật hay hệ quả của chúng được coi là tình 
thái không có khả nãng.

Liên hệ qua lại giữa các tình thái thực tại. Đối vối một số 
tình thái thực tại. trong một loạt hệ thống có thể xác định tình 

thái nàv qua tình thái khác. Người ta biếu thị " D f " (bàng nhau 
theo định nghĩa) "a" - phép hội: "v" • phép tuyển" - - phép 

phú định: - phép tương đương; - phép tất suy.

Thí dụ. A D f ~ ~A
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Một sô môi liên hệ quan trọng đặc trưng cho các tình thái 
thực tại được biếu thị bằng các công thức sau:

A—>A ("Nếu tất yếu A. thì A")
A—>0A ("Nêu A. thì có khá năng A")

A<->-0~A ("Tất yếu A khi và chỉ khi không thể không A")
0 A <-> '  ~ A ("Có thế A khi và chỉ khi không tấ t yếu 

không A").

DC BIỂU THÚD LỐGIC TRONG NGỒN NGỮ1Ự NHIÊN
Trong tư duy con người không chỉ sử dụng các phán đoán 

đơn. mà còn sử dụng cả các phán đoán phức được tạo thành từ 
các phán đoán đơn nhờ liên từ lôgic - phép hội. phép tuyển, phép 

kéo theo, phép tương đương và phép phủ định. Các phép toán đó 

còn gọi là cốc hằng lôgic. Chúng ta sẽ phân tích các trường hợp 

đó trong ngôn ngữ tự nhiên (tiếng Việt).
Phép hội (ký hiệu "a ") được biểu thị bằng các liên từ "và", 

"vừa là...vừa là", "không chỉ... mà còn", "nhưng",... Trong lôgic 

mệnh đề ký hiệu V  kết hợp các phán đoán đơn đê tạo thành 
phán đoán phức. Trong ngôn ngữ tự nhiên liên từ "và" và những 

liên từ khác tương ứng vối phép hội có thề liên kết thành các 

danh từ. động từ. tính từ và những thành phần khác của tư 

tưởng. Th í dụ. "Học tập là quyền lợi và nghĩa vụ của công 
dân” được biếu thị dưới dạng ký hiệu " a A b ” . Nhưng có những 

trường hợp. tuv xuất hiện từ "và" trong phán đoán đơn nhưng 

không tạo thành phán đoán phức. Thực ra. phán đoán loại đó 

chi là phán đoán đơn. Nếu tách ra thành hai phán đoán đơn 

th ì nội dung tư tưỏng được phản ánh trong phán đoán đơn đó 
sẽ không đúng nữa. Thậm  chí có trường hợp trở thành vô
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nghĩa. Chàng hạn. nếu tách phán đoán "Lảng hoa to và đẹp 
được đật trên lề đài" thành hai phán đoán "Lẵng hoa to được đặt 
trên lễ đài" và "Lẵng hoa đẹp được đặt trên lễ đài", thì khi đố sẽ 

được hiếu là hai lẳng hoa, chứ không phải là một lẵng hoa. Hoặc 

"Dũng và Hà là hai anh em ruột".
Trong lôgic mệnh để, hai biểu thức (a A b) và (b A a) tương 

đương với nhau và được viết: a A b =  b A a. Trong ngôn ngữ tụ 

nhiên, chúng ta có thể biểu thị như vậy. Nhưng cộ trường hợp 
không thể biểu thị như thế, nếu trong phán đoán diễn đạt tư 
tương có yếu tố  thời gian. Chẳng hạn. "Xe ôtô nồ máy và từ từ 
chuvển bánh" không thể đảo lại thành "Xe từ từ chuyển bánh 

và nồ máy".
Trong ngôn ngù tự nhiên, phán đoán liên kết (phép hội) 

không chỉ được biêu thị bằng từ. mà còn sử dụng các dả’u như: 
dấu phây, dấu gạch ngang. Thí dụ, "Quốc hội sẽ quyết định 
những vấn đề về quốc kế dân sinh, ban hành nhiều luật, tăng 
nguồn thu cho ngân sách, giám sát hoạt động của cơ quan hành 
pháp và tư pháp".

Trong tiếng Việt, phán đoán liên kết còn được biểu thị:
Không chỉ a, mà cả b;
Không những a, mà còn b;
a cũng như b;
Cả a lẫn b:

Mặc dù a. b;
a đồng thòi b;
Vừa là a. vừa là b.
Dộc giả tự tìm thí dụ tương ứng với những cách diễn đạt trên.
Trong tiếng Việt (ngôn ngữ tự nhiên) phán đoán phản liệt
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(phép tuyến) biểu thị bằng công thức: a V  b (a Yb) được biêu thị 
bang các liên từ "hoặc", "hay", "hoặc là... hoặc là". Thí dụ, "Phán 
đoán này là phán đoán đơn, hoặc là phán đoán phức".

Trong ngôn ngữ tự nhiên của chúng ta có công thức sau đây 
tương đương với nhau:

(a V  b) = (b V  a); (a Y b) = (b Y a).
Phán đoán có điều kiện được biếu thị trong tiêng Việt như sau:
+ Nếu a thì b.
Nêu một sô chia hết cho 3 và 2 thì nó chia hết cho 6.

+ Giá như a. thì b.
Giá như mọi gia đình đều quan tâm giáo dục con cái về mọi 

mặt thì xã hội đỡ được bao nhiêu gánh nặng.

+ Hễ a thì b.
Hề còn một tên xâm lược trên đất nước ta thì ta còn phải 

chiến đấu quét sạch nó đi.
+  Khi nào a. sẽ có b.
Khi nào thời tiết xấu, sẽ làm cho số người ốm tảng lên.
+  Muôn a, phải b.

Muốn xây dựng chủ nghĩa xă hội, phải có con người xã hội 
chủ nghĩa.

+  Để a, phải b.
Để làm tròn trách nhiệm của mình trước dân tộc, đất nước, 

người giáo viên nhân dân cần có lương tâm, trách nhiệm, đức và tài.
Nếu a. b.

Nếu bạn thi ân. đừng nhớ nó.
Nếu bạn thọ ân . đừng quên nó.

+  a. b.
Àn huệ càng cao, sụp đố càng chóng
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+ Ví phỏng a. b.

Ví phỏng đường đòi bằng phảng cả,
Anh hùng hào kiệt có hơn ai (Phan Bội Châu).
+  Chi a thì b.

Chi có sau khi chúng ta đã lật đổ hoàn toàn, đánh bại và 
tước quyển sở hữu của giai cấp tư sản trên toàn thế giới - chứ 
không phải chỉ trong một nưâc độc nhất, - thì chiến tranh mới 
không thể xây ra nữa (V.I.Lênin).

+  a, nếu b.
Vê mặt lý luận, sẽ là một sai lầm nghiêm trọng, nếu ta quên 

ràng bất cứ cuộc chiến tranh nào chẳng qua cũng chỉ là tiếp tục 
chính trị bằng những thủ đoạn khác nhau mà thôi (V.I.Lênin).

+  a, một khi b.

Lý luận sẽ trỏ thành lực lượng vật chất, một khi nó thâm 
nhập vào quần chúng (C.Mác).

+ a. chừng nào b.
Nhà nước sẽ tiêu vong, chừng nào không còn có bọn tư bản 

nữa, không còn có giai cấp (V.I.Lênin).
+  Đế cho a, tất yếu phải b.
Đe Nhà nưóc mất hắn đi, tất yếu phải có chủ nghĩa cộng sản 

hoàn toàn (V.I.Lênin).

Đối với phán đoán tương đương có thế biểu thị trong tiếng 
Việt như sau:

+ a. nếu và chỉ nếu b.
Hai đoạn thắng là bằng nhau, nếu và chỉ nếu chúng có độ 

dài như nhau.
+ a, nếu b và ngược lại.
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Hai phán đoán là phủ định lẳn nhau, nếu một phán đoán 
chân thực, phán đoán kia là giả dôi và ngược lại.

+  a, nêu b và b, nếu a.
Đa giác nội tiếp, nếu các đỉnh của nó nằm trên đường tròn 

và các đỉnh của một đa giác nằm trẽn đường tròn, nếu nó là đa 
giác nội tiếp.

+  a là điểu kiện cần và đủ để b.
Các tri thức do lôgic hình thức và lôgic biện chứng cung cấp 

là điều kiện cần và đủ đê nhận thức chân lý.
+  a tương đương b.
Diện tích của hình vuông có cạnh a tương đương với diện 

tích của nó theo đường chéo d (Shvuỏng = a2 = d“/2).

+  a khi và chỉ khi b.
Một số chia hết cho 6, khi và chỉ khi nó chia hết cho 2 và 3.

Những sơ đồ của ngôn ngũ tự nhiên được biêu thị cụ thể 
như trên trong tiếng Việt chưa phải là hoàn toàn đầy đủ. Điểu 

cd bản là phải xem xét ý nghĩa của các mệnh đề được biếu thị 
bằng tiếng Việt đê xác định rõ các sơ đồ đã nêu trên.

X. CAỈỈ HỎI LÀ HÌNH THỨC CỦA TƯ DUY
Về mặt kết cấu câu hỏi (câu nghi vấn) rất gần với phán 

đoán. Chẳng hạn. "Sự sống tồn tại trên sao Hoả không?", "Anh đã 
ở đâu Dũng". "Ai đã phát hiện ra châu Mỹ?" có thể xem như là 

mối liên hệ giữa các khái niệm giống như mối liên hệ giữa chủ 

ngữ và vị ngủ trong phán đoán nhất quyết. Nhưng khác với phán 
đoán nhất quyết mối liên hệ này không khẳng định hay phủ định 
mà hướng tới việc thu nhận câu trả lời. Nói chung, câu hỏi có thể
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tiếp nhận như là hình thức của tư duy hướng tới câu trả lòi dưâi 

dạng phán đoán nào đó hay một tập hợp phán đoán. Với ý nghĩa 
này câu hỏi là đơn vị phát ngôn, là "điều phán đoán".

Sự tốc động qua lại giữa câu hỏi và câu trả lòi là hình thức 
đối thoại đặc biệt của mọi người trong xã hội. Vì thế, một trong 
những chức năng quan trọng của câu hỏi là chức năng thông 
báo. Trong xã hội hiện đại lượng thông tin đa dạng ngày càng 
nhiều, nên vai trò đặc biệt lớn lao của câu hỏi là ở chỗ nó ìà 
phương tiện tìm kiếm thông tin. Nhưng kết quả to lốn hơn của 
hoạt động hỏi - đáp lại nằm trong quá trình nhận thức. Quan 
hệ giữa con người với thê giới xung quanh được hình thành thông 
qua đối thoại, trong đó những cảu hỏi và những câu trả lời 
thường xuyên thay thế lẫn nhau. Khi nghiên cứu hiện thực, con 
người đặt ra cho giói tự nhiên những câu hỏi và thu nhận những 
câu trả lời, rồi đặt ra những câu hỏi mới không bao giờ ngừng. 
Không có những câu hỏi sẽ không có và không thê nhặn thức. Vai 
trò nhặn thức quan trọng của câu hỏi là ở chỗ nó là mắt khâu liên 
kết cối đã được nhận thức với cái chưa được nhận thức, là cầu nôì 
tri thức cũ với tri thức mói đang hình thành. Câu hỏi là một 
trong những động lực của tư duy và đồng thời là sự thế hiện sức 
mạnh bên trong của sự phát triển tri thức.

Tuỳ thuộc vào sự biến đôi chức năng nhận thức hay chức 
năng thông tin mà câu hỏi được phân ra câu hỏi nghiên cứu và 
câu hỏi thông tin. Câu hỏi hướng vào việc thu nhận tri thức mới 
là câu hỏi nghiên cứu. Câu hỏi nhằm mục đích cơ bản ]à trao đổi 
tin tức giữa con người vối con ngưòi là câu hỏi thông tin. Vì chức 
năng nhận thức và chức năng thông tin liên hệ chặt chẽ với 
nhau, nên sự khác biệt giữa chúng chỉ mang tính quy ước ờ
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một mức độ nhât định. Nhiệm vụ nhận thức giữ vai trò chủ 
yếu trong các câu hỏi nghiên cứu. Chúng được các nhà khoa 
học quan tâm. Những câu hỏi nhằm thu thập tin tức cần thiêt 
như trong các phiếu điều tra. các cuộc phong vấn là những 
cáu hỏi thông tin.

Những cảu hói nghiên cứu và những câu hỏi thông tin như: 
"có hay không có?", "vi sao?, "như thê nào?",... luôn luôn xuất hiện 
trong đời sông của mỗi ngưòi. Những câu hỏi của con người luôn 
liên quan đến sự suy nghĩ, đến sự phân tích hoàn cảnh sống, đến 
việc phát hiện những quan niệm vê thê giối. vể đời sông.

Khái niệm "vấn đề" liên quan đến câu hỏi nghiên cứu. v ề  
nghĩa rộng, từ "vân đề" dùng đê chỉ bất kể câu hỏi nào được 
nêu ra. Với nghĩa hẹp, vân đề có môi liên hệ vói những câu hòi 
nghiên cứu phức tạp. Thường thường một số câu hỏi nêu ra đã 
được giải quyết, những câu hỏi khác còn đang giai đoạn tìm 
kiếm câu trả lòi.

Để hoàn thành chức năng nhận thức hay thông tin câu hỏi 
cần phải diễn đạt đúng đắn. Những câu hỏi không được xây 
dựng đúng đắn. không rõ ràng sẽ làm tổn hại thời gian và công 

sứr Những câu hỏi rõ ràng và không rõ ràng được phân biệt 
như th ế  nào? Điểu này liên quan đến việc nghiên cứu câu hỏi 

với tư cách là hình thức đặc biệt c í  a tư duy
Chúng ta xem xét các câu hỏi sau:
1) Nhà xuất bản nào chuyên xuất bản sách giáo khoa?

2) Nghiên cứu lôgic học có lợi hay không?

3) Ai là tốc giả "Truyện Kiều"?
4) Có thế’ chê' tạo động cơ vĩnh cửu không?

Mỗi câu hỏi, trừ dấu hỏi, bao gồm hai thành phần: từ hỏi
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hay tác tử ("nào", "ai", "có...không") và thành phần thứ hai phải 
tham gia vào phần trả lời. Chúng ta gọi thành phần thú nhất là 
ẩn và ký hiệu là X và viết cùng với dấu hỏi trong ngoặc (x?). Khi 
đó các câu hỏi trên được viết:

1) Nhà xuất bản (x?) chuyên xuất bản sách giáo khoa?
2) Nghiên cứu lôgic học (x?)
3) (x?) là tác giả "Truyện Kiều"?
4) Có thê chê tạo động cơ vĩnh cửu không (x?)
Thành phần thứ hai gọi là chủ yếu và là phán đoán chưa 

đầy đủ. Nó sẽ trỏ thành đầy đủ và hoàn thành vai trò trả lòi, 
nêu thành phần ẩn (x?) được thay bằng dũ kiện cụ thể.

Chúng ta có thê phân biệt hai loại câu hỏi. Cỷu hỏi thứ nhất 
và thứ ba dũ kiện ẩn phải lây từ  nhùng lĩnh vực cụ thể xác định 

từ hói (nhà xuất bản. tác giả). Những câu hỏi như vậy được gọi 
là câu hỏi chuẩn tắc vì chúng chỉ ra hưống tìm kiếm câu trả lòi 
xác định (tương tự các câu hỏi "đi đâu" hoặc "ở đâu" chỉ vị trí 
của hành động, từ "vì sao" "chỉ nguyên nhân",v.v...) Câu hỏi thứ 

hai và câu hỏi thứ tư hướng tối sự thu nhận câu trả lòi khẳng 
định hoặc phủ định. Những câu hỏi như vậy, thực chất, là 

chuẩn bị cho câu trả lời khẳng định ("có") hoặc phủ định 
("không"), nên chúng ta gọi là câu hỏi tường thuật.

Việc phân chia cảu hỏi ra các thành phần ẩn và thành 
phần chủ yếu cho phép hình thành một trong các nguyên tắc 
quan trọng của câu hòi và sự sắp xếp đúng đắn nó. Trong các 

câu hỏi cụ thê thành phần chủ yếu phải nêu lên tiền đề giả 
định chân thực . Các câu hỏi có thề đưa tới cảu trả lời chân 
thực hoặc giả dối.

1) "Nhà xuất bản Giáo dục chuyên xuất bản sách giáo khoa"
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và "Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chuyên xuất 
bản sách giáo khoa";

2) "Vâng, nghiên cứu lôgic học là có lợi" - "Không, nghiên 
cứu lôgic học không có lợi";

3) "Nguyễn Du là tác giả "Truyện Kiều” và "Nguvễn Thượng 
Hiền là tác giả "Truyện Kiều"-,

4) "Có thề’ tạo ra động cơ vĩnh cửu" và "Không thể tạo ra 
động cơ vĩnh cửu".

Về nguyên tác. khả nàng thu nhận câu trả lời chân thực cho 
phép coi những câu hỏi đó là những câu hỏi cụ thể.

Song có những câu hỏi, về nguyên tác. lại không có được cảu 
tra lời chân thực. Chang hạn. câu hỏi chuẩn tắc: "Hiện thòi ai là 
vua của nưốc Pháp?". Câu hỏi đó dựa vào những tiền đề giả dối 
và là những câu hỏi không chuẩn xác. Vì sao có tình trạng đó 
diễn ra khi đặt câu hỏi? Vấn đề là ở chỗ các thành phần chủ yếu 
của câu hỏi đã dựa vào những giả định sai lầm. Do đó. đối vối 
những câu hỏi không xác đáng chúng ta phải phủ định tiền đề 
được chứa dưới hình thức không rõ ràng của thành phan chủ yếu 
trong câu hói. Điều đó. về thực chất, là bác bỏ chính câu hỏi.

Có nhiều nguyên nhân đưa tỏi sự xuất hiện của những câu 
hỏi không xác đáng. Có thê, những nguyên nhân xuất hiện là do 
tư duy máv móc, rặp khuôn hoặc không có sự hiểu biết nhất 
định về lògic học. ngôn ngữ học cũng như không có tri thức vê 
các sự vật. hiện tượng của thế giới xung quanh.

Trong giao tiếp, trong nghiên cứu khoa học cũng như trong 
giảng dạy việc đặt cáu hỏi chuân xác là rất quan trọng và rất 
cần thiết nhằm thu nhận những thông tin. hiểu biết ngàv càng 
đầy đu. sâu sắc và chính xác hiện thực. Muốn vậy. việc đặt ra
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câu hỏi chuẩn xác đòi hỏi phải có trình độ tri thức sâu sắc vể 
một lĩnh vực khoa học nhất định. Tuy nhiên, với mục đích 
nâng cao trình độ tư duy chúng ta cần sứ dụng nhiều cáu hỏi 
chuấn tấc và hạn chế câu hỏi tường thuật, nhất là trong giảng 
dạy người học chỉ phải trả lời khẳng định ("Có") hoặc trà lòi 
phủ định ("không").

CÂU HỎI VÀ BÀ I TẬ P
1. Thê nào là phán đoán và giá trị lôgic của phán đoán?
2. Kết cấu của phán đoán nhất quyết đơn như th ế nào?

3. Thê nào là phán đoán khẳng định, phán đoán phủ định, 
phán đoán đơn nhất, phán đoán riêng, phan đoán chung?

4. Phân tích bốn dạng chung cơ bản của phán đoán nhất 
quyết đơn.

5. Phân tích quan hệ giữa các phán đoán nhất quyết đơn 
theo "hình vuông lôgic".

6. Tính chu diên của các thuật ngữ trong phán đoán nhất 
quyết đơn như thê nào?

7. Phán đoán phức là gì? Cơ sỏ nào dùng đê phân chia 
phán đoán phức?

8. Xác định giá trị lôgic của các loại phán đoán phức.
9. Các phán đoán có quan hệ như thê nào? Đặc trưng của 

các quan hệ đó ra sao?

10. Hãy nêu lên các phán đoán phức đẳng trị với nhau.
11. Phân tích kêt câu cùa cáu hỏi và vai trò của chúng đốì 

VỚI đời sông con ngưòi.

12. Cho các cặp khái niệm:
a) "Phán đoán" và "Phán đoán riêng".
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b) "Danh từ chung" và "từ chỉ tên chung của sự vật".
c) "Công nhân" và "người lao động trí óc".
d) "Thanh niên" và "kỷ sư".
đ) "Khái niệm chung" và "Khái niệm đơn nhất".
Xây dựng các phán đoán từ các cập khái niệm đó và xác 

định giá trị lôgic của các phán đoán ấy.
13. Xác định quan hệ và mô hình hoá quan hệ giữa các 

thuật ngữ trong phán đoán đã xây dựng được ò câu 12.

14. Tìm tính chu diên của các thuật ngữ trong cốc phán 
đoán đã xây dựng được ở câu 12.

lõ . Viết dưâi dạng ký hiệu các phán đoán phức sau:
a) Ái tình giàu m ật ngọt nhưng cũng giàu m ặt đắng 

(Phante).
b) Nếu bạn thi ân. đừng nhớ nó: nếu bạn thọ ân. đừng 

quên nó (Chu Tử).
c) Nhác thì chắng việc gì xong.
Siêng thì muôn việc ở trong tay mình (Phan Bội Châu).
d) Những người thắt đáy lưng ong
Vừa khéo chiểu chồng, vừa khéo nuôi con (Ca dao).
đ) Bao giờ chạch đé ngọn đa
Sáo đẻ cỉưới nước thì ta lấy mình (Ca dao).
16. Xác định giá trị logic của các phán đoản phức đã nêu 

trong câu 15.
17. Phán đoán phức có dạng p A q là giả dối, trong đó p - 

chân thực: q có giá trị lôgic gì?
18. Phán đoán phức có dạng p V q là chân thực, trong đó p

- chân thực: q có giá trị lôgic gì?
19. Phán đoán phức có dạng pỵq là chứng minh, trong đó
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q - chân thực: xác định giá trị lógic của p?
20. Phán đoán phức có dạng p->q là chân thực, trong đó p

- giả dối; q có giá trị lôgic gì?

21. Phán đoán phức có dạng p-»q là chân thực, trong đó q
- giả dối; p có giá trị lôgic gì?

22. Xây dựng các báng giá trị lôgic của các biểu thức sau:
a) p A (p V q):

b) (q->p)->p;

c) p -M p  A q);

d )  p  V  ( p  A  q ) ;  

đ) p A q ;

e) (p A q) -> p;

g) p —» (p V q);

h) ((p <-> q) A (q r)) ->  (p <-> r);

i )  p A q  - > ( r v  p ):

23. Các phán đoán sau thuộc loại tình thái nào:

a. Anh ta dứt khoát có mặt tại cuộc họp.

b. Có khả nâng ngày mai trời nắng.

c. Nếu a = b vồ b = c thì nhất định a = c.

d. Hôm nay anh ta có mặt, nhưng chưa chắc ngày mai sẽ 

có mặt tại đây.
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Chương IV

CÁC QUY LUẬT Cơ  BẢN CỦA LOGIC HỈNH THỨC
Tư duy là sự phán ánh thê giới bên ngoài vào ý thức của con 

ngưòi và được biểu hiện dưổi các hình thức lôgic xác định. Nó là 
quá trình thực tê được thực hiện trong bộ óc người nhờ kết cấu 
xác định của tu tướng. Nhưng con ngưòi không bao giò tư duy 
bằng các tư tưởng riêng rẽ. biệt lặp. Bất kỳ tư tưỏng nào cùng 
nằm trong mối liên hệ có tính quy luật với các tư tưỏng khác. 
Các môi liên hệ bản chất, tấ t yếu. bền vững, lặp đi lặp lại giữa 

các tư tưởng đưbc biểu thị trong các quy luật của lôgic học.
Quy luật của logic học là phán đoán phản ánh khái quát mối 

liên hệ có tính quy luật giữa các thành phần của tư tưởng hay 
giữa các tư tưởng với nhau. Các mối liên hệ có tính quy luật 
được phán ánh trong các quy luật cơ bản của lôgic hình thức: 
quy luật don" nhất, quy luật mâu thuẫn (không mâu thuẫn), 
quy luật ngoại trừ cái thứ ba. quy luật lý do đầy đú. Chúng biểu 
thị những thuộc tính chung nhất của tư duy đúng đán: tính xác 
(tinh tính khônịi máu thuần, tính liên tục. tính có căn cứ. 
Chúng tác động vào bất cứ quá trình tư duy nào và là cơ sở của 
thao tác lỏííic đối với khái niệm, phán đocán. được sử dụng trong 

suy luận và chứng minh.
C'ic quy luật cùa lôgic hình thức mang đặc trưng khách
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quan, tồn tại độc lập với ý thức của con người, nhưng lại dược 
hình thành trong ý thức của họ. Chúng nhất trí chứ không mâu 
thuản vỏi các quy luật của tự nhiên. Chúng không do ai tạo ra 

mà là kết quả hoạt động thực tiễn của con người và được con 
người phát hiện, sử dụng nhằm mục đích nâng cao trình độ tư 

duy, giải thích, loại trừ các sai lầm lôgic.

Các quy luật của lôgic hình thức là chung cho tất cả mọi 

người không phụ thuộc vào bản tính giai cấp và bản tính dân 

tộc, vì kết cấu tư duy của mọi ngưòi là như nhau. Đồng thòi, 

chúng cũng mang đặc trưng tiên đề, tức là tính chân thực của 

chúng không cần phải chứng minh, vì tính chân thực đó đã được 
chứng minh lặp đi lặp lại hàng triệu lần bằng hoạt động thực 
tiễn của con người. Vì vậy. muôn đạt tới chân lý, con ngưòi nhất 

thiết phải tuân theo các quy luật lôgic trong quá trình tư duy.

I. QUY LUẬT ĐỒNG NHẤT
Trong quá trình lập luận, bất cứ tư tưởng nào cũng phải 

diễn đạt chính xác, phải có nội dung xác định và vững chắc. 

Thuộc tính cơ bản này của tư duy được biêu thị trong quy luật 
đồng nhất: trong quá trình lập luận mọi tư tưởng phải đồng 

*nhồt với chính nó.
Quy luật đồng nhất được biểu thị "a là a" (đối với phán 

đoán). "A là A” (đối với khái niệm). Trong lôgic ký hiệu nó được 

biểu thị a = a hay a -» a: A = A: A -> A.

Đồng nhất là sự giống nhau của các đôi tượng trong quan hệ 
nào đó. Thí dụ, kim loại dẫn cliện và dẫn nhiệt. Mỗi sự vật đồng 
nhất với chính nó. Trong hiện thực khách quan, sự đồng nhất 
tồn tại trong mối liên hệ vỏi sự khác biệt. Không có và không
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thế có hai sự vật đồng nhất tuyệt đôi. Chẳng hạn. diện mạo của 
một người nào đó biến đối theo thời gian, nhưng chúng ta vẫn 
nhận biêt được ngưòi ấy. Sự đồng nhất trừu tượng, tuyệt đối 
trong hiện thực chi làm ngưng trệ sự phát triển. Tư tưởng về đối 
tượng nào đó có thề và cần phải biến đôi cho phù hợp với sự biên 
đôi của đối tượng. Quy luật đồng nhất không cản trỏ sự phát 
triển. Yêu cầu duy nhất bắt buộc cùa nó là: trong quá trình lập 
luận không được biên đôi một cách tuỳ tiện, vô căn cứ nội dung 
cúa tư tưởng, không được thay thê tư tưỏng này, khái niệm này 
bằng tư tương, khái niệm khác. Không được mạo nhận tư tưỏng 
đồng nhất là tư tưởng khác biệt và tư tưảng khác biệt là tư 
tưởng đồng nhất.

Trong tư duv việc vi phạm yêu cầu của quy luật đồng nhất 
biểu hiện khi không hiểu để tài thảo luận, tuỳ tiện thay thê đối 

tượng tranh luận bàng đối tượng khác, sử dụng các thuật ngữ và 
khái niệm không chính xác, nhất là các khái niệm được biểu thị 
bằng các từ đồng âm và từ đồng nghĩa. Thí dụ. nội hàm của hai 
khái niệm "quà tặng" và "hối lộ" treng thực tế  chưa phân biệt rõ 
ràng, nên không phân biệt được người nhận quà tặng và kẻ nhận 
hối lộ. Ngay cả các đại từ "nó", "họ", "chúng ta"... đói khi cũng sử 
dụng không chính xác. Sự đồng nhất các khối niệm khác nhau 
dẫn đến sai lầm lôgic gọi là thay thê khái niệm.

Một sai lầm cũng dễ phạm phải là sự thay thế luận đề. 
Trong quá trình chứng minh và bác bỏ luận để nào đó có thế vô 
tình hay hữu ý bị thay thế bằng luận để khác.

Nhặn thức đúng đán và đầy đủ quy luật đồng nhất có tác 

dụn^ rất to lổn trong tư duy. Nó giúp chúng ta tránh khỏi tính 
mập mò. tinh khõng cụ thế. tính không xác định trong tư duy.
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V.I.Lênin luôn đòi hỏi tính rõ ràng, cụ thể. Trong bài báo: "Hãy 
tranh luận về sách lược, nhưng hãy đề ra những khẩu hiệu rò 
ràng!", Lênin viết: "... Trong khi tiến hành những cuộc tranh 
luận đó, Đảng cùa giai cấp đấu tranh nhất thiết không được bò 
qua những câu trả lời hoàn toàn rõ ràng, không được giải thích 

nước đôi những vấn đê' cụ thể trong hành vi chính trị của chúng 
ta " 1. Tuy nhiên, hiện thời, do nhiều nguyên nhân khác nhau, 
không phải ai cũng có quan niệm đúng đắn về quy luật này. 
Trong điểu kiện hiện nay. việc nắm vững bản chất của quy 
luật đồng nhất giúp chúng ta phát hiện và vạch trần sự 
xuyên tạc cô ý chân lý. các khái niệm như "dân chủ", "tự do", 
"quyền con ngưòi"...

Những yêu cầu cụ thể của quy luật đồng nhât:
a) Yêu cầu chung: Trong quá trình tư duy chúng ta không 

được biến sự đồng nhất thành sự khác biệt và sự khác biệt 
thành sự đồng nhất.

b) Những yêu cầu riêng:
+ Phản ánh đối tượng nhận thức đúng đán.
Sai lầm phạm phải khi vi phạm yêu cầu đó:
- Ngụy biện: cố tình phản ánh sai đối tượng, mặc dù hiểu 

biết đúng đắn nó.
• Ngộ biện: vô tình phản ánh sai đôi tượng, do không hiếu 

biết đầy đủ đối tượng.
+ Sử dụng chuàn xác từ và cảu biểu thị khái niệm và 

phán đoán.
Sai lầm có thê phạm phải:
- Sử dụng không đúng từ. câu biểu thị khái niệm và phán đoán.

V.I.Lénin. Toàn rụi>. T .9.N X BTiến  Bộ.M .1980.Tr.3l0.
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• Không hiểu từ, cảu biếu thị khái niệm và phán đoán (do 
đó. dê dàng "ông nói gà bà nói vịt", như dân gian đã nèu).

+  Tái tạo đôi tượng trong tư duy đúng như nguyên mẫu 
(nguyên bàn).

Sai lầm dễ phạm phái:
-'Thu nhận thông tin về đôi tượng không đầy đủ.
- Xử lý thông tin về đối tượng không hoàn chỉnh. Điều này 

đưa chúng ta đến chỗ "nhìn gà hoá cuốc".

I|ẽ QUY LUẬT KHÔNG MÂU THUẪN
Tư duv của con người, nếu phản ánh đúng đắn hiện thực 

khách quan, phải là tư duy liên tục và không mâu thuẫn. Tính 
liên tục là thuộc tính vốn có của tư duy đúng đắn. Yêu cầu 

không mâu thuẫn của tư duy là điều kiện cần thiết của sự nhận 

thức chân lý. Yêu cầu này thể hiện trong quy luật không mâu 
thuẫn. Quy luật đó diễn đạt như sau: trong quá trình lập luận 

về đối tượng nào đó không được vừa khang định, vừa phủ định 

một cái gì đó ở cùng một quan hệ.
Nếu cốc tư tưởng biểu thị bàng hai phán đoán mâu thuẫn 

với nhau thì không thể cùng chân thực. Điều đó có nghĩa là các 

tư tưỏng. phản ánh đối tượng nào đó ở cùng một quan hệ, được 
biêu thị bàng các phán đoán không hợp không thể cùng chân 
thực, một trong hai phán đoán phải là giả dối.

Quy luật không mâu thuẫn được biểu thị "a và không a". 

Trong lôgic ký hiệu a A  a .
Quy luật máu thuẫn có tác dụng đối với các cặp phán đoán:
a) "S này là P" và "S này không là P" (các phán đoán đơn nhất).

b) "Tất cả s  là P" và "Không s  nào là P" (các phán đoán đối
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lập chung).

c) Tât cả s là P" và "Một sô s không là P" (các phán đoán 
mâu thuẫn).

d) "Không s nào là P" và "Một số s là P" (các phán đoán 
mâu thuẫn).

Đối với mỗi cập phán đoán trên quy luật không mâu 
thuẫn chỉ ra: chúng không thê cùng chân thực, một trong hai 
phán đoán là giả dôi. Nhưng nó không chỉ ra phán đoán nào 
là chân thực hay giả dối. Đối vói các phán đoán a và e, chúng 
có thê cùng giả dôi. Các phán đoán mâu thuẫn (a và o, e và i) 
không thê cùng chân thực hay cùng giả dối. Một trong hai 
phán đoán là giả dối thì phán đoán kia dứt khoát chân thực 
và ngược lại.

Tư duy sẽ không vi phạm quy luật không mâu thuẫn trong 
các trường hợp:

a) Nếu khang định dấu hiệu nào đó thuộc vê một đổi tượng 
đồng thòi lại phủ định dấu hiệu khác cũng thuộc về đối tượng 
ấy. Thí dụ, "Mèo là động vật có xương sống" và "Mèo không là 
động vật ăn cỏ".

b) Hai phán đoán nêu lên các đối tượng tư tưởng khác nhau. 
Các đối tượng đó có thể có tên gọi như nhau. Hai phán đoán 

"Anh Dũng là học sinh giỏi" và "Anh Dũng không là học sinh 
giỏi" sẽ không mâu thuẫn với nhau, nếu hai người khác nhau 
đểu có tên là Dũng.

c) Nếu khắng định thuộc tính của đối tượng nào đó và lại 
phủ định chính thuộc tính ấy, nhưng ở thòi gian khác.

d) Đối tượng tư tưởng được xem xét trong các quan hệ 
khác nhau. Thí dụ. chúng ta có thể nói: "Chị Hoa là người giỏi
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tieng Pháp", nếu chị ấy sử dụng thông thạo vốn tiếng Pháp đế 
nghiên cứu. trao đổi thông tin của một ngành khoa học cụ 
the. Đòng thời, cũng có thê nói "Chị Hoa là người không giỏi 
tiêng Pháp", nêu vốn tiêng Pháp của chị ấy không đú để làm 
công tá c  phiên dịch.

Quv luật không mâu thuẫn khẳng định hai phán đoán mâu 
thuân không thê cùng chán thực, một trong hai phán đoán là 
giả dôi. Nhưng nó không chỉ rõ phán đoán nào là giả dôi , phán 
đoán nào là chân thực. Đê giải quyết vấn đề đó phải nghiên cứu 
cụ thể và kiểm tra bằng thực tiễn.

Quy luật không mâu thuẫn không phủ định mâu thuẫn thực 
tế. vốn có trong hiện thực khách quan. Mâu thuẫn thực tê là 
nguồn gốc bên trong các sự vật và hiện tượng của thê giỏi vật 
chất. V.I.Lênin phân biệt dứt khoát "mâu thuẫn của đời sông 
thực tế" với "mâu thuẫn của lập luận không đúng đắn"’. Lênin 
gọi mâu thuẫn thứ nhất"... Là mâu thuẫn thực tế  của đời sống 
hiện thực, tức là máu thuẫn biện chứng, chứ không phải là mâu 
thuẫn trên lòi nói. không phải là mâu thuẫn tưởng tượng"“. Mâu 
thuần thứ hai Lẽnin gọi là mâu thuẫn lôgic. Nó không phải là 
sự phản ánh mâu thuẫn biện chứng của đòi sống hiện thực. 
Lênin viết: "... mâu thuẫn lôgic, tất nhiên, trong điều kiện của 
tư duy lồgic đúng đắn, không được có cả trong sự phân tích kinh 
tế  lẫn trong sự phản tích chính trị"7. Chỉ có tư duy không mâu 
thuẫn tư duy đúng đán mới phản ánh chính xác mâu thuẫn 
biên chứng. Để nhận thức mâu thuẫn vốn có của các sự vật và

'  V I.Lénin. Toán lụp- Tâp 17. N XBTiến Bộ. M .198I.Tr.420.
6 V I Lênin. Toàn lập. Tập 17. N X BT iến  Bò. M .l980.Tr.420.
7 V I Lẽnin Toàn láp. Tập 30. N XBTiến Bộ. M .1980.Tr.420.
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hiện tượng của thế giói khách quan chúng ta phải tuân theo các 
yêu cầu của quy luật không mâu thuẫn. Nêu trong tư duy (và lòi 
nói) phát hiện mãu thuẫn lôgic hình thức thì tư duy đó là không 
đúng đắn. và phán đoàn biêu thị mâu thuẫn bị phủ định, nó 
được coi là giả dối. Vì thế, để bác bỏ ý kiến nào đó người ta sử 
dụng rộng rãi phương pháp được gọi là "quy vê' sự vô lý".

Những yêu cầu cụ thể:

a) Trong tư duy không được tồn tại mâu thuẫn lôgic trực tiếp. 
Nói một cách khác, không được vừa khảng định đối tượng ở một 
quan hệ nhất định lại phủ định ngay đối tượng cũng ở quan hệ đó.

Tương ứng vối yêu cầu này là các công thức:

+ s  này là p - s  này không là p.

+ Tất cả s  là p - không s  nào là p.

b) Trong tư duy không được tồn tại mâu thuẫn gián tiếp. 
Nghĩa là, hệ quả lôgic của phán đoán lại mâu thuẫn vối chính 
phán đoán đó.

Tương ứng vối yêu cầu này có hai công thức:

+ Tất cả s  là p - Một số s  không là p.

+ Không s  nào là p - Một số s  là p.

III. QUY LUẬT LOẠI TRỪ CÁI THỨ BA
Quy luật loại trừ cái thứ ba được xem như làm rõ hơn yêu 

cầu của tính xác định, tính không mâu thuẫn, tính liên tục nhất 
quán của tư duy. Nó giúp chúng ta tránh được những cách biểu 
thị không xác định, không rõ ràng, không nhất quán trong lập 
luận của mình.

Quy luật loại trừ cái thứ ba được diễn đạt như sau:
Hai phán đoán mâu thuẫn với nhau không thể cùng giả dối,
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một trong hai phán đoán phải chân thực.
Quy luật được biểu thị: a là b hoặc không b; "a v a "  (trong 

lôgic ký hiệu).

Hai phán đoán mâu thuẫn, như chúng ta đã biết, không thể 
cùng giả dòi và cùng chân thực, một trong hai phán đoán nhất 
thiết là giả dôi, phán đoán kia là chân thực. Hai phán đoán như 
thếcòn gọi là hai phán đoán phủ định lẫn nhau. Do đó, chúng ta 
có thể nói: trong quá trình lập luận phải đi đến khẳng định hay 
phủ định dứt khoát tư tưởng nào đó là chân thực ở một trong 
hai phán đoán phủ định lẫn nhau.

Các cặp phán đoán mâu thuẫn vỏi nhau là:

a) "S này là P ' và "S này không là P" - các phán đoán đơn nhất.
b) "Tất cả s  là P" (a) và "Một số s  không là P" (o) - các phán 

đoán mâu thuẫn.
c) "Không s  nào là P" (e) và "Một số s  là P" (i) - các phán 

đoán mâu thuẫn.
Các cặp phán đoán phủ định lẫn nhau bao gồm các cặp phán 

đoán a và e, i và o, nếu một trong hai phán đoán của chúng là 
giả dối, thì phán đoán kia là chân thực. Quy luật loại trừ cái thứ 
ba khác với quy luật không mâu thuẫn ở chỗ: trong quy luật 
không mâu thuẫn hai phán đoán mâu thuẫn không thể cùng 

chân thực, còn trong quy luật loại trừ cái thứ ba hai phán đoán 
mâu thuẫn không thể cùng giả dôi. Qua những điều phân tích 
trên cho thấy rằng: hai phán đoán bất kỳ nào phụ thuộc vào quy 
luật loại trừ cái thứ ba cũng phụ thuộc vào quy luật không mâu 
thuần; nhưng nêu chúng phụ thuộc vào quy luật không mâu 
thuẫn thì không nhất th iết chúng phải phụ thuộc vào quy luật 

loại trừ cái thứ ba.
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Quy luật loại trừ cái thứ ba nêu ra cách lựa chọn một trong 
hai phán đoán mâu thuẫn là chân thực một cách chắc chắn. 
Song, nó không chỉ rõ và không có khả năng chỉ rõ phán đoán 
nào trong hai phán đoán là chân thực. Vấn đề này được giải 
quyết trong quá trình nhận thức và phải dựa vào thực tiễn để 
kiểm tra xem phán đoán nào là phù hợp, phán đoán nào không 
phù hợp vối hiện thực khách quan. Nó chỉ khảng định tính chân 

thực của tư tưởng về đối tượng vào đó để biểu thị bằng hai phán 
đoán mâu thuẫn nhau chỉ nằm trong phạm vi của hai phán 

đoán đó, chứ không nằm ở phán đoán thứ ba nào khác (loại trừ 

cái thứ ba).
Tuy có hạn chế về phạm vi tác động, quy luật loại trừ cái 

thứ ba giữ vai trò to lốn trong nhận thức, cũng như trong khoa 
học. Nó là cơ sở của nhiều suy luận và chứng minh gián tiếp 
(chứng minh phản chứng).

Quy luật loại trừ cái thứ ba có giá trị lớn trong hoạt động 
thực tiễn của con người. Đứng trước những cách giải quyết mâu 
thuẫn khác nhau, con ngưòi cần biết lựa chọn: làm như thế này 
hay làm như thế khác, giải quyết ở thời điểm này hay ở thòi 

điểm khác. Song dù lựa chọn cách giải quyết nào cũng cần 
nghiên cứu hoàn cảnh một cách cụ thể, sâu sắc, toàn diện và 
phải đưa ra những câu trả lòi rõ ràng. V .I.Lênin thường sủ dụng 
quy luật loại trừ cái thứ ba trong hoạt động thực tiễn và hoạt 
động lý luận của mình. Chẳng hạn, để phê phán mưu toan khắc 
phục cả chủ nghĩa duy tâm lẫn chủ nghĩa duy vật bằng đưa ra 
khái niệm "yếu tố" của Makhơ, trong tác phẩm "Chủ nghĩa duy 
vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê p h án " Lênin viết: "Hoặc giả 

"yếu tố" là cảm giác, như tất cả mọi người theo chủ nghĩa kinh
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nghiệm phê phán, cả Ma-khơ, Avênariút lẫn Pêttxôntơ và 
những người khác vẫn chủ trương, và như vậy, thưa các ngài, 
triết học của các ngài chỉ là chủ nghĩa duy tâm... hoặc giả "yếu 
tô" không phải là cảm giác, và như vậy từ "mối" của các ngài 
tuyệt đôi không có một ý nghĩa nào cả..."8.

Những yêu cầu cụ thể:
Quy luật loại trừ cái thứ ba được xem như làm rõ hơn quy 

luật không mâu thuẫn, đồng thời như xem xét giá trị lôgic của 
các phán đoán mâu thuẫn nhau thì giá trị đó là ngược với giá trị 
lôgic của các phán đoán ấy. Vì thế, quy luật có yêu cầu cụ thể 
tương ứng với quy luật không mâu thuẫn.

a) Trong tư duy không được vừa khẳng định lại vừa phủ 
định đôì tượng ở một quan hệ nhất định (mâu thuẫn lôgic 

trực tiếp).
+  s  này là p • s  này không là p.
±>) Trong tư duy hệ quả rút ra từ tư tưởng vê' đối tượng ở một 

quan hệ xác định không được mâu thuẫn lôgic với chính tư 

tưởng đó.
+ Tất cả s  là p - Một số s  không là p.
+  Không s  nào là p - Một số s  là p.

IVẽ QUY LUẬT LÝ DO DẦY ĐỦ
Tính chứng minh được, tính cò căn cứ là thuộc tính của tư 

duy được biểu thị trong quy luật lý do đầy đủ: mỗi tư tưởng được 
thừa nhận là chân thục, nếu nó có lý do đầy đủ từ các tư tưởng 

chân thục khác.

x V I L ê n in . Toàn tập. Tập 18. N X B T iến  Bộ. M. 1981. Tr56.

115
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Mỗi tư tường chân thực đều bắt nguồn từ những tư tường 
chân thực khác. Những tư tưởng chân thực dùng để chứng 
minh tính chân thực của những tư tưởng khác gọi là cd sờ 
lôgic; còn tư tưởng chân thực được rút ra từ những tư tưởng 
chân thực khác gọi là hệ quả lôgic. B ất kỳ một tư tưởng nào đã 
được chứng minh hay đã được kiểm nghiệm là chân thực đều 

có thê là cơ sở của tư tưởng khác. Mỗi tư tưởng muốn trỏ thành 
cơ sở của tư tưởng khác đều phải được chứng minh với đầy đủ 
lý do. Không có một tư tưởng nào được thừa nhận là chân thực 
lại không có cơ sở vững chắc.

Quy luật lý do đầy đủ đòi hỏi rút ra những luận điểm chân 
thực mới từ những luận điểm chân thực khác, chứ không được 
lập luận cho những tư tưởng giả dôi. Nó chỉ biểu thị yêu cầu 
chung là phải tính toán sao cho có thể sử dụng hết toàn bộ các lý 
do đê chứng minh tính chân thực của mỗi luận điểm. Nó không 
chỉ rõ cơ sở nào là cần thiết đối vối mỗi trường hợp riêng, ở đây 

và bằng cách nào phát hiện được cơ sở đó. Muốn tìm được cơ sỏ 
cho một luận điểm chân thực nào đó cần dựa vào chính luận 
điểm ấy, phải xem nó thuộc vào lĩnh vực tri thức cụ thể nào. Thí 
dụ, lý do đầy đủ của luận điểm chân thực "ngôn ngữ và tư duy 
không tách rời nhau là Ngôn ngữ và tư duy cùng ra đòi một lúc; 
Ngôn ngữ và tư duy cùng tồn tại và phụ thuộc lẫn nhau. Ngôn 
ngữ là hiện thực trực tiếp của tư tưởng và Ngôn ngữ và tư duy 
cùng giúp nhau phát triển"9.

Quy luật lý do đầy đủ phản ánh mối liên hệ phổ biến, có 

tính quy luật của mọi hiện tượng thực tế. Trong hiện thực, các

!i "Klìái luận ngôn ngữ học". N XB Giáo dục. H.1960.Tr.28.

116
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hiện tượng đều nằm trong những mối liên hệ qua lại phức tạp. 
Một hiện tượng (nguyên nhân) tất yếu kéo theo một hiện tượng 

khác (hệ quả hay kết quả). Có những trường hợp một nguyên 
nhân kéo theo nhiêu kết quả và cũng có trường hợp từ nhiều 
nguyên nhân lại chỉ đưa đến một kết quả duy nhất. Vì vậy, để 

nhận thức chân lý cần tránh tuỳ tiện, chủ quan trong lập luận.

Khi chứng minh tính chân thực của tư tưởng về đôi tượng 
nào đó nhờ các tư tưởng chân thực khác (cơ sở) cần dựa vào các 

mối liên hệ tấ t yếu, bên trong, bản chất giữa các đối tượng. Nếu 

không như vậy, chúng ta sẽ phạm phải những sai lầm. Trong 

thực tế. nhiều khi nhầm lẫn mối liên hệ nhân quả vói sự kế tiếp 

đơn giản theo thòi gian, hiện tượng xảy ra trước được tiếp nhận 

như là nguyên nhân của hiện tượng xảy ra sau. Thí dụ, ngày và 

đêm, hoa và quả,...

Các luận điểm khoa học • hình thức cao của sự nhận thức 

thê giới khách quan, được sáng tạo ra là nhờ dựa vào các luận 

điểm chân thực đã biết. Bởi vì, trong khoa học có không ít luận 

điểm con người không đủ khả năng kiểm tra trực tiêp chúng, 

mà phải dựa vào các luận điểm chân thực khác đê lập luận vê 

tính chân thực của chúng. M ặt khác, đế chứng minh và kiêm tra 

tính chân thực của các luận điêm khoa học, con ngươi con dựa 

vào thực tiễn - tiêu chuẩn của chân lý.

Những yêu cầu cụ thể:
+  Tư tưởng nào đó được nêu ra phải rõ ràng (về khái niệm 

và phán đoán).
Đê’ tư tưởng ấy được khẳng định là chân thực thì phải thoả 

mãn các yêu cầu:
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+  Các tư tưởng được lấy làm lý do phải chân thực.
+ Các tư tưởng đó phải là đầy đủ.
+  Các tư tưởng đó phải liên quan đến lĩnh vực tư tưởng cần 

khẳng định là chân thực và có môì liên hệ lôgic với nhau.
Việc tuân theo những yêu cầu của các quy luật cơ bản trong 

lôgic hình thức là điều kiện cần thiết để nhận thức đúng đắn 

hiện tbực khách quan. Không một tư tưởng nào là đúng đắn, 

nếu vi phạm dù chỉ một trong các yêu cầu của các quy luật trên. 

Đồng thời, bất kỳ một lập luận nào vi phạm một trong các yêu 

cầu của chúng sẽ bị bác bỏ. Nhưng trong quá trình tư duy, lập 

luận, chúng ta không bao giờ được sử dụng các quy luật đó một 

cách biệt lập, riêng rẽ, mà phải sử dụng chúng trong mốỉ liên hệ 
qua lại hữu cd với nhau. Nếu vi phạm một yêu cầu của một quy 

luật sẽ dẫn đến vi phạm các quy luật khốc. Chẳng hạn, nếu 
trong khi sử dụng quy luật không mâu thuẫn, chúng ta hiểu sai 

đối tượng của tư tưởng, hay hiểu sai quan hệ của chúng, thì sẽ 

vi phạm yêu cầu của quy luật này. Đồng thòi, chúng ta hiểu sai 

khái niệm biểu thị đối tượng, dẫn đến sai lầm "thay th ế  khái 

niệm", tức là vi phạm quy luật đồng nhất. Nếu không tuân theo 
yêu cầu của quy luật lý do đầy đủ sẽ ảnh hưởng lớn đến tính xác 

định, tính liên tục và kết cấu bên trong chặt chẽ của quá trình 

tư duy.

CÂU HỎI VÀ B À I TẬ P
1. Trình bày nội dung và yêu cầu của quy luật đồng nhất.

2. Phân tích nội dung và yêu cầu của quy luật không mâu thuẫíx

3. Phân tích nội dung và yêu cầu  củ a  quy lu ậ t  loại trừ
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cái thứ ba.

4. Trình bày nội dung và yêu cầu của quy luật lý do đầy đủ.
5. Trong một giò giảng văn ỏ trường Trung học phổ thông, 

thây giáo gọi một nữ sinh lên bảng và hỏi:

- Em hãy cho b iết suy nghĩ của nhà thơ qua hai câu thơ 
sau đây:

Anh nhớ tiếng, anh nhớ hình, anh nhớ ảnh,
Anh. nhớ em, anh nhớ lắm, em ơi!

Suy nghĩ một lát, nữ sinh trả lòi:

- Thưa thầy, có lẽ nhà thơ đó vừa mất... tivi.

Hãy phân tích sai lầm của thầy giáo và nũ sinh và chỉ ra 

quy luật đã bị vi phạm.
6. Một người bị đau đầu đến gặp bác sĩ để khám bệnh. Bác 

sĩ hỏi bệnh nhân:

- Mẹ ông có bị đau đầu không?

■ Không, mẹ tôi không bị đau đầu bao giò cả, thưa bác sĩ. 

Ngưòi bệnh trả lòi:
- Bố ông có bị đau đầu không?
- Bô’ tôi cũng chẳng bao giờ bị đau đầu cả. Thưa bác sĩ.

- Ông của ông đã bị đau đầu phải không?
- Ông của tôi có bao giờ đâu đâu đau. Thưa bac SI.

- Vậy ông không bị đau đầu. Bác sĩ kết luận.

Bác sĩ ghi vào sổ khám chữa bệnh của bệnh nhân mà không

giải thích một lòi nào.
Bác sĩ đã vi phạm quy luật lôgic nào? Sai lầm đó được thể

hiện ra sao?
7 Hai người bạn nói chuyện với nhau. Người thứ nhất nói:
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- Trên đòi này chẳng có gì là tuyệt đối cả.
- Cậu triết lý ghê nhỉ! Thể triết lý đó của cậu có tuyệt đối 

đúng không? Người thứ hai nói.
- Đúng một trăm phần trăm.
Phân tích sai lầm của ngưòi thứ nhất và chỉ ra quy luật mà 

người đó đã vi phạm.
8. Một người dân đến gặp nhà thông thái và nói:
- Hôm qua tôi vừa cãi nhau với người hàng xóm.
Ông ta kê lại nội dung cuộc căi vã đó và hỏi nhà thông thái:
- Theo ông, ai đúng, ai sai? Thưa ông.
Nhà thông thái chậm rãi trả lời:
- Ông đúng chứ còn ai đúng.
Hai hôm sau, người hàng xóm đã tham ẹia cuộc cãi vã cũng 

đến gập nhà thông thái. Ông ta cũng kể lại nội dung cuộc cãi vã 
đó và cũng hỏi nhà thông thái:

- Thưa ông, trong chuyện này tôi đúng hay ông ta đúng?
Nhà thông thái trả lời:
- Ông nói đúng sao ông ta có thể đúng được.

Nghe được nội dung hai cuộc nói chuyện đó, vợ nhà thông 
thái nói:

- Em không hiểu vì sao, người này anh cũng bảo là đúng, 
người kia anh cũng nói là đúng.

Nhà thông thái mỉm cưòi và đáp:
- Em cũng đúng nốt đấy!
Nhà thông thái sử dụng quy luật lôgic nào? Phân tích nội 

dung câu chuyện theo quy luật đó.
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Chương V 

SUY LUẬN VÀ SUY DIỄN
I. ĐẶC TRƯNG CHUNG CỦA SUY LUẬN

Sự hiểu biết của con ngưòi về hiện thực khách quan được 
phản ánh bằng các khái niệm và phán đoán. Con người không 
những biết kết hợp các khái niệm với nhau đế xây dựng phán 

đóán. mà còn sử dụng các phán đoán để rút ra phán đoán mới. 

Hầu hết các luận điểm khoa học được phát hiện nhò hình thức 

này của tư duy. Dựa vào các tri thức đã biết con người rút ra tri 

thức mới theo các quy tắc xác định. Thí dụ, từ hai phán đoán 
"Ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp trong xã hội" (1) và "Ngôn 

ngữ là hiện tượng xã hội" (2) rút ra được phán đoán mới. "Một số 
hiện tượng xã hội là phương tiện giao tiếp trong xã hội" (3); hay, 
phán đoán "Số  128 chia hết cho 2" (4) được rút ra từ hai phán 

đoán "Tâ't cả các số chẵn đều chia hết cho 2" (5) và ”SỐ 128 là số 

chẵn" (6). Hình thức này của tư duy gọi là suy luận.
Suy luận là hình thức của tư duy nhờ đó rút ra phán đoán 

mới từ một hay nhiều phán đoán theo các quy tắc lôgic xác định.
B ấ t kỳ suy luận nào cũng bao gồm tiền đề, kết luận và lập 

luân Tiền để (còn gọi là phán đoán xuất phát) là phán đoán từ 

đó rút ra phán đoán mới. Kết luận là phán đoán mới thu được
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bằng con đường lôgic từ các tiền đề. Cách thức lôgic rút ra kế' 

luận từ  các tiền đề gọi là lập luận. Trong các thí dụ trên  CỐI 

phán đoán (1), (2), (5), (6) - tiền đề; các phán đoán (3), (4) - cá( 
kết luận.

Nếu ký hiệu tiền đề hay tập hợp tiền đề là T và kết luận là 
K, chúng ta có thể viết dưói dạng:

T -»  K

Trong tiếng Việt, phán đoán đứng trước các từ "nên", "cho 

nên", "do đó", "vì vậy", "suy ra",... và đứng sau các từ "vì", "bời 

vì",... là tiền đề. Ngược lại, phán đoán đứng sau các từ "nên", 

"cho nên", "do đó", "vì vậy",... và đứng trưốc các từ "vì", "bỏi 

vì",... là kết luận.

Nám vững cách biểu thị đó giúp chúng ta nhận biết nhanh 

chóng tiền đề và kết luận khi phân tích bất cứ một suy luận 

nào. Bởi vì, trong thực tế  khi nói và viết chúng ta không bao giò 

biểu thị thành một suy luận, mà chỉ biểu thị bằng ngôn ngữ tự 

nhiên dựa trên cơ sở của các từ đã nêu trên.

Quan hệ suy diễn lôgic giữa các tiền đề và kết luận được 

quy định bởi mối liên hệ giữa các tiền đề về m ặt nội dung. Nếu 

các phán đoán không có liên hệ về m ặt nội dung thì không thể 

lập luận và rút ra kết luận. Tính chân thực của kết luận phụ 

thuộc vào tính chân thực của các tiền đề và tính đúng đắn lôgic 

của mối liên hệ nội dung giữa các tiền đề. Trong quá trình lực 

lập luận để thu được tri thức chân thực mới cần tuân theo hai 

điều kiện:

a) Thứ nhất: các tiền đê' của suy luận phải chân thực;

b) Thứ hai: phải tuân theo các quy tác lôgic của lập luận.
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Sớ dĩ chúng ta thu được tri thức mới từ các tri thức đả biết 
là vì suy luận là hình thức phản ánh các sự vật, hiện tượng của 
thê giới k hách  quan và các quy luật vận động của chúng vào ý 
thức chú quan của con người. Vì các sự vật, hiện tượng nằm 
trong các mối liên hệ và quan hệ'qua lại với nhau, phụ thuộc 
vào các quy luật, cho nên không những tồn tại khả năng, mà còn 
tồn tại cả tính tấ t yêu nhận thức được các sự vật và hiện tượng, 
các mối liên hệ và quan hệ qua lại có tính quy luật của chúng 
trên cơ sở hiểu biêt các sự vật và hiện tượng khác. Môi liên hệ 
giữa các phán đoán trong suy luận bị quy định bởi mối liên hệ 
qua lại giữa các sự vật và hiện tượng của thê giới bên ngoài, còn 
tính tất yếu lôgic lại bị quy định bởi tính tất yếu khách quan. 
Do đó, môi liên hệ qua lại phô biến, có tính quy luật giữa các sự 
vật và hiện tượng của th ế  giới khách quan là cơ sở quyết định sự 
vận động của tư tưởng từ cái đã biết tới cái chưa biết trong quá 
trình lập luận tri thức mối.

Trong lôgic toán học (lôgic ký hiệu) người ta sử dụng công cụ 
hình thức của toán học (các ký hiệu) để tiến hành suy luận, ở  
một sô” phần của lôgic hình thức chúng ta có thể sử dụng công cụ 
đó để rút ra tri thức mới và có thể xác định tính chân thục của 
tri thức mới đó. Thí dụ, chúng ta có ba tiền đề: a) "Nêu Vân là 
anh của Mai hoặc là con của M ai thì Vân và Mai là những ngưòi 
thân thuộc"; "Vân và Mai là những người thân thuộc"; "Vân 
không phải là con của Mai". Có thê suy ra răng: Vân là anh cua 
Mai" không? Có thể có nhiều người cảm thấy rằng, kết luận 
lôgic như vậy là chân thực. Để kiểm tra điều này chúng ta lập 
công thức của suy luận. Chúng ta biểu thị phán đoán "Vân là 
anh của Mai" là a, phán đoán "Vân là con của Mai" là b, phán 
đoán "Vân và Mai là nhửng người thân thuộc” là c. Bài toán
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được viết như sau (phần trên gạch ngang là các tiền đề, phần 
dưới gạch ngang-là kết luận giả định).

((aỵ.b)->c), c, b 
a

Sử dụng các ký hiệu của lôgic toán, chúng ta có công thức: 
(((axb)-> c )A C A b ) - > a  

Sau khi kiểm tra, nếu công thức là quy luật lôgic thì kết 
luận là chân thực; nếu công thức không phải là quy luật lôgic 
thì kết luận là không xác định.
Chúng ta xây dựng bảng giá trị của công thức:

a b c b axb (aỵb)-»c ((aỵb)->c) A  c A  b ((axb) A  c A 

b )->a
c c c g g c g c
c c g g g c g c
c g c c c c c c
c g g c c g g c

g c c g c c g c

g c g g c g g c

g g c c g c c g
g g g c g c g c

Hình 56
Cột cuôĩ cùng của bảng trên có một giá trị "giả dối", có nghĩa là 

công thức này không phải là quy luật lôgic. Do đó, từ ba tiền đề cho 
trước không thể tất yếu rút ra kết luận "Vân là anh của Mai”, có 
thể Vân có quan hệ tất yếu huyết thống khác đôì với Mai.

Thí dụ trên còn cho chúng ta thấy rằng, phương pháp lôgic 
toán rất có hiệu quả, khi các phương pháp của lôgic hình thức 
truyền thống khó xác định: có rút ra được kết luận từ các tiền
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đe cho trưốc hay không, đặc biệt là trong trường hợp, khi có số 

lượng lơn tiên đê (nhưng khi biểu thị bằng công thức thì công 
thưc không chứa lượng từ).

Căn cứ vào cách thức lập luận, suy luận được chia thành 
suy luận diên dịch (suy diễn) và suy luận quy nạp (quy nạp). 

Suy diên là suy luận trong đó lập luận từ cái chung đến cái 
riêng, cái đơn nhất. Quy nạp là suy luận trong đó lập luận từ cối 
riêng, cái đơn nhất đến cái chung.

Suy diễn còn có suy diễn trực tiếp và suy diễn gián tiếp. 
Suy diễn 'trực tiếp là suy diễn trong đó kết luận được rút ra từ 

một phán đoán xuất phát dựa vào sự biến đổi của phán đoán 
ấy, hoặc dựa trên cơ sở của các quy tắc tương quan giữa tính 

chân thực và tính giả dối của phán đoán. Suy diễn gián tiếp là 
suy diễn trong đó kết luận được suy ra từ hai hay nhiều phán 

đoán có mối liên hệ lôgic vối nhau. Suy luận này có đặc điểm 

riêng về thành phần và cấu tạo. Chúng ta sẽ lần lượt nghiên 

cứu các loại suy luận.

II. SUY DIỄN TRỰC TIẾP
Suy diễn trong đó kết luận được rút ra từ một tiền đề gọi là 

suy diễn trực tiếp. Có các loại suy diễn trực tiêp: Phép chuyên 

hoá, phép đảo ngược, phép đổi lập vị ngữ và suy luận theo "hình 
vuông lôgic". Trong mỗi suy luận đó, lập luận tương ứng VỐI các 

quy tắc lôgic xác định do dạng cua phán đoan (đặc trưng so 
lượng và chất lượng) quy định. Đó là các suy diễn trực tiếp đối 
với phán đoán nhất quyết đơn. Bên cạnh đó còn có các suy luận 

trực tiếp đối với các phán đoán phức.
Đăc trưng cơ bản của suy diễn trực tiếp là nội dung của
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phán đoán không thay đổi, chỉ có hình thức của phán đoán lì 
thay đổi.

A  Suy d iễn  trực tiếp đố i với p h á n  đ oá n  n h ấ t quyết đơn
1. P h ép  chu yển  h o á
Phép chuyển hoá là suy diễn trực tiếp trong đó chất lượng 

của phán đoán thay đổi, nội dung và ngoại diên của chủ ngỉũi 

của phán đoán không đổi.

Thí dụ, "Mọi cuộc chiến tranh giải phóng là chiến tranh 

chính nghĩa", nên "Không cuộc chiến tranh giải phóng nào lì 

không chính nghĩa (phi nghĩa)". Trong thí dụ này, nội dung và 
ngoại diên của phán đoán không đổi (đều là phán đoán chung) 

chỉ có chất lượng của nó thay đổi (khẳng định chuyển thài) 

phủ định).

Để làm thay đổi chất lượng và giữ nguyên nội dung của 

phán đoán, chúng ta phải chuyển đồng thòi vị ngữ và từ nốì 

thành vị ngữ và từ nô'i đối lập ("là" chuyển thành "không làM và 
"P" thành "không P", hay ngược lại).

Có hai cách chuyên hoá:

a) Thực hiện phủ định hai lần.

s là p -» s không là p (không p là vị ngữ).

b) Chuyển nghĩa phủ định từ vị ngữ sang từ nối; hay ngược 

lại: s là không p -> s không là p hay s không là p - *  s là không 

p (không p là vị ngữ).

Đương nhiên, trong khi nói và viết cần thực hiện sao cho 

phù hợp vối ngôn ngữ tiếng Việt.

Đối với bốn dạng chung cơ bản của phán đoán nhất quyết 

đơn, phép chuyển hoá được thực hiện như sau:
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1) a ->  e
"Danh từ là từ", nên, "Không danh từ nào không là từ".
2) e -»  a

"Không hình chữ nhật nào không là hình bình hành", do đó, 
"Mọi hình chữ nhặt là hình bình hành".

3) i —> o

"Một sô động vật là động vật không có xương sống", vì vậy, 
"Một số  động vật không là động vật có xương sống".

4) o -» i
"Một số mâu thuẫn không là mâu thuẫn đối kháng", suy ra, 

"Một số mâu thuẫn là mâu thuẫn không đối kháng".
2. P h ép  đ ả o  ngược
Phép đảo ngược là suy diễn trực tiếp trong đó vị ngữ của 

phán đoán xuất phát chuyển thành chủ ngữ của kết luận, chủ 
ngũ của phán đoán xuất phát chuyển thành vị ngữ của kết luận, 
chất lượng và nội dung của phán đoán không đổi.

Thí dụ, "Một số người lao động trí óc là anh hùng lao động", 
do đó, "Một số anh hùng lao động là ngưòi lao động trí óc"; "Các 
số chia hết cho 2 là số chẵn", cho nên, "Các số chẵn đều chia hết 
cho 2". Trong các thí dụ này các thuật ngữ ấy không đổi, có 
nghĩa là tính chu diên của chúng vẫn giữ nguyên. Phép đảo 
ngược như vậy gọi là phép đảo ngược thuần tuý. Tính chân 
thực của phán đoán không thay đổi trong phép đảo ngược 

thuần tuý.
Nếu thục hiện phép đảo ngược thuần tuý hai phán đoán 

"Động từ là từ" và "Á kim là nguyên tố  hoá học" thì chúng ta sẽ 
thu được kết luận giả dối từ hai phán đoán chân thực đó. Như 
vậy không phải phán đoán chân thực nào đem đảo ngược thuần
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tuý cũng sẽ được kết luận chân thực. Đó là do tính chu diên của 
các thuật ngữ trong hai phán đoán đã không được giữ nguyên, 
khi thay đôi vị trí của chúng. Muốn bảo toàn tính chân thực của 
phán đoán xuất phát (hay đảm bảo suy luận đúng đắn) chúng ta 
cần bảo toàn tính chu diên của các thuật ngữ bằng cách thay đổi 
ngoại diên của các thuật ngữ trong kết luận. Phép đảo ngược 

như thế gọi là phép đảo ngược biến đổi. Phép đảo ngược thuần 
tuý được thực hiện khi cả chủ ngữ và vị ngữ của phán đoán xuất 
phát đều chu diên hoặc đều không chu diên. Phép đảo ngược 
biến đổi được tiến hành khi chủ ngữ của phán đoán xuất phát 
chu diên và vị ngữ của nó không chu diên, hoặc chủ ngữ chu 
diên và vị ngữ không chu diên.

Chúng ta thực hiện phép đảo ngược các phán đoán a, e, i, 0 

như sau:
a) Đối với a, có hai trường hợp xảy ra:
+ Nếu s  và p có quan hệ đồng nhất thì thực hiện phép đảo 

ngược thuần tuý: a ->  a.

"Câu là một hình thức biểu đạt đầy đủ một ý trọn vẹn và 
làm thành một chỉnh thể ngữ pháp có độc lập tính", suy ra, 
"Hình thức biểu đạt đầy đủ một ý trọn vẹn và làm thành một 
chỉnh thể ngữ pháp có độc lập tính là câu". Tất cả các định 
nghĩa của các khải niệm đều thực hiện được phép đảo ngược 
thuần tuý.

+  Nếu p không chu diên (khi ngoại diên của s  nằm trong 

ngoại diên của P) thì thực hiện phép đảo ngược biến đổi: a ->  i.
''Tất cả các nhà văn là người lao động trí óc", do vậy, "Một số 

người lao động trí óc là nhà văn".
b) Đối với e, bao giò cũng thực hiện phép đảo ngược thuần

128
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tuý: e —» e, bởi vì các thuật ngữ trong tiền đê và kết luận luôn 
luôn chu diên.

"Không cuộc chiến tranh xâm lược nào là chiến tranh chính 
nghĩa", nên, "Chiến tranh chính nghĩa không thể là chiên tranh 
xám lược".

c) Đôi vói i, có hai trường hợp:
+  Nêu thuật ngữ của phán đoán xuất phát là các khái niệm 

giao nhau thì thực hiện phép đảo ngược thuần tuý: i -*  i.
"Một số  vặn động viên là sinh viên", do đó, "Một sô sinh viên 

là vận động viên".
+  Nếu vị ngữ và chủ ngữ của phán đoán xuất phát là các 

phán đoán phụ thuộc và chi phối (ngoại diên của vị ngữ nằm 
trong ngoại diên của chủ ngữ) thì thực hiện phép đảo ngược biến 
đối: i —> a.

"Một số rừng là rừng nguyên sinh", suy ra, "Tất cả rừng 
nguyên sinh là rừng".

d) Đôi với o, không thực hiện được phép đảo ngược, vì tính 
chu diên của chủ ngữ trong phán đoán xuất phát không giữ 
nguyên trong vị ngữ của kết luận.

3. P h ép  đ ố i  lậ p  vị n gữ
Pìióp đối lập vị ngữ là suy diễn trực tiếp, trong đó, khái 

niệm đối lập với vị ngữ của phán đoán xuất phát chuyển thành 
chủ ngữ của kết luận, chủ ngữ củ i phán đoán xuất phát thành 
vị ngữ của kết luận, còn từ nối chuyển thành từ nối đối lập và 
nội dung của phán đoán không đôi.

Thí dụ. "Ngôn ngữ là hệ thống gồm những từ và những quy 
tắc đã được một tập thể công nhận", vì vậy, "Hệ thống gồm 
những từ và những quy tắc không được một tập thể công nhận
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không thề là ngữ ngôn".
Phép đối lập vị ngủ là sự kết hợp của phép chuyển hoá vi 

phép đáo ngược. Trước hết. chúng ta thực hiện phép chuyển 
hóa, sau đó thực hiện phép đảo ngược kết quả của phép chuyển 
hoá trên. Chúng ta có thê tiến hành lần lượt như sau: 1) Chuyển 
p thành không P: 2) Thay đổi vị trí của s  và không p cho nhau; 
3) Chuyển từ nối thành từ nối đối lập.

Đối với các dạng chung cơ bản của phán đoán, phép đối lập 
vị ngữ tiến hành như sau:

1) Đối vỏi phán đoán khẳng định chung (a): a -» e.
"Hình thoi là hình bình hành có các cạnh bằng nhau", suy 

ra. "Hình bình hành không có cạnh bằng nhau không thể là 
hình thoi".

2) Đôi với phán đoán phủ định chung (e) có hai trường hợp:
+ e ->  i
"Cá không phái là động vật sông trên cạn", do vậy, "Một số 

động vật không sống trên cạn là cá".
+  e -> a
"Tính từ không thể là từ không chỉ tính chất của sự vật", 

nên "Từ chỉ tính chất của sự vật là tính từ".
3) Đối với phán đoán khẳng định riêng (i) không thực hiện 

được phép đối lập vị ngữ, vì tính chân thực của phán đoán xuất 
phát không được bảo toàn hay không thê thực hiện phép đào 
ngược sau khi thực hiện phép chuyển hoá.

4) Đối vâi phán đoán phủ định riêng (o) có hai trường hợp:
+ o —> i

"Một sô ngưòi lao động trí óc không là giáo viên", cho nên, 
"Một sô người không phải là giáo viên là người lao động trí óc".
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+  o -> a

"Một số động vật không là động vặt có xương sống", nên, 
"Tất ca động vật không xương sống là động vật".

4. Suy lu ận  th eo  "hình vuông lô g ic ”
Dựa vào quan hệ giữa các phán đoán a, e, i, o có cùng các 

thuật ngữ có thê xây dựng các suy luận trực tiếp tin cậy. Đương 
nhiên, đê rút ra kết luận chính xốc, tin cậy từ tiền đề, chúng ta 
cần nấm vững quan hệ giữa các phán đoán đã được nghiên cứu 
(xem: "Quan hệ giữa  các p h á n  đoán đơn" trang 77). 

ac —> eg: ec -» ag 
ig —> oc; og -*  ic 
ac -»  ic; ig -» ag 
ec -»  oc; og ->  eg 
ac <-» og; ag <-> oc 
ec <-> ig: eg <-» ic.

B. Suy d iễn  trự c t iếp  đ ố i  với p h á n  đ o á n  p h ứ c
Căn cứ vào tính đảng trị của các phán đoán phức, chúng ta 

có thê thực hiện suy diễn trực tiếp đối với phán đoán phức.
1. P h á n  đ o á n  liên  k ế t  

Từ tiền đê (a A  b )  suy ra các k ế t  luận: 

a/\b; b - * a ;  aAb 
Thí dụ:
Tiền đề: "Học tập là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi ngưòi 

dân". Các kết luận: +  "Không thể cho rằng, học tập là quyền lợi 

thì không là nghĩa vụ của mọi ngưòi dân".
+  "Đâu phải, học tập là nghĩa vụ thì không là quyền lợi của

mọi người dân".
"Không đúng, học tập không là quyền lợi hoặc không là
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nghĩa vụ của mọi người dân".
2. £ h á n  đ o á n  p h â n  liệt
Từ tiền đề (a V b) suy ra các kết luận: 
a -> b; b -» a: a Ab 
Thí dụ:
Tiền đề: "Sáng mai tôi sẽ đi họp hoặc đi học".
Các kết luận:
+ "Sáng mai tôi không đi họp thì sẽ đi học".
+ "Sáng mai tôi không đi học thì sẽ đi họp".
+ "Không thế có chuyện, sáng mai tôi không đi họp và cũng 

không đi học".
3. P h á n  đ o á n  có  đ iều  k iện
Từ tiền đẽ' (a -*■ b) suy ra các kết luận: 
b —»a; a Ab; a V b;

Thí dụ:
Tiền đề: "Một sô chia hết cho 9 thì chia hết cho 3".
Các kết luận:
+  "Một sô' chia hết cho 3 thì sẽ chia hết cho 9".

+ "Không đúng, một số chia hết cho 9 mà lại không chia hết 
cho 3".

+ "Một số hoặc không chia hết cho 9 hoặc chia hết cho 3".
T ất nhiên, để biểu thị chúng ta còn cần nắm vững cả kiến 

thức ngôn ngũ tiếng Việt.

III. SUY DIỄN GIÁN TIẾP. LUẬN BA ĐOẠN NHẤT QUYẾT ĐON 
(LUẬN BA ĐOẠN)

1. L u ậ n  b a  đ o ạ n  n h ấ t  qu yết đơn  và cấ u  tạ o  c ủ a  nó
Luận ba đoạn nhất quyết đơn là suy diễn trong đó kết luận 

được rút ra từ hai tiền đề. Hai tiền đề và kết luận là các phán
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đoán nhất quyết.
Luận ba đoạn nhất quyết đơn được biểu thị:

Danh, từ là từ (1).
Danh từ riêng là danh từ (2)

Do đó. danh từ riêng là từ (3)
Hai phán đoán (1) và (2) - tiền đề. phán đoán (3) - kết luận. 

Các khái niệm nằm trong các tiền đề và kết luận cúa luận ba 
đoạn gọi là các thuật ngũ của luận ba đoạn đó ("Danh từ", "từ", 
"danh từ riêng").

Khái niệm là chủ ngữ của kết luận gọi là thuật ngữ nhỏ và 
ký hiệu là s. Khái niệm là vị ngũ của kết luận gọi là thuật ngữ 
lớn và ký hiệu là p ("danh từ riêng" - thuật ngữ nhỏ, "từ" - thuật 
ngữ lớn). Thuật ngũ nhỏ và thuật ngữ lớn gọi là thuật ngũ bên. 
Mỗi thuật ngũ bên không nhũng nằm trong kết luận mà còn 
nằm trong mỗi tiền đề. Tiền để chứa thuật ngũ lớn gọi là tiền đề 
lốn (tiền đề (1)). Tiền đề chứa thuật ngũ nhỏ gọi là tiền để nhỏ 
(tiền đề (2)).

Ngoài các thuật ngũ bên còn thuật ngữ thứ ba có trong hai 
tiền đề. nhưng không có trong kết luận. Đó là thuật ngũ giữa và 
ký hiệu là M (nguyên âm đầu của từ La tinh Medium - giũa). 
Trong thí dụ trên, thuật ngü giũa là "danh từ".

Sử dụng các ký hiệu có thế’ minh hoạ luận ba đoạn nhất 

quyết đơn trên bằng sơ đồ:

a A  b —» c 

M — p

s  —  M _ _ _ _ _ _ _ _

s — p
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S — M

M — p________

s — p
Thuật ngữ giùa là hạt nhân liên kết các thuật ngữ bên. Nhờ 

nó chúng ta mới có thê rút ra kết luận từ hai tiền đề. Thí dụ, từ 

hai phán đoán "Câu tường thuật là câu" và "Đồng là kim loại": 

không thể rút ra được kết luận gì. vì không có thuật ngữ giữa 
liên kết chúng với nhau.

Cần lưu ý:

a) Tên gọi của các tiền đề không phụ thuộc vào vị trí của 

chúng trong sơ đồ, mà phụ thuộc vào sự tồn tại của chúng trong 

các tiền đề: b) Các ký hiệu của các thuật ngữ trong cà ba phán 

đoán không thav đôi theo sự thav đôi vị trí của các thuật iigữ. c) 

Kết luận không phụ thuộc vào sự thay đối vị trí của các tiền đề.

Trong tiếng Việt, luận ba đoạn có thê diển đạt theo ba dạng sau:

+  Tiên đề, tiền để. kết luận.

Chang hạn. "Mọi sô chẵn đều chia hết cho 2, sô 36 là sô 

chẵn, do đó, nó chia hết cho 2".

+  Tiển để. kết luận, tiền đề.

"Mọi số chẵn đều chia hết cho 2. nên số 36 chia hết cho 2, vì 

nó là sô chẵn".

+ Kết luận, tiến đề. tiền đề.

"Số 36 chia hết cho 2. vì nó la số chẵn, mà mọi số  chan đều 

chia hét cho 2".
2. Tiền d ê  r ua lu ận  b a  d oọ n

Hay
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Tiền để của luận ba đoạn là cơ sở lý luận của luận ba 
đoạn nhãt quyết đơn, vì tiền để phản ánh những m ặt xác 
định của hiện thực đã được hoạt động thực tiễn  cua con 
người kiếm nghiệm.

Tiên đê của luận ba đoạn nhất quyết đơn được diễn đạt bàng 
hai cách:

a) Dấu hiệu của dấu hiệu của sự vật là dấu hiệu của chính 
sự vật. Cái gì mâu thuẫn vỏi dấu hiệu của sự vật cũng mâu 
thuẫn vói bản thân sự vật (diễn giải theo nội hàm).

b) Nếu đã khẳng định hay phủ định một cái gì đó cho toàn 
bộ lớp đối tượng thì cùng khẳng định hay phủ định cái đó cho 
mỗi đôi tượng của lớp ấy (diễn giải theo ngoại diên).

Diễn giải theo nội hàm được giái thích bằng cấu tạo của 
luận ba đoạn nhất quyết đơn:

M — p

ị S  — M

s — p
Điều đó có nghĩa là: nếu biết lớp đôi tượng M có dấu hiệu p 

thì sẽ biết mỗi đối tượng hay một phần đối tượng s  của lớp này 
cũng có dấu hiệu p.

Về mặt ngoại diên quan hệ giữa các 
thuật ngủ S, M. p được mô tả bàng các 
hình tròn giống như quan hệ ngoại diên 
giữa các khái niệm, trong các tiền đề.
Quan hệ ngoại diên của các khái niệm 

diễn đạt như sau:
a) Nêu ngoại diên của khái niệm M 

nằm trong ngoại diên của khái niệm p. còn Hìnli 57
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ngoại diên của khái niệm s nằm trong ngoại diên của khái niệm 
M thì ngoại diên của khái niệm s nằm trong ngoại điên của 
khái niệm p (Hình 57).

Kim loại dẫn điện 

Đồng là kim loại

Xên. đồng dẫn điện.

b) Xẽu ngoại dĩên cúa khái 

niệm M không nằm trong ngoại diên 

của khái niệm p. còn ngoại diên của 

khái niệm s nằm trong ngoại diên 

của M thì ngoại diên của khái niệm s
0 ) 0

Hình 58

không nàm trong ngoại diên của khái niệm p (Hình 58).

Danh từ không phài là hư từ.

Danh từ chung là danh từ

Do đó. danh từ chung không phải là hư từ.

3. Các quv tấc  chu ng củ a  luân  ba  d oan  n h ất quyết dơn 
(Sứ dụng trong trường hơp vi ngừ củ a p h á n  đoán  

k h ắ n g  dịnh kh ỏn g  chu  diên)
Không phải lúc nào chúng ta cũng có the xảy dựng dược 

luặn ba đoạn đúng đan và rút ra được kết luận chân thực từ bất 

kỳ tiển để chân thực nào. Muôn xáy dựng đúng đắn luận ba 

đoạn và thu đưọc kết luận chân thực từ các tiền đề chán thực 

cần hiểu sâu và nắm vững các quy tắc cua luận ba đoạn. Các 

quy tác cùa luận ba đoạn bao gồm ba quy tắc của các thuật ngữ 

và bôn quv tắc của cái' tiến đề
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o) C ác quy tắ c  củ a  c á c  th u ă t ngữ
+ Quy tắc 1: Trong mỗi luận ba đoạn chỉ cần có ba thuật ngữ 

(S, M. P). Lập luận trong luận ba đoạn dựa vào quan hệ của hai 
thuật ngữ bẽn và thuật ngữ giữa. Cho nên, trong luận ba đoạn 

không thê có ít hơn hay nhiều hơn ba thuật ngữ. Vi phạm quy 
tăc này là do đông nhât hai khối niệm khác nhau làm thuật ngữ 
giữa. Ví dụ:

Vật chất (M) tồn tại vĩnh viễn (P).

Quyển vỡ này (S) là vật chất (M).
Nên. quyên vở này (S) tồn tại vĩnh viễn (P)

Kết luận không chân thực, vì thuật ngữ giữa (M) trong hai 

tiền đề không đồng nhất. "Vật chất" trong tiền đề lớn là phạm 

trù triết học. còn "vật chất" trong tiền đề nhỏ chỉ sự vật cụ thể. 

Như vậy, trong luận ba đoạn không phải có ba thuật ngữ, mà là 

bốn thuật ngữ. Sai lầm này gọi là "gấp 

bốn thuật ngữ".

+ Quy tắc 2: Thuật ngữ giữa phải 

chu diên ít nhất ỏ một trong các tiền đề.

Nếu thuât ngữ giữa không chu 

diên trong tiền đề nào cả thì nó không 

thê là hạt nhân liên kêt các thuật ngữ 

bên vỏi nhau, mối liên hệ giữa các Hình 59
thuật ngữ bên trở thành không xác 
định. Do đó, kết luận chính xác không thê’ có được.

Có những người lao động trí óc (M) là giáo viên (P)

T ất cả các nhà thơ (S) là người lao động trí óc (M).

Do vậy, tất cả các nhà thơ (S) là giáo viên (P).

t.V7
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Thuật ngữ giữa "ngưòi lao động trí óc" không chu diên trong 
cả hai tiền đề, nên mối liên hệ giữa các thuật ngữ bên "nhà thơ" 
và "giáo viên" trở thành không xác định và kết luận cũng trở 
thành không xác định. Có thể xảy ra các truòng hợp sau: a) Tất 
cà các nhà thơ là giáo viên: b) Một số nhà thơ là giáo viên và c) 
không nhà thơ nào là giáo viên (Hình 59).

+  Quy tắc 3: Thuật ngữ không chu diên trong tiền đề không 
thê chu diên trong kết luận.

Tam giác đều (M) là tam giác có ba cạnh bằng nhau (P).

Tam giác đều (M) lả hình học phang (S)__________________
Cho nên, có những hình học phang (S) là tam giác có ba 

cạnh bằng nhau (P).
Thuật ngữ nhò (S) không chu diên trong tiền đề và trong kết 

luận: thuật ngữ lớn (P) chu diên trong tiền đề và trong kết luận, 
vì vậy. kết luận đó chân thực. Nếu kết luận "Tất cả hình học 
phang (S) là tam giác có ba cạnh bằng nhau (P)", thì kết luận đó 
là không chân thực, vì thuật ngữ nhỏ (S) không chu diên trong 
tiền đề lại chu diên trong kết luận.

Cản chú ý rằng, nếu thuật ngữ chu diên trong tiền đề thì ỏ 
kết luận nó có thế chu diên và cũng có thê không chu diên. Quy 
tắc thứ ba về thực chất, nêu lên tính chu diên của các thuật ngữ 
bên (S và P).

b) C ác quy tấ c  củ a  c á c  tiền  đê'
+ Quy tắc 4: Từ hai tiền đề phủ định không thế rút ra kết 

luận. Quy tắc này có nghĩa là một trong hai tiền đề phải là phán 

đoán khẳng định. Nêu cả hai tiền đề là phán đoán phủ định thì 
các thuật ngữ s , M, p loại trừ nhau hoàn toàn về mặt ngoại 
diên, nên thuật ngủ giữa (M) không thiết lập được mối liên hệ
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xây dựng giữa các thuật ngữ bên. Thí dụ:

Một số câu (P) không là câu tường thuật (M.

Không c â u  c ả m  thán ( S )  nào là câu tường thuật (M ).

Do đó.

+ Quy tắc 5: Nếu 
một tiền đê' là phán

Chúng ta không 
thế’ rút ra được kết 
luận (Hình 60).

Hình 60
đoán phú định thì kết
luận phải là phán đoán phủ định. Thí dụ:

Danh từ chung (M) không phải là hư từ (P).
Từ này (S) là danh từ chung (M).

Nên. từ này (S) không phải là hư từ (P).
Trong luận ba đoạn với một tiền đề phủ định ngoại diên của 

thuật ngữ giữa bị loại trừ khỏi ngoại diên của một thuật ngữ 
bên kia nằm trong ngoại dièn của thuật ngữ giữa cũng bị loại 

trừ khỏi ngoại diên của thuật ngữ bên ây (Hình 61) .
+ Quv tắc 6: ít nhất một trong hai tiền đề phải là phán đoán 

chung Điểu nàv có nghlcỉ là: kêt luận không th6 tat yeu rut ra tư 

hai phán đoán riêng.
Nếu cả hai tiền để là

Nếu một trong hai tiền đề 

là phán đoán khẳng định

phán đoán phủ định riêng thì 

vi phạm quy tãc 4.

Hình 6/
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riêng còn tiền đề kia là phán đoán phủ định riêng (ío hay oi) thì 
vị ngủ của phán đoán phủ định riêng sẽ chu diên. Khi đó, hoặc 
M hoặc p chu diên. Nếu M chu diên thì p trong kết luận phủ 
định chu diên (P trong tiền đề không chu diên). Điều này vi 
phạm quy tắc 3. Nếu p chu diên thì M không chu diên trong cà 
hai tiền đề (vi phạm quy tắc 2). Như vậy, trong cả hai trường 
hợp đều không tất yếu rút ra được kết luận (xét trong trường 

hợp M và p, hay s và M là các khái niệm giao nhau).
+ Quy tắc 7: Nếu một tiền đê' là phán đoán riêng thì kết 

luận phải là phán đoán riêng.
Nếu tiền đề lớn là phán đoán khẳng định chung (a) và tiền 

đề nhỏ là phán đoán khẳng định riêng (i) thì sẽ có một thuật 
ngữ - chủ ngữ của a - là chu diên. Đế rút ra được kết luận thì 
theo quy tắc 2, thuật ngữ đó phải là M. Khi đó, s và p sẽ không 
chu diên trong tiền đề. Theo quy tắc 3, s sẽ không chu diên 
trong kết luận, nên kết luận phải là phán đoán riêng.

Nếu một trong các tiền đề là phán đoán khẳng định, tiền đề 
kia là phán đoán phủ định và trong đó có một phán đoán riêng 

(tiền đề lớn có thể là e, a hay o và tương ứng với chúng là các tiền 
đê' nhỏ i. o. a). thì có hai 
thuật ngữ chu diên là: chủ 

ngữ và vị ngữ của e hay 

chủ ngữ của a và vi ngữ Hỉnh 62 
của của o. Khi đó. theo quy 
tắc 5, kết luận là phán 

đoán phủ định và p của kết luận chu diên. Nhưng theo quy tắc 2, 

thuật ngữ thứ hai chu diên phải là M, nên s  của kết luận không 

chu diên. Kết luận là phán đoán riêng.
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Thí dụ: Có những tam giác phảng (M) không phải là tam 
giác cân (P).

Tất cả tam giác phẳng (M) là hình học phẩng (S).

Do đó, có những hình học phảng (S) không phải là tam 
giác cân (P) (Hình 62).

4. C ác loại h ìn h  củ a  lu â n  ba đ oạn  n h ấ t quyết đơn

Căn cứ vào vị trí của thuật ngữ giữa (M) (chủ ngữ hay vị 
ngữ) trong các tiên đề, luận ba đoạn nhất quyết đơn được chia 
ra thành các dạng khác nhau gọi là các loại hình (Hình 63).

I II III IV

H ìn h  63
Loại hình I: Thuật ngữ giữa ià chủ ngữ trong tiền đề lón và 

vị ngữ trong tiền đề nhỏ.
Loại hình II: Thuật ngữ giữa là vị ngữ trong cả hai tiền đề.

Loại hình III: Thuật ngữ giữa là chủ ngữ trong cả hai tiền đề. 
Loại hình IV: Thuật ngữ giữa là vị ngữ trong tiền đề lớn và 

chủ ngữ trong tiền đề nhỏ.
Các tiền đề của luận ba đoạn tỊiuộc về bốn dạng: a, e, i, 0 . 

Các quy tắc của các loại hình.
a) L oại hình I: Tiền đ ề  lớn là  phán  đoán chung, tiền đ ề  nhò

là phán  đoán  khăng định
Giả sử tiền đề nhỏ là phán đoán phủ định, thì tiền đề lớn là 

phán đoán khẳng định (quy tắc 4). Theo quy tắc 5, kết luận là 

phán đoán phủ định, nên p ở kết luận là chu diên. Nhưng trong
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phán đoán phủ định, nên p ỏ kết luận là chu diên. Nhưng tronị 
khi đó, p ở tiền đê' nhỏ phải là phán đoán khảng định. (Độc già 
có thè’ chứng minh theo cách khác). Thuật ngữ giữa chu diên khi 
tiền đê' lớn là phán đoán chung.

Thí dụ: Cảu tường thuật (M) là câu (P)

Câu nghi vấn (S) không là câu tường thuật (M).

Do đó, câu nghi vấn (S) không là câu (P).

Kết luận là giả dối, vì vi phạm quy tắc loại hình. 

bi Loại hình II: Tiền đ ề  lớn là phán  đoán chung, một tiền đề 
là phán đoán phủ định

Nếu cả hai tiền đê' là phán đoán khẳng định thì thuật ngữ 
giữa là vị ngũ trong hai tiền đề sẽ không chu diên (vi phạm quy 

tắc 2), Vì thế, một tiền để là phán đoán phủ định. Khi đó, kết 
luận là phán đoán phủ định (quy tác 5). p ở kết luận là chu diên 
và nó cũng phải chu diên trong tiền đê' lớn (quy tắc 3). Muốn 
vậy. tiền để lổn phải là phán đoán chung.

Thí dụ, Một số từ (P) là động từ (M).

Từ này (S) không là động từ (M).

Suy ra, từ này (S) không là từ (P).

Suy luận không đúng, vì vi phạm quy tắc loại hình.
c) Loại hình III: Một tiền đề là  phán  đoán chung, tiền đ ề  nhò 

là phán  đoán khang định
Một tiền đê' là phán đoán chung để M chu diên ít nhất ở một 

trong các tiền đề (theo quy tắc 2).

Nếu tiền đề nhỏ là phán đoán phủ định thì kết luận cũng là 

phán đoán phủ định (quy tắc 5). Do đó, p chu diên trong kết
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đe lớn là phán đoán phủ định (vi phạm quy tắc 4). Cho nên, tiền 
đê nho phái là phán đoán khảng định, s  khi đó không chu diên 
trong tiền đề nhỏ cũng phải không chu diên trong kết luận. Kết 
luận là phán đoán riêng.

Thi dụ sau đây vi phạm quy tắc loại hình:

Câu cầu khiến (M) là câu (P).

Câu cầu khiên (M) không phải là câu nghi vân (S).

Vì vậy. câu nghi vấn (S) không phải là câu (P).
d.) L oạ i hình IV: Nếu một tiền đề là phán đoán phủ định  

thi tiền đ ể  lớn là phán  đoán  chung. Nếu tiền đề lớn là phán  
đoán khăn g  định thì tiền đ ể  nhò là phán  đoán chung. Nêu 
tiền đ ề  nhỏ là phán  đoán  khắn g  định thi kết luận là phán  
đoán riêng.

Trong thực tiễn tư duy loại hình III và loại hình IV ít được 
sử dụng. Người ta thường đưa loại hình IV về loại hình I bằng 

cách biến đổi tiên đẽ theo suy luận trực tiếp (phép đảo ngược).

Thí dụ: Có những danh từ (P) là danh từ chung (M).

Danh từ chung (M) là từ (S).

Vì thế. một số từ (S) là danh từ (P).

Đưa về loại hình I chúng ta có:

Danh từ chung (M) là danh từ (P).

Một số từ (S) là danh từ chung (M).

Do vậy. một số từ (S) là danh từ (P).
5 C ác p h ư ơ n g  th ứ c củ a  luận  ba đoạn nhất quyết dơn
Các dạng của luận ba đoạn nhất quyết đơn được phân biệt
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vói nhau bằng chất lượng và số lượng của các tiền đề gọi là các 
phương thức.

Mỗi luận ba đoạn có hai tiền đề, mỗi tiền đề thuộc vê' một 
trong bốn dạng cơ bản, nên có tất cả 2’ =  16 cách kết hợp hai 

tiền để. Đồng thời, mỗi luận ba đoạn có thể thuộc một trong 4 

loại hình. Vì vậy, chúng ta có thể có tới 16 X 4 =  64 cách kết hợp.

aa ea ia oa

ae (ee) ’ ie (oe)

ai ei (ii) (oi)

ao (eo) (io) (oo)
(Tiền đề lớn đứng trước, tiền đề nhỏ đứng sau)
Nhưng không phải tấ t cả các phương thức đều tuân theo các 

quy tắc của luận ba đoạn. Thí dụ, các phương thức nằm trong 

dấu ngoặc mâu thuẫn với các quy tắc 4 và 5; phương thức ia 

không thuộc loại hình I và II, vì mâu thuẫn với quy tắc 2,... Cho 
nên, chỉ còn lại 19 phương thức tuân theo các quy tắc chung của 

luận ba đoạn và được gọi là phương thức đúng đắn. Các phương 

thức đó được viết cùng với kết luận như sau:
Loại hình I: aaa, eae, aii, eio 

Loại hình II: eae, aee, eio, aoo 

Loại hình III: aai, iai, aii, eao, eio 

Loại hình IV: aai, aee, iai, eao, oao, eio

Có thể dựa vào quy tắc loại hình để rút ra các phương thức 

trên (độc giả tự thực hiện).
6. Một s ố  trư ờ n g  hợp n go ạ i lệ (sử  d ụ n g  k h i vị n g ù  củ a  

p h á n  đ oán  k h ẳ n g  đ ịn h  ch u  d iên )
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Ti ong thực tiễn tư duy có những trường hợp, mặc dù vi 
phạm quy tắc chung của luận ba đoạn, nhưng kết luận chân 
thực vân được rút ra một cách tất yếu lôgic. Đó là do tính chu 
diên cúa các thuật ngữ được bảo đảm. Chúng ta xem xét các 
trường hợp cụ thể:

a) Đối với loại hình 1:
+ Cả hai tiền đề là phán đoán riêng:

Một sô kim loại (M) là kim loại kiềm (P).

Một số nguyên tó'hoá học (S) là kim loại (M).

Do đó, một sô' nguyên tố  hoá học (S) là kim loại kiềm (P).

Kết luận chân thực, vì M trong tiền đề nhỏ chu diên (ngoại 
diên của M nằm trong ngoại diên của S).

+  Tiền đề lớn là phán đoán riêng
Như thí dụ đã nêu. Thuật ngữ giũa (M) chu diên trong tiền 

đề nhỏ.

+ Tiền để nhỏ là phán đoán phủ định
Hình thoi (M) là hình bình hành có các cạnh bằng nhau (P).
Hình này (S) không là hình thoi (M)._______________________

Cho nên. hình nàv (S) không là hình bình hành có các 

cạnh bàng nhau (P).
Suy luận đúng đắn, vì thuật ngữ giữa (M) chu diên trong cả 

hai tiền đề.
b) Đôi với loại hinh II:
+ Hai tiền đề là phán đoán khắng định 

Một số từ (P) là thực từ (M).
Danh từ (S) là thực từ (M).

Nên. danh từ (S) là từ (P).
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Kết luận đúng đắn, vì thuật ngũ giữa (M) chu diên trong 
tiền đề lỏn (hay chu diên ỏ một trong hai tiền đề).

+  Một tiền đề là phán đoán riêng, kết luận là phán đoán chung.
Như thí dụ đã nêu ra, vì thuật ngữ giüa (M) chu diên ở một 

trong hai tiền đề.
Đôi với loại hình III:

Động vật có xương sống (M) là động vật (P).
Một sò' dộng vật có xường sống (M) là dộng vật ăn thịt (S).

Suy ra. tất cả động vặt àn thịt (S) là động vật (P).
Suy luận không vi phạm quy tắc của loại hình, mà vi phạm 

quy tác 7. Nhưng kết luận được suy ra tất yếu. vì thuật ngữ 

giữa chu diên ờ một trong các tiền đề.

IV. LUẬN BA ĐOẠN RÚT GỌN (LUẬN HIM ĐOẠN)
Trong một luận ba đoạn bao giờ cũng có ba phán đoán (hai 

tiên để và một kết luận), nhưng trong quá trình lập luận người 

ta thưòng bo qua một trong ba phán đoán đó. Chang hạn. chúng 

ta có thể nói: "Anh là công dân. nên anh phải tuân theo pháp 

luật", ơ  đáy chúng ta đã bỏ qua phán đoán "Mọi công dán phải 

tuân theo pháp luật". Đó chính là luận hai đoạn.

Luận ba đoạn bỏ qua một trong các phán đoán gọi là luận 

hai đoạn .

Đe đưa luận ba đoạn về luận hai đoạn có the bỏ qua tiền đê lớn 

(trường hợp này thương sử dụng, vì tiền đề lớn là tri thức chung, 

tri thức phô biên nhất, như các quv luật, các quy tắc...), tiền đề nho 
hav kết luận. Thi dụ trên chúng ta bó qua tiên đê lờn.

Luận hai đoạn bo qua tiến đê nhỏ "Động từ là từ chi hành 

động cua sự vật. nèn. từ này là động từ" và bo qua kết luận "Mọi
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cong dan Việt Nam đểu có quyền lợi và nghĩa vụ đối với Tô quôc, 
mà anh là công dãn Việt Nam".

Khi sử dụng luận hai đoạn dễ gặp sai lầm. vì vậy để phát 
hiện sai lâm cần đưa luận hai đoạn về luận ba đoạn đẩv đủ.

V. LUẬN BA ĐOẠN PHỨC VÀ LUẬN BA ĐOẠN PHÚt RÚT GỌN
1. L u ậ n  ba đ oạ n  p h ứ c

Luận ba đoạn phức là luận ba đoạn, trong đó liên kết một sô 
luận ba đoạn nhát quyẽt đơn sao cho kết luận của luận ba đoạn 
là tiền đê của luận ba đoạn tiếp theo.

Luận ba đoạn phức được chia thành luận ba đoạn phức tiên 

và luận ba đoạn lùi.
a) Trong luận ba đoạn phức tiên kết luận của luận ba đoạn 

trưốc là tiền để lón của luận ba đoạn tiếp theo saụ. Thí dụ:

Tất cả các kim loại (A) đều dẫn điện (B). Tất cả A là B 
Kim loại kiểm thồ (C) là kim loại (A). Tất cả c  là A
Kim loại kiểm thô (C) là dẫn điện (B). Tất cả c  là B 

Canxi (D) là kim loại kiểm thố (C). Tất cả D ]à c

Canxi (D) clẫn điện (B). Tất că D là B
Nếu phán đoán đổi thành phán đoán có điều kiện với cùng ý 

nghĩa như nhau thì chúng ta sẽ được dạng sau:
Nếu một vật là kim loại (a) thì nó dẫn điện (b)
Nếu một vật là kim loại kiềm thổ (c) thì nó là kim loại (a) 
Nếu một vật là kim loại kiềm thố (c) thi nó dẫn điện (b)
Nếu mót vạt là canxi (d) thì nó là kim loại kiểm thố (c)

Nên nèu một vật ỉà canxi (d) thi nó dẩn điện (b)
Biếu thị luận ba đoạn phức đó bằng logic ký hiệu, chúng ta 

có công thức:
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((a—>b) A  (c—>a) A  (c—>b) A  (d->c)) -» (d—>b)
Công thức là đồng nhất chân thực khi tấ t cả các tiền đề của 

luận ba đoạn phức là phán đoán chung.

b) Luận ba đoạn phức lùi là luận ba đoạn phức, trong đó kết 
luận của luận ba đoạn trưâc là tiền đề nhỏ của luận ba đoạn 

tiếp theo sau. Thí dụ:

Động vật có vú (B) là động vật (C) Động vật (C) là sinh vật (D) 

Sư tử (A) là động vật có vú (B) Sư tử (A) là dộng vật (C) 

Sư tử (A) là động vật (C) Sư tử (A) là sinh vật (D)

Sơ đồ của chúng như sau:

Kết hợp chúng với nhau và không nhắc lại hai lần phán 

đoán "Tất cả A là C" chúng ta có sơ đồ của luận ba đoạn phức lùi 

với các tiền đề khẳng định chung:

Công thức của luận ba đoạn phức này là:

((b-»c) A  (a—>b) A  (c—>d) A  (a—>c)) —> (a—>d)

2. L u ậ n  ba đoạ n  p h ứ c  rú t gọ n

a) Luận ba đoạn phức rút gọn tiến là luận ba đoạn phức tiến 
bỏ qua tiền để lớn của luận ba đoạn tiếp sau.

Tất cả B là c  
Tất cả A là B

Tất cả c  là D 

Tất cả A là c

Tất cả A là c Tất cả A là D

Tâ't cả B là c 
Tất cả A là B 

Tất cả c là D 

Tất cả A là c 
Tất cả A là D
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Tất cá kim loại (A) đều dẫn điện (R). Tất cả A là B 

Kim loại kiềm thổ (C) là kim loại (A). Tất cả c là A 

Canxi (D) là kim loại kiểm thô. Tất cả D là c

Canxi (D) dần điện (B). Tất cả D là (B)

Luận ba đoạn phức rút gọn tiến bát đầu từ tiền đề chứa vị ngữ 
của kết luận và kết thúc bằng tiền đề chứa chủ ngũ của kết luận.

((a-»b) A (c->a) A (d-»c)) —> (d-»b)

b) Luận ba đoạn phức rút gọn lùi là luận ba đoạn phức lùi 
bỏ qua tiền đề nhò của luận ba đoạn tiếp theo.

. Sư tử (A) là động vật có vú Tất cả A là B

Động vật có vú (B) là động vật (C) Tất cả B là c  

Động vật (C) là sinh vật (D) Tất cả c là D

Sư tử (A) là sinh vật (D) Tất cá A là D
Luận ba đoạn phức rút gọn bắt đầu từ tiền đề chứa chủ ngữ 

của kết luận và kết thúc bàng tiền đề chứa vị ngữ của kêt luận. 

( ( a - » b )  A ( b - » c )  A ( c - » d ) )  - >  ( a —> d )

VI. LUẬN BAOOẠN HỢP HAI
Luận ba đoạn hợp hai là luận ba đoạn phức rút gọn có hai 

tiền đề là luận hai đoạn.
Sơ đồ của luận ba đoạn đầy đủ là luận hai đoạn như sau:

Tất cả B là c  
Tất cả A là B Tất cả A là c . vì A là B

Tất cá A là c  

Tất cả E là A
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Tất cả D là E Tất cả D là A, vì D là E 

T ất cả D là A 

Tất cà A là c

Tất cà D là A Tất cả D là c  

Tất cả D là c  

Sơ đồ chung luận ba đoạn hợp hai:

Tất cả A là c . vì A là B 
Tất cả D là A. vì D là E 

Tất cả D là c  
Thí dụ:

Sự đôi mới toàn diện đời sống kinh tê - xã hội là sự biến đổi 
cách mạng, vì nó đáp ứng yêu cầu bức thiết cua con người.

Phát trien kinh tê nhiều thành phần theo định hướng xã 

hội chủ nghĩa là sự đồi mới. vì nó góp phần đẩy nhanh sự phát 
triển kinh tế  của đất nước ta.

Phát trien kinh tế  nhiều thành phần theo định hướng xả 
hội chú nghĩa là sự biến đối cácn mạng 

Công thức chung:

((b-»c) A (a->b) A (e-»a) A (d->e)) —> (d-»c)
Hay ((d->e) A (e->a) A  (a->b) A (b->c)) -»  (d-»c)

Vllẽ SUY LUẬN CÓ ĐIỀU KIỆN
1. Suy luận  có đ iêu  kiện  th u ầ n  tuý

Suy luận có điểu kiện thuần tuý là suy luận suy diễn, trong đó, 

hai tiền để và kêt luận là các phán đoán có điều kiện. Thí dụ:

Nếu có dòng điện chạy qua dây dẫn (a). thì xuất hiện từ
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trưòng xung quanh dây dần (b).

Nêu xung quanh dây dẫn có từ trường (b). thì mạt sát

sàp xếp dọc theo dưòng sức của từ trường đó (c).__________

Neu cho dòng điện chạv qua dây dẫn (a), thi mạt sắt sắp 

xêp dọc theo đường sức của từ trường đó (c).

Sơ đô cua suy luận này Sơ đồ viết theo ký hiệu:
Nếu a thi b a -> b

Nếu b thì c . b—> c

Nếu a thì c a —» c

Công thức: ((a->b) A (b->c))-> (a->c)

L ập lu ậ n  tro n g  suy lu ậ n  có đ iêu  kiện  th u ầ n  tuý theo  

quy tắc: h ệ q u ả  củ a  h ệ  q u á  là h ệ  qu ả  củ a  cơ  sở.

Suy luận này còn có sơ đồ Sơ dồ viết theo ký hiệu:

Nếu a thì b a -» b

ếu không a thì a -*■ b

b b

Công thức: ((a->b) A  ( a -*b)) ->  b

2. Suy lu ậ n  n h ấ t quyết có đ iêu  kiện

Suv luận nhất quyết cộ điều kiện là suy diễn gián tiếp, 

trong đó một tiền đề là phán đoán có điều kiện, tiền đề kia và 

kết luận là phán đoán nhất quyết.

Suv luân nhất quyết có điều kiện có hai phương thức đế rút 

ra kết luận một cách tất yếu lôgic.

a) Phương thức khẳng định.

Kết cấu: Sơ đồ
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Nếu a thì b a —> b

a a

b b

Công thức: ((a-»b) A a) -»  b. Đây là quy lu ật lôgic.

Kết luận sẽ tin cậy, nếu đi từ sự khẳng định cơ sở đến sự 

khẩng định hệ quả.

Thí dụ:

Cá không ãn muối, cá ươn.

Cá không ản muối.

Cá ươn.

b) Phương thức phủ định  
Kết câu: Sơ đồ
Nếu a thì b a -> b

Không b b
Không a a

Công thức: ((a-»b) A b ) —> a . Quy luật lôgic.
Kết luận tin cậy, nếu đi từ sự phủ định hệ quả đến sự phủ 

định cơ sở.

Thí dụ:
Con không nghe lòi mẹ. trăm đường con hư.
Con ngoan.

Con nghe lời mẹ.

Trong tư duy. nêu suy luận đi từ sự khắng định hệ quả đến 

sự kháng định cơ sớ. hoặc từ sự phũ định cơ sở đến sự phủ định 

hệ qua thi kết luận sẽ là không xác định (có thé chân thực và 

cũng có the gill dối). Nhưng nếu cơ sờ và hệ ạuả nam trong quan
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hệ tương đương thì suy luận như trên vẫn cho kết luận tin cậy. 
Thí dụ:

Nêu một số chia hết cho 2 và 3 thì nó chia hết cho 6 
Sô' này chia hết cho 6

Số này chia hết cho 2 và 3
ChúnK ta chứng minh hai công thức trên là quy luật lôgic.

a b a b
-

a-»b (a-»b) A a (a—>b) A a-»b ( a - > b ) A  b ( a - > b )  A

b  ->a

c c g g c c c g c

c g g c c g c g c

g c c g c g c g c

g g c c c g c c c

H ìn h  64

Vlllễ SUY LUẬN PHÂN LIỆT
Suy luận phân liệt là suy diễn, trong đó một hay một số 

tiền đề và kết luận là phán đoán phân liệt hay phán đoán 

nhất quyết.
Các phán đoán dùng làm tiền đề đế xây dựng phán đoán 

phân liệt gọi là các giải pháp. Thí dụ. phán đoán "Từ này là thực 
từ hoặc hư từ" có hai giải pháp loại trừ nhau: "Từ này là thực 
từ" và "Từ nàv là hư từ". Khi khắng định một giải pháp, tất yếu 

chúng ta phu định giái pháp kia và ngược lại.
1 S u r  lu â n  p h á n  liệt th u ầ n  tuý có h a i (hay tất cả) 

tiến đ ể  là p h á n  đ o á n  p h ả n  liệt
Kết cấu cua nó là:
S là A. hoặc B. hoặc c
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Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN                 http://www.lrc-tnu.edu.vn



A là A,, hoặc A2

s  là A,. hoặc A.2, hoặc B, hoặc c
Nêu phân tích ra các giải pháp và ký hiệu chúng: "S là A" - 

a. "S là B" - b, "S là C" - c, "A là A," - a,, "A là A /  - a2, chúng ta

có sơ đồ:
a  V  b  V  c 

a, V a,
a, V a , V b V c

Thí dụ: Phán đoán gồm có phán đoán đơn hoặc phán đoán

phức.
Phán đoán phức hoặc là phán đoán liên kết, hoặc là phán 

đoán phân liệt, hoặc là phán đoán có điều kiện, hoặc là phán 

đoán tương đương.

Phán đoán hoặc là phán đoán đơn. hoậc là phán đoán liên 
kết, hoặc là phán đoán phân liệt, hoặc là phán đoán có điều 

kiện, hoặc là phán đoán tương đương.
2. Suy lu ậ n  nhất quyết p h á n  liệt

Suy luận nhất quyết phân liệt là suy luận phân liệt, trong 

đó, một tiền đề là phán đoán phân liệt, tiền đề kia là kết luận và 

phán đoán nhất quyết.

Trong suy luận này một trong những giải pháp 

trừ một giải pháp) của phán đoán phân liệt phải nằm ở tiẽn đề 

nhất quyết. Suy luận nhất quyết phân liệt có hai phương thức: 

phương thức khảng định - phủ định và phương thức phủ định - 

khắng định:

a) Phương thức khẳng định  - phủ
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Phương thức khẳng định - phủ định là phương thức trong đó 
tien đe là phán đoán nhát quyết khẳng định một trong các giải 
pháp, kêt luận phủ định các giải pháp còn lại. Thí dụ:

Sô hoặc là sô chẵn (a) hoặc là sô lẻ (b).
Sô này là sô chẳn (a).

Sô' này không là số lẻ (b).
Sơ đổ:

U - L  a v b ,a  , a v b ,ba hoặc b — -  hav
b a

a hay b

Không b (hay không a)

Nếu trong phương thức này "hoặc" được sử dụng vối nghĩa 
tuyệt đối thì các công thức này biếu thị quy luật lôgic.

(1) ((a vb) A  a) ->  b ; (2) ( (a V b )A b )-»  ã

Nếu phương thức sử dụng liên từ "hoặc" với nghĩa liên kết

thì hai công thức sau không biểu thị quy luật lôgic.

(3) ((a V b) A  a) -»  b ; (4) ((a V b) A  b) -» ã ;
Chúng ta chứng minh công thức (1) và (3) bằng bảng sau:

! a b b a V b (avb)Aa (a V b)Aa^ b avb (avb)Aa (avb)Aa-» b

í c c g s c c c g
1 -  
i c g c c c c c c c

g c g c g c c g c

g 8 c g g c g g c

H ình  65

Đê kết luận suy luận là chắc chắn tin cậy thì tiền đề phân
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liệt là phán đoán phân liệt tuyệt đối.
bi Phương thức phủ định ■ khẳng định
Phương thức phán đoán - khắng định có tiền đề nhỏ phủ định 

một trong các giải pháp, kết luận khảng định giải pháp kia.

Thí dụ, Câu thường là cảu đơn (a), hoặc cảu phức (b)

Cảu này không là câu đơn (không a).

Câu nàv là câu phức (b).

Câu này không là câu đơn (không a)

Câu này là câu phức (b).

Sơ đồ: a hoặc b a hoặc b
Không a hay không b

b a

Phương thức phủ định - khẳng định được viết dưói dạng 

lôgic ký hiệu như sau:

ax b , ă a x b .b  ax b , ã aY b .b

b a b a

Việc sử dụng liên từ lôgic "hoặc" với nghĩa tuyệt đối hav 

nghĩa liên kết không có ánh hưòng gì tới độ tin cậv của kết luận. 
Kết luận luôn luôn là chính xác. Do đó. công thức sau của 

phương thức này là quy luật lôgic.
((aỵ.b) - > A a  )—> b; (2) ((a ỵ.b) A b ) —> a 

((a V b) A a ) -> b; (4) ((av b) A b )-> a

Nhưng đê tránh sai lầm trong suy luận, cần nêu ra tất cả 

các giải pháp có thê có ở tiền đề phân liệt.

Sai lầm thường phạm phải trong suy luận phân liệt là do
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nhâm lãn nghĩa tuyệt đối với nghĩa liên kết của liên từ lôgic 
hoặc, hay do phán chia khái niệm không triệt để, hoặc do phân 

chia khái niệm theo các cơ sở khác nhau.

IX. SUY LUẬN PHÂN LIỆT c ồ  ĐIỀU KIỆN

Suy luận phân liệt có điều kiện là suy diễn gián tiếp trong đó 
có các tiền đê là phán đoán phân liệt và phán đoán có điều kiện.

Tiền để phân liệt có thế chứa hai, ba. hay nhiều giải pháp 
nên suy luận phân liệt có điều kiện được chia ra thành song đề,
tam đề.....và nói chụng, gọi là đa đề (số lượng giải pháp lón hơn

hai). Lập luận của đá đề cũng tương tự như song đề và trong tư 

duy song đề được sử dụng nhiều hơn. Vì vậy, chúng ta sẽ nghiên 

cứu vê song đê.

a) S o n g  đ ề  k iến  thiết

*  + Song đề kiến thiết đơn
Song đề kiến thiết đơn là song đề trong đó hệ quả được rút 

ra từ một hay hai cơ sở. Tiền đê' phân liệt khảng định một trong 

hai giải pháp là chân thục, còn kết luận khẳng định hệ quả. Lập 

luận đi từ khắng định cơ sở đến khẳng định hệ quả.

Thí dụ: Nếu một số chia hết cho 4 thì nó chia hết cho 2; nếu 

một sô chia hết cho 6 thì nó chia hêt cho 2.

Sô' này chia hết cho 4 hoặc cho 6

Số này chia hết cho 2
Sơ đồ của song đề kiến thiết đơn:
Nếu A là B thì c là D: nếu E là F  thì c là D 

A là B hoặc E là F

c  là D
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Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN                 http://www.lrc-tnu.edu.vn



Biểu thị phán đoán "A là B" . a; phán đoán "C là D" - b phán 
đoán "E là F" - c, chúng ta có sơ đồ ký hiệu sau: 

a —*b .c  —> b ,a v c  
b

Công thức tương tự với sơ đồ đó trong lôgic ký hiệu:

((a —► b) A (c —> d) A (a V c)) —► b
Có thể chứng minh tính chân thực của công thức này bằng 

phương pháp bảng.

+ Song đề kiến thiết phức
Trong song để kiến thiết phức tiền đê' có điều kiện chứa hai 

cơ sỏ và hai hệ quá. Tiền đề phân liệt khăng định cả hai khả 

năng của hệ quả. Kết luận khẳng định cả hai khả năng của hệ 

quả. Lặp luận đi từ sự khẳng định cơ sỏ đến khảng định hệ quả.
Thí dụ:

Nếu nhà triết học thừa nhận vật chất là tính thứ nhất, thì 

nhà triết học đó là nhà triết học duy vật: nêu nhà triết học thừa 

nhận ý thức là tính thứ nhất, thì nhà triết học đó là nhà triết 
học duy tám.

Nhà triết học này thừa nhận vặt chất hoặc ý thức là tính 
thứ nhất.

Nhà triết học này hoặc là nhà triết học duy vật. hoặc là nhà 

triết học duy tâm.

Sơ đổ của song đé kiến thiết phức;

Nếu A là B thì A là C: nếu A là D thì A là E

A hoặc là B. hoặc là D

A hoặc là c .  hoặc là E

Sơ đồ ký hiệu cúa nó là:

158
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a —>/?,£•—» í / . f l v f  

/)vrf

Còng thức của nó là quy luật lôgic và được biếu thị:
( ( a  —»  b )  A  ( c  —>  d )  A  ( a  —»  c ) )  —»  ( b  V  d )

Chúng ta có thể chứng m.inh công thức đó bằng phương 
pháp bang.

b) S o n g  đ ể p h á  huỷ

+ Song đ ề  p h á  huy đơn
Trong .song đề phá huỷ đơn tiền đề có điều kiện chứa một cơ 

sỏ rút ra được hai hệ quả có khả năng. Phán đoán phân liệt phủ 
định hai hệ quả. kết luận phủ định cơ sở. Lập luận đi từ sự phủ 

định hệ quá đến sự phủ định cơ sỏ.

Thí dụ:

Nếu tứ giác là hình vuông thì nó có các góc và các cạnh 

bằng nhau.

Tứ giác nàv không có các cốc góc hoặc các cạnh băng nhau. 

Tứ giác này không phải là hình vuông.

Sơ đồ của song đề phá huỷ

Nếu A là B thì A là c  và D

A không là c  hoặc D

A khônẹ là B
Sơ đồ ký hiệu cua nó:

a-»(bAC). b V c 

ã
Công thức của nó: ((a -»  (b A c) A ( b V c »  -* a

Nó cũng có thể có sơ đồ khác và tương ứng với sơ đồ đó có
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còng thức:
a —» b ,a —> c ,b v c  -  -  
------ =------ ; ((a -> b) A (a -» c) A (b V c ) -» a
+ Song ẫ ề p h á  huỳ phức
Song để phá huỷ phức là song đề trong đó tiền đề của điều 

kiện chứa hai cơ sỏ và hai hệ quả. tiền đề phản liệt phú định cả 
hai hệ quả. kết luận phủ định hai cơ sỏ.

Thí dụ:
Nếu tam giác có một góc vuông, thì tổng hai góc kia của nó 

bằng một góc vuông, nếu tam giác có một góc tù, thì tổng hai góc 

kia của nó nhỏ hơn góc vuông.

Tam giác này không có tổng hai góc bằng một góc vuông 
hoặc nhỏ hơn góc vuông.

Tam giác này không có góc vuông hoặc không có góc tù.

Sơ đồ của song đề phá huỷ phức:
Nếu A là B. thì c  là D: nếu E là F, thì K là L

c  không là D hoặc K không là L 

A không là B hoặc E không là F 

Sơ đồ ký hiệu của nó:

a —>b .c—>d,bvd

a v c

Công thức tương ửng của sơ đổ đó:

( ( a  ->  b )  A  ( c  - »  d )  ( b  V  d  ) )  -*• a v e  

Từ sự phân tích kết cấu trên của các loại song đế. chúng ta 
rút ra được kết luận: Đê kết luận cùa song đề là chắc chắn đáng 

tin cậy, cần tuân theo hai quy tác sau:
Quy tắc 1: Trong song đê kiến thiêt, lập luận phải đi từ sự
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kháng định cơ sở đến sự khảng định hệ quả: trong song đề phá 

huỷ. phải lập luận đi từ sự phủ định hệ quả đến sự phủ định cơ sở.
Quy tăc 2: Trong tiền đề phân liệt, phải liệt ké tất cả các 

giai pháp có thê có; trong song đề hai giải pháp phải tận dụng 
mọi trường hợp có thể’ xảy ra.

Nêu vi phạm một trong hai quy tắc này thì kết luận của suy 
luận sẽ không chắc chắn đáng tin cậy

Trong tư duy chúng ta có thê gặp các suy luận có điều kiện 

suy luận phân liệt và suy luận phân liệt có điều kiện rút gọn. 

Việc thực hiện các suy luận đó cũng giống như suy luận ba 

đoạn rút gọn. tức là trong các suy luận đó có thế bỏ qua kết 

luận hay bỏ qua một trong các tiền để. Nhưng đê tránh sai lầm 

chúng ta phải nắm vũng kết cấu và các quy tắc của các suy 

luận nêu trên.

CẢU HỎI VÀ BÀ I TẬ P

1. Thê nào là suy luận? Suy luận bao gồm nhũng thành 

phần nào?
2. Thê' nào là suy diễn? Suy diễn, trực tiếp và suy diễn gián tiếp?

3. Phép chuyên hoá. phép đảo n^ượe, phép đôi lập vị ngũ là gì?

4. Hãy trình bày các công thức của suy diển trực tiếp với

phán đoán phức.
5 Trình bày bản chất của luận ba đoạn nhất quyết đơn và

kết cấu của nó.
6 Hãv nêu tiên đề của luận ba đoạn nhất quyết đọn.
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7. Trình bày các quy tắc chung của luận ba đoạn nhất 
quyết đơn.

8. Cho biết loại hình và phương thức của luận ba đoạn nhất 
quyết đơn.

9. Trình bày các quy tắc của loại hình I, II, III, IV.
10. Thế nào là luặn hai đoạn, luận ba đoạn phức và luận ba 

đoạn phức rút gọn?

11. Trình bày suy luận có điều kiện và quy tắc của nó.

12. Trình bày suy luận phân liệt và quy tắc của nó.

13. Trình bày suy luận phân liệt có điều kiện và quy tắc 

của nó.
14. Thực hiện phép đối lập vị ngữ thông qua phép chuyển 

hoá và phép đảo ngược các phán đoán sau:
a) Tất cả các giáo viên là người lao động trí óc.

b) Không khái niệm đơn nhất nào là khái niệm chung.

c) Có những câu là phán đoán.
d) Một số suy luận không là suy luận trực tiếp.

15. Hãy viết lại các câu sau sao cho nội dung tư tường 

không đôi:
a) Ngôn ngữ là một hiện tượng xã hội.
b) Có những động vật không là động vật sống trên cạn.

c) Không phán đoán riêng nào là phán đoán chung.
d) Động từ là những từ vừa biểu thị hành động, vừa biểu thị 

trạng thái của sự vật.

đ) Phán đoán thường là phán đoán đơn hoặc phán đoán phức.

e) Nếu không có phương pháp học tập có kết quả tốt thì 

không thể học giỏi.
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16. Cho ba khái niệm: "phán đoán riêng", "phán đoán 
chung" và "phán đoán trong đó ngoại diên của chủ ngữ bao gồm 
toàn bộ lốp đôi tượng".

a) Xác định quan hệ và mô hình hoá quan hệ giữa ba 
khái niệm.

b) Xây dựng một luận ba đoạn đúng từ ba khái niệm trên.
c) Xác định tính chu diên của các thuật ngữ trong luận ba 

đoạn đó.
d) Thực hiện phép đôì lập vị ngữ thông qua phép chuyển hoá 

và phép đao ngược các tiên để và kết luận của luận ba đoạn trên.
đ) Xây dựng các phán đoán còn lại theo "hình vuông lôgic" 

từ các tiền để: kết luận của luận ba đoạn trên và xác định giá trị 

lôgic của chúng.
17. Cho các luận hai đoạn: "Danh từ riêng là danh từ, nên 

nó là từ". "Phép chuyền hoá là suy diễn trực tiếp, do nó là suy 

diễn trong đó kết luận được rút ra từ một tiền đề".
a) Khôi phục các luận ba đoạn đúng từ các luận hai đoạn đó.
b) Cho biết loại hình và phương thức của chúng.
c) Xác định quan hệ và mô hình hoá quan hệ giữa ba thuật 

ngữ trong các luận ba đoạn vừa xây dựng được.
d) Tìm tính chu diên của các thuật ngũ trong các phán đoán 

vừa xây dựng được.
18. Cho suy luận:
"Câu thường là câu đơn hoặc câu phức, nên câu này không 

là câu đdn".
a) Khôi phục súý luận trên thành suy luận đầy đủ.
b) Xác định phương thức của suy luận.
c) Phán tích sai lầm của suy luận, nếu có.
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19 Cho suv luãn
"Trong một luận ba đoạn thuật ngù không chu diên trong 

tiền để thì không thê chu diên trong kết luận, vì thế thuật ngữ 
này không chu diên trong kết luận".

a) Khôi phục suy luận thành suv luận đầy đủ.
b) Cho biết phương thức của suy luận.
c) Phân tích sai lầm của suy luận, nếu có.
20. Có người lặp luận rằng: "Anh Bình là người có tư duy 

sáng tạo. vì anh đã được học lôgic học".
a) Lập luận trên thuộc loại suy luận nào? Vì sao?
b) Phân tích kết cấu của suy luận đó.
c) Suy luận đó có đúng hay sai về mặt lôgic? Vì sao?
21. Có người cho rằng:

"Những người có bằng cử nhân là những người có chuyên 
môn giỏi, mà anh An đã có bằng cử nhân".

Ý kiến trên đúng hay sai về mặt lôgic? Vì sao?
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Chương VI

SUY LUẬN QUY NẠP (QUY NẠP) VÀ TƯƠNG Tự
I. DẶC TRƯNG CHUNG CỦA QUY NẠP

Tròng bất kỳ lĩnh vực khoa học và thực tiễn nào, nhận thức 

bao giò cùng bắt đầu từ kinh nghiệm. Qua kinh nghiệm, con 
người phát hiện ra bản châ't. cốc thuộc tính riêng lẻ cúa các sự 
vật và hiện tượng riêng lẻ. Từ các thuộc tính cúa các sự vật và 

hiện tượng riêng lẻ, con người khái quát hoá và rút ra cốc tri 
thức chung, có tính quy luật về các lóp sự vật giống nhau. 
Phương pháp nhận thức cái chung qua cái đơn nhất, cái riêng là 

phương pháp quy nạp của suy luận và gọi là suy luận quy nạp 

(quy nạp).
Suy luận quv nạp là suy luận, trong đó kết ỉuận là tri thức 

chung được khái quát từ các tri thức ít chung hơn.
Tiền để tất vếu của suy luận quy nạp là sự thừa nhận quy 

luật phát triên của thế giói khách quan. Sự tồn tại quy luật cho 
phép phát hiện cái riêng và do đó, phát hiện cái chung. Vì trong 
tự nhiên và xã hội. cái chung không tồn tại biệt lập bên ngoài 

cái riêng, cối riêng tồn tại thông qua cái chung, cái chung tồn 

tại trong cái riêng, qua cái riêng, có nghĩa là cái chrng biểu hiện 
trong các sự vặt cụ thế. Nhưng đề rút ra cái chung, cái có tính 
quy luật con người không cần nghiên cứu tất cá các dữ kièn. Thí
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dụ: phát hiện ớ một số kim loại, chảng hạn sắt, đồng, chì, ...có 
tính dẫn điện và dẫn nhiệt, con người đi đến kết luận "Tất cà 
kim loại đều dẫn điện và dẫn nhiệt".

Tiến trình tư tưỏng trong suy luận quy nạp diễn ra theo sơ đồ:
A. D, c .  D... có thuộc tính p 

A, B. c . D... thuộc lớp s

Tất cả s  có thuộc tính p
Muốn thực hiện vững chắc suy luận quy nạp, cần tuân theo 

hai điều kiện:
+  Kết luận của suy luận quy nạp là tin cậy, khi nó được khái 

quát hoá từ các dấu hiệu bân chất.
+  Suy luận quy nạp chi’ được sử dụng, khi đối tượng là cùng 

loại, tương tự.

Quy nạp khác cơ bản suy diễn ở những điếm sau:

- Kết luận của suy luận quy nạp được rút ra trên cơ sở tập 

hợp tiền để.
- Kết luận của suy luận quy nạp có thê rút ra vói tất cả các 

tiền để phủ định.
- Mọi tiền đề của suy luận quy nạp là cốc phán đoán đơn 

nhất và riêng.

- Kết luận của suy luận quy nạp là xác suất. Tính xác suất 

đó được bảo toàn ngay cả khi các tiền đề là chân thực.
Suy luận quy nạp (quy nạp) bao gồm quy nạp hoàn toàn và 

quy nạp không hoàn toàn.

II. QUY NẠP HOÀN TOÀN
Quy nạp hoàn toàn là quy nạp trong đó kết luận chung về 

lớp đối tượng nào đó rút ra trẽn cơ sỏ nghiên cứu tất cả các đối
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tượng của lớp đó.

Thí dụ. nghiên cứu sự vận động của mỗi hành tinh trong Hệ 
Mặt Tròi người ta rút ra kết luận: tát cả các hành tinh của Hệ 
Mặt Trời đểu quay xung quanh Mặt Tròi theo chiêu ngược vối 
chiếu quay kim đồng hổ (nhin từ cực Bắc xuông hoàng đạo). 
Đương nhiên, kết luận này chĩ đúng với mỗi hành tinh của Hệ 
Mặt Tròi.

Đê thực hiện quy nạp hoàn toàn cần: a) Biết chính xác số 
lượng đôi tượng của lớp nghiên cứu: số lượng đối tượng đó phải 
không lớn và b) Thấy rõ dấu hiệu sẽ khái quát thuộc về mỗi đối 
tượng của lớp.

Sự đồng nhất của các đối tượng nằm trong các tiền đề vói 
toàn bộ lớp đối tượng là cơ sỏ đế rút ra kết luận chung tương 

ứng với lớp đó. tức là cơ sỏ của quy nạp hoàn toàn. Kết luận 
chung đó chí tương ững với mỗi đối tượng có trong các tiền đề.

Sơ đồ chung của quy nạp hoàn toàn:

s, làP
s 2 làP
S, là p

s„ lá
S,. S ,, s ,.... s„ thuộc lốp s  
Tất ca S là F
Trong sơ đồ này. chúng ta hiểu là mỗi đối tượng của lớp s  có 

thuộc tính p thì toàn bộ lớp đối tượng có thuộc tính p.
Quy nạp không phái là sự nhác lại giản đơn số lượng các tiền

* đẽ mà là làm giàu tri thức của chúng ta. Những kết luận của quy 
nạp hoàn toàn mở rộng lượng thông tin, làm cho tri thức của
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chúng ta về thế giới khách quan càng phong phú đa dạng. 
Sơ đồ ký hiệu của quy nạp hoàn toàn:
P (x ,)
p (Xọ)

p (x.i)

p <x„)
X,, x2, x3...x„ € s 
V X ((x e S) -» F(x))

III. QUY NẠP KHỔNG HOÀN TOÀN
Quy nạp không hoàn toàn là quy nạp trong đó kết luận 

chung về lớp đối tượng nào đó rút ra trên cd sở nghiên cứu một 

số đối tượng của lỏp ấy.
Quy nạp không hoàn toàn được áp dụng khi không thể 

nghiên cứu tất cả các đối tượng của một lớp nào đó, nhưng lại 

kết luận cho toàn bộ lớp đối tượng. Thí dụ, khi nung nóng các 
chất khí như nitơ. ôxi, hyđrô. người ta thấy thể tích của chúng 

tăng lên. nghĩa là chúng nỏ ra. Từ đó kết luận rằng, tất cả các 
chất khí đều nở ra khi nóng lên.

Sơ đồ của quy nạp không hoàn toàn:

s , S 2......S :,..... là một phần lớp s X,, X........x„ 6 s

s, là p
Ss là p

P(x,)
P(x2)

s n là p P(x„)

Tất cá s lì; p Vx t(xeS) -» P(x))
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Quy nạp không hoàn toàn mỏ rộng tri thức cua chúng ta từ 
cái biêt đên cái chưa biết. Nó cho phép dựa vào số lượng giới hạn 
của đôi tượng đề rút ra kết luận về thuộc tính và tính quy luật 

của sô lượng vô hạn đôi tượng. Thuộc tính này của quy nạp 

không hoàn toàn có giá trị đặc biệt quan trọng trong khoa học. 
Nó là điều kiện tât yêu của quá trình nhận thức quy luật của tự 
nhiên, xã hội.

Quy nạp không hoàn toàn được chia ra: quy nạp phố thông 
và quy nạp khoa học.

a) Quy n ạ p  p h ổ  th ô n g

Quy nạp phô thông là sự khái quát, trong đó nhờ liệt kê dấu 

hiệu lặp lại ỏ một số đối tượng của một lớp nào đó người ta đi 

đến kết luận dấu hiệu lặp lại có trong toàn bộ các đối tượng của 

lớp ấy.
Quv nạp phô thông còn được gọi là quy nạp thông qua liệt 

kê đơn giản khi không gặp những trường hợp mâu thuẫn. Nếu 

trong số các trường hợp nghiên cứu dù chỉ gặp một trường hợp 

mâu thuẫn thì kết luận của nó là không chắc chắn. Kêt luận sẽ 

bị bác bỏ hoặc phải thay đối.
Thí dụ: Từ thế hệ này sang thế hệ khác quan sát các hiện 

tượng tự nhiên, con người rút ra kết luận: "Chớp đông nhay 

nháy gà gáy thì mưa". "Chuồn chuồn bay thấp thijinUa, bay cao 

thì nắng, bav vừa thì râm".... Sự lặp lại các dấu hiệu như nhau 

trong đó không gặp mâu thuẫn là cơ sở khách quan của quy nạp 

phố thông. Nhưng sự không tồn tại mâu thuẫn trong thực 

nghiệm chita đủ bao đảm cho sự không tồn tại mâu thuẫn trong 

hiên thực. Có nhủng trường hợp. nếu tiếp tục quan sát trong
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thời gian dài. lại gặp mâu thuẫn và như vậy, kết luận trở thành 
khòng chắc chán. Thí dụ. trong một thời gian dài. trước khi phát 
hiện ra châu úc. mọi người đều thừa nhận: "Tất cả thiên nga 

đều có màu trắng" và "Động vật có vú đẻ con". Song, khi tìm ra 

châu Uc. ngưòi ta thấy có nhũng con thiên nga có màu lông đen, 

thú mò vịt và nhím đẻ ra trứng. Những sai lầm như vậy gọi là 

"khái quát hoá vội vàng". Khái quát hoá vội vàng có thể gặp 

phai ngay ca trong tư duy khoa học. Thí dụ. đầu thế kỷ XX các 

nhà vật ]ý vô tuyến điện - căn cử vào thực nghiệm truyền thanh 

với khoảng cách lỏn. đã đi đến kết luận: Chỉ có sóng dài mới bảo 
đam thông tin vũng chắc trên khoảng cách lốn. Song, sau đó 

người ta lại chứng minh chắc chắn rằng, sóng càng ngắn càng có 

khà năng truyền đi càng xa.

Để náng cao mức độ đáng tin cậy của kết luận và tránh sai 

lầm trong quy nạp phô thông, cần phải: 1) Nghiên cứu một số 

lượng lớn trường hợp có thể xảy ra: 2) Đa dạng hoá các trường 

hợp nghiên cứu: 3) Lấy các dấu hiệu bản chất để khái quát hoá.

b) Quy nạp  khoa học

Quy nạp khoa học là quy nạp. trong đó kết luận về toàn bộ lớp 

đôì tượng được rút ra trên cơ sỏ dấu hiệu bản chất tát yếu hay mối 

liên hệ tất yêu là các dấu hiệu chung. vô’n có quy định sự tồn tại của 

tất cả các đôi tượng trong một lớp xác định. Nếu chứng minh chắc 

chắn ràng, dấu hiệu nào đó là dấu hiệu bản chất, tất yếu của một 

phần đôì tượng trong lớp thì chúng ta có thê kết luận dứt khoát dấu 

hiệu ấy thuộc vê toàn bộ lớp đôì tượng.

Thí dụ. nghiên cứu một sô loài thực vật. người ta thấy ràng, 

nước là một thành phán càu tạo và là điểu kiện không thế thiếu
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được đôi với đòi sống của chúng. Từ đó, ngưòi ta đi đến kết luận 
rằng: nước rất cần cho cây.

Trong khoa học, người ta hay sứ dụng suy luận dựa trên các 
môi liên hệ tàt yêu giữa các sự vật và hiện tượng. Đó chính là 
mối liên hệ nhân quả.

Môi liên hệ nhản quả là môi liên hệ khách quan giữa hai 

hiện tượng, khi một hiện tượng là nguyên nhân kéo theo hiện 

tượng thứ hai là hệ quả. Mối liên hệ nhan quả là vốn có của các 

sự vật và hiện tượng. Nó mang đặc trưng khách quan, phổ biến, 

tất yếu. kế tiếp theo thời gian. Mỗi hiện tượng đều có nguyên 

nhân và chính nó lại là nguyên nhân của hiện tượng khác. Hiện 

tượng sinh ra hiện tượng khác trong những điều kiện xác định 

gọi là nguyên nhân, các hiện tượng do nguyên nhân sinh ra gọi 

là hệ quả. Thí dụ. việc "cung cấp nhiệt" cho thanh kim loại là 

nguyên nhân, còn "thanh kim loại nở ra" là hệ quả.

Một nguyên nhân có thể sinh ra nhiều hệ quả và ngược lại 

một hệ quả có thê do nhiêu nguyên nhản sinh ra. Đồng thời, 

giữa nguyên nhản và hệ quả có tác động qua lại với nhau trong 

những điều kiện xác định. Vì vậy, cần phải nắm chắc mối liên 

hệ nhân quả giữa các hiện tượng và phải biết phân tích cả điều 

kiện xác định, trong đó các hiện tượng tác động qua lại vói 

nhau. Có như vậy mới phân biệt các hiện tượng kế tiếp trong 

thòi gian (như hoa và quá) với các hiện tượng nằm trong mối 

liên hệ nhân quá và tránh được sai lầm lôgic gọi là "sau cái đó là 

hệ quả cúa cái đó".
Đế phát hiện mối liên hệ nhán quả phải sử dụng quan 

sát khoa học và thí nghiệm.
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Quan sát là nghiên cứu khoa học trong những điều kiện 
tự nhiên một hiện tượng nào đó không có sự can thiệp tích cực 

của con người vào quá trình phát triển của hiện tượng.

Quan sát hiện tượng có nghĩa là chí ý tới mọi biểu hiện 
cua nó để có thế mô tâ tỉ mi các dấu hiệu tương ứng vói mục 
đích đặt ra. Trong khi quan sát các cơ quan cảm giác của con 

ngưòi không thê bảo đảm ghi nhận được hết các dấu hiệu của 

sự vật hay hiện tượng. Cho nên, con người phải sử dụng máy 

móc. dụng cụ để ghi nhận đầy đủ, chính xác quá trình xảy ra 

trong sự vật. hiện tượng quan sát. Những dữ kiện ghi được 

trong khi quan sát được biểu thị bằng các phán đoán và đó là 

tiền để của suy luận quy nạp.
Thí nghiệm là tạo lại hav biến đồi hiện tượng nào đó 

nhằm mục đích nghiên cứu nó trong những điều kiện thuận 

lợi hơn. Điều đó có nghĩa là nhà nghiên cứu có thê thay đổi 

những điều kiện trong đó hiện tượng diễn ra. đôi khi phải 

tách nó ra khỏi ảnh hưởng của những điều kiện khác, khi cần 

thiết phải tạo lại nhiều lần trong nhũng điều kiện lý tưởng.

Thí nghiệm ưu điểm hơn quan sát ở chỗ, nó cho phép nhà 

nghiên cứu tham gia tích cực vào tiến  trình diễn ra của hiện 

tượng nghiên cứu. cho phép tạo lại hiện tượng đó. nếu cần. 

cho phép trình bày những dữ kiện phức tạp thành những dữ 

kiện đơn gián hơn. Thí nghiệm khác với quan sát ớ chỗ. nó 

đem lại khả năng nghiên cứu hiện tượng dưối dạng "thuần 

tuý". tránh khỏi nhũng cái ngẫu nhiên và do đó. phát hiện 

môi liên hệ qua lại tấ t yếu, rnôi liên hệ nhản quả.

Quan sát và thí nghiệm đòi hói nghiên cứu tỉ mỉ hiện
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tượng, những dữ kiện phải đầy đủ, chính xác, có cơ sở thực tế. 
Chi' có những dữ kiện đă được chứng minh, có cơ sỏ thực tê 
mới có thê rút ra kết luận đúng đắn.

IV. QUY NẠP KHOA HỌC DỰA TRÊN PHƯƠNG PHÁP THIẾT LẬP 
CÁP MỒI LIÊN HỆ NHẦN QUẢ

1. P hư ơn g  p h á p  g iô n g  n h au
Phương pháp giống nhau là phương pháp tìm ra sự giống 

nhau trong sự khác biệt. Hiện tượng nghiên cứu xuất hiện trong 
những điều kiện khác nhau, nhưng lại có một điều kiện chung. 

Điều kiện chung này. có thể là nguyên nhân của hiện tượng đó, 
vì hiện tượng giống nhau không thế do nguyên nhân khác nhau 

đưa lại.
Phương pháp này được diễn đạt như sau: Nếu hai hay nhiều 

trường hợp của hiện tượng nghiên cứu chỉ giống nhau ở một điều 

kiện thì điểu kiện đó. có thế là nguyên nhân của hiện tượng ấy.
Sơ đồ biểu thị phương pháp này:
1) Hiện tượng "a" xuất hiện trong các điều kiện A. B, C;
2) Hiện tượng "a" xuất hiện trong các điều kiện A. D, M;

3) Hiện tượng "a" xuất hiện trong các điều kiện A, K, P;

Có thê’ điểu kiện A là nguyên nhân của hiện tượng "a"
Thí dụ. để xác định nguyên nhân của cầu vồng, người ta so 

sánh một số trường hợp trong đó nó xuất hiện, như: 1) Ánh sáng 

mặt trài đi qua màn mưa; 2) Ánh sáng trắng xuyên qua bụi 
nước và 3) Tia sáng đi cạnh chiếc gương. Trong các trường hợp 

đó có một điêm chung xuất hiện trước cầu vồng là ánh sáng 
trắng đi qua môi trường trong suốt có dạng hình cầu hoặc dạng 

tinh thể. Đó là nguyên nhân của cầu vồng.
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Kết luận của phương pháp giống nhau là kết luận xác suất. 

Mức độ xác suất của kết luận phụ thuộc vào số trường hợp được 

xem xét (càng nhiều càng tốt), sự phản tích sâu sắc các hoàn 

cảnh xảy ra trưỏc, vào sự lựa chọn đúng đắn các hoàn cảnh đó 
(tôt nhất là, sự giống nhau chỉ biểu hiện ỏ một hoàn cảnh), vào 

sự khác nhau của các hoàn cảnh phân tích (khác nhau càn& 

nhiêu, mức độ xác suất của kết luận càng .cao), vào đặc điếm của 

tri thức nằm trong các tiền đề (nếu tiền đề là xác suất sẽ làm 

giảm mức độ xác suất của kết luận).
Phương pháp giống nhau được sử dụng đế nghiên cứu các 

hiện tượng có thể nghiên cứu trong các điều kiện tự nhiên, 

nhưng không thể tạo lại bằng thí nghiệm. Đảy chính là hạn chế 

của phương pháp giống nhau.

2. P hư ơn g  p h á p  k h á c  b iệt
Phương pháp khác biệt dựa trên cơ sở so sánh các trường 

hợp khi hiện tượng nghiên cứu xảy ra và không xảy ra. c ả  hai 

trường hợp đó phải xem xét trong những điều kiện như nhau, 

trừ một điểu kiện. Điều kiện bị loại trừ tồn tại trong trường hợp 

hiện tượng xuất hiện và không tồn tại trong trường hợp hiện 

tượng không xuất hiện. Vì điều kiện như nhau không thể do 

những nguyên nhân khác nhau sinh ra, nên có thể kết luận, 

điều kiện bị loại trừ là nguyên nhân (hay một phần nguyên 

nhân) sinh ra hiện tượng nghiên cứu.

Nội dung của phương pháp khác biệt là: nếu hiện tượng 
xuất hiện và không xuất hiện trong những trường hợp khác 

nhau có những điều kiện như nhau, trừ một điều kiện, thì điều 

kiện bị loại trừ có thể là nguyên nhân (hay một phần nguyên
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nhãn) cúa hiện tượng đó.

Sơ đổ của phương pháp này là:
1) Hiện tượng "a" xuất hiện trong những điểu kiện A, B, C;
2) Hiện tượng "a" không xuất hiện trong những điểu kiện B, C;

Có thê điều kiện A là nguyên nhân (hay một phần nguyên 
nhân) của hiện tượng "a".

Trong lập luận cúa phương thức nàv tiền đê thứ nhất nêu ra 

các điều kiện giả định nguyên nhân của hiện tượng nghiên cứu. 
Nói cách khác, tiền đề thứ nhất nêu ra các giải pháp lựa chọn. 
Sau khi loại trừ những điều kiện không phù hợp vối điều kiện 

đủ cúa đối tượng nghiên cứu ở tiền đề thứ hai sẽ còn lại một 

điều kiện là nguyên nhân hiện tượng của đối tượng nghiên cứu. 

Cho nên, có thể coi phương thức này là phương thức phủ định 

của suv luận phân liệt có điều kiện. Sơ đồ ký hiệu của nó:

((a V b  V c) A ( b  A c )) -» a

Thí dụ: chúng ta biết rằng, trong điều kiện bình thường vận 

tốc rơi của các vật thế phụ thuộc vào khôi lượng của chúng. 

Trong chân không vận tôc rơi của các vật thế là như nhau. Khi 

tiến hành thí nghiệm những điểu kiện được bảo đảm như nhau 

cho mọi trường hợp. trừ một điều kiện - có hay không có không 

khí. Do đó. có thể kết luận, sức cản của không khí là nguyên 

nhân làm cho các vật thể có vận tốc rơi khác nhau.
So với phương pháp giông nhau, phương pháp khác biệt có 

nhiều ưu điểm hơn. Thứ nhất, có thể tạo lại hiện tượng nghiên 

cứu bằng thí nghiệm, do đó. tin được vào sự đúng đắn hay 

không đúng đắn của kết luận sơ bộ về nguyên nhân của hiện 
tương nghiên cứu. Thứ hai, phương phốp này chỉ cần hai lần
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nghiên cứu. Thứ ba, đôi khi nó có thể "tiên đoán" sự tồn tại điều 
kiện tạm thời chưa biết, nhưng điều kiện đó lại có thể là nguyên 
nhân của hiện tượng nghiên cứu. Vì vậy, phương pháp khác biệt 
đem lại mức độ xác suất cao và thường cho kết luận tin cậy.

Đôi khi người ta dùng phương pháp khác biệt để kiểm tra 

phương pháp giống nhau. Chảng hạn, nếu trong những điều 

kiện A. B. C; A, D. M; A. K, p hiện tượng "a" xuất hiện thì A là 

nguyên nhân của hiện tượng "a". Đe kiểm tra kết luận này. có 

thế loại trừ A khói các trường hợp nghiên cứu. Nếu hiện tượng 

"a" không xuất hiện thì kết luận chắc chắn đáng tin cậy.
3. P hư ơng p h á p  b iến  đ ô i k èm  th eo
Phương pháp biến đối kèm theo được diễn đạt như sau:
Nếu mỗi khi xuất hiện hay biến đổi hiện tượng nào đó dẫn 

đến xuất hiện hay biến đôi hiện tượng khác kèm theo hiện 

tượng ấy thì hiện tượng thứ nhất, có thể, là nguyên nhân của 
hiện tượng thủ hai.

Sơ đồ của phương pháp này là:
1). Hiện tượng "a" xuất hiện trong những điểu kiện A. B. C;

2) Hiện tượng "a," xuất hiện trong những điều kiện A,, B, C;

3) Hiện tượng "a2" xuất hiện trong những điểu kiện Aọ, B, C;

Có thể điều kiện A là nguyên nhân của hiện tượng "a".
Thí dụ: trong những điều kiện bình thường, mỗi khi bị núng 

nóng, vật thể sẽ nỏ ra. Nhiệt độ càng táng, thể tích của vật thể 
càng lỏn. Do đó, sự cung cấp nhiệt là nguyên nhân làm cho vật 
thế nó ra.

Phương pháp này được sử dụng khi không có khả năng tách 
nguyên nhân ra khỏi hệ quả ngay cả trong điêu kiện thí nghiệm
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(ơ thi dụ trên là sự không phân biệt rõ được thê tích và nhiệt độ 
cua vạt thê), cũng như trong các trường hợp khi mối liên hệ 
nhân quá của các hiện tượng đã được xác định bằng phương 
pháp khác và đòi hỏi thiêt lập sự phụ thuộc vê sô lượng giữa 
nguyên nhân và hệ quả.

Mức độ xác suất của kết luận theo phương pháp biến đổi 
kèm theo phụ thuộc vào số lượng điều kiện lựa chọn trong đó 

hiện tượng xảy ra, cũng như phụ thuộc vào sự biến đổi của một 
điều kiện duy nhất bảo đảm đạt đến chừng mực nào (điểu kiện 
duy nhất được giả định là nguyên nhân).

4. P hư ơn g  p h á p  lo ạ i  trừ  (p h ầ n  dư)
Phương pháp loại trừ được diễn đạt như sau:

Nếu biết những điều kiện cần thiết của hiện tượng nghiên 

cứu. trừ một điều kiện, không là nguyên nhân của nó, thì điều 

kiện bị loại trừ, có thể là nguyên nhân của hiện tượng đó.

Sơ đồ của phương pháp này:

1) Các hiện tượng "a", "b", "c" xuất hiện trong những điều 

kiện A. B. c .
2) Hiện tượng "b" xuất hiện trong điều kiện B

5) Hiện tượng "c" xuất hiện trong điều kiện c

Có thể. điều kiện A là nguyên nhân của hiện tượng "a".

Thí dụ: phản tích quang phổ. -Igưòi ta thấy rằng, mỗi vạch 
quang phô ứng dụng với một nguyên tô hoá học xác định. Trong 

quang phố của mặt trời người ta thấy có một vạch màu vàng 

tươi không ứng với một nguyên tố hoá học nào đã biết. Qua một 

thời gian nghiên cứu về một chất khí, người ta thấy có một vạch 

quang phô màu vàng tươi giống như một vạch của quang phổ
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mặt tròi. Đó là sự phát hiện ra nguyên tô' Hêli.

Tất cà các phương pháp thiết lập mối quan hệ nhân quả được 
sử dụng kết họp trong nghiên cứu. Chúng củng cố và bổ sung lẫn 
nhau, góp phần to lớn vào nhận thức hiện thực khách quan.

V. TƯƠNG Tự
1. B ả n  c h ấ t  và c á c  lo ạ i  tương tự
Trong lôgic học, tương tự được coi như phương pháp lĩnh hội 

tri thức mổi, là suy luận trong đó kết luận về sự giống nhau của 

các dấu hiệu được rút ra trên cơ sở giống nhau của các dấu hiệu 

khác của các đối tượng.
Tương tự là suy luận, trong đó kết luận về dấu hiệu thuộc 

đối tượng xác định nào đó được rút ra được rú t ra trên cd sỏ 

giống nhau của đối tượng ấy vối đôi tượng khác ở hàng loạt 

dấu hiệu.

Thí dụ: dựa vào thành phần hoá học, người ta biết rằng, mặt 

trời và mặt đất giống nhau ỏ hàng loạt dấu hiệu. Vì vậy, khi 

phát hiện trên mặt trời tồn tại nguyên tố  hêli, các nhà bác học 

giả định nguyên tô’ hêli cũng tồn tại trên m ặt đất. Sau một thòi 

gian nghiên cứu, điều giả định ấy đả được khẳng định.

Tương tự được biểu diễn bằng sơ đồ:

A và B có các dấu hiệu a, b, c, d, e, f.

B có các dấu hiệu m, n.

Có thể, A có các dấu hiệu m, n.

Hoặc: A có các dấu hiệu a, b, c, d, e, f.

B  có các dấu hiệu a, b, c, d.

Có thể, B  có các dấu hiệu e, f.
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Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN                 http://www.lrc-tnu.edu.vn



Cũng như mọi hình thức suy luận lôgic, tương tự không 
phải là kết quả của việc xây dựng tuỳ tiện. Nó được hình thành 

trong quá trình hoạt động thực tiễn của con ngưòi. Trong quá 

trình ấy con người nhận thức rằng, mỗi sự vật và hiện tượng là 
một hệ thông hoàn chỉnh các dấu hiệu liên hệ qua lại với nhau. 
Cốc dấu hiệu đó không tồn tại biệt lập mà nằm trong mối liên 

hệ tấ t yêu bên trong. Nếu giải thích được các mối liên hệ cơ bản, 
sâu sắc giữa các dấu hiệu riêng biệt tác động qua lại vối nhau 

thì có thê chuyên từ sự hiểu biết các dấu hiệu của một đối tượng 

sang sự hiểu biết các dấu hiệu của đối tượng khác trong quan hệ 

giống nhau nào đó với đối tượng đầu tiên. Thí dụ, con người 

nhận thấy rằng, nếu một đối tượng có các dấu hiệu a, b, b, d , e 

thì đối tượng khốc có cấc dấu hiệu a, b, c, d cũng có thể có dấu 

hiệu e.
Tuỳ theo dấu hiệu được rút ra trong kết luận thuộc về thuộc 

tính hay quan hệ, người ta chia tương tự thành tương tự theo 

thuộc tính và tương tụ theo quan hệ.

Nếu dấu hiệu được rút ra trong kết luận biểu thị thuộc tính 

thì suy luận gọi là tương tụ theo thuộc tính. Nêu dâu hiệu được 

rút ra trong kết luận biểu thị quan hệ thì suy luận gọi là tương 

tự theo quan hệ.
Thí dụ: tương tự theo thuộc tính. Dựa trên cơ sỏ giống nhau 

giữa Trái đất và sao Hoả ỏ một loạt các dấu hiệu, như sự tồn tại 

bầu khí quyển, sự thay đổi của ngày và đêm,... người ta rút ra 

kết luận: có lẽ trên sao Hoả có sự sống. Nhưng mức độ xác suất 

của kết luận không sao.
Tương tự theo thuộc tính rất phổ biến. Nó thường được sử

179
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dụng trong cuộc sống, cũng như trong tư duy khoa học. Mặc dù 
nó thường dựa vào sự giống nhau thuần túy bên ngoài, nhưng 
nếu biết kết hợp với các phương pháp nhận thức khác, kể cả 

nghiên cứu bằng thi nghiệm, thì có thể đưa lại nhũng kết quà 

đúng đắn. Thí dụ. khi tìm ra một loại thuốc chũa bệnh mới cho 
người bao giò người ta cũng đem thí nghiệm ỏ động vật. Những 

kết quả khái quát được trong các thí nghiệm đó giúp cho họ biết 

thuốc đó có dùng được cho người hay không, công hiệu của nó ra 

sao? Từ đó, thuốc mói được đưa ra sử dụng để tránh nguy hiểm 

cho người.

Song, kết luận của tương tự theo quan hệ có mức độ xác 

suất cao hơn. Đó là do, tương tự theo quan hệ dựa vào sự phân 

tích sâu sắc, có hệ thống sự giống nhau để vạch ra các mối liên 

hệ nhân quả giũa các phần tử riêng biệt của một hệ. Điều đó cho 

phép chuyển các mối liên hệ qua lại phát hiện được trong một 

hệ thống sang một hệ thống khác có cơ cấu tương tự. Thí dụ: 

chuyến quan hệ tồn tại giũa một số cặp sô sang cặp số khác nhò 

tỷ lệ thức được xây dựng đúng đắn, như 2:1 = 10:5. Để có quan 

hệ của phần tử thứ nhất (sô 2) của một hệ vối phần tử thứ nhất 

(số 10) của hệ thứ hai giống như quan hệ của phần tử thứ hai 

(số 1) của hệ thứ nhất vối phần tử thứ hai (số 5) của hệ thứ hai. 

Hoặc trong vật lý học, phương trình của Niu-tơn về tác động qua 
lại giữa các vật thế trong trường hấp dẫn. 

m, .m.,

F = k ------------  tương đương vói phương trình của Cu-lông

r'

về tác động qua lại giữa các điện tích tron^ điện trường.
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p  _  e I ■ e 2
E -  k ---- —  (hê sô'k khác nhau).

r
Đê nâng cao mức độ xác suât của kết !uận theo tương tự cần 

tuân theo các điêu kiện:

1) Các đôi tượng so sánh càng có nhiều dấu hiệu chung thì 

mức độ xác suât của kêt luận càng cao, vì sự giông nhau ngẫu 

nhiên của các đôi tượng so sánh có thể gặp ỏ một vài dấu hiệu.

2) Các dấu hiệu chung càng phong phú, mức độ xác suất của 
kết luận càng cao. vì các sự vật so sánh được xem xét đầy đủ hơn, 

ít gặp phải dấu hiệu bên ngoài, không đầy đủ hơn, toàn diện hơn, 

ít gặp phải dấu hiệu bên ngoài, không bản chất, ngẫu nhiên.

3) Dấu hiệu bản chất chung càng nhiều, mức độ xác suất 

của kết luận càng cao, vì sẽ phát hiện được chính xác mối liên 

hệ có tính quy luật của các sự vật và hiện tượng của th ế  giới 

khách quan.

Tuy kết luận của tương tự là xác suất, nhưng không được 

tuyệt đối hoá đặc trưng xác suất ấy. Dựa vào tương tự người ta 

đã rút ra được nhiều luận điểm khoa học rất gần chân lý. Thí 

dụ: các sự vật trong thực tế  (cái cầu) được nghiên cứu bằng mô 

hình. Mô hình sự vật tương tự với sự vật. N6 cho phép nghiên 

cứu chất lượng và sô' lượng của đối tượng diễn ra trên "mẫu", 

cho phép làm tăng hoặc giảm độ lớn của sự vật, làm cho quá 

trình nghiên cứu tiện lợi hơn.

2. G iá  trị n h ậ n  thứ c củ a  tương tự
Tương tự có giá trị to lớn trong hoạt động thực tiễn, 

cũng như trong nhận thức khoa học của con người. Nó là một 

trong những phương pháp nghiên cứu và chiếm ưu th ế  ở giai
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đoạn đầu của quá trình nhận thức. Với hình thức sử dụng đơn 

giản, phổ thông là hình thức sơ đảng của nhận thức khoa học, 

nó tạo ra mầm mông sơ khai ’rong suốt quá trình  nghiên cứu 

khoa học.
Ngay từ tòi cổ xưa, tuy mới có một chút tri thức, con ngưòi 

đã biết dựa vào tương tự đê lập luận về các đối tượng họ gặp 

trong thực tế. Họ đã bắt đầu nghiên cứu các sự vật từ quan sát 

và so sánh. Ngày nay, tuy khoa học đã phát triển, con người vẫn 

sử dụng so sánh để nhận thức hiện thực khách quan.

Tương tự là phương tiện cụ thể hoá tư tưởng, là phương 

tiện giải thích nội dung tư tưởng nhò so sánh tư tưởng này với 

tư tưởng khác có cùng một số dấu hiệu chung. Trong thực tế, cái 

chung tồn tại trong cái riêng, được phát hiện thông qua cái 

riêng. Tư duy tương tự với hiện thực. Nhờ tương tự con ngưòi 

mới phát hiện được cái cụ thể, cái riêng và khái quát chúng 

thành cái chung, cái trừu tượng. Cụ thể hoá tư tưởng, tương tự 

bô sung cho tư duy tính mềm dẻo và làm giàu tư duy.

Tương tự được xem như thủ thuật bô trợ, là một trong 

những phương pháp của kho tàng phương pháp nhận thức. Nó 

hoàn toàn là phương pháp vững chắc, thực tế  để thu nhận tri 

thức mới. Nó là thủ thuật dẫn nhà nghiên cứu tỏi dự đoán và 

phát hiện tri thức mới. Nó cũng là thủ thuật để làm sáng tỏ và 

cụ thê hoá tri thức.
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CÂU HỎI VÀ BÀ I TẬP

1. Bán chất của quy nạp, quy nạp hoàn toàn, quy nạp không
hoàn toàn, quy nạp khoa học?

2. Trình bày vê các phương pháp thiết lập mòì liên hệ nhân quả:
a) Phương pháp giông nhau
b) Phương pháp khác biệt
c) Phương pháp biến đổi kèm theo
d) Phương pháp phần dư
3. Trình bày bản chất của tương tự
4. Phận tích các th í dụ sau đây để chỉ ra phương pháp thiết 

lập môi liên hệ nhân quả và diễn đạt kết luận được rút ra từ 
mỗi từ thí dụ.

a) Nhóm nghiên cứu của Vụ Giáo dục thê chất - Bộ Giáo dục 
và Đào tạo và Khoa Y tế  cộng đồng - Trường Đại học Y Hà Nội 
công bố kết quả ngày 13-10-2002 như sau:

Nghiên cứu trên 634 học sinh tiểu học tới trung học phổ 
thông thuộc quận Hoàn Kiếm và huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cho 
thấy ti’ lệ cận thị và cong vẹo cột sống ở bậc Tiểu học là 11,3% và 
30%; bậc Trung học cơ sở là 23,3°/ở và 28,6%; bậc Trung học phổ 
thông là 29.8% và 33,3%. Nguyên nhân của bệnh cận thị, cong 
vẹo cột sông ỏ học sinh có liên quan đến cơ sở vật chất trường 
học. Học sinh học ở trường có cơ sở vật chất không đạt tiêu 
chuẩn vệ sinh mắc bệnh cận thị, cong vẹo cột sống cao gấp 2,7 
lần so với học sinh được học ở trường đạt tiêu chuẩn. (Báo Lao 

động ngày 14 - 11- 2002).
b) Tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội, ý thức xã hội là 

sư phản ánh của tồn tại xã hội, phụ thuộc vào tồn tại xã hội. 
Tồn tại xã hội như th ế  nào thì ý thức xã hội như thé ấy. Mỗi khi
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tồn tại xã hội biến đổi, nhất là phương thức sản xuất biến đổi, 
thì những tư tưởng và lý luận xã hội, những quan điểm về chính 
trị. pháp quyền, triết học, đạo đức, văn học, nghệ thuật, thê chế 
chính trị (Nhà nước),... sớm muộn sẽ biên đổi theo.

c) Trong một giờ giảng lôgic học, giáo viên nêu ra các thí dụ:
- Có những người lao động trí óc là nhà văn.
- Tất cả cây là thực vật
- Nhà khoa học không là người lao động chân tay
- Một số thanh niên không là sinh viên
Từ đó, giáo viên phân tích và rút ra kết luận về kết cấu của 

phán đoán nhất quyết đơn.

d) Hiện tượng nên nhà tự nhiên nóng lên, có lúc nhiệt độ lên 
đến 75°c. ỏ sô 9 ngõ Yên Ninh, phường Trúc Bạch, quận Ba 
Đình. Hà Nội khiến các nhà khoa học nghĩ đến sự tồn tại của 
bom mìn còn sót lại. hở đường dây cáp ngầm, xuất hiện loại khí 
lạ do cấu tạo địa chất, chất phóng xạ trong lòng đất,...

Trong quá trình nghiên cứu, các nhà khoa học xã hội đã 
sử dụng các trang th iết bị đặc chủng để thăm  dò khí và dị 
thường dưối lòng đất. Các trang th iế t bị đó cho phép các nhà 
khoa học đi đến kết luận có thể ở lòng đất dưới nền nhà tồn 
tại một túi hoá chất lón nào đó mà khi gặp nước và oxv thẩm 
thấu qua những kẽ nứt đã tạo ra phản ứng sinh ra nhiệt.

5. Các tương tự sau đây thuộc loại nào? Vì sao?

a) 3:1,5 =  9:4,5

b) Con người bao giờ cũng tự đánh giá về mình. Người nào 
đánh giá mình cao thì càng hạ thấp mình. Con người giống như 
một phân số: tử sô' là cái mà họ có, mẫu số là những gì mà họ 
nghĩ vê mình. Mẫu sô càng lớn thì giá trị của phân số càng nhỏ.
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Chương VII

CHÚNG MINH VÀ BÁC Bỏ
I. DẶC TRƯNG CHUNG CỦA CHÚNG MINH

Mục đích của nhận thức trong khoa học và thực tiễn là đạt 

tới tri thức chân thực khách quan và trên cơ sỏ đó con ngưòi tác 

động tích cực vào thê giới xung quanh nhằm cải biến nó phục vụ 

cho nhu cầu của mình. Đê nhận thức đúng đắn các sự vật và 

hiện tượng con người có thể dựa vào cảm tính. Chẳng hạn, 

chúng ta nhìn-thấy trời mưa, nghe thấy tiếng ồn, cảm thấy vị 

cay của hạt tiêu,... Tất cả những sự thực đó không cần phải lập 

luận, mà đã thấy rõ ràng nhò cơ quan thụ cảm. Song, trong 

nhiều trường hợp chúng ta phải chứng minh, phải lập luận 

những luận điếm do chúng ta nêu ra. Thí dụ, khi chúng ta viết 

cốc bài văn nghị luận, các bài văn chứng minh, viết các công 

trình khoa học, các bài phát biểu trong các hội nghị, hội thảo 

khoa học. trong các phiên toà,... thì những luận điểm nêu ra 

phải được lập luận rõ ràng, có căn cứ khoa học.
Chứng minh là  thao tác lôgic dùng đê lập luận tính chăn  

thưc của phán  đoán nào đó nhờ các phán  đoán chăn thực khác  
có mối liên hệ hữu cơ uới phán  đoán ấy.

Trong khoa học và hoạt động thựe tiễn, chứng minh có
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nhiệm vụ hình thành niềm tin có cơ sỏ vững chắc. Niềm tin là 

những quan điểm, quan niệm quyết định tư chất và hành vi của 

con ngưòi. Nếu niềm tin đặt trên cơ sỏ của tri thức khoa hộc, thì 

bản thân cá nhân với sự hiểu biết thực chất công việc mình làm 

sẽ tự giác đặt ra và giải quyết những nhiệm vụ lý luận và thực 

tiễn. Niềm tin khoa học được hình thành, củng cố và phát triển 

trên cơ sở chứng minh và các lập luận có căn cứ chắc chắn.
Như vậy, chứng minh và niềm tin có liên quan chặt chẽ với 

nhau, nhưng không được đồng nhất chúng, niềm tin có thể đặt 

cơ sở ở lòng tin. Đó là sự thừa nhận vô điều kiện những ý kiến 

của người khác nêu ra do ảnh hưởng của uy tín, quyền lợi, 

truvền thống, phong tục, tập quán... Thí dụ, niềm tin hình 

thành dựa trên cơ sỏ của lòng tin tôn giáo.

Chứng minh gồm ba thành phần liên quan chặt chẽ với 

nhau: luận đề. luận cứ. luận chứng (lập luận). '

a) Luận đề là phán  đoán mà tính chăn thực của nó cần phải 
chứng minh. Nó là thành phần  chủ yếu của chứng minh và trả 
lời câu hỏi: chứng minh cái gì? Luận đề có thể là các luận điểm 

lý luận khoa học. chẳng hạn, trong toán học là các định lý. 

Trong nghiên cứu kinh nghiệm, luận đề có thể là những kết quà 

khái quát các dû kiện cụ thể. Luận để cũng có thể là các phán 

đoán về thuộc tính, về quan hệ hay về nguyên nhân tồn tại của 

sự vật và hiện tượng nào đó. Thí dụ: trong y học cần xác định 

căn bệnh cụ thể của bệnh nhân; nhà sử học nêu ra và chứng 

minh sự kiện lịch sử nào đó...
bì Luận cứ là các luận điểm  lý luận khoa học hay thực tế 

chân thực dùng đ ể  chứng minh luận đề. Luận cứ có chức năng
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là tiền đ ề  lôgic của chứng minh và trả lời câu hỏi: dùng cái g ì đ ể  
chứng minh?  Luận cứ có thể là các luận điếm tin cậy về các sự 

kiện, có thế là định nghĩa, tiền đề, các luận điểm khoa học đã 
được chứng minh.

+  Luặn điếm về các dữ kiện tin cậy

Trong hoạt động thực tiễn, con người gặp rất nhiều dữ kiện 
tin cậy. Cấc dũ kiện tin cậy đó được sử dụng làm luận cứ của 

chứng minh trong các lĩnh vực khác nhau. Thí dụ, các dữ kiện 

tin cậy đối với nhà vật lý, có thế là các kết quả quan sát trực 

tiếp nhò các dụng cụ khoa học, như nhiệt độ, áp suất, sự rơi, 

chuyến động của vật thế... đối với bác sĩ là các kết quả phân tích 

và sự mô tả triệu chứng căn bệnh của người bệnh: đối với nhà sử 

học là các dữ kiện cụ thể diễn ra trong xã hội, hoạt động tập thể 

hay hành động của các cá nhân; đối với công an hình sự, các dữ 

kiện tin cậy là hồ sơ của phạm nhân, các dấu vết còn lưu lại, vị 

trí xảy ra vụ án, chứng cứ do nhân chùng cung cấp và các dữ 

kiện khác.
Các dữ kiện tin cậy có vai trò lổn trong chứng minh. Nhà 

bác học vĩ đại Paplốp đã từng kêu gọi các nhà khoa học trẻ phải 

lưu ý và tích  luỹ các dủ kiện. Ồng cũng từng khảng định, dữ 

kiện là không khí của nhà khoa học, không có các dữ kiện thì 
không thể "cất cánh" và "các lý thuyết" khoa học do họ nêu ra 

chỉ là lòi nói suông. Trong bài "Thống kê và xã hội học" 

V I Lênin viết: "Các dữ kiện chính xác, các dữ kiện không chối 

cãi được... - cái đó đặc biệt cần thiết, nếu muốn nghiên cứu 
nghiêm  túc vấn đề phức tạp và khó khăn... Cốc dû kiện, nếu lấy 

chúng trong chỉnh thể, trong mối liên hệ, không chỉ là dữ kiện
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"bướng bỉnh", mà còn là sự vật được chứng minh vô điều kiện. 
Các dữ kiện, nếu chúng được lấy bên ngoài chỉnh thể, bên ngoài 
mối liên hệ, nếu chúng được lấy tách ròi và tuỳ tiện, thì chỉ còn 
là trò chơi..."10.

+ Định nghĩa khái niệm là cơ sỏ của chứng minh.

B ất kỳ nhà khoa học nào cũng có một hệ thống khái niệm. 

Các khái niệm đều được định nghĩa. Định nghĩa khái niệm khoa 
học phản ánh đúng đắn sự tồn tại khách quan của các sự vật, 
quy luật của hiện thực. Cho nên, định nghĩa khái niệm khoa học 
là tri thức phản ánh đúng đắn thế giới khách quan. Chúng là 

luận cứ vững chắc trong chứng minh.

+ Các tiên đề và định đê
Trong toán học, cơ học, vật lý lý thuyết, lôgic toán và các 

khoa học khác, ngoài các định nghĩa khái niệm, còn có các tiên 

đề và định đề. Đó là các phán đoán chân thực đã được thừa 

nhận, mà không cần chứng minh, vì chúng đã được thực tiễn 
của con ngưòi kiểm nghiệm qua hàng bao thê kỷ. Nhưng cần lưu 
ý rằng, các tiền đề được sử dụng làm luận cứ trong chứng minh 

cũng có giói hạn nhất định. Chẳng hạn, tiên đề về đường thẳng 

song song trong hình học ơ clit không thể sử dụng trong bất kỳ 
hình học phi ơ clit nào.

+ Các định lý và định luật khoa học đã được chứng minh.

Các định lý và định luật khoa học, khi đã được chứng minh 

trở thành các luận điểm chân thực, phù hợp với thực tiễn sẽ là 

các luận cứ vững chắc của chứng minh. Cốc định luật, định lý, 

các quy luật trong khoa học tự nhiên như toán học. vật lý học,

10 V.I.Lênin. Toàn lập. T .30.N xbTiến bộ.M .I980.Tr.402.
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hoá học, sinh vật học,..., các quy luật phát triển xã hội, các quy 

luật của phép biện chứng duy vật, các quy luật kinh tế,.-- là cơ 
sở vững chắc của chứng minh. Trong quá trình chứng minh một 
luận đê nào đó. có thể, không chỉ sử dụng một loại, mà nhiều 
khi phải sử dụng két hợp một sô' loại luận cứ đã nêu trên. Song, 

cần nhấn mạnh, thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý. Khi thực 

tiễn đã xác nhặn tính chân thực của một luận điểm thì không 
cần phải chứng minh tiếp.

Tuy vậy, cũng cần lưu ý rằng:

+  Đối với các dữ kiện thực tế  cũng cần được phân tích kỹ 

càng, phải được phản ánh đầy đủ, chính xác. Bởi vì khi thu 

nhập các dữ kiện đó, có thể do vô tình hay hữu ý, hoặc do 

nguyên nhân nào đó lại mô tả sai, phản ánh không trung thực 

chúng. Chang hạn. khi phân tích các "nhân chứng", "vật chứng" 

trong một vụ án, hay có thế hồ sơ của vụ án bị làm sai lệch,...

+  Đôi vối các định nghĩa khái niệm, các định lý. định luật 

khoa học,, nói chung là các luận điểm khoa học, chỉ được sử dụng 

các luận điểm con mang tính giá trị khoa học. Các luận điểm chỉ 

còn giá trị lịch sử không thể sử dụng được. Ngay cả các luận 

điềm còn giá trị khoa học cũng cần lưu ý tới các điều kiện, các 

lĩnh vực do các luận điểm đó phản ánh. Chang hạn, các định 

luật của vật lý học và hoá học thường thường có điều kiện nhiệt 

độ. áp suất, môi trường.
c) Luận chứng: Luận chứng là phương thức liên kết các tiền 

đề khẳng định chân thực của luận đề. Nó trả lòi câu hỏi: chứng 

minh như thê nào?
Đây là quá trình chuyển từ cái đã biết tới cái chưa biết theo
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một trình tự lôgic xác định. Quá trình này được thực hiện theo 
quy luật và quy tắc của lôgic học. Nếu vi phạm dù chỉ là một 
quy luật hay một quy tắc, cũng sẽ dẫn đến sai lầm và không thể 
chứng minh.

I|ễ CÁC PHƯVNG PHÁP CHÚNG MINH
Người ta chia chứng minh thành chứng minh trực tiếp và 

chứng minh gián tiếp.

l ắ C h ứ n g  m ìn h  trự c tiếp
Chứng minh trực tiếp là chứng minh trong đó tính chân 

thực của luận đề được trực tiếp rút ra từ các luận cứ.
Sơ đồ của chứng minh trực tiếp:
p - luận đề; a, b, c,... - các luận cứ; k, 1,... - các phán đoán 

chân thực được suy ra từ a, b, c,...:
(a, b, c,...) -> (k, 1, m,...) —> p

Vì các luận cứ a, b, c,... là chân thực và mối liên hệ lôgic từ 
a, b, c,... qua k, 1, m,... tới p là đúng đắn, nên luận đề phải chứng 

minh p là chân thực.
Tương tự, chúng ta phải chứng minh luận đề: "Tổng các số 

hạng của một cấp số cộng hữu hạn bằng nửa tích của tổng các số 
hạng đầu và cuối vối số các số  hạng".

Chứng minh trực tiếp:

s„ = ũ.+u, + ... + un., + uế
sn = ua + un.1 + ... + u, + ũ1_______________
2S„ = (U, + u„) + (U2 + u nl) +... + (LU+Ly + (Un + u.) 
= (U,+UJ + (ũ, + uj+.ẵ.+ãj, + u„) + (U, + u»)
Vì "Trong một cấp sô" cộng hữu hạn, tổng của hai sô' hạng 

đều cách đều hai số hạng đầu và cuôì bằng tổng các sô' hạng đầu
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và cuối".

2S„ =  (U, + U n).n—>s„ (U ,+ U B).n

Khi chúng ta chứng minh luận đề "Nhân dân là ngưòi sáng 
tạo lịch sử" bằng phương pháp trực tiếp, cần chỉ rõ: thứ nhất, 
nhân dân tạo ra của cải vật chất cho xã hội; thứ hai, nhân dân 
có vai trò to lớn đối với tiến bộ xã hội, trong cuộc đấu tranh vì 
hoà bình, dân chủ; thứ ba, nhân dân là ngưòi sáng tạo ra nền 
văn hoá tinh thần.

2. C h ứ n g  m in h  g iá n  tiếp
Chứng minh gián  tiếp là  chứng minh trong đó tính chân  

thực của luận đê được rút ra trên cơ sở lập luận tính g iả dối của 
phản luận đề.

Phản luận đê' là phán đoán mâu thuẫn với luận đề. Nếu 
luận đề được biểu thị bằng a thì phản luận đề được biểu thị 

bằng một trong hai công thức: 1) a hoặc 2) b A C  trong (avbvc).

Chứng minh gián tiếp được sử dụng khi không có các luận 

cứ đế chứng minh trực
tiếp. Căn cứ vào kết cấu R ¡3

cu phản luận đề chứng 
minh gián tiếp được chia 

ra: chứng minh "phản 
chứng" và chứng minh 
phân liệt (phương pháp 

loại trừ).
a) Chứng minh  

"phản chứng''
Chứng minh "phản Hình 66
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chứng" được thực hiận bằng cách xác lập tính giả dối của phản 
luận đề. Phương pháp này thường được sử dụng trong toán học.

Luận đề a thì phản luận để là ã . Giả định ã chân thực. Từ 
a chân thực rút ra các hệ quả. Nếu một trong các hệ quả mâu 
thuẵn với hiện thực hoặc vói luận điểm đã biết là chân thực thì 
hệ quả ấy là giả dối. Từ đó có a - giả dối. Suy ra, a (phủ định 

của phản luận đề) - chân thực. Vậy a -> a. Đối với lôgic lưỡng 
trị phủ định hai lần là khảng định. Do đó, a - chân thực, luận đề 
được chứng minh.

Thí dụ, chứng minh định lý trong hình học phẳng: "Nếu hai 
đường thẳng cùng vuông góc với đưòng thẳng thứ ba thì chúng 
song song với nhau" (Hình 66).

Chúng ta chứng minh bầng phản chứng.
Giả sử hai đường thảng AB và CD không song song với 

nhau. Khi đó. hai đường thẳng AB và CD sẽ cắt nhau và tạo 
thành tam giác có hai góc vuông và một góc nhọn. Như vậy, tổng 

các góc trong tam giác này lớn hơn 180°. Điều này trái với định 
lý đã được chứng minh: "Tổng các góc trong của một tam giác 
bàng 180°". Do đó, điều giả định hai đường thảng không song 
song với nhau là sai. Từ đó suy ra (theo quy luật loại trừ cái thứ 
ba) hai đường thắng AB và CD song song với nhau là đúng. 
Định lý đã được chứng minh.

b) Chứng minh phân  liệt (phương pháp  loại trừ)
Chứng minh phân liệt là chứng minh gián tiếp trong đó lập 

luận về tính chân thực của luận đề được thực hiện bằng cách 

xác lập tính giả dối của tấ t cả các thành phần của phán đoán 
phân liệt, trừ một thành phần là luận đề.

Sơ đồ chứng minh
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a v b v c v  d,bAC Ad 

a
( ( a  V  b  V  c  V  d )  A  (  b  A  c  A  d ) )  - »  a

Đây chính là phương thức phủ định - khẳng định của suy 
luận phân liệt. Cho nên, khi sử dụng phương pháp này cần nêu 
ra hết toàn bộ các giải pháp có thể và chúng phải loại trừ nhau.

Phương pháp chứng minh trực tiếp và chứng minh gián 
tiêp, tuy là những phương pháp lập luận độc lập, nhưng có thể 
sử dụng chúng đồng thòi. Trong quá trình lập luận, việc sử 
dụng kết hợp chúng thực hiện khi không chì lập luận một cách 
khẳng định luận đề, mà còn chỉ ra tính không bền vững của 

■ phản luận đề. Sự kết hợp này làm cho giá trị của chứng minh 

càng cao, tức là làm cho lập luận càng đáng tin cậy và có sức 

thuyết phục cao.

III. BÁC Bỏ
Bác bỏ là thao tác lôgic nhằm xác lập tính giả dối hay tính 

không có căn cứ của luận đê' đã được nêu ra. Phán đoán cần bác 
bổ gọi là luận đề của bác bỏ. Các phán đoán dùng đê bác bỏ gọi 

là các luận cứ.
- Có ba cách bác bỏ: 1) Bác bỏ luận đề (bằng cách trực tiếp 

hoặc gián tiếp); 2) Bác bỏ luận cứ và 3) Làm sáng tỏ tính không 

vững chắc của luận chứng.

1. B á c  b ỏ  lu ậ n  đ ề
a) B ác bỏ luận đ ề  thông qua bác bỏ dữ  kiện
Đây là cách bác bỏ đúng đắn và có hiệu quả nhất. Phần trên 

chúng ta đã nêu ra cách lựa chọn dữ kiện phương pháp vận 
dung chúng. Tất cả những điều đó phải được lưu ý đầy đủ trong 
quá trình bác bỏ. Chúng ta cần đưa ra các sự kiện, các hiện
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tượng thực tế. các sô liệu thống kê. các cứ liệu khoa học,... mâu 
thuẫn vói luận đề. Đó chính là các căn cứ khoa học vững chắc 
bác bo luận đề. Chảng hạn. để bác bỏ luận đề "Trí thức là những 
người ph' sản xuất", có thể đưa ra các dẫn chứng, như các nhà 
tri thức đã phát minh ra các loại máy móc mới, những cây trồng 
và vật nuôi có giá trị kinh tê cao: các nhà văn. nhà thợ. nhạc sĩ. 
họa sĩ. nhà điêu khắc.... đã sản xuất ra thành tựu nghệ thuật 

làm phong phú đòi sống tinh thần của xã hội.

b) Bác bỏ luận đề thòng qua chứng minh tính giả dối của hệ 
quá rút ra từ luận đề

Từ luận đề nêu ra có thê rút ra các hệ quả. Chỉ cần chứng 

minh một trong các hệ quả dó mâu thuẫn với hiện thực hoặc vôi 

các luận điểm chân thực đã chứng minh là đủ để bác bỏ luận đề. 

Phương pháp này gọi ỉà "quy về sự vô lý".

Trong lôgic lưỡng trị phương pháp quy về sự vô lý biểu thị 

dưới dạng công thức:

a Dr = a -» F: F - giả dối

Dưới dạng chung nhất phương pháp này biểu th ị bằng 

còng thức:

(a ->  b) ->  ((a -> b ) -»  ã ))

c) Bác bỏ luận để thông qua chứng minh tính chăn thực của 
phán  luận đề

Luận đề biêu thị là a thì phản luận đề là a và chứng minh a 

là chân thực. Xêu a là chân thực thì a là giả dối. Không thể tồn 

tại phán đoán thứ ba nào khác nữa (quv luật loại trừ cái thứ ba).

Thí dụ. cần bác bò luận đề "Tất cả ốc đềii có vỏ". Đâv là 

phán đoán kháng định chung (a). Phán đoán mâu thuẫn với nó
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là phán đoán phủ định riêng (o): "Một số ốc không có vỏ". Để 
khăng định là chân thực, chúng ta đưa một số thí dụ, thậm chí 
chỉ cần một thí dụ là đủ: "Bạch tuộc không có vỏ" (Bạch tuộc là 
một loài ôc - động vật thân mềm, không xương sông). Như vậy, 
đã chứng minh o chân thực, nên a là giả dôi. Luận đê bị bác bỏ.

2. B á c  bỏ  lu â n  cứ  th ôn g  q u a  p h ê  p h á n  c á c  lu ân  cứ
Khi khẳng định luận đề của mình là đúng đắn, bao giờ

người nêu ra luận để cũng phải sử dụng các luận cứ để chứng 
minh. Nếu ngưòi phản biện chỉ ra được tính giả dối hay nghi 
ngò luận cứ nào đó sẽ làm cho luận đề bị bác bỏ hoặc phải được 
chứng minh bằng luận cứ khác có cơ sở khoa học hơn.

Nếu các luận cứ đều không chân thực thì rõ ràng luận đề sẽ 
không chân thực. Khi đó luận đề bị bác bỏ. Trong thực tế, nhiều 
khi luận đề nêu ra là đúng đắn, nhưng ngưòi nêu ra lại không 

biết lựa chọn các luận cứ chân thực đủ để chứng minh cho luận 
đề của mình, hoặc các luận cứ đưa ra chưa đủ sức thuyết phục. 

Những trường hdp như vậy, đòi hỏi người nêu ra luận đề hoặc 
phải lựa chọn lại các luận cứ, hoặc bổ sung thêm các luận cứ 
khác. Khi lựa chọn luận cứ phải chú ý tái mọi khả năng có thể 
xảy ra trong hiện thực, phải tự xem xét các luận cứ được lựa 
chọn có hoàn toàn chân thực không và đã đủ chứng minh luận 

đề chưa.
3. L à m  sá n g  tỏ tín h  kh ô n g  vững c h ắ c  củ a  lu ận  chứ n g
Phương pháp này được sử dụng khi cần chỉ ra trong luận 

chứng không có mối liên hệ lôgic giữa các luận cứ và luận đề. 
Đây là phương pháp dùng để chỉ ra các sai lầm trong hình thức 
chứng minh. Sai lầm phố biến nhất là việc lựa chọn luận cứ 
chân thực không có mối liên hệ lôgic với luận đề để rút ra tính

195

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN                 http://www.lrc-tnu.edu.vn



chân thực của luận đề. Chứng minh có thể không được xác định 
đúng đắn do vi phạm quy tắc nào đó của suy luận hoặc do "khái 
quát hoá vội vàng" (chẳng hạn, từ tính chân thực của phán đoán 
i suy ra tính chân thực của phán đoán a, hay từ tính chân thực 
của o suy ra tính chân thực của e).

Phát hiện ra sai lầm trong tiến trình lập luận, chúng ta bốc 
bỏ tiến trình đó, chứ chưa phải đã bác bỏ được ngay luận đề. 
Muốn bác bỏ luận đề phải xem xét trưóc hết ở cốc phương pháp 
bác bỏ luận đê' đã nêu ra ở trên.

T ất cả các phương pháp bác bỏ đã nêu ra trên được sử dụng 
trong một thể thống nhất, không được tách ròi nhau. Chỉ có như 
vậy mối bảo đảm sự bác bỏ của chúng ta là đúng đắn.

4. C ác quy tắc củ a  c h ứ n g  m in h  và n h ữ n g  sa i lầm  có 

t h ể  p h ạ m  p h ả i  tro n g  c h ứ n g  m in h  và b á c  bỏ
Trong chứng minh, như đã nêu trên, bao giò cũng có ba 

thành phần: luận đề, luận cứ và luận chứng. Tương ứng với mỗi 
thành phần có các quy tắc xác định. Nếu vi phạm một trong các 
quy tắc sẽ dẫn tới những sai lầm lôgic.

1) C ác quy tắc củ a  lu ậ n  đê'

a) Luận đ ề  p hải xác định, nghĩa là  luận đ ề  nêu ra phải rõ 
ràng và chính xác.

Việc mô tả luận đê' bằng các thuật ngữ mối là hoàn toàn cần’ ■ 
thiết, nhưng phải làm rõ ý nghĩa của chúng thông qua việc vạch 
ra nội hàm và ngoại diên. Việc làm này rất cần thiết, bởi vì, như 
chúng ta đã biết, một từ có thể biểu thị bằng nhiều khái niệm, 

một khái niệm có thể được biểu thị bằng nhiều từ, thậm chí khi 
thay đổi trật tự từ cũng làm cho khái niệm thay đổi. Đồng thời, 
tuỳ theo hoàn cảnh lịch sử và sự phát triển nhận thức của con
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ngưòi nội hàm và ngoại diên của cốc khái niệm có những thay đổi 
nhât định, nhất là đối với các khối niệm của các khoa học xã hội.

Quy tắc xác định của luận đề còn đòi hỏi phải làm rõ phán 

đoán biểụ thị luận đề. Cần phân biệt rõ các loại phán đoán để từ 
đó làm sáng tỏ tư tưởng trong phán đoán. Việc làm sáng tỏ chủ 
ngữ và vị ngữ của phán đoán không phải bao giờ cũng dễ dàng. 

Đồng thòi, phải xác định đặc trưng chất lượng và số lượng của 

phán đoán. Luận đề thuộc phán đoán a, e, i hay là o. Trong một 
sô' trường hợp còn cần làm rõ, luận đề thuộc loại phán đoán 

không xác định ("một số và cũng có thể là tấ t cả") hoặc phán 

đoán xác định ("chỉ một số").

Đốỉ với các phán đoán tình thái (dạng thức) và phán đoán 

phức càng chú ý làm rõ tính xác định của luận đề, bởi vì chúng 

có các khái niệm tình thái và các liên từ lôgic liên kết các phán 

đoán đơn vối nhau. Nếu không phân tích kỹ sẽ không thể hiểu 

hoặc hiểu sai phán đoán.

- b) Luận đ ề  p h ả i g iữ  nguyên trong suốt quá trình lập luận
Khi luận đề đã được nêu ra, tức là đã biểu thị một tư tưởng 

xác định thì nhiệm vụ của tác giả và cửa phản biện là phải 

chứng minh hay bác bỏ chính luận đề đó, chứ không phải luận 

đề tương tự vói nó. Trong quá trình lập luận phải luôn luôn 

hướng vào việc xác định tính chân thực hay giả dôi của luận đề, 

từ đó xây dựng cơ sở để chứng minh hay bác bỏ luận đề.
Trong chứng minh và bác bỏ, nếu không tuân theo hai quy 

tắc của luận đề sẽ dẫn đến sai lầm.
Sai lầm thường hay mắc phải được goi là "thay thê luận đề". 

Thực chất của sai lầm là ở chỗ: một luận đề bị vô tình hay hữu ý
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thay thế bằng một luận đề khác có liên quan trực tiếp hay gián 
tiếp với luận đề đầu tiên, sau đó chứng minh hay bác bỏ luận để 
mới. Trường hợp này thường gặp trong các cuộc thảo luận, tranh 

luận một vấn đề nào đó. Lúc đầu ngưòi ta  thu hẹp hay mỏ rộng 

nội dung của luận đề và sau đó bắt đầu phê phán. Rõ ràng, luận 
đề đã bị xuyên tạc một phần hoặc hoàn toàn.

Người ta đã mưu toan đồng nhất các luận đề không đồng 
nhất, tức là vi phạm quy luật đồng nhất. Do đó, sai lầm lôgic 
không thể tránh khỏi.

Trong bài "Vê sự lừa dối nhân dân bằng khẩu hiệu tự do và 
bình đẳng", V .I.Lênin đã vạch trần sự thay thế luận đề do 
những nhà tư tưởng tư sản chủ tâm nêu ra, khi họ tuyên bố 
dường như các nhà mác-xít hiểu bình đẳng là "sự bình đắng của 

mỗi người đối với người khác". Lênin viết: "Họ tự nghĩ ra điều vô 
]ý ở đây, họ muốn buộc tội nhũng người xã hội chủ nghĩa. 
Nhưng do sự dốt nát của mình họ không hiểu rằng, những người 
xã hội chủ nghĩa - nhũng người sáng lập ra chủ nghĩa xã hội 
khoa học hiện đại: Mác và Ãngghen, đã từng nói: bình đẳng là 
lòi nói rỗng tuếch, nếu không hiểu bình đẳng là sự thủ tiêu các 
giai cấp. Chúng tôi muốn thủ tiêu các giai cấp, về ý nghĩa này 
(về phương diện này) chúng tôi đấu tranh vì sự bình đẳng. 

Nhưng mong muôn rằng, chúng tôi sẽ làm cho mọi người như 

nhau là một lòi nói hão huyền và điều bịa đặt ngu xuẩn của 
người trí'thức..."n

Sai lầm "dựa vào cá nhân" phạm phải do thay th ế  luận đề 
bằng các dẫn chứng thuộc về phẩm chất cá nhân. Chảng hạn,

"  V .I.L én in .í» I !  'ớp. T ậ p 36. NxbTiép bộ. M .19S! T. 325.
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đáng lẽ để chứng minh giá trị và những điểm mới về mặt khoa 
học của một luận án, người ta nói tới công lao, sự cô’ gắng, tính 
cần cù,... của ngưòi viết luận án. Trao đổi với các giáo viên bộ 
môn về việc đánh giá trí dục của học sinh, giáo viên chủ nhiệm 
không dựa vào hiểu biết của mình để chứng minh, mà lại viện 
dẫn những dẫn chứng thuộc về phẩm chất của học sinh, như 
hoạt động xã hội, sức khoẻ, thành phần gia đình, những đức 
tính tốt của họ,... Trong các công trình khoa học, đôi khi để 
khẳng định luận điểm của mình, ngưòi ta lại dẫn ra nhũng câu 
trích từ các thành tựu của cốc nhà khoa học lớn, các nhà khoa 
học nổi tiếng chứ không phân tích cụ thê tư liệu, các dữ kiện 
khoa học hiện đại, những thành tựu đạt được trong thực tiễn. 
Điều đó có nghĩa là chỉ giới hạn ở phạm vi uy tín cá nhân. Việc 

trích dẫn các luận điểm khoa học của các nhà bác học lớn, của 
các nhà hoạt động nổi tiếng là rất quan trọng và cần thiết. 
Nhưng nếu quá lạm dụng thì sẽ dẫn đến chứng minh luận đề 

bằng uy tín cá nhân.
Một dạng của sai lầm "dựa vào cá nhân" là sai lầm "dựa vào 

công chúng", tức là tác động tới tâm lý, tình cảm của con người 

để họ tin vào tính chân thực của luận đề, mặc dù không chứng 
minh nó. Chẳng hạn, cha cố tác động đến tình cảm, tâm lý của 
con chiên trong thòi gian giảng đạo

Sai lầm "sửa đổi luận đề" phạm phải khi lập luận ngưòi ta 

cải biến một phần, thu hẹp, mở rộng hay cưòng điệu luận đề đầu 
tiên. Làm như vậy, người ta dễ dàng bảo vệ hay bác bỏ luận 
điểm của bản thân hay của ngưòi khác mà họ đồng ý hoặc 
không nhất trí. Chẳng hạn, ý kiến ban đầu "Tất cả những người 
này đểu cố tình xâm phạm tài sản của nhân dân" bị cải biến
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thành "Hành động xâm phạm tài sản của nhân dân ỏ phần lớn 
những người này" là có chủ định, sau .đó đi đến khẳng định "Một 
sô' trong những ngưòi này có hành động cố ý xâm phạm tài sàn 
của nhân dân". Điều khẳng định ban đầu đã bị sủa đổi. Khi đưa 
ra ý kiến phải tăng cường kiểm tra và củng cố kỷ luật lao động 
trong sản xuất chẳng hạn, bề ngoài người phàn đối ý kiến này 
lại tỏ ra hoàn toàn nhất trí và phê phán kịch liệt cách quản lý 
hành chính chứ không phân tích tình hình cụ thể, đề ra các biện 
pháp khắc phục tốt nhất.

2 Ổ C ác quy tắc và sai lầm  liên  q u a n  đ ến  lu ậ n  c ứ
+ Luận cứ khảng định luận đề phải chân thực và không 

mâu thuẫn vối nhau.
+ Luận cứ phải là cơ sở đầy đủ để khẳng định luận đề.
+ Luận cứ phải là các phán đoán có tính chân thực được 

chứng minh độc lập với luận đề.
Trong chứng minh luận đề chân thực được rút ra không 

phải từ bất kỳ cơ sở nào, mà chỉ từ các cơ sở chân thực của hệ 
quả (luận đề phải chứng minh), nếu lập luận được tiến hành 
theo các quy luật và quy tắc của lôgic học. Vi phạm một trong 
các quy tắc trên sẽ dẫn đến sai lầm. Chúng ta nghiên cứu các 
sai lầm đó.

a) Luận cứ giả dối
Sai lầm này là ở chỗ: vâi tư cách là luận cứ lại được sử dụng 

các luận điểm giả dối và mạo nhận là chân thực. Sai lầm này có 
thể do vô tình hay cố ý (ngộ biện hoặc ngụy biện).

Sai lầm vô tình xuất hiện, thứ nhất, do không biết luận 

điểm dùng làm luận cứ là giả dối. Thí dụ, do thiếu thông tin 

khoa học, có thể vô tì nil lấy các luận điểm đã bị thay đổi hoặc
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sửa đổi làm luận cứ để chứng minh. Thứ hai, do đồng nhất các 
luận cứ không đồng nhất.

Sai lầm cô ý (ngụy biện) nhằm đánh lạc hưóng người khác. 
Thí dụ, đưa ra những bằng chứng giả dôi nhằm bênh vực hoặc 
buộc tội những người mắc khuyết điểm ("Dậu đổ, bìm leo").

b) Luận cứ chưa được chứng minh
Sai lầm phạm phải khi dùng các luận cứ là các luận điểm 

chưa được chứng minh làm cơ sở cho luận đề. Thí dụ, dùng 

những tin đồn đại, những tin tức được lưu truyền rộng rãi..., 

nhưng chưa được điều tra, nghiên cứu, kiểm nghiêm đúng, sai 

làm cơ sở. Người ta gọi sai lầm này là "vượt quá cơ sở".

c) Chứng minh luẩn quẩn
Chứng minh luẩn quẩn là chứng minh trong đó luận cứ 

dùng để chứng minh luận đề lại được chứng minh qua luận đề. 

Thí dụ, Uexton - một trong những nhà hoạt động của phong trào 

công nhân Anh, cho rằng, giá trị của hàng hoá được xác định 

bằng giá trị của lao động. Nhưng sau khi chứng minh lại khẳng 

định giá trị hàng hoá xác định giá trị lao động.

Sự luẩn quẩn trong chứng minh có thể dễ dàng nhận thấy 

nếu chứng minh đó ngắn gọn và không phức tạp. Song, chứng 

minh bao gồm cả một chuỗi lập luận thì việc phát hiện ra sự 
luẩn quẩn không phải dễ dàng. .

d) Luận cứ chưa đầy đủ
Sai lầm thường măc phải do chưa nêu ra hết các luận cứ (lý 

luận và thực tiễn) đã vội vàng kết thúc chứng minh. Tuỳ theo 

luận đề. các luận cứ có thể nhiều hay ít. Đồng thời, để khẳng 

định tính chân thực của luận đê phải tuân theo yêu cầu: Các lý
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do phải đầy đủ của quy luật lý do đầy đủ.
3. C ác quy tắc và sa i lầm  trong lu ậ n  c h ứ n g  (h ìn h  thức  

c h ứ n g  m in h)

Luận chứng là phương thức giải thích mối liên hệ lôgic giữa 
các luận cứ và luận đề. Trên cơ sở của các luận cứ phải dùng suy 
luận để khẳng định hay phủ định luận đề. Vì vậy, trong quá 
trình lập luận phải tuân theo tấ t cả các quy tắc và quy luật của 
suy luận. Dù chỉ vi phạm một trong các quy luật và quy tắc đó 
sẽ dẫn đến những sai lầm.

Sai lầm thường gặp trong lập luận là suy diễn sai. Nguyên 

nhân của nó là do những yêu cầu lôgic của luận đề. Thí dụ, để 
chứng minh Trái Đất có dạng hình cầu, người ta nêu ra các luận 
cứ: 1) Ban đầu nhìn thấy đỉnh cột buồm của con tàu đang tiến 
vào bò ở đường chân trời, sau đó nhìn thấy cả thân tàu; 2) 
Những cuộc du lịch vòng quanh Trái Đ ất (kết thúc cuộc du lịch 
người ta lại trở về nơi xuất phát);... Nhưng từ các luận cứ đó 
không thể suy ra Trái Đất có dạng hình cầu, mà chỉ có thể kết 
luận Trái Đất có mặt phẳng cong, có dạng khép kín. Sau này, 

ngưòi ta chứng minh dạng hình cầu của Trái Đ ất bằng các luận 
cứ: 1) ở  bất kì vị trí nào trên Trái Đất, đường chân tròi là một 
đường tròn và tầm xa của đưòng chân trời là như nhau; 2) Khi 

xảy ra nguyệt thực bóng Trái Đ ất trên M ặt Trăng có hình tròn; 
điều này chỉ có trong trường hợp Trái Đ ất có dạng hình cầu.

Sai lầm xuất hiện khi mở rộng luận cứ vô điều kiện. 
Chúng ta biết rằng, luận cứ chỉ chân thực trong những quan 

hệ nhất định. Có những luận cứ nằm trong quan hệ này là 
chân thực, nhưng ở quan hệ khác lại không chân thực. Vì thế, 
không thẻ dẫn ra các luận cứ cho mọi trường hợp, vô điều
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kiện, mà cần chú ý tới các điều kiện xác định. Thí dụ, nói 
chung, chúng ta dùng nước để dập tắt lửa trong các đốm 
cháy; nhưng đôi với đám cháy dầu, cháy xăng thì ý định dùng 
nưỏc đê dập tắ t sẽ không thực hiện được, mà còn làm cho 
đám cháy loang rộng. Khi sử dụng thuốc chữa bệnh, nếu 
dùng đúng liều lượng chỉ dẫn sẽ khỏi, nhưng nếu dùng quá 
liều đôi khi còn dẫn đến chết người.

Trong khoa học điều này rất rõ ràng. Định luật Bôi - Mariôt 
biểu thị quan hệ giũa thể tích và áp suất của một chất khi ở 
nhiệt độ không đổi, chỉ là một định luật gần dũng. 0  những ốp 
suất rất cao (hàng trăm hoặc hàng nghìn at-mốt-phe) định luật 
đó hoàn toàn không áp dụng được.

Những người tiếp thu chủ nghĩa Mác - Lênin một cách giáo 
điều thường mắc phải sai lầm loại này. Không đi sâu nghiên cứu 
thực chất vấn đề, không chú ý tối những điều kiện lịch sử cụ 
thể, họ áp dụng một cách máy móc vào hoàn cảnh của mình, do 

đó, mắc phải sai lầm là điều không tránh khỏi.
Sai ỉầm phạm phải còn do vi phạm quy tắc của suy luận: 

suy luận suy diễn, suy luận quy nạp và suy luận tương tụ. Thí 

dụ, từ hai tiền đề "Nếu một số chia hết cho 9 thì nó chia hết cho 
3" và "Số này chia hết cho 3" để suy ra "Số này chia hết cho 9" sẽ 
phạm sai lầm, vì không thể từ sự khẳng định hệ quả đi đến sự 
khẳng định cơ sở. Trong suy luận quy nạp thường mắc sai lầm 
"khái quát hoá vội vàng" và "sau cái đó là nguyên nhân của cái 
đó" (post hoc erog propter hoc).

4. K h á i n iệm  vê' ngụ y  b iện  và n g h ịch  lý lôgic
Sai lầm vô tình do con người phạm phải trong tư duy gọi là 

ngộ biện. Ngộ biện thường không có thòi đại tư duy lôgic, không
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nám được các quy luật và quy tắc của lôgic học. Trình độ tư duy 
cao, có thói quen vận dụng tự giác các quy luật và quy tắc lôgic 
sẽ tránh được sai lầm này.

Ngụy biện là sai lầm cố ý trong tư duy nhằm đánh tráo, mạo 
nhận tư tưởng giả dối là chân thực. Nếu ngộ biện là sai lầm 
ngây ngô thì ngụy biện là sự dôì trá có chủ định. Đó là sự sử 
dụng tinh vi các thủ thuật lôgic nhằm một mưu đồ đã định sẵn, 

những nhà ngụy biện luôn luôn muốn thay th ế  sự chứng minh 
đúng đán bằng lòng tin chất phác của người khác vào lập luận 
giả dôì của họ. Đối với họ, cái quan trọng không phải là chân lý, 
mà là động cơ không trong sáng của họ. Ngay từ thời cổ đại 
Arixtốt đã đòi hỏi các luận điểm nêu ra phải được chứng minh. 
Ông nhìn thấy bản chất của ngụy biện là sự dốì trá  nhằm lừa 
bịp người khác bằng thủ đoạn lôgic tinh vi, khi ông nghiên cứu 

ngụy biện.
Các nhà tư tưởng của giai cấp tư sản thường sử dụng ngụy 

biện như là phương tiện để bênh vực và bào chữa cho chủ nghĩa 
từ bản. Họ lợi dụng tính linh hoạt của các khái niệm, ý nghĩa 
mập mờ của các từ và các thao tác lôgic phức tạp để xuyên tạc 
hoàn cảnh hiện thực cụ thể, điều kiện lịch sử cụ thể của các sự 

vật, đổi trắng, thay đen, làm m ất ranh giới giữa chân lý và sai 
lầm. Vì vậy, phải thường xuyên chống lại ngụy biện, vạch trần 
bản chất thực sự của nó, làm sáng tỏ chân lý.

V .I.Lênin luôn luôn vạch trần và chống lại ngụy biện của 

các nhà triết học duy tâm. Phân tích đưòng lối triết học cơ bản 
của các đại diện khác nhau. Lênin đi đến kết luận: "Không một 
lối nói quanh co nào, không một lôĩ ngụy biện nào (mà chúng ta 

sẽ còn gặp nhan nhản ra) lại che lấp được sự thật rõ ràng không
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thê chốỉ cãi được là: Học thuyết của E.Makhơ, - coi vật là phức 
hợp cảm giác. - là chủ nghĩa duy tâm chủ quan, là sự nhai lại lý 
luận của Beccli"12. Lênin phê phán rất gay gắt thuật ngụy biện 
của những người theo chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán. Ngưòi 
viết: "Như vậy, cảm giác tồn tại không cần có "thực thể", nghĩa 
là tư duy tồn tại không cần có bộ óc!
Thật ra, liệu có những nhà triết học có 
thể bênh vực cho cái triết học không óc 

ấy chăng? Có đấy. Giáo sư Risa 
Avênariuýt là một người trong số đó"13.
"Lối ngụy biện của triết học duy tâm là ^  
ỏ những chỗ không coi cảm giác là mối 

liên hệ ý thức với th ế  giới bên ngoài, Hình 67
mà lại coi là một tấm vách, một bức
tường ngăn cách ý thức vâi ngoại giới; không coi đó là hình ảnh 

của một hiện tượng bên ngoài tương ứng vối cảm giác, mà lại coi 

đó là "cái tồn tại duy nhất". A-vê-na-ri-uýt chỉ đưa ra một hình 
thức đã được sửa đổi đi chút ít của lối ngụy biện cũ rích ấy của 

giám mục Beccli"14. Vạch ra thuật ngụy biện chính trị và triết 

học của các đối thủ, Lênin so sánh hgụy biện đó với ngụy biện 
toán học. "Lý lẽ đó hoàn toàn thuộc về địa hạt những việc rõ 
ràng là không hợp lý, - nó giống hệt như những lý lẽ mà những 

nhà toán học giỏi là nhũng ngụy biện toán học, trong đó người 
ta chứng minh - một cách rất lôgic, nếu mối thoạt nhìn - rằng 

hai lần hai là năm, rằng bộ phận to hơn toàn thể và v.v... Có

12 V I Lênin. Toàn lập. T .18 .N X B Tiến  bô.M .1980.Tr.30.
13 Sách đ a dẫn. Tr. 48.
" ‘ S á c h  đ ã  d ả n .T r .5 1 .
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những tập sách tập hợp những ngụy biện toán học như thê va 
những tập-sách ấy có lợi cho học trò nhỏ"15.

Trong toán học có rất nhiều bài toán ngụy biện. Nhà toán 
học Hoàng Chúng đã nêu ra 12 bài toán ngụy biện trong 
"Những yêu tô lôgic trorig môn Toán ở trường phổ thông cấp 
II"16. Thí dụ:

a) Từ hai đầu mút của đưòng kính AB của một đưòng tròn, 
người ta vẽ hai dây song song BC và AD (Hình 67). Chứng minh 
BC =  AD.

Lời giải: Gọi o  là tâm của đưòng tròn. Hai tam giác OAD và 
OBC bằng nhau, vì có OA =  OB, ỜÔB =  Ẩ Ô D , o c  =  OD. Do đó, 
BC =  AB.

b) Với những giá trị nào của a, b ta  có bất đẳng thức:
a b—+ — >  2?
b a

Lòi giải: a2 +  b2 >  2ab; a2 - ab >  ab - b2
a(a - b) >  b(a - b); a>b.

Vậy, bất đẳng thức đã cho đúng với a >  b.
Sai lầm của hai thí dụ trên ỏ đâu?
Nghịch lý là lập luận để chứng minh phán đoán nào đó và 

phán đoán phủ định của nó, tức là chứng minh cả sự chân thực 
và sự giả dối của một phán đoán. Ngay từ thòi cổ đại, người ta 
đã nêu ra nhiều nghịch lý. Thí dụ: "Một đống", "Kẻ nói dối" "Thị 
trưởng thành phô'". "Đầu hói",...

+  Nghịch lý "Một đống". Giả dụ ta có một đông đất. Nếu lần 
lượt chia đôi đống đất đó, ta  sẽ được các đống đất mới vói số

15 V.I.Lênin. Toàn lập. T.8.NXB.Tiến bộ.M .I979.Tr.73.
16 Hoàng Chúng, Những yếu lốlôgic trong mòn toán ở  trường p h ổ  thông cấp II
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lượng đâ't giảm đi một nửa. Các đống đất mói vẫn gọi là đống 
đất. Như vậy, ranh giới giữa đông đất và không phải đống đất 
rất khó phân biệt. Thực chất của nghịch lý là sự biến đổi dần 
dần số  lượng, nhưng không làm thay đổi chất lượng.

+  Nghịch lý "Kẻ nói dốỉ". Giả sử ngưòi nào đó nói: "Tôi là kẻ 
nói dối". Nếu ngưòi đó nói dổi, thì điều ấy nói là giả dối. Do đó, 
người ấy không nói dối. Nếu người đó không nói dôi, thì điều 
người đó nói là không đúng. Vì vậy, người ấy là kẻ nói dối. Như 
vậy, trong bất kỳ trường hợp nào người ấy vừa là kẻ nói dối, vừa 
là người không nói dối.

+  Nghịch lý "Thị trưởng thành phô'"
Mỗi thị trưởng thành phố có thể sống ở trong hay ở ngoài 

thành phố của mình. Người ta phải thực hiện một chỉ thị: Hãy 
xây dựng thành phố trong đó chỉ có những thị trưởng sống ngoài 
thành phô' của mình mối được sống ở đấy. Vậy, thị trưởng của 
thành phô' ấy sống ở đâu? Ông ta muốn sống trong thành phô' 
của mình cũng không được, vì thành phô" đó chỉ gồm những thị 
trưởng sông ngoài thành phô' của mình. Nếu ông ta không sống 
trong thành phố của mình như mọi thị trưởng khác, thì ông ta 
phải sông trong thành phố xây dựng riêng. Thành phố đó chỉ có 
một. Có nghĩa là, ông ta phải sống trong thành phố của mình. 
Như thế là, ông ta không thể sống trong thành phố của mình và 
cũng không thể sống ngoài thành phố của mình.

CÂU HỎI VÀ BÀ I TẬ P

1. Thế nàọ là chứng minh và bác bỏ? Chứng minh và bác bỏ 
bao gồm những thành phần nào?

2. Phân biệt chứng minh trực tiếp và chứng minh gián tiếp.
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3. Trình bày những cách bác bỏ.
4. Trình bày các quy tắc và các sai lầm có thể phạm phai 

trong chứng minh và bác bỏ.
5. Hãy chỉ ra các thành phần và loại hình trong các thí dụ sau:
a) Chứng minh các quy tắc của loại hình I, II, I I I  của luận 

ba đoạn nhất quyết đơn.
b) Trong các loại rau ăn trái cà chua được xếp vào nhóm 

thực phẩm cao cấp. Tuy nhiên, cà chua xanh (chưa chín đỏ) có 
chứa hàm lượng độc chất Solamin có hại cho thần kinh. Sau thòi 
gian nghiên cứu các chuyên gia dinh dưõng ở Bayern (Đức) đã 
phát hiện chính chất Salomin là một trong những nguyên nhân 
gây ra chứng đau nửa đầu.

c) Trong các âm thanh tần số cao thì tiếng rú của động cơ 
máy bay là loại ô nhiễm nguy hiểm có thể so sánh với ô nhiễm 
không khí. Đặc biệt, tiếng ồn máy bay có khả nảng ảnh hưỏng 
tiêu cực đến sự phát triển ngôn ngữ của trẻ em. Một nghiên cứu 
chuyên ngành mới đây ở Mỹ cho thấy, trẻ em sống gần khu vực 
sân bay có khả năng đọc kém hơn hẳn so với trẻ sinh sông ở các 
khu yên tĩnh.

d) Trong quá trình tìm kiếm các Hệ M ặt Trời khác, một số 
nhà thiên văn học người Anh cùng với các đồng nghiệp người 
Austraìia và Hoa Kỳ đã phát hiện ra hành tinh thứ 100 ngoài 
Hệ M ặt Trời. Hành tinh mới được phát hiện cách Trái Đ ất 100 
năm ánh sáng này có khối lượng tương đương vối sao Môc và 
quay chung quanh sao Taul Gruis - một ngôi sao trong chòm sao 
Grui - trong khoảng thòi gian 4 năm. Phát hiện được công bố 
vào ngày 18-9-2002 tại Hội thảo "Nguồn gốc sự sông" ở Graz 
(Australia) (Theo Space Daily, 10/2002).
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Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN                 http://www.lrc-tnu.edu.vn



Chương VIII

GIẢ THUYẾT
I. ĐẶC TRƯNG CỦA GIẢ THUYẾT

Trong mọi hoạt động của mình chúng ta không thể nhận 

thức đúng đắn ngay các sự vật và hiện tượng của thế giới khách 

quan. Chúng ta phải tìm hiểu, nghiên cứu nhiều tư liệu thực tế  

do quan sát đưa lại. Hoạt động nhận thức này luôn luôn liên 

quan tới việc xây dựng những phỏng đoán khác nhau, những 

giải thích giả định tương ứng với nguyên nhân hiện thực của các 

hiện tượng quan sát. Lúc đầu những giải thích mang đặc trưng 

giả định. Tiếp đó là những nghiên cứu bổ sung cho những điều 

giải thích trên. Cuốỉ cùng, khoa học và thực tiễn khắc phục sai 

lầm và mâu thuẫn, đem lại thành tựu chân thực khách quan. 

Vai trò chủ yếu trong sự xuất hiện những tri thức mới thuộc về 

giả thuyết.

Giả thuyết là những g iả định có căn cứ khoa học về nguyên 
nhân hay các mối liên hệ có tính quy luật của hiện tượng hoặc 
dữ kiện nào đó của tự nhiên, xã hội hay tư duy.

Trước hét. giả thuyết là một hình thức phát triển tri thức. 
Đặc trưng của giả thuyết là được xác định bằng thuộc tính cơ 
bán của tư duy: sự vận động thường xuyên - đào sâu và mở rộng, 

phát triển tri thức đã có, hướng con người vào việc vạch ra
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những tính quy luật và các mối liên hệ nhân quả đáp ứng nhu 
cầu tất yếu của đời sông con ngưòi. Trong "Chủ nghĩa duy vật 
và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán" V.I.Lênin chỉ ra: "Trong lý 
luận nhận thức, cũng như trong tất cả các lĩnh vực khác nhau 
của khoa học, cần suy luận một cách biện chứng, nghĩa là đừng 
giả định rằng nhận thức của chúng ta là bất di bất dịch và có 
sẵn, mà phải phân tích xem sự hiểu biết nảy sinh ra từ sự 
không hiểu biết như thế nào, sự hiểu biết không đầy đủ và 
không chính xác trở thành đầy đủ hơn và chính xác hơn như thế 
nào"17. Giả thuyết chính là hình thức lôgic tấ t yếu như thế. 

Thiếu nó không thể chuyển từ sự không hiểu biết tới sự hiểu 
biết trong lĩnh vực khoa học và hoạt động thực tiễn nào. Trong 
nhận thức các hiện tượng tự nhiên hay đời sống xã hội, các sự 

vật đơn nhất hay tính quy luật của chúng, tri thức mới ban đầu 
xuất hiện dưôi dạng giả thuyết. Điểu đó nói lên rằng giả thuyết 
với tính cách là hình thức phát triển tri thức của con ngưòi 
mang đặc trưng tất yếu và phổ biến.

Việc xây dựng các giả thuyết liên quan chặt chẽ với các giả 
định, các giả định được xây dựng để giải thích các hiện tượng 
nghiên cứu. Giả định thể hiện dưới hình thức một phán đoán 
riêng biệt hay một hệ thống phán đoán liên hệ qua lại với nhau 

Các phán đoán đó nêu lên các thuộc tính của các sụ vật và hiên 
tượng hay các mối liên hệ có tính quy luật của chúng. Các phán 

đoán đó là các phán đoán nêu vấn đề, trong đó biểu thị tri thức 

giả định đầu tiên về các nguyên nhân hay các thuộc tính .. của 
hiện tượng nghiên cứu.

17 V .IẵLênin. Toàn tập. T. 18. N XB Tiến bộ. M. 1981. Tr. 117.

210
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Nhận thức có nhiệm vụ đạt tới chân lý khách quan, giả thuyết 
mâi chỉ đưa lại tri thức xác suất. Vì thế, giả thuyết là giai đoạn 
đầu chưa hoàn thiện trên con đường dẫn đến chân lý. Để chuyển 
thành tri thức tin cậy, giả thuyết phải được kiểm tra bằng khoa 
học và thực tiễn. Quá trình kiểm tra giả thuyết được tiến hành nhờ 
các thủ thuật, các thao tác lôgic khác nhau theo các bước xác định 
và cuối cùng, đi đến khẳng định hay bác bỏ giả thuyết.

Giả định xuất hiện là do phân tích các tư liệu thực tê trên cơ 
sở khái quát nhiều hiện tượng quan sốt được. Chúng không phải 
là những sự phỏng đoán hay tưởng tượng mơ hồ, mà là những 
sự khái quát có căn cứ thực tế. Sự xuất hiện của chúng là một 
quá trình lôgic mang tính quy luật.

Tuỳ theo phạm vi của đối tượng nghiên cứu, giả thuyết được 
chia ra các loại sau:

+ Giả thuyết chung là giả định có căn cứ khoa học nêu lên 
các nguyên nhản, quy luật và tính quy luật của một lớp sự vật 
hay hiện tượng. Chúng được đưa ra nhằm giải thích thuộc tính 
của toàn bộ lớp đôi tượng nghiên cứu, đưa ra đặc điếm có tính 
quy luật của các môi liên hệ qua lại của các sự vật và hiện tượng 
ở bất kỳ thòi gian hay không gian nào. Thí dụ, giả thuyết của 
Đêmocrit vê' cấu tạo nguyên tử của các chất: giả thuyết của Smit 
về nguồn gôc các thiên thề (các thiên thề được hình thành từ các 
hạt vật chất cứng và lạnh); giả thayết về nguồn gốc hữu cơ và vô 
cơ của dầu mỏ;... Khi giả thuyết chung được khẳng định, nó trở 

thành lý luận khoa học.
+ Giả thuyết riêng là giả định có căn cứ khoa học vê nguồn 

gốc, nguyên nhân, quy luật, tính quy luật của một bộ phận hay 
của một đối tượng riêng biệt trong một lớp xác định. Thí dụ, khi
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khai quật được một đồ vật cổ, nhà khảo cổ học nêu ra già thuyêt 
riêng về thời gian xuất hiện và tồn tại của nó; nhà sử học xây 
dựng giả thuyết riêng về mối quan hệ qua lại giữa các sự kiện 
lịch sử cụ thể của một thời kỳ lịch sử nhất định hoặc về hành 
động của các cá nhân; bác sĩ xây dựng giả thuyết chũa bệnh cho 

một người cụ thể,...
Trong khi tiến hành chứng minh giả thuyết chung và 

riêng người ta còn xây dựng và sử dụng cốc giả thuyết công vụ. 
Giả thuyết công vụ là giả định khoa học được nêu ra ở giai đoạn 
đầu của quá trình nghiên cứu. Nó không có nhiệm vụ trực tiếp 

làm sáng tỏ các nguyên nhân hiện thực của hiện tượng nghiêi^ 
cứu. Nó chỉ là giả định có điều kiện nhằm tập hợp và hệ thống 
hoá các kết quả quan sát và mô tả sơ bộ các hiện tượng nghiên 
cứu phù hợp vối quan sát đó.

Trong công tác điều tra, xét hỏi người ta nêu ra các kiến 
giải (phương án). Kiến giải là một trong các giả thuyết có khả 
năng làm sáng tỏ nguyên nhân hay dấu hiệu của các tình tiệt 
riêng có liên quan tới vụ án hoặc làm sáng tỏ toàn bộ vụ án. Thí 

dụ, khi điều tra, xét hỏi bao giờ cũng phải làm sáng tỏ một loạt 
vấn đề như: mục đích, động cơ phạm tội, kẻ nào chủ mưu, kẻ 
nào tòng phạm, kẻ nào thực hiện, vụ án xảy ra khi nào, ở đâu, 
trong hoàn cảnh nào, bằng phương pháp gì, và V.V..

Tuỳ theo nội dung và phạm vi nghiên cứu, các kiến giải có 
kiến giải chung và kiến giải riêng. Kiến giải chung làm sáng tỏ 
toàn bộ vụ án, còn kiến giải riêng chỉ làm sáng tỏ các tình tiết 
riêng biệt hay một số tình tiết. Nhũng kết quả thu được nhò các 
kiến giải riêng là cơ sở để xây dựng, vạch ra đúng đắn các hướng 
cơ bản nhằm đưa ra các kiến giải riêng, chính xác.
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II. XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN GIẢ THUYẾT
Giả thuyết được xây dựng khi cần giải thích các hiện tượng 

.mới mà các lý luận khoa học đã có chưa đủ khả năng làm sáng 
tỏ. Trước hết, cần tiến hành phân tích các dữ kiện riêng lẻ hay 

tập hợp các dữ kiện riêng lẻ ró liên quan trực tiếp hay gián tiếp 
vối hiện tượng mới cần giải thích. Sau đó, tổng hợp các dữ kiện 
và hình thành giả thuyết. Giả thuyết đưa ra không được mâu 
thuẫn với các luận điểm khoa học đã được thực tiễn xác nhận. 
Có thế’ có nhiều giả thuyết khác nhau để giải thích cùng một 
hiện tượng. Các giả thuyết này sẽ được tuyển chọn thông qua 
xhựp-tiẻii, Khi xây dựng giả thuyết cần lưu ý sao cho giả thuyết 
'có thể giải thích một số lượng đối tượng lớn nhất.

Quá trình xây dựng và xác nhận giả thuyết có thể có nhiều 
bước khác nhau tuỳ theo từng tác giả. Theo chúng tôi, có bốn bước:

1) Nêu giả thuyết trên cơ sở các dữ kiện đã được phân tích 

và tổng hợp;
2) Rút ra tấ t cả các hệ quả có thể có từ giả thuyết;
3) So sánh tất cả các hệ quả đó với kết quả quan sát, thí 

nghiệm, với các lý thuyết khoa học đă được thừa nhận;
4) Chuyên giả thuyết thành tri thức tin cậy hoặc lý luận 

khoa học, nếu tất cả các hệ quả đều được khẳng định là đúng và 

không có mâu thuẫn nào vối khoa học và thực tiễn.
Để xác nhận giả thuyết là đúng đắn và chuyển nó thành lý luận 

khoa học, cần phải chứng minh tất cả các hệ quả rút ra từ giả 
thuyết chân thực. Nếu chỉ một hệ quả không phù hợp với hiện thực 
thì cần nghiên cứu kỹ lại lý thuyết. Có những giả thuyết có thể bị 

bác bỏ ngay và được thay thế bằng giả thuyết khác có cơ sở khoa học 

hơn. Song, cũng có những giả thuyết được bố sung, hoàn chỉnh và
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chuyển thành tri thức khoa học tin cậy.
Tuỳ theo trình độ nhận thức của con người và trình độ phát 

triển của khoa học, các giả thuyết sẽ trở thành tri thức tin cậy 
có giá trị khoa học lớn lao trong một thời gian nhất định, khi 
chưa phát hiện ra các dữ kiện mới mâu thuẫn với tri thức đó. 
Khi con ngưòi đã tìm ra tri thức mới khác phù hợp với thực tại 
khách quan hơn thì tri thức khoa học ấy có giá trị lịch sử nhiều 
hơn giá trị thực tế  (giá trị khoa học).

Thí dụ: trong quá trình nghiên cứu hiệu ứng của các chất phóng 
xạ, nhà vật lý người Anh Rơdepho nhận thấy, phần lớn hạt anpha dễ 
dàng đi qua ]á kim loại mỏng theo đường thẳng, chỉ một số hạt bị lệch 
một góc lớn và một sô' hạt bị bật trở lại. Nguyên nhân của hiện tượng 
này do đâu? Rơdepho cho rằng, cấu tạo của nguyên tử có thể bao gồm 

cả khoảng trống, ỏ giũa là hạt nhân mang điện tích dương và có các 
điện tử quay xung quanh. Do va chạm vối hạt nhân, một số hạt an- 
pha bị lệch, một số khác bị bật trỏ lại. Căn cứ vào đó, Rơdepho nêu ra 
giả thuyết về mẫu hành tinh nguyên tử vào năm 1911 theo tương tự. 
Giả thuyết này tuy chưa thoát khỏi Enh vực cơ học cổ điển, nhưng nó 
có giá trị quan trọng đôi vối sự phát triển của vật lý học hiện đại.

Từ giả thuyết của Rơdepho có thể suy ra các điện tử quay 

xung quanh hạt nhân theo các định luật cơ học cổ điển và định 

luật điện động học sẽ bị mất dần động năng và đến một lúc nào 

đó sẽ bị rơi vào hạt nhân. Song thực tế, nguyên tử lai ở vi trí 

trung hoà và có hệ thống kết cấu rất bền vững. Như vậy mâu 

thuẫn đã nảy sinh. Giả thuyết phải được bổ sung, hoàn chỉnh 

chính xác hoá hoặc bị bác bỏ. Nilxơ Bo đã bổ sung cho giả thuyết 
đó bằng thuyết lượng tử. Bo cho rằng, các điện tử quay xung
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quanh hạt nhân không theo quỹ đạo bất kỳ mà quay theo quỹ 

đạo xác định có mức năng lượng bằng sô' nguyên tử lượng. Như 

vậy, điện tử không mất dần động năng và nguyên tủ ở trạng 

thái vững bền. Giả thuyết về mẫu hành tinh nguyên tử của 
Rơdepho và Bo được công nhận. Nhưng những thành tựu mới 
của nhà vật lý học lại chỉ ra rằng, mẫu hành tinh này không 
hoàn toàn phù hợp với thực tế. Nó phải nhường chỗ cho thuyết 

sóng - lượng tử. Mẫu hành tinh nguyên tử của Rơdepho và Bo 
giữ nguyên giá trị lịch sử.

III. CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC NHẬN GIẢ THUYẾT
Đế xác nhận giả thuyết là đúng đắn, người ta phải sử dụng 

các phương pháp khác nhau. Tuỳ thuộc vào nội dung của giả 
thuyết người ta sẽ chọn phương pháp để sử dụng. Song, dù chọn 

bất cứ phương pháp nào cũng cần phải đưa ra được các luận cứ 

là cơ sở cần và đủ đối với giả thuyết.
1. P h ư ơ n g  p h á p  có h iệu  quả  n hấ t d ể  xá c n h ậ n  g iả  

thuyết ch â n  th ự c  là p h á t  h iện  trự c tiếp các d ữ  k iện  có 

liên q u a n  m ật thiết với h iện  tượng n g h iên  cứ u  về không  

g ia n  và th ờ i g ia n . Đ ương n h iên , k h ô n g  g ia n  và thờ i g ia n  
đó là g iả  đ ịn h , n h ư n g  là g iả  đ ịn h  có că n  c ứ  khoa học

Thí dụ, quan sát nhiều lần sao Thiên Vương, các nhà bác 
học nhận thấy, quỹ đạo chuyển động của nó bị lệch so với quỹ 
đạo tính toán, sau khi đã loại trừ ảnh hưdng của M ặt Tròi và 
các ngôi sao khác đã biết. Vấn đề đặt ra là: phải chăng sao 
Thiên Vương còn chịu sự tác động của một ngôi sao chưa biết 
nào đó. Chính lực hấp dẫn của ngôi sao chưa biết này đã làm 

lệch quỹ đạo của sao Thién Vương. Chỉ bàng tính toán chứ
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không phải quan sát trên bầu trời, năm 1845 - 1846, nhà thiên 
văn người Pháp Lêvêpiê và nhà bác học người Anh A-đam-xơ đã 
tìm ra vị tn' xuất hiện ngôi sao chưa biết ấy trên bầu trời. Thực 
'  ậy, năm 1846, nhà nghiên cứu người Đức Galld hướng ống kính 
thiên văn tới vị trí đó và đã phát hiện ngôi sao mới. Đây là ngôi 
sao thứ tám của Hệ Mật Tròi được phát hiện và mang tên là sao 
Hải Vương.

2. P hư ơn g  p h á p  cơ  b ả n  x á c  n h ậ n  t ín h  c h â n  th ự c củ a  
g iả  thuyết là x á c  n h ậ n  tính ch á n  th ự c  củ a  tù n g  h ệ  q u ả  
rú t ra  từ  g iả  thuyết

Thực chất của phương pháp này là phương pháp khẳng định 

của suy luận nhất quyết có điều kiện. Từ sự khẳng định tính 
chân thực của tất cả các hệ quả rút ra từ cơ sỏ (giả thuyết) 
chúng ta đi đến khẳng định tính chân thực của cơ sở. Song, cần 
lưu ý, một sô’ nguyên nhân có thê đưa đến các hệ quả khác nhau 
và từ nhiều nguyên nhân có thể đưa đến cùng một hệ quả. Cho 
nên, khi rút ra tấ t cả các hệ quả cần hướng vào việc rút ra các 
hệ quả nằm trong mối liên hệ qua lại, không lặp lại, có đặc điểm 

đặc trưng và chỉ có nguồn gốc từ một nguyên nhân xác định.
Biểu thị phương pháp này dưới dạng sơ đồ:

(P  (Qi A Q 2 A ... A Q n));

Trong đó: p - giả thuyết; Qi, Q2,... Q„ - các hệ quả rút ra từ giả 
thuyết; phép tất suy từ giả thuyết đến hệ quả và ngược lại.

Thí dụ, p - Một bệnh giả định (theo chẩn đoán của bác sĩ)- 
Qj, Q2>... Q„ - triệu chứng của bệnh ỵ ầ  chỉ có các triệu chứng đó Khi 
giả thuyết được khảng định là chân thực, có nghĩa là bốc sĩ chẩn đoán 
bệnh chính xác.

3. P hương p háp  xác n hậ n  g iá n  tiếp
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Phương pháp này chính là phương thức phủ định - khẳng 
định của suy luận nhất quyết phân liệt, người ta còn gọi là 
phương pháp loại trừ và được sơ đồ hóa như sau:

(K , V K 2 V K 3) a  ( K , A K 2 ) - * K ,

Trong đó: K,, K2, K3 - các giả thuyết.
Để có thể rút ra giả thuyết chân thực, chúng ta cần phải 

tuân theo hai điều kiện: 1) Liệt kê hết các giả thuyết có thể có;
2) Cần loại trừ hết tấ t cả các giả thuyết không đúng, trừ một giả 
thuyết duy nhất đúng.

Trong các vụ án hình sự, người ta sử dụng phương pháp này 
đề' phá án. Nó đưa lại kết luận rất đáng tin cậy. Thí dụ: để tìm 
ra thủ phạm lấy trộm hàng hóa ở một cửa hàng nào đó, có thể 
nêu ra các khả năng: 1) Người bán hàng A; 2) Ngưòi bảo vệ B; 3) 
Thủ kho C; 4) Người có tiền án tiền sự thường xuyên quan hệ 
với nhân viên cửa hàng. D; 5) Không loại trừ người ở ngoài của 
hàng. Nếu chứng minh được các khả năng 1), 2), 3), 5) bị loại 
trừ, thì dứt khoát chỉ còn khả năng 4).

IV. BÁC Bỏ GIẢ THUYẾT
Để bác bỏ giả thuyết, người ta thường bác bỏ các hệ quả rút 

ra từ giả thuyết. Thực chất là sử dụng phương thức phủ định 
của suy luận nhất quyết có điều kiện. Công thức của nó là:

( ( h —► ồ )  A b ) - >  ã

Phương pháp này luôn đem lại cho chúng ta kết luận tin 
cậy. Biểu diễn dưới dạng sơ đồ chúng ta có:

K  - »  (M , A M 2 A ... A M„)

M| a M 2 a .. .a M ,

K
Nhưng theo định luật Đê Morgan: ( a v b v c ) =  a v b v c ,  nên
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K -> (M, A M2 A ...  A M„)

M| V  M  2 V  . . .  V  M„

K

Người ta cũng có thể bác bỏ giả thuyết bằng cách phát hiện các hệ 
quả không tương ứng hoặc mâu thuẫn với hiện tượng.

Trong thực tế, để kết luận chắc chắn về tính giả dối của 
giả thuyết, người ta nêu hết các hệ quả rút ra từ giả thuyết 
và bốc bỏ lần lượt từng hệ quả một. Đương nhiên, cũng có 
trường hợp chỉ cần bác bỏ một hệ quả là đủ để bác bỏ toàn bộ 

giả thuyết.
Thí dụ: Nếu ai bị viêm phổi nặng thì ngưòi đó có thân nhiệt 

cao, cảm thấy rất lạnh, ho khan liên tục, đau ở cạnh sườn, khó thở.
Ngỉiời bệnh này không có thân nhiệt cao, không cảm thấy 

rất lạnh, không ho khan liên tục, không đau ở cạnh sườn, không 

khó thở.
Vì thế, người bệnh này không bị viêm phổi nặng.
Càng có nhiều hệ quả bị bác bỏ thì việc bác bỏ giả thuyết 

càng chắc chắn. Trong th í dụ trên  có nhiều hệ quả, nếu chỉ 
bác bỏ được một, hai hệ quả thì chưa thể bác bỏ hoàn toàn 

giả thuyết.

chúng ta  có:
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CÂU HỎI VÀ BÀ I TẬ P

1. Giả thuyết, giả thuyết chung, giả thuyết riêng là gì?

2. Phân tích các bước chuyển từ giả thuyết thành học 
thuyết khoa học.

3. Trình bày các phương pháp xác nhận giả thuyết.
4. Phân tích thí dụ về xây dựng và phát triển giả thuỳết.

Một số lý thuyết về sự giả dối của con người cho rằng,
AND của con ngưòi bị tấn công và tàn phá .triền miên bởi những 
chất phản ứng vói ôxy được tạo ra khi chúng ta nhận thức ăn, 
khi có tuổi, sự tàn phá này trở nên quá sức và các tế  bào suy 

kiệt đành chịu chết, khiến con ngưòi cũng yếu đi. Nhóm nghiên 
cứu Hà Lan do ông Ja n  De Boer của trường Đại học Erasmus 
(Rotterdam) bắt đầu tiến hành bằng việc tạo ra loài chuột thay 
đổi gen khi phá hỏng AND của chúng một cách có tính toán. 
Trong thí nghiệm, chúng bị lấy đi một loại enzim gọi là helicase. 
Khi sinh ra, chúng hoàn toàn bình thường. Nhưng sau ba tháng, 
lông chúng bắt đầu nhạt đi, chúng trỏ nên yếu ớt và hầu như 
không có khả năng sinh sản. Đến tháng thứ 14 (loài chuột sống 
trung bình 2 năm), chúng bị loãng xương và đầu chúng quắt lại 

như đầu chim.
Trong sô' những nhà khoa học tin rằng sự tàn phá AND là 

nguyên nhân lão hoá, một số người nêu lên, con người già đi vì 
cơ chế sửa chữa bị hỏng (cơ thể con ngưòi có khả năng sửa chữa 
kỳ diệu); một số  khác lại nói do cơ thể tích luỹ quá nhiều những 
AND bị huỷ hoại mà cơ chế sửa chữa không theo kịp. Nghiên 

cứu của nhóm DeBoer cho thấy có thể là cả hai nguyên nhân. 
Họ chứng minh điều này bằng việc tạo ra nhũng con chuột thiếu
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cả enzim helicase, lẫn khả năng sửa chữa AND. Những con 
chuột này già nharih đến múc tất cả đều chết trước khi được 3 
tuần tuổi. Khi tê bào của chúng bị chiếu tia X và tiếp xúc với 
chất diệt cỏ, chúng bị chết nhanh hơn các tế  bào tủ a các con 
chuột chỉ thiếu một trong hai thứ. Nghiên cứu của nhóm De 
Boer đưa đến một giả thuyết là nếu tiêu thụ lượng calories ít 
hơn, cơ thể sẽ sống lâu hơn; vì cơ thể ít phải thực hiện việc trao 
đổi chất, do đó ít chất ôxy hoá được đẩy vào AND. Như vậy, sự 
thoái hoá của AND là một nguyên nhân quan trọng.

Sụ già đi vẫn là một trong những bí m ật lớn nhất của con 
ngưòi (Theo Popular Science).
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